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Lời Phi Lộ - TẬP HAI 


Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đã mấy ngàn năm, vậy mà chúng ta 
vẫn còn được ôn lại lời dạy của Ngài, ôi diễm phúc biết bao! Trong 
những lời dạy của Đức Phật có ghi rõ, chon lý như lá trong rừng, còn lời 
Như Lai đã giảng thuyết chỉ là số lá nắm trong bàn tay. Số lượng ít như 
vậy mà hàng đệ tử của Đức Phật vẫn chưa học thông hết. 


Đặc biệt trong những lời dạy, Đức Phật nêu tầm quan trọng của 
pháp Nhất thừa, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh này ghi lời Phật 
dạy rằng: Kinh này ngoài tên Diệu Pháp Liên Hoa, độ hàng chúng sinh 
thì lại còn một tên nữa là: “Giáo Bồ tát pháp, chư Phật sở hộ niệm”, 
nghĩa là pháp dạy hàng Bồ tát, chư Phật đồng hộ niệm. Nên kinh này 
chỉ có Phật với Phật mới thông suốt toàn triệt tướng không của các 
pháp, còn Bồ tát vẫn chưa toàn triệt, chưa liễu đạt tướng không các 
pháp”. Pháp Hoa chỉ rõ tướng không của các pháp, như thế thì chúng 
sanh, trong đó có chúng ta, làm sao thông suốt toàn triệt về kinh Pháp 
Hoa? 


Đức Phật lại còn nhắn mạnh thêm và kinh đã ghi rõ rằng: “Đại 
thừa Diệu Pháp Liên Hoa là mẹ đẻ các kinh, là biến cả so với các kinh, 
vì các kinh chỉ là hồ ao sông suối. Kinh Pháp Hoa là mặt trời, các kinh 
khác chỉ là mặt trăng, hoặc ánh sáng đèn ... Pháp không tướng của kinh 
Pháp Hoa quan trọng như thế, chúng ta làm sao thấu triệt mà đọc, mà 
tụng, mà in chép, mà giảng, mà luận? 


Chó nên bi quan, mà cũng chớ có lạc quan. Đức Phật cũng đã từng 
dạy: “Nếu chúng sanh chỉ nếm biết mùi vị một giọt nước biến là thấu 
đạt chất mặn của toàn biến cả”. 

Diễn giải biên soạn kinh Pháp Hoa và kết lại thành tập, để rồi sẽ có 
toàn bộ “Pháp Hoa giảng luận”, chúng tôi cũng chỉ mơ ước lưỡi mình 
và quyến thuộc được thắm từng giọt giáo pháp, như người nếm từng 
giọt nước biến, để thắm thấu mùi vị mặn của biến cả. 


* Biển cả thuần một vị mặn. 

* Giáo pháp thuần một vị giải thoát. 

Chính vì đại nguyện ấy nên chúng tôi đã biên dịch giảng luận và 
năm qua Nhà xuât bản Tôn giáo chịu trách nhiệm xuât bản tập một 
kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa giảng luận. Hôm nay бёр tục tập hai 
(từ phâm 8 đên phâm 16), góp mặt vào dòng đời và nhờ được sự tùy hỷ, 
tán trợ, khuyên khích của trên Chư Tôn Đức, kê đên hàng Tăng Ni, 


cùng giới học giá, thức giả và hành giá Pháp Hoa kinh. Những ân đức 
trên đã góp phần khuyến khích chúng tôi hăng say tiếp tục hiến dâng 
đời: “Tập hai — Kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa giảng luận”. 

Xin thành tâm lắng nghe lời chỉ dạy của các bậc cao minh, cùng sự 
nhiệt tình xây dựng của chư thiện hữu và sự hỗ trợ của bạn đồng hành 
trên lộ trình về Bảo Sở. Chúng tôi cũng xin được đón nhận các giới đạo 
tâm phát nguyện in ấn, đọc tụng, phố quảng, cúng dường kinh Đại thừa 
Diệu Pháp Liên Hoa giảng luận, ngày được thêm phần sâu rộng. 

Tin tưởng tập hai sẽ được hoàn chỉnh hơn và rất mong sự đóng góp 
của các thế hệ mai sau, dé bộ Pháp Hoa giảng luận các tập kế tiếp càng 
thêm phong phú hơn. 

Nguyện dâng cúng dường trọn vẹn công đức này lên đền bốn ơn 
nặng và cứu độ ba đường khó, cùng hồi hướng hết thảy các pháp giới 
chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. 

Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa Hội Thượng 
Phật Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 

Trân trọng. 


Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa 

Tổ Đình QUÁN THẺ ÂM 

Mùa Hạ năm Quý Mùi - 2003 

Trụ trì kiêm Trưởng Ban Giáo Thọ 
Sa môn THÍCH THÔNG BÚU 
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Bài 16 - Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký - Thứ Tám 
Đức Phật tán thán công hạnh của Tôn giả Phú Lâu Na. 
Đức Phật thọ ký cho Tôn giả Phú Lâu Na. 

Đức Phật thọ ký cho nắm trăm vị А La Hán. 

Năm trăm vị A La Hán kế chuyện gã cùng tử có viên ngọc. 


--- 000 --- 
I- MÓ DÉ 
Đa số chúng ta không quan trọng việc truyền trao và ấn chứng nơi kinh 


Pháp Hoa, nhưng Đức Phật Thích Ca lại đặt việc này lên hàng сап thiết. 
Phẩm Hóa Thành Dụ vừa qua, có một nét ghi rõ về bí pháp truyền trao ấn 


chứng. Các phẩm trước có nhiều nét, nêu tóm lược về việc này, nhưng án 
chứng cho hàng chỉ đạo và lãnh đạo. Phẩm thứ tám này, tiếp tục nêu bí pháp 
ấn chứng cho thành phần điều hành. Số lượng hiện diện tới một nghìn hai 
trăm vị đệ tử, nhưng phẩm kinh chỉ ghi Năm trăm vị đệ tử được thọ ký. 


Tại sao quả quyết phẩm này ấn chứng cho thành phần điều hành? Ngài 
Phú Lâu Na là vị А La Hán có biện tài thuyết pháp đệ nhất. Toàn phẩm kinh 
Đức Phật đã nêu công hạnh và việc phổ truyền giáo pháp của Tôn giả Phú 
Lâu Na rất nhiều lần. Về việc thọ ký thì còn phẩm thứ chín thọ ký cho thành 
phần nòng cốt hộ trì. 


Hàu hét các giới nghiên cứu lẫn hành giả và học giả kinh Pháp Hoa, ai 
ai cũng truyền trao sứ mệnh của mình cho thế hệ nối tiếp, hoặc cho học trò, 
hoặc cho con cháu, hoặc cho lớp người đồng chí hướng, trước khi lớp lớn 
phủi sạch bụi trần. Nhưng truyền trao cho ai đây? Câu hỏi được đặt ra, đa 
phần chăng tìm được đáp số. Đó là chưa Кё lỡ chết bất ngờ thì sao đây? 


Phẩm kinh này giúp mọi người chúng ta rõ đáp số, vì đã nêu rõ Thọ 
Ký. Thọ ký tức là ân chứng. Ấn chứng từng vị, ân chứng cho bốn vị, ấn 
chứng tập thể năm trăm vị và sẽ án chứng cho hai nghìn vị học và không còn 
phải học nơi phẩm tiếp theo. 


Rất mong các giới, nhất là giới đọc + tụng + thọ + trì kinh Pháp Hoa 
liễu tri bí pháp ап chúng, để bắt chước truyền trao cho thế hệ kế tiếp đạt 
hiệu quả tốt. Không có ấn chứng thì sự truyền trao không bao giờ thành 
công. Truyền trao mà thiếu ấn chứng, tức là thiếu thọ ký thì hoàn toàn thất 
bại! Nếu thiếu cả hai thì dòng chảy sẽ tắt nghẽn. Ai muốn tắt nghẽn, ai muốn 
tuyệt đứt dòng chảy, ai muốn tuyệt hậu thì không cần học bí pháp thọ ký và 
truyền trao. 


Không phân biệt quý vị có phải đạo Phật hay không, hoặc đang tu pháp 
môn nào, thích kinh Pháp Hoa hay không, cũng xin mời đọc bài học, trong 
các tập Pháp Hoa giảng luận này. Đọc qua một lần cũng được. Sau đó mới 
bình phẩm và nếu thấy phù hợp thì xin mời cùng lên thềm và vào nhà Pháp 
Hoa kinh. 


Lưu ý: Tụng đọc thọ trì phẩm kinh Ngũ bá đệ tử thọ ký này, hành giả 
Pháp Hoa kinh nên quày về phần mở đầu Thần chú đại Ы, câu: “Thiên thủ 
thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà Ra Ni”, nghĩa là muốn tâm đại Ы trải 
rộng cùng khắp vũ trụ mà chăng hè bị chướng ngại thì người chủ xướng phải 
đủ ngàn tay ngàn mắt. 


Ngũ bá đệ tử là năm trăm vị học trò. Đã là học trò thì phải giống thầy у 
như In, như đúc. Năm trăm người học trò thay mặt Шау điêu hành công việc 


thì về mặt cốt lõi do thầy chỉ đạo tuyệt đối không được sai, cũng chắng nên 
thêm bớt. 


Theo truyền thuyết, Nhật Bản do ông Từ Phước lập quốc Với năm trăm 
sinh viên, nên nước Nhật hùng cường. Việt Nam lập quôc do Thánh nữ 
hoàng hậu Âu Cơ và Đức vua Lạc Long Quân, hiệu triệu được một trăm sắc 
tộc. Trăm sắc tộc nhiều hơn năm trăm cậu sinh viên, vì vậy Việt Nam đã trở 
thành quốc gia siêu việt về nhiều mặt. 


Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà Ra Ni là công thức cốt lõi 
của phương pháp tổ chức, tức là phân cốt lõi thuộc bản chất, nhưng khi thực 
hiện, tức là đứng về mặt hiện tượng thì chớ nên cứng nhắc, phải tùy theo 
tình cảnh thích nghi mà uyên chuyên bién hóa cách nào cho һор сапһ, һор 
duyên. “Tùy duyên båt biến, bát bién tùy duyên”. Dù hiện tượng có tùy 
duyên nhưng không được biến mất bản chất, không được rời bỏ chủ đích do 
cập chỉ đạo đề xướng. Giữ không biến dịch đường lối chủ trương, nhưng vi 
đắc nhân tâm và thành tựu sự việc nên phải tùy duyên. “Dĩ bát biến ứng 
vạn biến”. Người điều hành biết canh cải, biết phương tiện quyên biến, hiện 
tượng có thể thay đổi biến hóa hăng vạn cách, nhưng bản chất đã kết thành 
đường hướng chủ trương thì không được biến đổi. Mục đích thiên biến vạn 
hóa là dé phổ truyền chánh pháp. Phương tiện mới dễ độ sanh, nhưng không 
được rời cứu cánh giải thoát. 

“Y kinh giải nghĩa oan cho chư Phật ba đời. Roi kinh một chữ tức là nói 
lời của ma”. Ngũ bá đệ tử thọ ký là kim chỉ Nam, giúp cho nhân loại và 
muôn loài, nhất là hàng đệ từ Đức Phật, nhập đời khỏi rỗi loạn về phương 
diện tô chức. 

--- 000 --- 


П - NỌI DUNG 
Đức Phật tán ар công hạnh của Tôn оја Phú Lâu Na 


Chính văn 
1- Lúc bấy giờ, Tôn giả Phú Lâu Na nương Đức Phật nghe trí huệ 
phương tiện, tùy cơ nghỉ nói pháp như thé, lại nghe Đức Phật trao cho 
các vị đệ tử lớn sẽ thành Vô thượng Chánh dàng Chánh giác, lại nghe 
việc nhân duyên đời trước, lại nghe các Đức Phật có sức tự tại thần 
thông lớn, nên đặng điều chưa từng có, lòng thanh tịnh hớn hở, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật, sát mặt lễ chân Phật, rồi đứng qua 


một bên, chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không xa rời Phật và 
nghĩ thê nây: 


“Thế Tôn tuyệt lạ, việc làm ít có, thuận theo mọi thứ chủng tánh ở 
trong đời, dùng sức phương tiện tri kiến mà vì họ nói pháp, vớt chúng 
sanh ra khỏi chốn tham trước, chúng con đối với công đức của Phật 
không thể dùng lời nói mà tuyên bày được, chỉ có Đức Phật Thế Tôn 
hay biết bốn nguyện trong thâm tâm của chúng con thôi”. 


2- Bấy giờ, Phật bảo các Tỷ kheo: “Các ông thấy Phú Lâu Na đây 
chăng? Ta thường khen ông là bực nhứt trong hàng người nói pháp, 
cũng thường tán thán các món công đức của ông trong việc chuyên chú 
siêng năng hộ trì giúp tuyên bày pháp Như Lai, có thé chỉ dạy điều lợi 
ích mừng vui cho hàng bốn chúng, giải thích đầy. đủ chánh pháp của 
Phật, mà làm nhiều lợi ích cho những người cùng đồng hạnh thanh tịnh. 
Ngoài Như Lai, không ai có thể cùng tận chỗ biện thuyết ngôn luận của 
ông. Các ông chớ tưởng Phú Lâu Na chỉ hay hộ trì trợ tuyên pháp của 
ta thôi đâu, ông cũng đã ở nơi chín mươi ức Đức Phật thuở quá khứ, đã 
hộ trì trợ tuyên chánh pháp của chư Phật, ở trong nhóm người nói pháp 
thuở đó cũng là bực nhứt. 


Ông cũng từ nơi pháp không do chư Phật nói mà thông suốt rành 
rẽ, đặng bốn món trí vô ngại, thường hay suy gẫm chắc chắn nói pháp 
thanh tịnh, không có nghỉ lầm, đầy đủ sức thần thông của Bồ tát, tùy số 
thọ mạng mà luôn tu hạnh thanh tịnh. 


Chúng sanh thuở các Đức Phật ấy đều cho ông đúng là Thinh Văn, 
mà phần ông Phú Lâu Na cũng dùng phương. tiện đó làm lợi ích cho vô 
lượng trăm nghìn chúng sanh, lại giáo hóa vô lượng vô số người khiến 
đứng vào nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ông vì muốn 
tịnh cõi Phật mà thường 


làm Phật sự giáo hóa chúng sanh. 


Các Tỷ kheo! Ông Phú Lâu Na cũng đặng bực nhứt ở trong hàng 
người nói pháp thuở bảy Đức Phật, nay trong hàng người nói pháp ở 
cho “Ta” cũng là bực nhứt. 


Trong hàng người nói pháp thuở các Đức Phật trong Hiền kiếp về 
đương lai cũng sẽ lại là bực nhứt, mà đều hộ trì giúp tuyên bày pháp 
của Phật. Ông cũng sẽ ở trong đời vị lai hộ trì trợ tuyên chánh pháp của 
vô lượng vô biên các Đức Phật, giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng 
sanh khiến dự vào nơi đạo Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, vì tịnh 


cõi Phật mà thường siêng năng tinh tán giáo hóa chúng sanh, lần lần 
đầy đủ đạo Bồ tát. 
Giảng luận 

Nơi пао, dù chỉ đạo hay lãnh đạo 0101, nhưng điều hành và hỗ trợ dó thì 
nơi đó chỉ nhận sự thất bại mà thôi! Phương cách thọ ký các phẩm trước là 
bí pháp ấn chứng cho thành phần chỉ đạo và lãnh đạo. Phân thọ ký phẩm thứ 
tám này là bí pháp ấn chứng cho thành phần điều hành. Phẩm thứ chín kế 
tiếp thọ ký và ấn chứng cho thành phần hỗ trợ. Tôn giả Phú Lâu Na là vị 
đứng hàng bậc nhất trong hàng Thánh Tăng, thuộc hạng đệ nhất biện tài, 
ngoài ra cũng còn là đệ nhất bí pháp “nhường bước”. 


Siêu nhất của người điều hành là biết nhường bước. Nắm trong tay 
hàng trăm, hàng ngàn bí pháp, mà thiếu bí pháp nhường bước thì khó mà 
thành công. Người điều hành lúc nào cũng đưa cái giỏi của mình ra để tỏ vẻ 
là mình hơn quần chúng, vì vậy nên bị quân chúng tây chay. Nhược bằng dở 
hơn quân chúng thì làm sao điều hành được sự việc? Phải giỏi hơn, nhưng 
giỏi để mà nhường bước. Người điều hành có lúc phải song hành với quân 
chúng, có lắm lúc lại phải lùi sau quân chúng. Khi nào cảm hóa được quân 
chúng, lúc ấy mới có quyền nêu cái giỏi của mình, để hướng dẫn họ. 
Nhường bước còn khó hơn khiêm cung. 


Tôn giả Phú Lâu Na là một trong mười vị đại đệ tử xuất sắc nhất của 
Đức Phật, vậy mà Ngài không áp dụng điểm sở trường biện tài vào sự việc. 

Lược qua câu chuyện, Tôn giả Phú Lâu Na xin Đức Phật đi thuyết 
giảng ở vùng biên địa, vùng này dân tình nổi tiếng là hung ác, các vị Thánh 
Tăng khác đều tránh né, hoặc bỏ cuộc. Vậy mà Tôn giả Phú Lâu Na xin đảm 
trách việc truyền bá chánh pháp nơi đó. 


--- 000 --- 

Lời vẫn đáp giữa Đức Phật và Tôn giả Phú Lâu Na: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Thế Tôn cho phép 
con được đến xứ Du Na Quốc để truyền bá chánh pháp, hóa độ quần chúng 
nơi vùng nảy. 

- Này Tôn giả Phú Lâu Na! Vùng ấy nổi tiếng hung dữ, nếu con đến 
đó, họ không đón nhận, mà họ lại chửi măng con thì sao? 

- Bạch Đức Thế Tôn! Họ chửi mắng, mà không đánh đập, ném xáng 
con thì tôt quá. Con hoan hỷ châp nhận đên đó đê hóa độ họ. 

- Này Tôn giả Phú Lâu Na! Nếu họ ném xáng đánh đập con thì sao? 


- Bach Dúc Thé Tón! Néu ho ném xáng đánh đập con, mà họ không 
giết con thì con hoan hỷ chấp nhận đến đó đề hóa độ họ. 

- Này Tôn giả Phú Lâu Na! Nếu họ hung đữ, giết hại con thì sao ? 

- Bạch Đức Thế Tôn! Nếu họ giết hại con thì máu con đã đồ, nơi đó sẽ 
nở hoa đạo. Hoa đạo này sẽ hóa độ họ. 

- Đức Phật dạy: Này Tôn giả Phú Lâu Na! Thật quý hóa thay. Như Lai 
cho phép con tròn bón nguyện. 

Thé là mùa an cư năm йу, tại xứ Du Na Quốc, năm trăm vị nam thọ quy 
giới thành nam cư sĩ. Rồi mùa an cư năm sau, thêm năm trăm vị nữ thọ quy 
giới, làm nữ tín đồ. 

Nhượng bước đối với những người thấp kém hơn mình để hóa độ họ. 
Gương Tôn giả Phú Lâu Na lưu lại cho chúng ta và những ai muốn phục vụ 
moi người. Quốc độ nào, tổ chức nào, hệ phái nào, tộc họ nào có được 
những người điều hành như thế, hoặc hành theo quy pháp như thé thì còn lo 
gi không gặt hái được sự thành tựu viên mãn! 


--- 000 --- 
Đức Phật thọ ky cho Tôn giả Phú Lâu Na 


Chính văn 

Qua vô lượng vô số kiếp sau, ông sẽ ở nơi cõi nầy thành Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 

Đức Phật đó lấy số thế giới của tam thiên đại thiên nhiều như cát 
sông Hằng mà làm thành một cõi Phật. Mặt đất là bảy thứ báu, phẳng 
bằng như bàn tay, không có núi gò, khe suối, rạch ngòi, lầu đài đầy đủ 
bằng bảy thứ báu, cung điện của các trời trên hư không, người cùng 
trời giao tiếp nhau, hai bên đều thấy được nhau, không có đường dữ, 
cũng không có người nữ. 


Tất cả chúng sanh đều do biến hóa sanh, không có dâm dục, đặng 
pháp thần thông lớn, thân chói ánh sáng, bay liệng tự tại, chí niệm bền 
chắc, có đức tỉnh tấn trí huệ, tát cả đều thân sắc vàng, đủ ba mươi hai 
tướng tốt mà tự trang nghiêm. 


Nhân dân cõi nước đó thường dùng hai thứ thức ăn: một là “pháp 
hy thực”, hai là “thiên duyệt thực”. Có vô lượng vô sô nghìn muôn ức 
na do tha các chúng Вб tát đặng sức thân thông lớn, bôn trí vô ngại, 


khéo hay giáo hóa loài chúng sanh. Chúng Thanh Văn trong cõi nước 
đó tính kê sô đêm đêu không thê biệt được, đêu đặng đây đủ ba món 
minh, sáu pháp thân thông và tám món giải thoát. 


Cối nước của Đức Phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm 
thành tựu như thế, kiếp tên Bửu Minh, nước tên Thiện Tịnh. Phật đó 
sống lâu vô lượng vô số kiếp, pháp trụ đời rất lâu. Sau khi Phật diệt độ, 
đời dựng tháp bằng bảy báu khắp cả nước đó. 


Giảng luận 

Tôn giả Phú Lâu Na được thọ ký thành Phật, hiệu là Pháp Minh Như 
Lai. Quốc độ Sa Bà, kiếp tên là Bửu Minh, nước tên là Thiện Tịnh. Đặc biệt 
là sự cấu tạo quốc độ và sự thọ mạng của Đức Phật Pháp Minh, thọ mạng dài 
lâu vô số kiếp, chánh pháp trụ đời cũng dài lâu như thọ mạng. Quốc độ rộng 
không thể đo lường được. Trang nghiêm thay mặt đất của quốc độ không 
băng vàng như các quốc độ đã được thọ ký trước, mà bằng bảy thứ ngọc 
báu. 

Một điều đặc biệt nữa là quốc độ này không có tam đồ ác đạo (dia 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Lại không có người nữ. Tất cả đều do hóa sanh, 
không có sự dâm dục. Сбї quôc độ này không còn ăn uống vật chất mà ăn 
băng tưởng. Có hai thức ăn: ăn no bằng niềm hoan hỷ chánh pháp và ăn no 
băng pháp thiền định, tức ăn no bàng những nguyên tố vũ trụ. Khi vui mừng 
hoặc nhập chánh định thì cơ thể sẽ tự thu nạp các nguyên tố, như 


các loài thảo mộc thu hút nguyên tô vậy. 


Danh từ pháp hy thực và thiền duyệt thực đối với chúng ta hình như ха 
lạ. Tại sao? Tại mình chưa tin mình có khả năng thực hiện pháp һу thực và 
thiền duyệt thực, nhất là chúng ta chưa thông hiểu khoa học gặp đạo học, 
chưa đối chiếu dé phối hợp giữa khoa học và đạo học. 


Có những vị Thiền sư khi nhập định nhiều tháng không ăn uống gì cả, 
có vị cả nhiều chục năm. Gần chúng ta nhất, Bồ tát Quảng Đức trước ngày 
thực hành hạnh nguyện tự thiêu thân, Ngài không ăn uống suốt bảy прау và 
tụng trọn bộ kinh Pháp Hoa tại chùa Ấn Quang. 


Hôm nào vui đến mức đại hoan hy, hoặc bữa nào ngồi tịnh niệm đạt kết 
quả dù năm mười phút thì ngày đó ăn cơm tất ít. Tại sao? Cây lúa, cây rau 
và các loài thảo mộc, vào lúc nửa đêm và sáng sớm nó nhả hết âm tử và thu 
đủ các nguyên tó vào nó. Loài người, loài vật ăn thảo mộc gao rau là gián 
tiếp một lần thâu nạp nguyên tố, néu ăn thịt loài động vật là gián tiếp hai lần 
thâu nạp nguyên tố. Nếu tịnh niệm đến trình độ nhập được “định” một phút 
thì phút ấy là phút thu các nguyên tó nơi vũ trụ mênh mông. Nếu nhập được 


dai dinh nhiều ngày, hoặc nhiều tháng, nhiều năm thì cơ thé thâu nạp đủ 
nguyên tó, dòi dào sức sóng, khỏi cần qua sự gián tiếp hai lần ăn qua thịt 
loài động vật, hoặc qua một lần của loài thực vật. Thiền duyệt thực là 
phương pháp ăn “có thật”, chứ không phải mơ hó, nó rất khoa học, nhưng 
phải hòa quyện với đạo học. Tức là phương pháp thì khoa học, còn niềm tin 
quyết chí thực hành đạt kết quả thì đạo học. Hành giả Pháp Hoa chưa thiền 
duyệt thực lâu dài thì mỗi ngày đêm cũng nên tập ăn theo phương pháp thiền 
duyệt thực năm mười phút. Nửa khuya và mờ sáng vào được định thì ngày 
hôm đó ăn cơm ít. Càng ngày càng ăn nhiều nhưng tịnh ít là mở đường đi 
sâu vào phàm tục. Càng ngày càng ăn bớt nhưng tịnh nhiều, song vẫn đầy đủ 
nguyên tố và minh mẫn, khỏe vui là đang mở đường đi lên cảnh giới nhẹ 
nhàng. Thấp nhất cũng đến cảnh thần tiên, gặp Thần, Tiên, Trời, BÒ tát, Phật 
ngay hiện đời, chứ chăng đợi đến khi chết. 
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Đức Phật thuyết thơ kệ trùng tuyên việc thọ ký cho Tôn giả Phú 
Lâu Na 
Chính văn 

3- Chư Tỷ kheo lắng nghe 
Đạo của hàng con Phật 
Với phương tiện khéo học 
Chàng thé nghĩ bàn được 
Biết chúng ưa pháp nhỏ 
Mà sợ chỗ trí lớn 
Cho nên các Bồ tát 
Làm Thanh Văn, Duyên Giác 
Dùng vô số phương tiện 
Độ các loài chúng sanh 
Tự xưng là Thanh Văn 
Cách Phật đạo rất xa 
Độ thoát vô lượng chúng 
Thảy đều được thành tựu 
Tuy ham nhỏ biếng lười 
Khiến dần dần thành Phật 
Trong án hạnh Bồ tát 
Ngoài hiện tướng Thanh Văn 
Ít ham, chán sanh tử 
Tự trang nghiêm cõi Phật 


Dë tử Phật là thé 

Cũng có lúc hiện tà 

Dạy ba độc cho người 
Phương tiện độ chúng sanh 
Nếu Như Lai thuyết đủ 
Các pháp môn hóa hiện 
Chúng sanh nghe như vậy 
Thời sanh lòng nghỉ ngờ 


4- Nay Phú Lâu Na dày 
Thuở ngàn ức Phật xưa 
Тап tu đạo mình làm 
Tuyên hộ các Phật pháp 
Vì cầu tuệ vô thượng 
Mà ở nơi chư Phật 
Làm người đệ tử lớn 
Học rộng có trí tuệ 
Thuyết pháp chẳng sợ sệt 
Hay khiến chúng vui mừng 
Chưa từng có mỏi mệt 
Рё hành nên việc Phật 
Đã được thần thông lớn 
Đủ bốn trí vô ngại 
Biết các căn lanh chậm 
Thường nói pháp thanh tịnh 
Diễn giải nghĩa như thế 
Để dạy nghìn ức chúng 
Khiến trụ pháp Đại thừa 
Mà tự tịnh cõi Phật 
Về sau cũng cúng dường 
Vô lượng vô số Phật 
Hộ trợ tuyên chánh pháp 
Cũng tự tịnh cối Phật 
Thường dùng các phương tiện 
Nói pháp không e sợ 
Độ chúng chẳng kế xiết 
Đều thành trí nhất thiết 
Cúng dường các Như Lai 
Hộ trì tạng pháp bảo 
Sau đó đặng thành Phật 


Hiëu chánh là Pháp Minh 
Cõi nước tên Thiện Tinh 
Вау thứ báu hiệp thành 
Kiếp tên là Bửu Minh 
Bồ tát đông vô số 
Tính nhiều vô lượng ức 
Đều đặng thần thông lớn 
Đầy đủ sức oai đức 
Khắp айу са nước đó 
Thanh Văn cũng vô số 
Ba minh, tám giải thoát 
Đặng bốn trí vô ngại 
Dùng hạng này làm tăng 
Chúng sanh trong cối đó 
Dâm dục đều đã dứt 
Chỉ thuần biến hóa sanh 
Thân trang nghiêm đủ tướng 
Ăn vui pháp thiền định 
Rốt không tưởng món khác 
Không có hàng nữ nhân 
Cũng không các đường dữ 
Phú Lâu Na Tỷ kheo 
Công đức tròn đầy xong 
Sẽ đặng cõi Phật ấy 
Chúng Hiền Thánh rất đông 
Vô lượng việc như thế 
Nay ta chỉ sơ lược. 
Giảng luận 
Phần giảng luận ở sách này dành cho đa phần Phật tử trình độ cao thấp 
khác nhau, nên chủ đích không chú giải các danh từ khó trong kinh văn. 
Nhưng đoạn kinh này có máy từ người đọc cần biết nên chúng tôi tạm lược 
giải ba từ: Ba minh - Tám giải thoát - Bốn trí vô ngại. 
1/. Ba minh 
Ba pháp tu đạt được trí tuệ sáng suốt, đứt trừ được si mê, u tối. Khi bậc 
Thánh đắc đến chỗ không còn cần phải học nữa (vô học), lúc йу là lúc дас 
tam minh. Ba minh góm có: 


Ф Тис mạng minh: Cũng còn gọi là tuệ mạng trí minh. Người đắc túc 
mạng minh là người có trí tuệ nên rõ biệt tướng trạng của chính bản thân 
mình, lại mở rộng nhìn Шау biệt khắp cả chúng sanh luân chuyên thê nào. 


@ Thiên nhãn minh: Trí tuệ rõ biết tướng trạng sanh tử của chúng 
sanh đang sông hoặc đã chết, hoặc do nhân duyên là pháp thành nghiệp quả 
các hạnh mạng của chúng sanh vào ác thú, hoặc do nhân duyên chánh hạnh 
thành tựu thiện hạnh sanh vào cảnh giới thiện lành luân chuyên như thê nào 
đều rõ biết. 

© Lâu tận minh: Còn gọi là lậu tận trí minh, tức trí tuệ rõ biết mọi sự 
như thật. Biêt được cảnh khô trong đời của mình và dùng trí tuệ diệt trừ mọi 
phiên não. 

Đối với bậc А La Hán thì gọi là Tam Minh, còn đối với Phật thì gọi là 
Tam Đạt. 

2/. Tám giải thoát 

Tám giải thoát cũng viết là tám giải thoát tam muội, là tám pháp thiền 
định giải thoát. 

Ф Nội hữu sắc tướng, ngoại quán sắc giải thoát: là pháp thiền định 
giải thoát của nhà đạo, tự mình có sắc tướng, quán tưởng cối sắc ở ngoài, 
tiên tới cảnh sơ thiên. 

@ Nội vô sắc tướng, ngoại trí quán sắc tướng giải thoát: là pháp thiên 
định giải thoát của nhà đạo, trong thì chăng có sắc tướng, quán tưởng cõi sắc 
tiễn tới cảnh nhị thiền. 

@ Tịnh giải thoát, thân chứng: là pháp thiền định giải thoát chứng tới 
cối Tịnh lạc, nhà đạo tiên tới tam thiên thiên, tứ thiên thiên và tịnh phạm địa. 

@ Không xứ giải thoát: là pháp thiền định giải thoát của nhà đạo 
chứng tới cảnh không vô biên xứ. 

® Thức xứ giải thoát: là pháp thiền định của nhà đạo chứng đến cảnh 
tiên vô sở hữu xứ. 

© Vô sở hữu xứ giải thoát: là pháp thiền định của nhà đạo chứng đến 
cảnh tiên sở hữu xứ. 

@ Phi hữu tướng, phi vô tưởng xứ giải thoát: là pháp thiền định của 
nhà đạo chứng đên cảnh thượng tiên phi tưởng, phi phi tưởng xứ (phi tưởng 
phi vô tưởng). 

Diệt tận định xứ giải thoát: là pháp thiên định của nhà đạo chứng 
дёп cảnh tịch diệt, Niêt bàn. 


3/. Tứ trí: Thành sở tác trí - Diệu quan sát trí - Bình dàng tánh trí - Dai 
viên cảnh trí. 
@ Thành sở tác trí: do ngũ thức chuyên thành. 


@ Diệu quan sát trí: do ý thức chuyên thành. Phân biệt rõ các pháp. 
Quan sát được căn cơ thuyêt pháp đoạn nghi. 


@ Binh dàng tánh trí: do Mac Na thức chuyén thành. Trí dà ngó duoc 
sự binh đăng của các pháp. 


@ Раі viên cảnh trí: do A Lại Da thức chuyển thành. Bình đăng hiển 
hiện như tâm gương tròn lớn. 


--- 000 --- 
Đức Phật tho ký cho nám trăm vi А La Hán 
Chính văn 


5- Bấy giờ một nghìn hai trăm vị A La Hán toàn là những bậc tâm 
đã tự tại, đều thầm nghĩ rằng: “Chúng ta vui mừng, đặng điều chưa 
từng có. Nếu chúng ta đều được Đức Thế Tôn thọ ký như các vị đại đệ 
tử khác, há chàng là vui thích lắm u”. 

Đức Phật hiểu được tâm trạng của các vị A La Hán, nên Ngài nói 
với Tôn giả Đại Ca Diếp rằng: “Một nghìn hai trăm vị A La Hán đây, 
nay Như Lai sẽ hiện tiền tuần tự thọ ký cho đạo Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Trong số đây, vị đệ tử lớn của ta là Tôn giả Kiều Trần Như, sẽ lần 
lượt cúng dường sáu vạn hai ngàn ức Đức Phật, rồi sẽ đắc quả vị Phật, 
hiệu là Phố Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 

Năm trăm vị A La Hán nữa, như nhóm các Tôn giả: Ưu Lâu Tần 
Loa Ca Diếp, Dà Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Ca Lưu Đà Di, Ưu Đà Di, 
A Nậu Lâu Đà, Ly Bà Đa, Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, Châu Đà Tá, Dà 
Đà ...vân vân... đều sẽ chứng quả vị Phật. Đều đồng một danh hiệu là 
Phố Minh Như Lai. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa thọ 
ký: 


6- Tỷ kheo Kiều Trần Như 
Sẽ gặp vô lượng Phật 


Trải qua vô số kiếp 

Mới thành quả vị Phật 
Thường phóng quang minh lớn 
Đầy đủ các thần thông 

Tiếng vang khắp mười phương 
Moi loài đều tôn kính 

Hằng thuyết pháp vô thượng 
Phật hiệu là Phố Minh 

Quốc độ ấy thanh tịnh 

Bồ tát đồng dũng mãnh 

Рёи lên lầu gác diệu 

Chu du mười cõi nước 

Dùng vô lượng phẩm lễ 
Dâng hiến các Đức Phật 
Việc cúng dường xong rồi 
Tâm khởi niệm vui mừng 
Giây lát về bón quốc 

Có sức thần như thé 

Phật thọ sáu vạn kiếp 
Chánh pháp trụ gấp đôi 
Tượng pháp hai lần chánh 
Pháp diệt trời người lo. 


7- Năm trăm Tỷ kheo ấy 
Tuần tự đắc quả Phật 
Đồng hiệu là Phố Minh 
Trước sau thọ ký nhau 
Sau khi “Та” diệt độ 
Các vị йу thành Phật 
Hóa độ thế gian này 
Cũng như Ta ngày nay 
Cối nước trang nghiêm tịnh 
Đầy đủ sức thần thông 
Các Thanh Văn, Bồ tát 
Chánh pháp và tượng pháp 
Chuyện thọ mạng nhiều ít 
Như đã nói ở trên 
Ca Diếp ông đã biết 
Năm trăm vị tự tại 
Còn các La Hán khác 


Cũng đắc quả như thế 
Vị nào nay văng mặt 
Опо truyền thọ cho họ. 


Giảng luận 

Trong số một nghìn hai trăm vị Thánh Tăng А La Hán, đều thuộc thành 
phần điều hành và đủ điều kiện được Đức Phật thọ ký cho thành Phật. 
Nhưng Đức Phật chỉ chọn có năm trăm vị ấn chứng trước. Con số năm trăm, 
hợp với câu chú thiên thủ thiên nhãn (ngàn tay ngàn mat). Tức là phần điều 
hành chỉ nằm trong con số năm trăm. Còn lại bảy trăm vị А La Hán cũng 
đều được thọ ký, nhưng sẽ được danh hiệu khác, vào thời gian khác, lãnh sứ 
mạng khác, sứ mạng hỗ trợ. Hơn nữa, trong số bảy trăm vị còn lại, một số vị 
quan trọng lại văng mắt. 


Trong phần thọ ký này, Đức Phật thọ ký trước cho Tôn giả Kiều Trần 
Như thành Phật, danh hiệu là Phổ Minh và một số vị được nêu tên sau. Số 
này chỉ nêu đích danh một số đại diện và tóm lược tổng số năm trăm vị sẽ 
thành Phật, đồng môt danh hiệu là Phố Minh. Ngài Kiều Trần Như là vị đệ 
tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật và cũng là vị Tỷ kheo đầu tiên của ngôi 
Tăng Bảo. Vậy tại sao Đức Phật không thọ ký ở thành phần lãnh đạo, mà lại 
thọ ký vào thành phần điều hành? 


Tôn giả Kiều Trần Như và năm trăm vị Thánh Tăng được Đức Phật thọ 
ký thành Phật, đều đồng một danh hiệu Phố Minh Như Lai. Đời sau thành 
Phật đều đồng một danh hiệu là Phố Minh thì hiện đời này cũng đồng là 
Phó Minh, tức 


là đồng nhau phố truyền ánh sáng Phật Đà. 


Đến đây đã chứng minh năm trăm vị sứ giả của Đức Thích Ca Như Lai, 
thuộc thành phân điều hành. Điều hành khác với lãnh đạo, lại càng khác với 
chỉ đạo. Tổ chức nào sắp xếp vị thứ không đúng chức năng, không đúng 
cuong vl, khóng đúng sự vu, dám chân nhau, lấn quyên nhau thì tó chức đó 
đang loạn từ nội bộ và nhất định sẽ tan rã. Khi một tó chức không chia chỉ 
đạo, lãnh đạo và điều hành, lại không phân quyền, phân nhiệm rành mạch ví 
dụ như trường hợp những vị chỉ đạo Giáo hội Trung ương mà lại về tận thôn 
xã để chủ tọa Бибі họp giáo hội xã thì giáo quyên thế nào? Chứng minh thì 
có thé được. Về nguyên tắc hành chánh và nghi thức tôn giáo, nếu không 
nám vững và không phân minh thì chăng những giáo quyên không vững 
vàng, mà sự linh thiêng mâu nhiệm cũng bị giảm bớt. 


Kinh Pháp Hoa phẩm Thọ ký không chỉ dành riêng cho năm trăm vị 
Thánh Tăng, được Đức Phật Thích Ca thọ ký vê các đời sau được thành Phật 


hiệu là Phó Minh, mà còn một bí pháp nhập đời về phương thức tó chức, 
phương thức phân bô nhân sự, phân chia trách nhiệm, phẩm kinh này làm 
nói bật thành phần điều hành. Thực hiện đúng thứ lớp đó là một phần thuộc 
về thọ trì Pháp Hoa kinh. Thế gian thường có câu: “Mưu bất khả chúng”, 
mưu tính không nên bàn thảo cho ba người cùng nghe. Phải rành mạch như 
vậy mới gọi là pháp diệu nhập đời, đưa hoa sen vào bùn, tỏa hương thơm 
ngát. Còn nếu chỉ chuyên tụng đọc thì chưa thể nói là thọ trì Pháp Hoa, lại 
cũng chưa có thé gọi là hành giả pháp Diệu hoa Sen. 


--- 000 --- 
Năm trăm vi Thánh Tăng thi lễ Phật và Кё câu chuyện gã cùng tử 
Chính văn 


8- Bấy giờ năm trăm vị Thánh Tăng vừa được thọ ký trước Đức 
Phật, tat са đều vui mừng hớn hở, đầu mặt lay sát chân Phật, hôi lỗi tự 
trách mình ràng: 


Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con đã có ý nghĩ tự cho mình là rốt ráo 
rồi, đã hoàn toàn diệt độ rồi, nay rõ ràng mới thấy mình nào khác kẻ vô 
trí. Tại sao thế ? Vì chúng con đáng ra đã đắc trí tuệ Phật lâu rồi. 
Nhưng vì mới đạt được phần trí nhỏ, mà đã tự cho là đầy đủ. 


Bạch Đức Thế Tôn! Ví như có gã Кіа đến nhà người bạn thân chơi, 
rồi say rượu nằm ngủ. Người bạn chủ nhà bấy giờ có việc quan cần phải 
đi, nên láy một viên ngọc quý vô giá, kết may vào bên trong áo tặng cho 
gã зау rôi ra đi. Gã ây say ngủ mê chẳng hay. Khi tỉnh dậy, rong ruỗi 
đến nơi khác, vì cơm áo nên gã phải găng sức йт cầu sự sống rất là khổ. 
Khi được chút ít, vội cho là đầy đủ. 


Sau đó người bạn thân gặp lại gã, ngạc nhiên, nên liền hỏi rằng: Ôi 
khó thay cho anh bạn! Sao anh lại vì com áo mà ra nông nỗi? Xưa vì 
muốn anh được an vui, tha hồ hưởng năm món dục, nên ngày ấy, tháng 
ấy, năm ấy ta đã đem viên ngọc quý vô giá, kết vào bâu áo anh. Nay viên 
ngọc hãy còn đó mà sao anh không biết, phải làm lụng cần khó, sầu đau 
dé tìm miếng ăn sống qua ngày. Thật là quá dại khờ. Nay anh nên kíp 
đem viên ngọc đó bán đổi lấy các thứ cần dùng sẽ luôn được toai ý 
chẳng thiếu thốn thứ chỉ! 

Đức Phật cũng như thế! Lúc Thế Tôn còn làm Bồ tát đã từng giáo 
hóa chúng con, khiến chúng con phát tâm cầu thành Phật. Vậy mà sau 


đó chúng con đã lửng quên, chẳng hề nhớ tưởng. Nay vừa mới đắc quả 
A La Hán, đã tự bảo là được diệt độ toàn phần, giống như gã kia mưu 


sanh khó nhoc тбї kiém được chút ít, đã tự cho là đầy đủ, trong khi tất 
cà chí nguyện xưa, vẫn còn, chàng mắt. 


Nay đây, Đức Thế Tôn giác ngộ cho chúng con mà nói rằng: “Các 
vị A La Hán! Đạo của các vị chứng đắc chưa hoàn toàn Niết bàn rốt ráo. 
Ta đã từng bảo các vị gieo căn lành quả vị Phật. Do pháp phương tiện 
tạm chỉ tướng Niết bàn. Vậy mà các vị lại cho rằng đã thật diệt độ”. 


Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con nay mới biết mình đích thị là Bồ 
tát, được Đức Thê Tôn thọ ký thành đăng chánh giác. Vì nhân duyên đó 
nên chúng con đều vui mừng, được điêu chưa từng có. 


Ngài Kiều Trần Như thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa trên: 


9- Chúng con nghe vô thượng 
Tiếng thọ ký an бп 
Vui mừng chưa từng có 
Lạy Phật vô lượng trí 
Nay trước mặt Thế Tôn 
Ăn năn lầm lỗi cũ 
Nơi báu Phật vô lượng 
Mới được chút Niết bàn 
Như người ngu vô trí 
Đã vội cho là đủ 
Nào khác gã cùng tử 
Đến chỗ người bạn thân 
Là một nhà giàu có 
Bày tiệc sang thết đãi 
Lấy ngọc quý vô giá 
Kết vào nơi bâu áo 
Cho xong bỏ ra di 
Gã say ngủ nào biết 
Chừng thức dậy ra đi 
Rong ruỗi nơi xứ khác 
Cầu cơm áo qua ngày 
Cuộc sống thật vất vả 
Được Ít cho là đủ 
Chắng mong được tốt hơn 
Nào biết trong bâu áo 
Có ngọc quý уб cùng 
Bạn cho ngọc trước Кїа 





Sau gặp lai gã nghèo 

Liền mở lời trách móc 

Rồi chỉ nơi kết ngọc 

Gã nghèo thấy được ngọc 
Trong lòng thật mừng vui 
Đối được nhiều của quý 
Tận hướng пат món dục 
Bọn con cũng như thế 

Thế Tôn từ lâu xưa 
Thường xót thương dạy bảo 
Khiến gieo nhân thành Phật 
Chúng con bởi vô trí 
Chàng biết cũng, chẳng hay 
Được tí phần Niết bàn 

Cho đủ chàng cầu thêm 
Nay Phật giác ngộ cho 
Rằng chưa thật diệt độ 
Chứng đắc trí tuệ Phật 
Mới thật là toàn diệt 
Chúng con nay nghe Phật 
Thọ ký việc trang nghiêm 
Cùng tuần tự thọ ký 

Thân tâm thảy vui mừng. 


---000--- 
Giảng luận 

Các Ngài Thánh Tăng mà còn ăn năn và tự trách mình là kẻ vô trí, là gã 
cùng tử. Chúng ta còn ở địa vị phàm phu, tại sao không biết ăn năn, tự trách? 
Cỡ trình độ Thánh Tăng mà còn cảm nhận mình là gã cùng tử. Vậy thì cỡ 
trình độ Hòa thượng, hành giả, thức giả, bác học, triết gia, nhát là có nhu dai 
đa số Tăng tín dó thì trinh độ đến đâu đối với nguồn giáo pháp mênh mông? 
Chiếc áo chưa làm nên thầy tu! Chút phước đức, công đức chưa đủ làm nên 
vị đệ tử của Đức Phật. Dù trong hàng ngũ xuất gia, tại gia hiện nay cũng lắm 
người có tâm đạo, có trình độ học Phật, có công năng tu tập, nhưng nêu đem 
so với Chư Tôn Đức, các nhà bác học, các vị triết gia về mặt sự tướng thì 
vẫn còn cách khoảng xa, chứ đừng nói đem so với các vị Thánh A La Hán. 

Lưu y: Các Ngài tự ví mình như gã cùng tử và là người thiếu trí, là 
người vội vàng, hấp tấp, chưa đủ đã vội cho là đủ, chưa chứng Niết bàn toàn 


phần đã vội tự cho là chứng đắc Niết bàn toàn phân rồi! Са cùng tử phẩm 
nảy là cùng tử bâu áo có viên ngọc, còn gã cùng tử của phẩm Tín Giải là 
cùng tử hốt phân. 

Chúng ta hãy noi gương các Ngài Thánh Tăng để tự soi mình. Chớ tự 
cao tự đại. Chớ cho là đủ, là giỏi hơn người. Chớ tự phụ như Cao Bá Quát. 
Chó cuồng ngóng như Në Hành ... Chừng nào quý vị và chúng tôi, nói 
chung là chúng ta, đều chứng đắc thành Phật, lúc ấy mới thấy mình đã đầy 
đủ. 

Đoạn kinh này chăng những dạy chúng ta chớ nên tự phụ, mà còn giúp 
chúng ta bí pháp truyền dạy thế hệ trẻ. Giúp toàn thể con em, học trò chúng 
ta chớ nên tự phụ, tự cao, tự đại, hách dịch, tự mãn. Lúc nào cũng phải giữ 
gìn đức tính khiêm cung, ăn năn tự trách, tự hối, tự nhận lỗi. Hễ còn sống, 
còn ăn, còn sinh hoạt là còn sai khuyết. Còn phàm phu là còn học hỏi, vì còn 
thiếu sót, các bậc Thánh vẫn còn sai sót nhỏ, chỉ có Phật mới hoàn hảo. 

Đoạn kinh này chỉ dạy những ai có tánh cống cao ngã mạn, hãy nhìn 
gương năm trăm vị Thánh Tăng. Chàng những dạy hàng công cao ngã mạn, 
mà còn nhắc nhở hạng người tự ty mặc cảm, lúc nào cũng khoanh tròn trong 
tư thế phàm phu, chàng dám tin mình có sẵn tánh Phật, tánh Bò tát. 

Qua câu chuyện gã cùng tử chăng hay biết bâu áo có ngọc, mà mãi cam 
chịu sô phận nghèo hèn, đói khổ, sống cuộc sống ti tiện, một số vị đệ tử 
Phật, chăng tin mình có sẵn tánh Phật. Cũng có người tin nhưng không dám 
phát nguyện vươn lên tu tập, lập công bồi đức, để tự trang nghiêm cảnh giới 
Phật của chính mình, để rồi mình sẽ được thành Phật. 


--- 000 --- 
Ш - TÓM KẾT 

Phẩm “Ngũ bá đệ tử thọ ký” án chứa nhiều mật nghĩa sâu kín, mỗi mật 
nghĩa là một bí pháp của kinh Pháp Hoa. Mật nghĩa nơi con số năm trăm. 
Mật nghĩa vô úy. Mật nghĩa đức tính hy sinh. Mật nghĩa nhường bước. Mật 
nghĩa đức độ của thành phần điều hành. Mật nghĩa ăn năn tự trách. Mật 
nghĩa gã cùng tử bâu áo có ngọc. Mật nghĩa cõi quốc độ của Tôn giả Phú 
Lâu Na. Mật nghĩa của hai chữ Pháp Minh. Mật nghĩa của hai chữ Phó 
Minh. Mật nghĩa của hai cách ăn uống theo pháp thiền duyệt thực và pháp 
hỷ thực. Mật nghĩa quốc độ không có đường dữ, không có người nữ, không 
có dâm dục. Mật nghĩa cách phổ truyền. Mật nghĩa cách chuyền hóa. Nhất là 
mật nghĩa ấn chứng cho thành phần nhân sự điều hành. 


Nói chung mỗi câu, mỗi chữ nơi toàn bộ kinh Pháp Hoa, hoặc nơi phẩm 
kinh này cũng đều là bí pháp, đều là chiếc chìa khóa mở khai mọi sự huyền 
diệu, nhiệm mâu, bí ân của pháp chơn thật hòa đời. Rất mong mọi người, 
mọi loài, mọi tầng lớp khắp pháp giới chúng sanh thâm sâu nghiêm mật vào 
từng mỗi bí pháp của kinh Pháp Hoa. 


Năm trăm đệ tử được thọ ký không từ nơi tuyển chọn, mà là từ nơi lâu 
đời đã giáo huấn. Năm trăm vị Thánh A La Hán này đã được Đức Phật giáo 
huấn trải dài nhiều đời nhiều kiếp, cụ thể hơn là đã nhiều chục năm qua 
thuộc đời này, kiếp này. 

Bát cứ tó chức nào, một công việc nào cần có ngàn tay, ngàn mắt, do từ 
một đầu chỉ đạo thì cái đầu chỉ đạo đó phải giáo huấn nhiều tháng nàm, sau 
đó mới truyền trao sứ mạng điều hành tó chức, điều hành sự việc. Được như 
vậy mới thành tựu, tâm đại bi mới trải dài khắp nơi một cách vô ngại. 

Nước Nhật lập quốc gồm năm trăm sinh viên do một cái đầu của Ngài 
Từ Phước chỉ đạo, tuy có thành công, nhưng thành công riêng cho nước 
Nhật, mà không lợi cho các nước khác. Vì sự tổ chức lập quốc thiếu thành 
phần lãnh đạo, thiếu yếu tô tín giải. Có một Từ Phước chỉ đạo và năm trăm 
sinh viên điều hành, chứ không có thành phần lãnh đạo. Còn Việt Nam thì 
Lạc Long Quân chỉ đạo, Âu Cơ lãnh đạo, một trăm sắc tộc điều hành (đồng 
bào thai). Nước Nhật lập quốc lại quên phương pháp “Đại Thông” và chưa 
có “Trí Thắng”. Phẩm Ngũ bá đệ tử không hạn hẹp cho đạo Phật, mà mở 
rộng hết thảy muôn loài. Một công thức dành cho tó chức quản trị nhân sự 
siêu đăng. 

Kính mong các bậc cao minh chứng giám, quý vị thức giả, trí giả đồng 
hành. Toàn thể hành giả Pháp Hoa kinh và những ai tu cầu hoa sen pháp 
Diệu Đại thừa, luôn kiên trì tu luyện. 


Nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
chứng minh, gia hộ cho chúng con. Chư Thiên, chư Tiên, chư Thần, chư 
Thánh, chư Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp hộ trì cho nhân loại sớm liễu ngộ 
thực tướng các pháp, dé cho Pháp Hoa kinh ngày một phổ truyền rộng rãi và 
thâm nhập khắp các cõi trùng trùng pháp giới bao la, thơm ngát hoa sen 
pháp diệu. Mỗi mỗi tiểu vũ trụ bừng khai bông sen ngàn cánh. 


Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh đều nhuần 
triêm công đức. Xin kêt thành Bô đê quyên thuộc, kiệp kiệp đời đời đọc 
tụng, thọ trì, chứng дас và hoàng dương Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 

Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa hội thượng Phật 
Bô tát, Bô tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


Thó hoi ñu nhi: 

Đúng năm nguyên tác, mà nguyên tắc quan trọng nhất là môi hở 
răng khít. Mọi nơi, mọi lúc, sắp ngủ, lúc ngủ, kế cả ngồi thiền cũng 
phải giữ môi hở răng khít. 

* Hít vào bằng mũi và nói bụng. 

* Thóp bụng thở ra bằng Кё chân răng. 

* Môi hở răng khít. 

* Тб chậm sâu lâu nhẹ. 


* Tư tưởng theo hơi. 


--- 000 --- 
Bài 17 - Phẩm Thọ Học Vô Nhơn Ký - Thứ Chín 
Đức Phật thọ ký cho Tôn giả А Nan. 
Tám nghìn người thắc mắc. 
Đức Phật thọ ký cho Tôn giả La Hầu La. 
Đức Phật thọ ký cho hai nghìn vị còn học và không còn phải học. 


--- 000 --- 


I- MỞ DÉ 


Phẩm thứ tám kinh Pháp Hoa, năm trăm vị đệ tử được thọ ký, đây là 
Đức Phật ân chứng và truyên trao cho thành phân “điều hành”, thuộc tô 
chức của Đức Phật. 


Phẩm thứ chín này Đức Phật lại án chứng và truyền trao thêm cho hàng 
học và không còn phải học. Vậy là Đức Phật truyền trao cho thành phần 
nào? Thành phần “hộ trì”. 

Bồn lần thọ ký. Ba lần trước thọ ký cho thành phần chỉ đạo và lãnh 
đạo. Hai phẩm tám và chín thọ ký cho thành phần điều hành và hỗ trợ. 

Thành phần hỗ trợ thì đông hơn và quan trọng hơn, bởi vì thành phần 
hỗ trợ Đức Phật thọ ký cho Tôn giả A Nan, mà Tôn giả A Nan là người 
đứng đầu phẩm kinh này được thọ ký và là nhân vật quan trọng thuộc hàng 
nhớ lâu bậc nhất trong các đệ tử xuất gia của Đức Phật. Ngoài công đức, 
hạnh nguyện và việc làm thì Tôn giả А Nan còn phát lời đại thệ nguyện: 
Nguyện phụng sự chúng sanh chứng thành Phật, sô đông nhiều như số hạt 
bụi khắp cõi trần. Tôn giả xin Đức Phật chứng minh lời thệ nguyện của 
mình. 


Phiên âm nguyên văn: 

.. Diệu trạm tổng trì bất động tôn 
Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu 
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng 
Bắt lịch tăng kỳ hoạch pháp thân 
Nguyện kim đắc quả thành Bửu Vương 
Hoàn độ như thị Hằng sa chúng 
Tương thử thân tâm phụng trần sát 
Thị tắc danh vi báo Phật ân 
Phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh 
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập 
Như nhất chúng sanh vị thành Phật 
Chung bắt ư thử thủ nê hoàn 
Đại hùng đại lực đại từ bi 
Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc 
Linh ngã tảo đăng vô thượng giác 
U thập phương giới tọa đạo tràng 
Thuần nhã đa tánh khả tiêu vong 
Thước, ca ra, tâm, vô động chuyến. 


Tạm dịch: 


Tổng trì vắng lặng chẳng động là lớn 
Thủ Lăng Nghiêm vào đời hy hữu vua 
Con tiêu trừ tướng điên đảo nhiều kiếp 
Chàng trải tăng kỳ mới chứng pháp thân 
Nguyện hiện đời chứng quả thành Bửu Vương 
Hoàn độ chúng như là cát sông Hằng 
Trải thân tâm độ chúng như vi trần 

Như thế mới gọi là báo ân Phật 

Kính thỉnh Thế Tôn thương chứng minh 
Đời năm trược ác thệ vào trước 

Còn một chúng sanh chưa thành Phật 
Con chưa chịu chứng quả Niết bàn 

Đại hùng, đại lực, đại từ bi 

Mong được xét trừ lỗi vi tế 

Khiến con sớm đắc Vô thượng giác 

Ngồi đạo tràng ở khắp mười phương 
Tánh hư không có thể tiêu mất 

Tâm kim cương chẳng hề lay động. 


Lời phát dai thệ nguyện của Tôn già А Nan, chu Tó đã dua vào phần 
mở đầu cho thời khóa tụng buổi sáng, tại các chùa thuộc phái Bắc tông. Lời 
nguyện cách mấy ngàn năm mà ảnh hưởng vẫn màu nhiệm, vẫn tác động 
vào lòng người. Nhất là những ai đã được thâm nhập nó vào thời còn làm 
chú Điệu, chú Sa di. Trong khung cảnh tịch lặng của ngôi chùa hùng tráng, 
hòa với làn gió thoảng ban mai, có lúc тап sương hơi lành lạnh. Nhịp тб 
đều đều, tiếng chuông thanh thoát. Chú Điệu đã thuộc nhão bài tựa Thủ 
Lăng Nghiêm, mắt lim dim, miệng mơ màng tụng đọc, tâm hồn thả bóng 
theo tiếng mỡ âm chuông. Trạng thái này trải dải từ ngày này đến ngày khác, 
từ tháng nọ đến năm kia. Mãi cho đến năm thọ giới Sa di, rời cái tên ° ‘Ông 
Điệu”, được lên chức “chú Sa di”, có nơi goi là thày Sa di. Thày Sa di lúc 
bấy Б dà có phàn сап bàn và y thức mùi vị thơm ngon nhập diệu với mùi 
trầm hương, hoa quả và tiếng mó sớm chuông chiều. Lúc bấy giờ, thầy Sa di 
càng tỉnh tấn đối với thời tu tập công phu khuya. 

Sự tuyệt vời của Bồ tát Quảng Đức là Ngài không bỏ thời công phu 
khuya (bốn giờ sáng). Thời công phu khuya có gì hấp dẫn mà đã cuốn hút 
bao nhiêu tâm hồn thẩm nhập một cách say sưa như thế? Có chứ! Có “năm 
đệ thần chú Thủ Lăng Nghiêm” và “mười bài chú đại điện mật tông”, nhất là 
có bài tựa Thủ Lăng Nghiêm, tức là lời phát nguyện của Tôn giả А Nan. Bài 
tựa Lăng Nghiêm này gây nhiều xúc cảm. Xúc cảm đến độ hòa làm một, 
cùng chung với Tôn giả А Nan phát nguyện một lời thề, đó là chưa Кё зат 
quy mạng. 

Cũng có nhiều vị xuất gia tu học, nhưng không có dịp may được xúc 
cảm lời phát đại thệ nguyện ấy, vì không chuyên tâm thọ trì, hoặc có thọ trì 
nhưng chưa hiểu chu đáo, bởi không được nghe giảng giải tỷ my về lời tâm 
nguyện đại quy mô. Hoặc có vị tu sĩ thuộc trường phái cầu nhàn, thụ hưởng, 
chứ không thuộc thành phần hiến dâng, phục vụ, nên không hưởng được sự 
thích thú bài tựa Lăng Nghiêm. 

Ảnh hưởng của Tôn giả А Nan không thé nghĩ bản, có thé nói còn cả 
trăm ngàn vạn triệu ức tỷ công đức sâu xa khác đối với chúng sanh hiện đời 
và mãi ngàn sau. Đúng ra đời cần phải tôn xưng Ngài Tôn giả A Nan là vị 
Phật thứ hai, sau Đức Phật Thích Ca Như Lai, nhưng vì Ngài đã có ý cải 
trang đóng vai phàm Tăng, với nhiệm vụ làm Thị giả hầu hạ Đức Phật, nên 
chúng ta chưa dám tôn xưng đó thôi! 

Phần mở đầu hơi dài và chỉ sơ lược phần Tôn giả A Nan, còn Tôn giả 
La Hầu La và hai ngàn vị cả “phàm lẫn Thánh” cũng đều được Đức Phật thọ 
ký nơi phẩm kinh này. Trước khi giới thiệu hai phân này, chúng ta nên бп 
định tư tưởng về đề phẩm kinh: 

+ Có nơi ghi là Thọ học vô học nhơn ký. 


+ Có nơi ghi là Hữu học vô học thọ ký. 

Y nghĩa thì một nhưng phân tích bằng âm Hoa Việt nên khó hiểu, khiến 
có người ngộ nhận rằng: Hữu học là người có học thức, còn vô học là người 
dốt nát. Nếu thọ ký cho hằng ngàn người dốt nát thì còn gì ý nghĩa cao 
thượng của quy pháp thọ ý! 

Có trường hợp một chú Điệu, được thầy nhắc chú lo học. Chú trả lời, 
kinh Pháp Ноа dạy đâu cần phải học, dốt chữ (vô học) vẫn được thọ ký 
thành Phật, thầy không rõ hay sao mà khuyên con phải học? Ôi thật tai hại 
thay cho sự thiếu sót của những hiểu biết sai lầm. Những lỗi thiếu sót này 
không do người học trò, mà do các bậc mô phạm, các Ngài làm thầy chưa 
tìm đủ phương pháp hướng dẫn đàn hậu học. 

Chữ học là dành riêng để chỉ cho người học rộng hiểu xa, trình độ học 
sĩ, viện sĩ, bác học, học giả, triết gia, giáo su, tién sĩ, thạc sĩ, yếu nhân, vĩ 
nhân, hiền nhân ... Hàng học thức này tuy học rộng hiểu xa, nhưng còn phải 
học, vẫn còn quây quân trong phạm trù vật thé, vẫn còn ở ngôi vị phàm nhân 
chứ chưa đắc Thánh quả. Thành phần này sống hòa vào dòng đời để hướng 
dẫn, để giáo huấn thiên hạ mở mang kiến thức, tri thức hầu giúp nhiều người 
hưởng đạt được cuộc sống hạnh phúc, an vui. Còn chữ “vô học” là đã học 
tròn đầy và chứng Thánh quả, đã học nhiều đời nhiều kiếp, đã thuộc về bậc 
“tri thức”, trí tuệ. Hàng hữu học phải sử dụng “trí” аё phân biệt sự việc. 
Hàng vô học thoáng qua đã “tri” được sự việc, đã nhập vào trạng thái cách 
vật trí tri rồi, chứ không phải vô học là những con người dốt nát như một số 
người làm tưởng. Lầm tưởng lười học, та lại còn nêu Ngài Lục Tổ Huệ 
Năng dé làm điển hình. Họ đâu có hiểu Ngài Huệ Năng từ một vị Thánh A 
Na Hàm, hay Tư Đà Hàm tái sanh. Ăn bậy, nói bừa đọa ngục vô gián khó 
cứu, phá giới không bằng phá kiến. 

Рё dễ hiểu, dễ thẩm nhập vào các tàng lớp quần chúng, chúng ta nên 
cùng hiểu chữ “vô học” thành chữ “chăng còn học”. Đại khái là không còn 
phải học nữa. 

Còn chữ nhân ký, tên đề phẩm kinh này ý nói là phần này cả phàm lẫn 
thánh đồng được thọ ký chung một danh hiệu Phật Bửu Tướng Như Lai. 

Tướng Báu tức là chỉ về phần vật thể, thuộc phương diện hỗ trợ. Các 
phẩm thọ ký trước thuộc phần chỉ đạo và lãnh đạo và điều hành nên nặng về 
lý tánh, nghiêng về tâm linh. 


Tên đề phẩm kinh: “Thọ học vô học nhơn ký”. 


Đức Phật thọ ký cho Tôn giả La Hầu La danh hiệu Đạo Thất Bửu Hoa 
Như Lai. Đạo Thât Bửu, nhập vào con đường nở hoa bảy báu, cũng ở về hó 
trợ thuộc mặt pháp tướng. 


Chỗ khó phân tích để dễ thắm nhập là chỗ Tôn giả А Nan chưa chứng 
đắc Thánh quả A La Hán, nhưng Đức Phật lại thọ ký cho Tôn giả A Nan từ 
danh hiệu, số kiếp, chánh pháp, tượng pháp lẫn quốc độ đều cao siêu hơn 
các vị đại đệ tử khác. Đặc biệt của Tôn giả A Nan là sau khi Phật diệt độ, 
hàng chư Tăng tó chức kiết tập lời thuyết giảng suốt bón mươi chín năm của 
Đức Phật thì Tôn giả А Nan lại bị Trưởng lão Ма На Ca Diếp trục xuất ra 
khỏi hội kiết tập, vì tội chưa chứng Thánh quả A La Hán. Nhưng oái oăm 
thay, toàn thể đệ tử xuất gia của Đức Phật chỉ có hai người nhớ rành rõ lời 
Phật không thiếu lời nào, đó là Ngài Kiều Phạm Ba Đề và Ngài A Nan. 
Nhưng Tôn giả Kiều Phạm Ba Đề thì triệu thỉnh không về. Khi về lại dùng 
lửa tam muội tự đốt thân dé theo thầy, theo Phật. 

Nguyên tắc kiết tập là đủ một nghìn vị Thánh Tăng, cùng chung một 
hội trường. Trên bàn cao có nhiều vị Trưởng lão chứng minh. Bàn thứ nhì là 
một vị Thánh Tăng, người nhớ tất cả lời dạy của Đức Phật, đứng lên trùng 
tuyên lại từ đầu đến cuối những lời Đức Phật đã thuyết suốt bốn mươi chín. 
năm. Những lời giảng thuyết thuộc hội nào, ở đâu, tên kinh gi, thuộc dạng 
nào trong mười hai bộ kinh? Chín trăm chín mươi chín vị ngồi nghe, từ ngày 
này đến ngày khác, năm này sang năm nọ, khi nào xong thì mới làm lễ hoàn 
mãn. Nếu vị trùng tuyên sai một lời, sót một câu thì trong số chín trăm chín 
mươi chín vị ai nhớ đúng đứng lên rung chuông xin sửa. Кё cả vị tuyên 
xướng, đúng thì đại chúng một ngàn vị đồng ý, thư ký chép vào lá bối, lưu 
lại hậu thế làm pháp bảo. 

Từ khi Tôn giả A Nan bị trục xuất khỏi hội kiết tập, Ngài Kiều Phạm 
Ba Đề dùng lửa tam muội tự thiêu thân thì ngày nào Trưởng lão Ma Ha Ca 
Diếp cũng đánh kiềng chùy (kẻng hiệu) triệu tập Thánh Tăng về đủ dé tién 
hành việc kiết tập. Nhưng than ôi! Ngày nào cũng như ngày nào, ngày nọ 
qua ngày kia, Thánh Tăng về dư, nhưng người học rộng, nhớ rành thì chẳng 
có. Bầu không khí buồn thảm bao trùm cả xứ Ап và cõi Sa Bà, lẫn trùng 
trùng pháp giới bao la. Trong lúc đó, Tôn giả А Nan an nhiên nhập định. 
Nhờ sự tinh tán của Tôn giả А Nan và thành tâm cầu nguyện của hằng nghìn 
vị A La Hán, Tôn giả A Nan đắc Thánh quả. Nửa đêm đến hội kiết tập gõ 
cửa xin vào. Trưởng lão Ma Ha Ca Diếp đáp: “Nếu đã chứng Thánh quả, xin 
mời Tôn giả vào bằng đường ó khóa, vì cổng chính chưa có lệnh mở” 

Đại hội kiết tập kinh điển tiến hành trong niềm đại hoan hỷ của cả trời 
thần người quỷ rồng, khắp trùng trùng pháp giới. Công đức của Tôn giả A 
Nan làm sao có thé nghĩ bàn. 


Phẩm học và vô học nhơn ký, Đức Phật thọ ký cho Tôn già А Nan đúng 
tầm mức và danh vị quan trọng của một Thánh Tăng. Tôn giả A Nan, người 
đứng đầu trách nhiệm việc hỗ trợ giáo pháp của Như Lai và chư Phật khắp 
mười phương. 


Ngàn xưa dẫn đến ngàn sau, bất cứ là tổ chức nào, sự hưng suy, thành 
bại, truyền lưu lâu mau đều do yếu tố nhân sự quyết định. Về tổng cương 
thuộc phần yếu tố nhân sự, lại còn chia nhiều mục chỉ tiết. Chúng ta nên lưu 
ý nơi phẩm kinh này Đức Phật nhân mạnh việc truyền thừa cho thành phần 
“hỗ trợ”. Tôn giả A Nan đứng đầu thành phần nhân sự hỗ trợ thì tuyệt vời, 
chăng hề có một mảy may sơ hở. 


Các địa hạt, quốc gia, làng xóm, tông môn, hệ phái, tộc họ, gia đình nên 
nhuần nhuyễn bí quyết phẩm Thọ ký của kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa, 
hầu làm kim chỉ Nam duy trì và phát huy đơn vị của mình. Đến đây chúng 
ta đã thấy rõ lời dạy nơi kinh Pháp Hoa, không chỉ dành riêng cho Phật giáo, 
mà là truyền pháp Diệu nhập đời chung cho đời muôn loài. 


Đức Phật thọ ký cho hai vị Tôn giả A Nan và La Hầu La xong, lại tiếp 
tục thọ ký cho hai nghìn vị, cả phàm lẫn Thánh, toàn những bậc học thức và 
không còn phải học đều đồng thành Phật. Hai nghìn vị này thành Phật chung 
một danh hiệu là Bửu Tướng Như Lai. 


Ngoài ra, Đức Phật cũng công bó rằng bất cứ ai có hạnh nguyện và thực 
hành hạnh nguyện hô trợ kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng đông thọ ký cho 
đêu thành Phật. 
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П - NQI DUNG 
Đức Phật tho ký cho Tôn giả А Nan 
Chính văn 


1- Bấy giờ, Tôn giả А Nan và Tôn giả La Hầu La cùng nghĩ như 
vầy: “Chúng ta thường tự tư duy, nếu được thọ ký há chẳng là vui thích 
lắm ư!”. Hai vị rời chỗ ngồi đến trước Phật, đầu mặt lạy chơn Phật 
đồng bạch rằng: “Thế Tôn! Trong việc này chúng con cũng đáng có 
phần thọ ký. Chỉ có Đức Như Lai là chỗ về nương của chúng con. Lại 
chúng con là người thân biết của tất cả trời người А Tu La trong đời. 
Họ biết А Nan thường làm Thị giả hộ trì tạng pháp, La Hầu La là pháp 
tử của Phật, nếu được thọ ký đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 


cho, thời lòng nguyện cầu của chúng con đã mãn, mà lòng trông mong 
của đại chúng cũng được đây đủ” 


Lúc đó, hàng đệ tử Thanh Văn, bực còn học cùng bực không còn 
phải học, hai nghìn vị đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu 
đến trước Phật сһар. tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế 
Tôn, nguyện như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La rồi đứng 
qua một bên. 


2- Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan: “Ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật, 
hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn; ông sẽ cúng 
dường sáu mươi hai ức Đức Phật, hộ trì tạng pháp, rồi sau đó mới 
chứng đặng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Giáo hóa chúng 
Bồ tát hai mươi nghìn muôn ức lần số cát sông Hằng ... làm cho thành 
đạo Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 


Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng 
chất lưu ly. Kiếp tên Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô 
lượng nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp, dù có người ở trong nghìn muôn 
ức vô lượng а tăng kỳ kiếp tính đếm số ké cũng chẳng có thé hết được. 
Chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạng, tượng pháp lại gấp bội chánh 
pháp. 

Này A Nan! Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương đó, được 
chư Phật khắp mười phương đông nhiều đến vô lượng nghìn muôn ức 
lần số cát sông Hằng, đồng ngợi khen công đức. 


Khi đó, Đức Thế Tôn cần tuyên lại nghĩa trên nên thuyết thơ kệ 
răng: 


3- Nay Ta nói trong Tăng: 
А Nan, người trì pháp 
Sẽ cúng dường chư Phật 
Sau mới thành Chánh giác 
Hiệu là Sơn Hải Huệ 
Tự Tại Thông Vương Phật 
Cõi nước đó thanh tịnh 
Tên Thường Lập Thắng Phan 
Giáo hóa các Bồ tát 
Số đông Hằng hà sa 
Phật có oai đức lớn 
Tiếng đồn khắp mười phương 


Tho mạng lâu vô lượng 

Vì bởi thương chúng sanh 

Chánh pháp bội thọ mạng 

Tượng pháp lại bội chánh 

Vô số hàng chúng sanh 

Đông hơn cát sông Hằng 

Ở trong pháp Phật đó 

Gieo nhơn duyên Phật đạo. 
Giảng luận 

Tôn giả A Nan và Tôn giả La Hầu La đứng lên trình bạch, mong được 
Đức Phật thọ ký. Tiếp theo có hai nghìn vị, gồm giới còn học và không còn 
phải học. 

Đoạn kinh văn này ghi lại lời Đức Phật thọ ký cho Tôn giả А Nan, về 
vô lượng kiếp sau được thành Phật hiệu đã là Sơn Hải Huệ, mà còn Tự Tại 
Thông Vương Như Lai. Quốc độ, số kiếp và sự hóa độ của Phật Sơn Hải 
Huệ quá ư là đặc biệt, vì vậy nên trong hội chúng, có tắm nghìn vị vừa mới 
phát tâm Bồ tát, trong đó có số người chưa liễu thông, khởi tâm phân bì và 
thắc mắc. 


Chín chữ danh hiệu Phật của Phật Sơn Hải Huệ, mỗi chữ là một bí 
pháp. Tên quốc độ là Thường Lập Thắng Phan, nêu rõ những nét nổi bật của 
Tôn giả А Nan. Thế nào là Thường Lập Thắng Phan? Hiểu nghĩa theo thời 
ấy, tại Ап Độ có nhiều phái luận sư. Cứ qua một lần tranh luận, nếu vị 
trưởng phái nào thăng các phái khác thì được vua ban cho một lá trường 
phan: đó là Thắng Phan treo lên cột phướn. 


Còn về chữ Thường Lập thì lại cùng mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Tên 
kiếp và sự cấu tạo quốc độ, sự thọ mạng ... nói chung, mặt nào cũng đặc 
biệt. Đặc biệt của Tôn giả А Nan mà những vị Thánh А la Hán khác không 
thể có. Các phẩm trước Đức Phật thọ ký truyền trao cho người có bí pháp 

“phố truyền” và bí pháp ° nhường bước”. Phẩm này Đức Phật truyền trao 
cho người có bí pháp “hạ thấp”, “ân dạng”. Một vị BÒ tát mà cải dạng 
thành phàm Tăng, để chàng những hy sinh, mà lại còn để chịu nhục nhã, bị 
Trưởng lão Đại Ca Diếp đuổi ra khỏi hội kiết tập kinh điển. Ôi cao cả thay 
và tuyệt diệu thay! Nhất là hai chữ bốn nguyện. 
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Tám nghìn người thắc mắc 
Chính văn 


4- Bấy giờ, trong hội hàng Bồ tát mới phát tâm, tám nghìn người, 
đều nghĩ thế này: “Chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ tát lớn được thọ 
ký như thế, có nhơn duyên gì mà các vị Thanh Văn được thọ ký như 
vậy?” 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ tát nên dạy rằng: 
“Các thiện nam tử! Ta cùng các ông A Nan ở chỗ Đức Phật Không 
Vương, đồng thời phát tâm Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. A Nan 
thường ưa chuộng học rộng, còn ta thường siêng năng tu tập tỉnh tấn, 
cho nên ta nay đã thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mà А Nan 
hộ trì pháp của ta và cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các Đức Phật tương 
lai, giáo hóa thành tựu các chúng Вб tát. Bốn nguyện của Tôn giả А Nan 
như thế nên đặng thọ ký như thế! 

Tôn giá А Nan ở trước Phật, tự nghe Phật thọ ký cùng cả cối nước 
trang nghiêm của mình, chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng đặng 
điều chưa từng có. Tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn 
muôn ức các Đức Phật thuở quá khứ, thông suốt không ngần ngại như 
hiện nay vừa mới nghe và cũng nhớ biết bón nguyện. 

Khi đó, Tôn giả А Nan nói kệ rằng: 

Thế Tôn råt ít có 
Khiến con nhớ quá khứ 
Vô lượng các pháp Phật 
Như chỗ nghe ngày nay 
Con giờ không còn nghỉ 
An trụ trong đạo Phật 
Phương tiện làm Thị giả 
Hộ trì các Phật pháp. 
Giảng luận 

Người đời bị tự kỷ ám thị đã đành, chứ hàng thánh triết, hiền triết, siêu 
học giả và học giả, chăng những một người, mà đến tám nghìn vị vẫn bị tự 
kỷ ám thị, nên nói sóng phân bì. Tám nghìn vị ћат tưởng có lẽ Đức Thế 
Tôn thiên vị. Một là bà con, vì A Nan là em của Đề Bà Đạt Đa, vậy thì đối 
với Thái tử Tất Đạt Đa (ức Đức Phật) là anh em chú bác ruột. Thứ nhì, A 
Nan hiện là Thị giả của Đức Phật. Vì tự Ку ám thị quá nặng như vậy nên các 
Ngài mới thầm nghĩ là Đức Thế Tôn thiên vị. Các Ngài đâu chịu nghĩ trước, 
suy sau, dé nhìn cho tường tận răng chăng phải như thế. Bởi vì А Nan không 
chỉ mới trong một đời này làm bà con và làm Thị giả hộ trì chánh pháp của 


Đức Phật Thích Ca, mà đã từ vô lượng kiếp Tôn già А Nan vốn là pháp lữ 
với Đức Thích Ca Màu Ni kia mà! 

Lấy gì làm bằng chứng? Đời sống và hành động của Tôn giả A Nan 
chưa đủ chứng minh ư? Mỗi sự phổ truyền và hộ trì của Tôn giả A Nan là 
mỗi sự chứng minh rất rõ ràng, sáng tỏ bằng những phân tích các quy luật 
chi phối, chứ không chỉ soi nơi gương sáng, vê đời sông của Đức Phật. Lại 
cũng không hè dựa theo triết lý hay nhắm mắt theo giáo điều, những việc 
làm của Tôn giả A Nan đều nhắm vào mục đích khơi dậy mọi tiềm năng án 
tàng bên trong mỗi người, mỗi loài chúng sanh. Tôn giả A Nan đã hy sinh 
trọn đời mình, hy sinh cả danh dự mình để phụ tiếp với Đức Phật Thích Ca, 
khơi sáng tận nguồn chân lý. Còn việc Đức Phật Thích Ca Маи Ni thọ ký 
cho Tôn già А Nan, là mở lại cánh cửa quá khứ của thời gian, giúp hàng hậu 
học và không còn phải học thảy đều giật mình răng, chính bản thân mỗi 
người chúng ta, ai ai cũng đều bằng quên quá khứ. Và việc thọ ký đặc biệt 
cho Tôn giả A Nan, cũng chỉ là để minh chứng cho y báo, chánh báo của 
từng mỗi con người chàng ai giống ai. Chủ đích là phá tan cái màng lưới 
phân bì, đồng thời phá tan cái lớp sương mù tự kỷ ám thị cho tất cả mọi loài, 
mọi người, nhất là giới thức giả. Càng là thức giả, lại cảng nhiều tưởng 
tượng. Khi đã rơi vào tưởng là mơ mộng, là huyền ảo. Do ảo ảnh nên còn 
bệnh tự kỷ ám thị, còn phân bì. 

Phá tan mọi thắc mắc, mọi phân bì, mới nhập được Pháp Hoa. Tại sao 
thắc mắc dễ tiến đến phân bì? Tại vì căn cứ về tướng mà quên tánh, có chấp 
về sự mà quên lý. Hành giả Pháp Hoa không nên thiên lệch. Bệnh phân bì vì 
tự kỷ ám thị thì nhiều người mắc phải. Tu đến khi nào đạt bình đẳng tánh trí 
mới dứt bệnh phân bì. Còn loay hoay nơi ý, nơi thức, nơi vô thức thì vẫn còn 
phân bì, chỉ ít hay nhiều mà thôi. Kẻ phàm si mê thì bệnh phân bì quá nặng, 
bậc thức giả thì nhẹ nhàng hơn. Chỉ có thế thôi! Chấm dứt phân bì, thế giới 
mới thực sự hòa bình. 


--- 000 --- 
Đức Phật thọ ký cho Tôn giá La Hầu La 
Chính văn 
___5- Вау giờ, Đức Phật bảo Tôn giả La Hầu La: “Tôn giả La Hàu La 
về sau sẽ đặng thành Phật, hiệu là Đạo Thât Bửu Hoa Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn. La 
Наи La sẽ cúng dường các Đức Như Lai, như sô vi trần trong mười thê 


giới. Thường vì các Đức Phật mà làm Truóng tử, cũng như hiện nay 
đang làm. 


Đức Phật Đạo Thất Bửu Hoa đó cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ 
mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như Đức 
Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. La Hầu La 
cũng làm Trưởng tử cho Phật Sơn Hải Huệ Thông Vương Như Lai, rồi 
sau mới đặng đạo Vô thượng Chánh dàng Chánh giác. 

Lúc đó Đức Thế Tôn dùng thơ kệ mà trùng tuyên nghĩa này: 

Lúc “Ta” làm Thái tử 

La Hầu La Trưởng tử 

Ta nay thành Phật đạo 

La Hầu làm Pháp tử 

Ở trong đời vị lai 

Gặp vô lượng ức Phật 

Làm Trưởng tử các Ngài 

Một lòng cầu Phật đạo 

Mật hạnh La Hầu La 

Chỉ ta biết được thôi 

Hiện làm Pháp tử ta 

Hướng dẫn các chúng sanh 

Vô lượng ức nghìn muôn 

Công đức không thể tính 

An trụ trong Phật pháp 

Dé cầu đạo Vô thượng 
Giảng luận 

Đức Phật xác định: “Mật hạnh của La Hầu La chỉ riêng Phật mới biết”. 
Vì câu kệ xác định này, nên giới tu học, lẫn giới nghiên cứu khi gặp phần 
nảy là lướt qua chăng chịu thâm sâu. Hơn nữa nếu Đại hạnh, Khô hạnh, 
Quảng hạnh ... dù có khó mấy cũng tìm thấy được, chứ còn Mật hạnh thì 
làm sao thấy. Vì hai lý do nêu trên nên toàn bộ kinh Pháp Hoa đến đoạn này 
thì bị lướt qua! Hàng ngàn, hàng vạn hạnh sâu kín, chúng ta cũng phải thấy 
một số hạnh tuyệt vời của Tôn giả La Hầu La chứ! Nếu không, chúng ta 
chăng thấy sự lợi ích của đoạn kinh này nhập đời chỗ nào cả! Một điều quan 
trọng nữa là nếu không chúng ta sẽ khởi niệm nghi ngờ rằng: sở dĩ Đức Phật 
nêu hai chữ Mật hạnh là dé thiên vị Tôn giả La Hầu La chăng? Không! Đã là 
Phật thì làm gì còn có sự thiên vị. Việc nhóm chứa công hạnh án mật của 
Tôn giả La Hầu La, dù chúng ta không thấy toàn bộ, cũng phải sáng tỏ một 
vài nét của Tôn giả chứ! 


Ó đời, hầu hết con cháu của các bậc vua quan, trưởng già, các bậc uy 
đức, thạc đức ... nói chung là соп em, hoặc học trò của các vi có uy quyền, 
thường y lại nơi uy thế của cha ông, һау tô của mình, cho nên sống nếp 
sông kiêu kỳ, hợm mình, tự cao, tự đại, tự phụ, cậy thế, у thân, hiếp đáp һат 
dọa kẻ khác, khinh miệt cấp thấp, thường tấu thưa thêm bớt, dìm người, hại 
bạn, nghênh ngang, hồng hách, xa хі, trác táng ... 


Đa phần các bậc tuyệt giỏi thì con cháu lại học dở, nhưng mà đỗ đạt 
cao. Con cháu học dở mà câm giữ nhiêu chức vụ quan trọng, cho nên thường 
làm tắc nghẽn dòng chảy của xã hội, do cha ông đã dày công đóng góp xây 
dựng. 


Đức vua Lê Lợi tài ba đức độ, mưu lược bao nhiêu thì Lê Chiêu Thống 
tôi tệ bây nhiêu! Ông cha làm thơm lừng lịch sử, con cháu làm hôi thối tông 
môn. Điều này ai ai cũng biết, nhưng ít ai làm được cái việc chỉ dạy con 
cháu. Bên ngoài hướng dẫn hàng ngàn vạn, triệu người khác, nhưng khi về 
nhà dạy vợ, dạy con, vợ không tuân, con không học. Chàng những không 
tuân, mà đa phân vợ con, học trò lại còn kết thành một bë chống lại chồng, 
cha hoặc thầy tô. Cho nên nhiều tộc họ, cha làm thầy con bán sách, hoặc néu 
có giữ cũng chỉ được vài đời thì quyền sách ấy cũng lại thuộc về tộc họ 
khác. Chàng ai giàu ba họ, chăng ai khó ba đời là bởi lý do vừa nêu trên. 
Lịch sử Việt Nam, thời Hùng Vương, đã giữ sự thanh bình cho đất nước suốt 
dòng lịch sử 2.622 năm, truyền nhau mười tám hệ của Hùng Vương, chứ 
không độc giữ chỉ truyền cho con (truyền mười tám hệ chứ không phải mười 
tám ông vua). 

Tôn giả La Hầu La sanh vào gia đình quyền quý, ông nội là Đại Hoàng 
đế, thân phụ thì làm Giáo chủ cõi Sa Bà, | уду mà trong suốt cuộc sông bên 
cạnh ông nội, bên cạnh thân phụ không hề khoe khoang, y lại hoặc thé hiện 
một nét xấu nào. 

Trong hàng ngũ xuất gia theo Phật, Tôn giả La Hầu La là vị nhập đạo 
trẻ tuổi nhất và thọ giới Sa di đầu tiên. Tuy ít tuổi nhưng tinh tấn tu học, 
chứng đắc quả vị Thánh A La Hán trước ông chú họ thông minh của mình, 
đó là Tôn giả A Nan. Chúng ta chỉ nên lược vài nét Mật hạnh của Tôn giả La 
Hầu La để làm kim chỉ Nam cho thế hệ trẻ, từ 0101 xuát gia, cũng như tại gia, 
đời cũng như đạo. Ngoài ra nói về đời sống tu hành của một chú Sa di La 
Hầu La, có hàng ngàn chuyện dí dóm. Hồi còn làm chú Sa di, La Hầu La 
thường ôm bình bát theo Tăng đoàn đi khất thực. Một hôm đi ngang qua 
cánh đồng xanh, chú Sa di nghe tiếng thói sáo, nghiêng mắt ghé nhìn về lũy 
tre làng thì ôi chao, nó đẹp làm sao, một cậu bé cỡ tuổi như chú, đang ngồi 
ung dung tự tại trên mình con trâu, đầu đội chiếc nón rách xinh xinh, hai tay 
nâng ống sáo. Tiếng sáo véo von nghe nó thành thót làm sao! Chú Sa di ước 


gi hóm nayDúc Truóng 1йо Ca Diép khóng sắp hàng cho minh đi sát Đức 
Thế Tôn, mà là được di sau chót như mây ngày trước thì mình sẽ lén trốn 
đoàn, vào bụi rậm giấu chiếc bình bát, rồi chạy ù vào xin cậu bé được cỡi 
trâu, được đội nón, được thôi sáo giây lát. Khi chư Tăng khât thực về, mình 
lén nhập vào đoàn. Oi thỏa thích biệt bao! 

Trưa hôm ấy, sau giờ ngọ trai, Đức Thế Tôn đăng tòa thuyết pháp, chủ 
đê vê ý buông lung tâm móng niệm, buông xả sáu căn, bị âm thanh sắc 
tướng cám dô, vọng tưởng mông lung. Từ mâu chuyên đơn sơ Đức Phật khai 
mở tâm ý La Hâu La và dân La Hâu La trở vë sông với cái thực của hiện tại. 
Đức Phật dạy đang đi trên bước chân này thì chỉ biệt mình đang bước trên 
bước chân này, nghe bước chân này của mình đang bước, chớ nên đề ý nghe 
tiêng thôi sáo từ lũy tre làng, bên cánh đông xanh chen vào. Đang đi, thân 
mình cảm xúc êm ái hay thô cứng trên bước chân đi, đừng mơ mộng đang 
ngôi trên mình trâu, đầu đội nón rách xinh xinh. Sự xa vời mộng tưởng này 
nó sẽ khơi ý thèm khát, ý định nảy sinh sự dôi trá, lén rời chư Tăng bỏ đoàn, 
giàu bình bát trong bụi гат, chơi уш thỏa thích, rôi lén trở vê nhập đoàn. 
Chỉ một vọng tưởng nhỏ vì đam mê âm thanh của tiêng sáo, mà nó đã kéo 
theo bao nhiêu là sai khuyết, tội lôi. Nêu người trí không biệt dừng lại đê ăn 
пап ѕат tội thì sẽ bị ngũ dục cám 40. Khi bị ngũ dục lôi cuôn, trôi lăn theo 
dòng vọng động thì hạnh thanh tịnh đâu còn. Hạnh thanh tịnh đã mât thì là 
hình tướng oai nghi tê hạnh của vi đại diện ngôi Tăng Bảo còn đâu? 

Tôn giả La Hầu La giật mình và tự nghĩ, tại sao mình chỉ nghĩ nơi ý, 
chưa kịp hành động và cũng chưa hê nói cho ai nghe, vậy mà Đức Thê Tôn 
đã rõ tât cả. Tôn giả thành tâm ăn năn sám hôi. 

Một hôm khác, Tôn giả La Hầu La dâng thau nước để rửa chân Đức 
Phật. Rửa xong Đức Phật hỏi: 

- Này La Hầu La, ngay bây giờ con có thể rửa mặt vào thau nước này 
được không? 

Chú Sa di La Hầu La cung kính: 

- Bạch Đức Thế Tôn! Nước này không thể rửa mặt được, vì nó đã vẫn 
đục. 

Đức Phật lại hỏi: 

- Nếu trước khi rửa chân thì con có thể rửa mặt vào thau nước này được 
hay không? 

- Dạ thưa được! 

Đức Phật dạy tiếp: 


- Này La Hầu La! Con người cũng thế, khi đã vẫn duc như thau nước 
đục thì mât giá trị. Con tu học theo đạo thanh tịnh, đê luyện sông đời sông 
tịnh hạnh, trong sáng. Vậy con đừng bao giờ châp nhận thân tâm của con trở 
thành như thau nước đục! 

- Bạch Đức Thế Tôn! Con hứa không để thân tâm con vẫn đục! 


Chúng ta không hiểu Tôn giả La Hầu La đắc Thánh quả lúc nào và nhờ 
bài pháp nào, nhưng mỗi lần nghe Đức Phật dạy chung cho đại chúng, hoặc 
dạy riêng cho cá nhân thì Tôn giả La Hầu La thay đổi nếp sống rất nhanh. 
Từ một cậu bé tinh nghịch, đã nhanh chóng trở thành một con người sống 
đời thanh tịnh oai nghi tế hạnh, giới luật nghiêm minh, chứng Thánh quả 
trước người chú của mình. 

Trong giáo đoàn, nếu người nào dù lớn tuổi nhưng sông sai giới luật, 
thiếu oai nghi tế hạnh thì các thầy giáo hạnh của giáo đoàn thường sách tấn 
băng cách nêu Tôn giả La Hầu La để làm gương. Đúng là không giáo huấn 
vẫn chuyên hóa được người nhờ thân giáo. Như thế không gọi Mật hạnh thì 
gọi là gì? Tôn giả La Hầu La, vị Thánh A La Hán, một trong mười vị đại đệ 
tử đứng đầu Giáo hội. Tôn giả La Hầu La vị đại đệ tử của Đức Phật, là vị 
Mật hạnh đệ nhất. 


--- 000 --- 


Đức Phật thọ ký cho hai nghìn vị thuộc hàng còn hoc và không còn 

phải học 
Chính văn 

6- Вау giờ, Đức Thế Tôn thấy bực còn học cùng không còn phải học 
hai nghìn vị, ý chí hòa dịu, văng lặng trong sạch, một lòng quán Phật. 
Phật bảo A Nan: “Опо thầy bực còn học, bực không còn phải học hai 
nghìn vị đây chăng?”. 

- Vâng! Con đã thấy. 

- A Nan! Những vị йу sẽ cúng dường chư Phật như số vi trần trong 
năm mươi thê giới, cung kính, tôn trọng, hộ trì pháp tạng. Rôt sau đồng 
thời ở các cõi nước trong mười phương đều đặng thành Phật, cùng đồng 
một hiệu là Bửu Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, sống lâu một kiếp, cõi nước trang 
nghiêm Thanh Văn, Bồ tát, chánh pháp. tượng pháp thảy đều đồng 
nhau. 


Lúc đó, Đức Thế Tôn cần tuyên lại nghĩa trên nên thuyết thơ kệ 

rằng: 
Hai nghìn Thanh Văn đây 
Nay đang ở trước ta 
Thảy đều thọ ký cho 
Sau này sẽ thành Phật 
Cúng dường khắp chư Phật 
Đông nhiều như vi trần 
Hộ trì tạng pháp Phật 
Sau sẽ thành Chánh giác 
Ở mười phương các nước 
Thảy đồng một danh hiệu 
Cùng lúc ngồi đạo tràng 
Рё chứng tuệ Vô thượng 
Đều hiệu là Bửu Tướng 
Cõi nước cùng đệ tử 
Chánh pháp và tượng pháp 
Thảy đồng không có khác 
Đều dùng các thần thông 
Độ mười phương chúng sanh 
Tiếng đồn vang khắp cùng 
Lần nhập vào Niết bàn. 


Liền đó, bực còn học cùng không còn phải học trọn đủ hai nghìn vị, 
nghe Đức Phật thọ ký vui mừng hớn hở đông xướng thơ kệ гапо: 


Thế Tôn ánh đèn tuệ 
Chúng con nghe thọ ký 
Lòng vui mừng tràn ngập 
Như được rưới cam lộ 
Giảng luận 
Tôn giả A Nan chưa chứng Thánh quả, nhưng được thọ ký thành Phật, 
hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Chánh pháp, tượng 
pháp và sự thọ mạng số kiếp lâu xa không tính đếm được. Còn hai nghìn vị 
học thức uyên thâm và không còn phải học, đa số đã chứng Thánh quả. Vậy 
mà khi thành Phật, thọ mạng, Кё cả chánh pháp, tượng pháp chỉ có một kiếp. 
Đây là mật nghĩa khó suy lường. 
Y báo, chánh báo không căn cứ trình độ học thức, hoặc tu chứng, mà là 
trả lời bằng một đáp số của toàn cuộc sống. Đó là bón nguyện, đó là thực 
hành. Bồn nguyện của Tôn giả A Nan hùng vĩ quá, siêu việt quá. Thực hành 


của Tôn giả A Nan bao la quá. Con hai nghìn vị học và không còn phải học 
chỉ mới có một chiều học rộng, hoặc nếu vị nào tu chứng thì cũng chứng 
hạnh Tiểu thừa mà thôi. Hai nghìn vị còn thiếu cao, sâu, rộng, mạnh. Phật là 
cao, sâu, rộng, mạnh, lớn không ngoài, nhỏ không trong. Tôn giả А Nan đa 
dạng, đa năng, hạnh nguyện rộng lớn, bao la. Tôn giả La Hầu La là chiều 
sâu, là Mật hạnh. Còn hai nghìn vị học và không còn phải học thì mới có 


từng vân đê. 


Cũng ví như đầu máy đa hệ, đem so với đầu máy đơn hệ. Ai đọc tụng 
thọ trì kinh Pháp Hoa mà thâm sâu vào phẩm “Thọ học vô học nhơn ký”, 
nhất là liễu thông đoạn kinh này thì sẽ thấy rõ tại sao các Ngài thành Phật 
hiệu là Bửu Tướng, tại sao chánh pháp, tượng pháp và thọ mạng của các 
Đức Phật Bửu Tướng chỉ có một tiêu kiếp. 

Giới học Tăng, học Ni, giới nam nữ Phật tử nên thâm sâu vào đoạn kinh 
thuộc phẩm này, dé tâm hồn không còn câu në, có chấp pháp thế gian, không 
còn chạy theo một chiều. Nếu ai mở rộng tâm hồn không vị kỷ nơi quả vị 
Thanh Văn, không vi kỷ nơi thụ hưởng, không vi kỷ nơi sự hiểu kỳ của thiên 
hạ. Trái lại phải rộng mở, phải đa dạng, đa năng, phải sóng vì người khác, 
phải hy sinh cho cái chung cho mọi người, phải phát tâm cầu thành Phật, 
được vậy là đang thọ trì kinh Pháp Hoa, đang gia nhập vào thành phần nhân 
sự điều hành giáo pháp, bằng không được vậy thì đem tài học rộng. hiểu xa 
để hỗ trợ chánh pháp. Hai nghìn vị thuộc thành phần пау, dù sô kiếp thành 
Phật cùng chánh pháp, tượng pháp thời gian có ngăn, nhưng vẫn được thọ ký 
thành Phật. 


--- 000 --- 
H- TÓM КЕТ 

Ра phàn hành già Pháp Hoa doc tung đến phẩm thứ chín này thường 
lướt qua, bởi vì đa phân nghĩ răng phầm kinh này Đức Phật thọ ký cho ba 
thành phân: 

Ө Tôn giả А Nan. 

Ө Tôn giả La Hầu La. 

Ө Hai nghìn vị học và không còn phải học. 
chứ chàng đề cập gì đến phương pháp tu trì thuộc Nhất thừa cà! 

Nếu quan niệm như vậy thì quá hời hợt, tất cả các nhân vật đệ tử của 
Đức Phật, môi vi quan trọng khác nhau. Riêng Tôn giả A Nan và Tôn giả La 
Hâu La mức quan trọng người đời khó nhìn thây. 


Doc hét phám “Tho học vô hoc nhon ký” này, chúng ta tập trung “Văn 
tư tu” (nghe, tư duy và tu luyện) về ba danh hiệu. 

Phẩm này Đức Phật thọ ký có ba phân: 

1. Tôn giả А Nan thành Phật hiệu Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương 
Như Lai và đủ mười tôn hiệu. 

2. Tôn giả La Hầu La thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bửu Hoa Như Lai 
và đủ mười tôn hiệu. 

3. Hai nghìn vị học và không còn phải học thành Phật, hiệu là Bửu 
Tướng Như Lai và đủ mười tôn hiệu. 

Ba danh hiệu Phật của cả ba đã nói lên tàm quan trọng, nhất là hai danh 
hiệu Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai và Đạo Thất Bửu Hoa Như 
Lai, quan trọng đến tôt đỉnh cao của vån đề, vậy thì sao lại quan niệm chăng 
liên quan đến việc tu luyện của mỗi chúng ta? 

Mặt khác, đối chiếu cuộc sống của Tôn giả А Nan, một bậc siêu дийп 
bạt chúng, học rộng nhớ rành, vậy mà bị Trưởng lão Ma Ha Ca Diếp làm 
nhục đuổi ra khỏi đại hội kiết tập, liệu như cá nhân chúng ta có nhẫn chịu 
được không? Vậy có liên quan đối chiếu giữa kinh và chính mình được 
hay không? 

Tôn giả La Hầu La là vị Phật có danh hiệu Đạo Thất Bửu Hoa Như Lai 
đầy đủ mọi phương diện, mọi điều kiện bắt buộc kẻ khác hầu hạ. Trái lại đã 
không bắt ai hầu hạ mình mà còn tự động thay Tôn giả A Nan làm bớt việc 
của một vi Thị giả. 

Thái tử Tất Đạt Đa rời cung vàng điện ngọc bởi vì tiền thân Thái tử là 
Bồ tát Hộ Minh và lúc Ngài rời cung điện tuổi đã trưởng thành, cho nên 
cũng không có gì là khó hiểu. Đằng này, vương tử La Hầu La còn quá bé thơ 
mà lại rời cung vàng điện ngọc, rời cả sự trìu mến thâm thương của mẹ, của 
ông nội, để chấp nhận đời sống tu hành, hăng ngày bưng bát đi khất thực 
làm một vị tu sĩ như thế không đáng làm gương cho hậu học hay sao? Phẩm 
kinh này là phẩm kinh gói đầu năm cho các chú Điệu, các vị Sa di. Hãy nhìn 
gương Sa di La Hầu La đã dùng thân mình để giáo hóa các vị Tăng nào còn 
thiếu sót về mặt oai nghĩ tế hạnh, như thế không Mật hạnh là gì? Tại sao các 
vị Sa di thời nay không noi gương, không muốn nhận câu xưng tụng của 
người đời: “Sa di thuyết pháp Sa môn thính” hay sao? 


№ 


Toàn bó kinh Pháp Ноа và riêng phẩm kinh này cũng không dành riêng 
đê chỉ đạo cho giới tu luyện kinh Pháp Hoa, mà là chung cho toàn xã hội loài 


người. Nhất là việc còn học, không chỉ dành riêng cho hàng hoc thức. Không 
còn phải học không chỉ dành riêng cho hàng Thánh quả. 


Vậy thì giới học thức nếu đồng nhất quán cùng với giới còn học và 
không còn phải học, số lượng hai nghìn vị cùng chung một tâm nguyện, một 
chủ hướng, một chỉ đạo thì sẽ đạt Bửu Tướng. Bửu Tướng thuộc phần vật 
thé quý báu. Dòng đời này cần рі, cần tâm linh và vật thể. Tâm linh ở phẩm 
khác, vật thể ở phẩm này. Vậy thì các nhà bác học, yếu nhân, vĩ nhân, triết 
nhân, hiền nhân, học giả có cần nghiên cứu sâu về phẩm kinh này không? 
Nếu cần, chúng tôi xin gợi ý là phải hội tụ đủ cả ba thành phần nhân sự. 


@ Thành phần thứ nhất một vị hỗ trợ đạo tài trí xuất sắc hơn người, 
nghĩa là trình độ siêu quần bạt chúng, nhưng lúc nào cũng đóng vai giả vờ 
phàm tục, đóng vai phó thường dân dé gồm thâu tất cả mọi tinh ba trong giới 
quân chúng. 


Ө Điểm xuất sắc thứ hai của phẩm này là Đức Phật chú ý đến nuôi 
dưỡng đầu tư một nhân vật tuổi còn quá trẻ mà đã đứng vào thập đại đệ tử 
xuất sắc của Đức Phật. Tôn giả La Hầu La, vị Mật hạnh đệ nhất. Không 
bao giờ nghe Tôn giả La Hầu La nói gì, mà là đã nói tất cả. Nói lên Đức 
Phật và nói xuống cho đại chúng nghe. Nhiều lúc không dùng ngôn ngữ dé 
nói mà chỉ dùng mắt, dùng thân, dùng ý dé nói. 

Tất cả hầu như các tó chức tôn giáo cũng như 


thế quyền, từ ngàn xưa dẫn đến nay, khó tìm thấy một tó chức nào có nhân 
sự trẻ kiệt hiệt như vậy. Muốn có nhân vật kiệt hiệt không phải việc ngẫu 
nhiên há miệng chờ sung, mà phải có phần đào tạo. Đào tạo chọn lọc từ nơi 
gia tộc đầy đủ phước đức, tư cách tánh hạnh khi còn ấu nhi, nhất là phương 
thức giáo huấn. Giáo huấn từ một vị đại vương tử, cháu nội một Đại hoàng 
đế, chịu mặc áo vá, bưng bình bát làm người hành khất, sống đạm bạc qua 
ngày, rày đây mai đó. Giáo huấn cắt rời âm thanh mê tiếng sáo trúc. Giáo 
huấn phân tách dòng đời trong đục như thau nước đục trong. 


Ө Phân đặc biệt thứ ba của phẩm này là hai nghìn vị, cả phàm lẫn 
Thánh đều nhất quán, đều chung dòng tư tưởng và chịu chung một sự chỉ 
đạo. Tức là chịu chung một sự thọ ký, cùng chung một danh hiệu Bửu 
Tướng Như Lai. 


Giữa dòng đời này tìm được năm mươi người trùng tên, chung hạnh 
nguyện đã rất khó khăn rồi. Đăng này phẩm kinh nêu con số đến hai nghìn vị 
mà lại cùng chung một quan niệm, cùng chung một ảnh hưởng, cùng chung 
một hướng đến, cùng chung một tó chức, cùng chung một chỉ đạo, cùng 
chung một danh hiệu Bửu Tướng. 


Đã hiểu rõ ba điểm đặc biệt thuộc thành phần nhân sự hỗ trợ của Đức 
Phật, rất mong những ai vào đời khi muốn phục vụ, khi muốn đem pháp 
Diệu nhập đời, hầu hiển hưng đời thì xin hãy tuần tự áp dụng đúng quy pháp 
của từng mỗi vấn đè. 


Ôi tuyệt diệu thay phẩm kinh dành cho những nhà lãnh đạo, yếu nhân, 
mô phạm giữa dòng đời. Vậy mà nỡ nào những vi đã tự chọn mình làm hành 
giả Pháp Hoa lại lướt qua. 

Nhật Bản yên bình thịnh vượng, dân giàu nước mạnh là nhờ vị Đông 
cung Thái tử của Nhật hoàng, chọn kinh Pháp Hoa làm sườn đê soạn thành 
bản Hiên pháp cho nước mình. 

Pháp Diệu nhập đời chăng một chăng hai. Tại sao ta mãi còn phân biệt 
có hai có một? Thế giới năm châu loài người chung một, cả đạo lẫn đời đều 
sông hòa hợp trong pháp Diệu thì làm gì còn có xung đột chiến tranh? 

Kính lay Đức Từ Phụ Bôn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lay thập 
phương thường trụ Tam Bảo gia hộ cho tât cả các pháp giới chúng sanh đêu 
thâm nhuân hoa Sen pháp Diệu, đưa phương pháp an lành mâu nhiệm nhập 
đời, đê đời đẹp, đạo hưng. 

Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh đều nhuần 
triêm công đức. Xin kêt thành Bô đê quyên thuộc, kiệp kiệp đời đời đọc 
tụng, thọ trì, chứng дас và hoàng dương Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 

- Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa hội thượng Phật 
Bô tát, Bô tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


Pháp sư: 

ж Ó nhà từ bi rộng lớn 

Ж Mặc áo nhẫn nhục nhu hòa. 
Ж Ngồi tòa các pháp không. 


--- 000 --- 
Bài 18 - Phẩm Pháp Sư - Thứ Mười 
Đức Phật thọ ký cho những người tin nghe và thọ trì kinh Pháp Hoa. 
Đức Phật nêu công hạnh sáu thành phần thọ trì kinh Pháp Hoa. 
Tại sao kinh Pháp Hoa thuộc hàng đệ nhất. 
Ví như người đào giếng. 


--- 000 --- 


1- МО DÉ 


Phẩm thứ 8 bài số 16 Đức Phật thọ ký cho Tôn giả Phú Lâu Na và năm 
trăm vị A La Hán thành phần điều hành đúng nguyên tắc: “Ngàn mắt ngàn 
tay”. Chú ý để khi vào bài 17 chuyện gã cùng tử bâu á áo có viên ngọc. Bài sô 
18 này thâm sâu vào phẩm Pháp sư thứ mười, bài số 18 (mười phẩm trong 
hai mươi tắm phẩm kinh Pháp Hoa). 


Muốn dễ hiểu, dễ liễu, dễ thông hầu thấu đạt phẩm kinh thì trước nhất 
phải hiểu, phải liễu, phải thông đề của phẩm kinh. Đề phẩm kinh gồm hai 
chữ “Pháp sư” có nghĩa là thầy dạy Phật pháp. Vậy thì theo ý của phẩm kinh 
đạt pháp gì? 


Thầy ngoài đời dạy cho người biết chữ, để rời pháp thô, nhập pháp tế. 
Nếu học chữ ít thì phải học nhiều về phép xử thế. Còn cứ mãi trôi lăn theo 
dòng tràn tục, sống thiếu giáo dục để miệng đời lên án răng: “Mây ăn nói 
như đồ đá cá lăn dưa”, tức ăn nói thô lỗ, đời sống toàn áp dụng pháp thô lỗ 
và nói năng ứng xử cũng lỗ mãn. Chúng ta hãy chiêm nghiệm qua loài ngựa, 
chúng không bao giờ loạn luân, vậy mà có những người hễ mở miệng là 
chửi bói lộn ngôn đòi 14у mẹ. 

Dòng đời nhờ cha mẹ tôn phong, nhờ các bậc thầy đời như đạo, nhất là 
các nhà mô phạm, đạo đức đã tận tâm dạy bảo sự tôn ty trật tự, được hiểu 
trời cao biển rộng, biết cách đối xử với nhau tế nhị. Đa số những người có 
học, cuộc sóng rát té nhi. Chúng ta ít nhin tháy những vi trí thức như bác sĩ, 
kỹ sư, giáo sư, học giả, thức giả ... say rượu chửi bới thiên hạ hoặc ngã lăn 
giữa đường. Nhờ gì? Nhờ họ có học. Кё cả trong những giây phút nóng 
giận, cũng không dùng phương tiện và lời lẽ thô bạo mà chửi mắng đánh đập 
nhau. Họ nhờ gì? Nhờ được nghe thầy dạy! Vậy thầy nào dạy họ? 

® Thày dạy rời pháp thô, nhập pháp tế là Giáo sư. 

@ Thày dạy rời pháp tế, nhập pháp vi là Giảng sư. 

@ Thầy dạy rời pháp vi, nhập pháp Diệu là Pháp sư. 

Pháp sư là vị thầy dạy Phật pháp. Vậy pháp Phật là gì? Nhiều lắm, 
nhưng phẩm này Pháp sư là dạy pháp Diệu! Chỉ có phẩm thứ mười kinh 
Pháp Hoa mới nói rõ vai trò vị Pháp sư, bởi vì kinh Pháp Hoa là pháp Diệu 
nhập đời, tức là Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 

Hạnh Tiểu thừa chán sợ dòng đời, nên chỉ lo tu cầu giải thoát, chứng 
quả Thánh Thanh Văn cho riêng mình. Hạnh Đại thừa mà Đại thừa nhập đời 
bàng pháp Diệu thì thương đời, тёп đời nên nhập đời dạy pháp Diệu cho 
doi. 

Pháp сһиуёп người nên tên Diệu pháp 


Người chuyển pháp đời gọi Pháp sư. 

Vậy thì Pháp sư là người đã được pháp Diệu chuyên nhập vào pháp 
Diệu, sau đó Pháp sư mới khởi sự chuyền pháp Diệu nhập đời. Cũng như có 
đạt trình độ Giáo sư mới dạy sinh viên thông hiểu văn hóa, rời thô nhập tế. 
Có đạt được Giảng sư mới chuyền người từ tế sang vi và có đạt Pháp sư mới 
chuyển người từ vi nhập Diệu. Người chưa đắc Diệu thì làm sao chuyển 
pháp Diệu? Chưa có đạt Giảng sư để chuyền pháp tế thì làm sao gọi là Giảng 
sư? Chữ “người” câu một “Pháp chuyên người nên tên Diệu pháp” cùng với 
chữ “người” câu hai “Người chuyển pháp đời gọi Pháp sư” nghĩa là chữ 
người câu thứ nhất đã được pháp Diệu chuyển cho nên chữ người câu một 
mới chuyền sang câu hai. Khi sang câu hai thì chữ người này mới đủ lực 
chuyền nhiều người khác rời pháp vi nhập pháp Diệu, lúc bấy giờ đời mới 
tôn gọi là Pháp sư. 

Vị Pháp sư xứng đáng nhất và cũng là duy nhất, đó là Ngài Bồ tát Đại 
Trí Văn Thù Sư Lợi. Ngài đã chuyển pháp Diệu nơi cung rồng, độ nàng 
công chúa rồng tám tuổi thành Phật và vô số quan dân rồng thành Bồ tát. 

Chuyên pháp như thế mới gọi là “Người chuyển pháp đời gọi Pháp 
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sư”. 

Đời đáng chán hay đời đáng thương? Chẳng chán mà cũng chẳng 
thương. Chán hay thương đều do con người. 

- Đời thô đáng chán. 

- Đời tế đáng thương. 

- Đời vi đáng mến. 

- Đời diệu đáng tôn thờ. 

Thô tế vi diệu đều do con người. Định mệnh không hề cột trói con 
người ở mãi nơi thô. Nghiệp lực cũng không thể xui khiến ai ở mãi nơi tế. 
Quyên lực không hề giam giữ con người nơi vi. 

Người đốn củi trở thành vị Tổ thứ sáu Thiền tông. Con gái vua rồng 
phút giây đắc thành Chánh giác. Cô quét rác năm nào bỗng thành nhà văn 
hào tỷ phú ở Mỹ châu. Đời không mãi khổ đau, đời không luôn phú quý. Tất 
cả đều do con người biết sống hay không? Kiên tâm tinh tán học hành thì sẽ 
đạt tế, đạt vi. Khi thân ý ý tế vi - Quán niệm đắc từ bi chứng Diệu. Pháp Diệu 
chuyên người - Người chuyển Pháp Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa, nhập đời vi 
diệu. Vi điệu nhuyễn nhuàn Diệu hữu bừng khai. 

Loài người hãy trao tặng cho nhau bằng vi bằng tế. Dứt hắn pháp thô để 
tròn nở tình người. Đức Phật trao cho đời hai chữ Diệu hữu tròn xoe. Đạt 
được chữ Diệu rồi, nhớ còn chữ “hữu” kèm theo. 


Hòa thượng Đồng Quán nhập thất hơn hai mươi năm, hầu mở khai chữ 
“hữu”. Khi mới vừa bừng, Ngài vội vượt Trường Sơn mây trăm cây sô đê 
trình “kiên giải” lên vị Đại sư. Vừa gặp, Hòa thượng Đông Quán chưa trình 
hêt kiên giải, vậy mà đã bị Đại sư Trí Quang trải bi tâm như sam “Та tha 
khỏi nhô râu cho đó ...!”?. Ngài Đông Quán hơi buôn, vê kê chuyện lại cho 
chúng tôi nghe. 

Chữ hữu từ câu: 

Hữu 

Pháp tự tướng (Nhân Minh Luạn) 

Khi nghe Кё xong, chúng tôi vỗ bụng cười to và rằng: “Không bị nhổ 
râu là may làm rü0i!”. 

Lúc bấy giờ Ngài Đồng Quán bỗng nhiên bừng ngộ rằng: “Chữ hữu này 
nó không thê nào đơn nghĩa, mà nó phải kêt liên có chữ Diệu cùng theo”, tức 
là “Diệu hữu”. Khi chứng đặc cả hai thì chăng còn ngôn còn ngữ đê tỏ bày, 
đê mô tả, đê trình kiên giải, đê vượt Trường Sơn. Nêu đem kiên thức biện 
minh thì mât công toi vậy, là dã tràng xe cát. Ngài Đông Quán mới trọn уш 
mừng và cũng cùng vô bụng cười to. 

Chứng đắc Diệu hữu là nhờ tịnh tâm quán chiếu. Quán chiếu đạt thành 
là đăc thành Bô tát. Bô tát có mười đăng сар, дас đăng сар thứ mười là Diệu 
giác, hoặc Đăng giác là bậc Đại ВО tát tôi cao. Mười đăng сар ВО tát, muôn 
đặc bât cứ đăng сар nào cũng phải có trình độ Pháp sư. Khi đã là Pháp sư thì 
chăng cân trình kiên giải. Không kiên giải, không trình thì cũng chăng có râu 
! 

Khi nào thuc tu, thực luyện, thực chứng, thực tri mà chẳng hề có khả 
đặc, chăng hê có luận giải, cũng chăng hê có văn tự, ngôn ngữ thì đó mới gọi 
là Diệu hữu. Bởi vì Diệu hữu và chơn không vôn đông một thực tướng. 
Mà thực tướng các pháp thì đã phơi bày tỉ mỉ nơi kinh Đại thừa Diệu Pháp 
Liên Hoa. 

Pháp sư nhờ y theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà thành. Kinh Pháp Hoa 
lại phải nhờ Pháp sư mới phô chuyên. 

Đời nhờ Giáo sư mới biết chữ 

Đạo nhờ Pháp sư mới tỏ sáng rời mê. 

Rời dốt, xa mê nhập vùng ánh sáng. Nhập được ánh sáng an lành nhờ 
công đức của Giáo sư và Pháp sư. 


Bồ tát Văn Thù là vị Сб Phật nên chứng đắc toàn phần, Pháp sư phổ 
chuyên Đại thừa Pháp Diệu. 


Chúng ta mê muội nhiều đời, nhưng nhờ các kiếp gần đây đã gặp kinh 
Pháp Hoa nên đa số đều tinh tán tu hành và đang là hành giả kinh Pháp Hoa. 
Khi sự tu hành có phần tinh tấn, đạt được phần nào công đức, tức là vị đó trở 
thành thiểu phần Pháp sư phổ giải kinh Sen pháp Diệu. 


Lời Phật dạy: Như Lai là Phật đã thành 
Chúng sanh là Phật sẽ thành. 
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II- NỌI DUNG 
Đức Phật thọ ký cho những người nghe và thọ trì kinh Pháp Hoa 
Chính văn 


Lúc bấy giò, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thông qua Bồ tát Dược 
Vương mà truyền dạy cho tám mươi nghìn vị Bồ tát rằng: “Này Bồ tát 
Dược Vương! Trong chúng hội đây gồm có vô số hàng chư Thiên, Long 
vương, Dạ Xoa, Сап Thát Bà, А Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ма 
Hầu La Già, người và phi người, cùng Tăng Ni, nam nữ Phật tử, hết 
thảy hàng cầu Thanh Văn, hàng cầu Duyên Giác, hàng cầu Phật đạo, tất 
cả các thành phần này đang hiện diện trước mặt ta là Thích Ca Như 
Lai, để nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù là một câu kinh, một bài kệ, 
nhẫn đến khởi một niệm tùy hỷ thì Như Lai cũng đều thọ ký cho sau 
nầy đều chứng quả vị Phật Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 


Lại nữa, này Bồ tát Dược Vương! Sau khi Như Lai đã nhập diệt. 
Lúc ấy nếu có người nào nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù một 
câu kinh, một bài kệ, hoặc chỉ khói một niệm tùy hy thì Như Lai cũng 
thọ ký cho vị đó thành Phật Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 


Sáu thành phần cũng đều được thọ ký: 


“Lại nếu có sáu thành phần sau đây, các vị: đọc, tụng, thọ trì, in 
chép, cung kính, cúng dường và thuyết giải kinh Đại thừa Diệu Pháp 
Liên Hoa, dù chỉ một bài kệ, đối với kinh điển này cung kính như cung 
kính chư Phật. Cúng dường như cúng dường chư Phật. Dùng các món 
quý báu như hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương đốt, hương xoa, 
trầm hương, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỷ nhạc, nhẫn đến chỉ chắp 
tay cung kính kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

Dược Vương! Nên biết các người kế trên đã cúng dường mười 
muôn ức Phật, ở chỗ các Đức Phật thành tựu chí nguyện lớn vì thương 
xót chúng sinh mà sinh vào nhân gian. 


Giảng luận 
Tu luyện Đọc - Tụng - Thọ trì - In chép - Cúng dường - Thuyết giải 


Cả sáu thì quá siêu tuyệt, băng không chỉ được một, hoặc nửa cái của 
một. Tùy nhân duyên căn cơ hoàn cảnh ai giữ được nửa, hoặc một, hoặc hai 
là tôt, được phân nào tôt phân đó. Nêu ai tu luyện tât cả sáu phân thì tôt toàn 
phân. 


Đoạn kinh này Đức Phật còn nhắn mạnh: Chàng những Đức Phật chỉ 
thọ ký cho hàng Thánh Tăng hiện tiền lúc đó, mà dù cho trải nhiều ngàn năm 
sau, ai nghe rồi đọc tụng, hoặc thọ trì, dù chỉ một câu kinh này, hoặc chỉ 
khởi một niệm hoan hy đối với kinh Pháp Hoa thì Đức Phật Thích Ca cũng 
thọ ký cho người đó thành Phật. 


Thành phân được thọ ký này là thành phần đại chúng được thọ ký (lãnh 
đạo, điêu hành, hồ trợ và đại chúng). 


Ai hiểu và liễu ngộ được đoạn kinh này thì chắc chắn sẽ không còn sợ 
kẻ xấu ác hăm dọa rằng: tụng đọc kinh Pháp Hoa bị đồ nghiệp, vì nếu nói 
như vậy thì có khác nào bảo chuyên cần làm việc sẽ bị nghèo đói! Đức Phật 
tán {һап ngợi khen người tu luyện, phô truyền kinh Pháp Hoa làm gì? 


Dù cung kính một câu một chữ nơi kinh Pháp Hoa thôi, dùng tất cả 
những quý báu cúng dường, nhẫn đến chỉ chắp tay cung kính một chữ, một 
câu kinh Pháp Hoa thì công đức người nàysánh bằng những vị đã từng cúng 
dường muôn ngàn triệu ức Đức Phật rồi vậy. 


--- 000 --- 
Đức Phật nêu công hạnh sáu thành phần thọ trì kinh Pháp Hoa 
Chính văn 


Bồ tát Dược Vương! Nếu có ai hỏi rằng: “Về các đời sau khi Phật 
diệt độ thì ai sẽ được thành Phật?”. Nên chỉ các người trên đó ở đời vị 
lai ắc đặng làm Phật”. 


Vì sao? Vì nếu có một thiện nam, thiện nữ nào đọc, tụng, thọ trì, in 
chép, cúng dường, thuyết giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù một câu 
kinh, hoặc người nào chỉ dùng kinh quyến, hoa hương, chuỗi ngọc, 
hương bột, hương đốt, hương xoa, trầm hương, lọng lụa, tràng phan, y 
phục, kỷ nhạc cúng dường, hoặc chắp tay cung kính kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa thì trời thần người quỷ rồng phải chiêm ngưỡng, sùng kính 


như là chiêm ngưỡng, sùng kính chư Như Lai уйу! Phải biết vị đó đã 
thành tựu hạnh nguyện Bồ tát, rồi tái sinh vào đời để phố truyền kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, huống gi những vị trọn đời hay thọ trì và cúng 
dường các thứ. 


Lại nữa, Bồ tát Dược Vương cũng nên biết thêm rằng: “Sau khi 
Như Lai diệt độ, nếu có ai dùng đủ sáu phương pháp, hoặc một phương 
pháp thọ trì, hoặc phố truyền kinh Pháp Hoa thì xem ngang như hàng 
Bồ tát, tự bỏ nơi thanh tịnh để nhập đời, rộng phố truyền kinh này уду! 
Hoặc nhẫn có ai chỉ mới vì một người khác mà phố truyền một câu 
kinh, một bài kệ Pháp Hoa thôi thì vị đó cũng chính là sứ giả của Như 
Lai, do Như Lai giao sứ mệnh. Huống chỉ những vị đã vì đại chúng phố 
truyền toàn kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 


Này Bồ tát Dược Vương! Nếu có kẻ độc ác dùng tâm không lành, 
màng nhiếc, chê bai Phật thì gã Ấy vẫn nhẹ tội hơn là người đã dùng 
một lời hung dữ chê bai mắng nhiếc người tại gia hay xuất gia thọ trì 
hoặc phố truyền kinh Diệu Pháp Liên Ноа. 


Bồ tát Dược Vương! Vị nào thọ trì, đọc tụng, phố truyền kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa là vị đó đang dùng đức trang nghiêm của chư Phật аё tự 
trang nghiêm cho chính mình. Và ta là Thích Ca Như Lai, sẽ dùng vai 
cõng người đó. Vị này đi đến đâu, trời thần người quỷ rồng thảy đều 
phải hướng theo vị đó mà lễ lay, phải thành tâm chắp tay, cung kính, 
cúng dường, tôn trọng, tán thán, dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương 
bột, hương đốt, hương xoa, lọng lụa, y phục, thực phẩm, kế cả trỗi các 
thứ kỷ nhạc và các thứ thượng hạng dâng cúng dường vị ấy. Chàng 
những thế là đủ, mà hàng chư Thiên còn cần phải dùng các hương báu 
cõi trời mà rải cúng dường, đem tất cả các bảo vật cõi trời mà dâng 
cúng dường vị đó. Vì sao? Vì vị đó hoan hý phố truyền pháp Diệu. Dù 
chỉ trong giây phút, nhưng nếu ai nghe mà liễu ngộ thì cũng đều được 
rốt ráo chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 


Giảng luận 

Đoạn này xin tóm gọn và nhân mạnh thêm: 

Đức Phật hỏi Bồ tát Dược Vương: “Sau khi Như Lai diệt độ thì ai sẽ 
thành Phật?” và cũng tự Đức Phật trả lời: “Sáu thành phần tu tập phổ truyền 
kinh Pháp Hoa sẽ thành Phật”. 

Tu tập phổ truyền đầy đủ toàn bộ kinh thì quá tuyệt. Chỉ đọc - tụng - 
thọ trì - in chép - cúng dường và thuyết giải một câu, một chữ kinh Pháp 
Hoa cũng được thành Phật. 


Hoặc dùng tất cả các phẩm lễ quý báu, hoặc chỉ dùng một món như 
hương hoa, kỷ nhạc đê cúng dường kinh Pháp Hoa thì vị đó là Pháp sư kinh 
Pháp Hoa. 


Hoặc chỉ chấp tay cung kính kinh Pháp Hoa thì vị đó sẽ được trời thần 
người quỷ rông đêu chiêm ngưỡng sùng kính như chư Phật. 


Nói rộng ra vị nào trọn đời bằng đủ sáu cách tu tập, phố truyền toàn bộ 
kinh Pháp Hoa thì vị đó đang dùng đức trang nghiêm của chư Phật để tự 
trang nghiêm cho chính mình. Trời thần người quỷ rông xem và kính trọng 
vị đó như Bồ tát đã tự rời bỏ cảnh thanh tịnh để nhập đời mà phổ truyền kinh 
này vậy. Vị đó chính là sứ giả của Như Lai, do Như Lai giao phó việc phổ 
truyền kinh Pháp Hoa. Chàng những chư Phật khắp mười phương đều hộ trì, 
mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã chính thức công bố: “Ta là 
Thích Ca Như Lai sẽ lấy y ca sa phủ lên thân người đó, dùng tay xoa đầu vị 
đó, dùng vai cõng vị đó”. Тат quan trong nhu thé, cho nên trời thần người 
quỷ rông chẳng những cung kính lễ lạy cúng dường là đủ, mà còn cần phải 
dùng phẩm lễ hương báu, vật báu của các cõi trời dâng cúng dường vị đó. 
Кё cả những ai nghe vị đó thuyết cũng đều được rốt ráo đắc quả vị Phật vậy. 


Đức Phật thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa trên: 


Nếu muốn trụ Phật đạo 
Thành tựu vô sư trí 

Phải luôn luôn cúng dường 
Người thọ trì Pháp Hoa 
Có ai muốn mau đặng 
Nhất thiết chủng trí huệ 
Nên thọ trì kinh này 

Và cúng dường người trì 
Nếu ai hay thọ trì 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
Vị Ấy sứ giả Phật 

Xa rời nơi thanh tịnh 
Thương chúng nên sinh đây 
Phải biết người như thế 
Chỗ muốn sinh tự tại 

Ở nơi đời ác này 

Rộng nói pháp Vô thượng 
Hương hoa y báu trời 
Dâng cúng dường vị đó 

Ai thay Phật thọ trì 





Moi người nên kính lễ 
Như kính lễ Như Lai 

Y báu cùng vật thực 
Dâng cúng dường vị đó 
Để được nghe pháp Diệu 
Sau ai thọ kinh này 

Ấy sứ giả Như Lai 

Do Như Lai phân nhiệm 
Suốt kiếp chửi mắng Phật 
Tội này không kế xiết 
Nhưng lời báng Pháp sư 
Tội nặng triệu lần hơn 
Suốt kiếp cung kính “Ta” 
Được vô lượng công đức 
Một lời mừng Pháp sư 
Công đức nhiều vạn bội 
Suốt tám mươi ức kiếp 
Cúng dường chư Như Lai 
Bằng một cúng pháp Diệu 
Suốt kiếp khen Như Lai 
Bằng một khen pháp Diệu 
Chốc lát nghe Pháp Hoa 
Vui mừng đặng lợi lớn 
Này Bồ tát Dược Vương! 
Thảy kinh Như Lai thuyết 
Pháp Hoa kinh đệ nhất 
Pháp Diệu nơi kinh này 
Pháp tuyệt vời siêu đẳng. 


Giảng luận 

Chúng ta hãy nhắm mắt lại một phút. Thở thật nhẹ một phút nữa để xả 
hết tất cả các chất âm tử nơi cơ thể của chính mình. Lại thêm một phút nữa, 
đóng kín cả sáu giác quan. Quên hết tất cả các tạp pháp. Pháp tạp lẫn pháp 
chơn. Sau ba phút, chúng ta tập trung tám thức về một ý, để chiêm nghiệm 
đoạn kinh Đức Phật nói với tám mươi nghìn vị mà lại phải trải qua câu tiếp 
vận của Bồ tát Dược Vương. Tám mươi nghìn vị đại sĩ là tám vạn vị Đại ВО 
tát. Соп só tám van, đây cũng lại là một bí pháp của Pháp Hoa kinh. Nói với 
tám mươi nghìn vị đại sĩ mà là lại thọ ký cho những ai có đủ sáu tiêu chuẩn, 


hoặc từ một đến sáu tiêu chuẩn tu Pháp Hoa cũng đều được tho ký thành 
Phật. 


Sau khi chúng ta liễu thông phần. nào về những bí pháp này rồi thì 
chúng ta mới chuyển sang nét thứ nhì, răng tại sao Đức Phật lại tán thán sáu 
thành phần phổ truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhập đời như thế? 


Trên khắp hoàn vũ nói chung, Việt Nam nói riêng, thêm Đạo tràng Diệu 
Pháp Liên Hoa này nói riêng, có biết bao nhiều người đã và đang đọc - tụng 
- thọ trì - in chép - cúng dường và thuyết giải kinh Pháp Hoa? Vậy thì tất cả 
những người này đều là Pháp sư của Pháp Hoa kinh chứ còn gì nữa? 


Không! Chúng ta đã lầm lẫn quá lớn rồi! Гат lẫn là vì chúng ta quên 
mất chữ Diệu. Chúng ta đang đọc, tụng, thọ trì, in chép, cúng dường, thuyết 
giải, nhưng còn ở trong vòng pháp thô, hoặc có ai cao hơn một chút thì cũng 
chỉ mới đi vào pháp tế mà thôi, chứ chưa nhập vào công pháp vi thì làm gì 
có pháp Diệu! 

Xin nói lại một lần nữa để chúng ta nhớ rõ khỏi lầm lẫn. Đức Phật tán 
thán, ngợi khen, trân trọng các vị Pháp sư của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chứ 
không phải ca ngợi, tán thán, thọ ký cho người đọc sách, hoặc thọ trì sách 
Pháp nhưng chưa có Hoa. Sách Pháp khác xa với kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 


Pháp Diệu nhập đời chỉ có Pháp sự mới chuyên pháp. Đặc biệt và điều 
kiện tiên quyết của vị Pháp sư là cuộc sống nhập Diệu. 


Pháp chuyển người nên tên Diệu pháp 

Người chuyển pháp đời gọi Pháp sư. 

Pháp “Diệu hữu” cùng một với pháp “Chơn không”, mà chơn không 
thì đồng Thực tướng. Khi nào chứng ngộ Thực tướng của các pháp, lúc bấy 
giờ mới tỏ ngộ rằng: Chàng Chon không, mà cũng chắng Diệu hữu, chăng 
Giải thoát, mà cũng chàng Pháp sư. Còn bây giờ thì rất cần Pháp sư, pháp 
Diệu và rất tha thiết mong đợi Pháp sư chuyển pháp Diệu. 


Cũng tin tưởng rằng cuối kỷ nguyên 21, lớp hậu học sẽ cống hiến cho 
Tổ quốc, cho non sông, cho quân chúng, cho thế giới nhân loại và muôn loài 
hàng ngàn, hàng vạn vị Pháp sư nhập đời chuyên pháp Diệu. 


--- 000 --- 
Kinh Pháp Hoa là tạng bí yếu của các kinh, cho nên rất khó hiểu, 
khó tin 
Chính văn 


3- Bấy giờ Đức Phật lại nói với Bồ tát Dược Vương rằng: “Như Lai 
đã thuyết, đang thuyết và sẽ thuyết nhiều vô lượng kinh điển. Nhưng 
trong hết thảy số kinh này thì chỉ có kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa 
là bộ kinh khó hiểu nhất, cho nên rất khó có nhiều người tin. 


Này Bồ tát Dược Vương! Kinh Pháp Hoa này là tạng bí yếu của 
chư Phật, cho nên quý vị chớ nên “vọng trao”, phân bó cho những ai 
thiếu niềm tin. Bởi vì kinh đây là bộ kinh mà chư Phật đã giữ gìn từ xưa 
đến nay, chưa từng tuyên thuyết. Кё cả khi ta là Thích Ca Như Lai hiện 
đang còn tại thế, vậy mà cũng vẫn còn có nhiều kẻ oán ghét kinh này, 
huống gì là sau khi ta diệt độ. 


Bồ tát Dược Vương nên biết! Sau khi ta là Thích Ca Như Lai diệt 
độ, nếu ai phát tâm đọc, tụng, thọ trì, in chép, cúng dường kinh này, 
hoặc vì người khác tuyên thuyết giải bày thì sẽ được ta là Thích Ca Như 
Lai dùng y ca sa phủ đắp lên thân người đó. Nhất là sẽ được chư Phật 
khắp mười phương đồng hộ trợ. Người đó sẽ đạt niềm tin lớn và chí 
nguyện lớn, đầy đủ căn lành. Và phải nên biết rằng vị đó đang cùng 
chung ở với ta, được ta là Thích Ca Như Lai dùng tay xoa đầu. 


Bồ tát Dược Vương cũng nên hiểu thêm rằng: “Bất kỳ nơi nào, 
chốn nào, hoặc có người đọc tụng, hoặc thuyết giải, hoặc in chép, hoặc 
có sẵn kinh Pháp Hoa thì nên dựng tháp bảy báu để tôn thờ, không cần 
phải có xá lợi mà tháp ấy vẫn linh thiêng. 

Vì sao? Vì trong bộ kinh Pháp Hoa đã có đầy đủ toàn thân Như Lai 
rồi vậy! Lại còn cần phải dùng đủ các thứ quý như hương hoa, hương 
đốt, chuỗi ngọc, long lụa, tràng phan, kỷ nhạc, tán thán, cúng dường, 
cung kính, tôn trọng Bửu tháp. Nếu ai thấy được Вои tháp пау mà cung 
kính, lễ lạy, cúng dường thì vị đó đã gần đạo Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác rôi vậy! 


Bồ tát Dược Vương! Có nhiều người tại gia, xuất gia đang hành đạo 
Bồ tát mà chưa nghe, hoặc chưa thấy, chưa đọc, tụng, thọ trì, in chép, 
cúng dường kinh Pháp Hoa này thì người đó chưa khéo biết tu hạnh Bồ 
tát vậy! 

Nếu có người đặng nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo Bồ 
tát. Ngược lại, nếu có ai đang tu cầu Phật đạo mà được thấy, hoặc được 
nghe kinh này, nghe xong tin hiểu, phát tâm thọ trì thì nên biết rằng vị 
này đang gần đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 


Giảng luận 


Đức Phật đã thuyết, đang thuyết và sẽ thuyết nhiều bộ kinh, nhưng tại 
sao Đức Phật lại xác quyết là chỉ có kinh Pháp Hoa là bộ kinh cao siêu đứng 
vào hàng đệ nhất so với các kinh khác? 

Siêu tột ở điểm nào? Ở điểm bao gồm cả Tiểu thừa, Đại thừa lẫn Tối 
thượng thừa ư? Hay là siêu việt ở điểm chỉ rõ thực tướng của các pháp? Hay 
là siêu việt ở chỗ có Đức Phật Đa Bửu hiện bửu tháp đến để làm nhân 
chứng? Hay là siêu việt ở chỗ nữ giới đắc ngộ kinh, được thành Phật ngay 
trước mặt đại chúng? Hay là siêu việt ở chỗ thành phần nhân sự được thọ ký 
tùy theo khả năng? Нау là siêu việt ở chỗ bao gồm hầu hết các pháp môn tu 
như thiên, tịnh, mật, hiển, duy thức, luật ...vân vân... Hay là siêu việt ở chỗ 
pháp Diệu nhập đời? Hay là siêu việt ở chỗ chỉ có Phật và Phật mới thấu 
suốt tất cả bí pháp của bộ kinh, chứ hàng Bồ tát thì không làm sao liễu 
thông, thấu suốt toàn phần bộ kinh này? 

Chúng ta đặt một triệu câu hỏi và giải đáp trọn vẹn đủ tất cả cũng vẫn 
không thể nào đúng toàn triệt phàn siêu việt đệ nhất của bộ kinh Pháp Hoa. 
Nhưng dù sao chúng ta cũng không được quyền khoanh tay, ngôi nhìn, thở 
ra, йё mặc cho mọi bí pháp siêu việt đệ nhất của bộ kinh này luôn bị rơi vào 
chỗ bí mật hoàn toàn. Ta phát nguyện tu, phát nguyện luyện, phát nguyện 
mở rộng tâm bằng tâm Phật, nguyện bằng nguyện Phật thì nhất định một 
ngày nào đó, một kiếp nào đó, chúng ta nhất định sẽ vén lớp màn bí mật siêu 
đăng thuộc chỗ đệ nhất pháp siêu đăng này vậy! 


Đoạn kinh này chia thành hai phần khác nhau: 


a. Phần một: Đức Phật dạy Bồ tát Dược Vương rằng: “Kinh Pháp Hoa 
là tạng bí yếu của chư Phật, cho nên các vi không nên “vọng trao”, phân bó 
cho người thiếu niềm tin. Bởi vì chư Phật luôn luôn giữ рїп, chưa từng 
thuyết. Đức Phật lại còn nhắn mạnh: Та là Thích Ca Như Lai, hiện đang còn 
tại thế, vậy mà vẫn còn có nhiều kẻ oán ghét kinh, huống gì sau khi ta diệt 
độ”. 


b. Phần hai: Đức Phật cũng dạy Bồ tát Dược Vương rằng: “Sau khi ta 
là Thích Ca Như Lai diệt độ, nếu có ai đọc, tụng, thọ trì, in chép, cúng 
dường và thuyết giải kinh này thì sẽ được ta là Thích Ca Như Lai dùng y ca 
sa phủ đắp lên người đó, được chư Phật khắp mười phương hộ trợ. Người đó 
sẽ đạt niềm tin lớn, chí nguyện lớn và đầy đủ căn lành. Vị đó đang cùng 
chung ở với ta là Thích Ca Như Lai và vị đó sẽ được Như Lai dùng tay xoa 
đầu. 

Nơi nào có kinh Pháp Hoa là nơi đó có ta là Thích Ca Như Lai nơi đó. 


Hai câu cùng một phẩm kinh nhưng lời dạy lại khác nhau. Câu một: 
Chó nên vọng trao, phân bô cho người thiêu niêm tin. Câu hai: Nêu có ai 


đọc, tụng, thọ trì, in chép và cúng dường, hoặc vì người khác tuyên thuyết 
giải bày thì được chư Phật đồng hộ trợ. Riêng ta là Thích Ca Như Lai dùng y 
ca sa phủ đắp lên thân, dùng tay xoa đầu, người ấy đang cùng chung ở với 
Như Lai. 

Hãy tóm gọn mạch văn và đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhiều ngày tháng 
năm khi nào bừng ngộ mới thôi. Lúc ngộ thì thấy rất dễ dàng, không còn 
thấy sự mâu thuẫn, không hề có sự thắc mắc. Còn đọc qua một vài lần rồi 
khởi sự nghi vấn, thắc mặc, rồi ấn định rằng Đức Phật dạy mâu thuẫn thì ta 
sẽ bị rơi vào chỗ ức đoán, sa đọa, bởi vì lời dạy chăng hề mâu thuẫn. 

- Câu một: Không được vọng trao. 


- Câu hai: Hãy đọc, tụng, thọ trì, in chép, cúng dường, kë cả phổ 
thuyết. 

Hai ý nghĩa của hai câu rất rõ ràng: 

* Câu một: Chớ nên làm Giáo sư tham vọng đứng lên bục giảng dạy 
của trường Tiêu học mà phô biên sách đại học trong khi mình chưa có trình 
độ Giáo sư. 

* Câu hai: Hãy lo học cho giỏi, học đủ các phương pháp, khi nào được 
Hội đồng giám khảo trao áo, trao mão và bổ nhiệm, lúc ấy mới được làm 
Giáo sư dạy sinh viên. Lúc đó mới có thể cùng ở chung, ăn chung mâm, ngồi 
chung chiêu với Ngài Viện trưởng Viện đại học và được hưởng chê độ 
lương bông câp giáo sư. 


Bốn chữ vọng động truyền trao nó đã lột hết ý nghĩa của lời căn dặn. 
Vậy mà hậu thế còn biết bao người chăng những vọng động mà còn manh 
động, chưa nhập một tý gì về pháp Diệu, đã tự động tôn xưng mình là Pháp 
su, truyền trao tâm ấn này, mật ân khác. Kinh điển ghi rất rành mạch, tự vì 
hậu thế không tư duy thâm sâu hầu thấy rõ sự màu nhiệm của giáo pháp. 
Thấy chỗ nào hơi khó hiểu một chút đã vội tạo thành nghỉ tình, không chịu 
khó giải nghi, vậy thử hỏi làm sao thâm nhập pháp Diệu? 

Lưu ý: Truyền trao khác với thuyết giải. Thuyết giải cứ nói ai nghe hay 
không tùy họ, còn truyền trao mà là vọng động truyền trao bắt buộc người 
đối diện phải nhận thì chớ nên. 


--- 000 --- 
Ví như người đào giếng 
Chính văn 


Đức Phật bảo Bồ tát Dược Vương ràng: “Ví như có người khát 
nước, đào giếng tìm nước nơi gò cao. Lúc đầu chỉ thấy toàn đất khô, 
người ấy biết còn cách xa mạch nước. Gia công đào mãi, dần dần thấy 
đất ướt, rồi thấy bùn. Lúc ấy người đào giếng mới tin tưởng đã gần 
mạch nước. 

Bồ tát hành đạo, ví như người đào giếng tìm nước. Lúc đầu nếu 
chưa được nghe, chưa được hiểu, chưa tu tập theo kinh Pháp Hoa thì vị 
Bồ tát đó còn cách đạo rất xa. Nếu được nghe, được hiểu và chuyên tu 
tập theo kinh này thì chắc chắn đã gần đạo Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

Vì sao? Vì đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác của Bồ tát tu 
đều ở nơi kinh này. Kinh này khai mở môn phương tiện, phơi bày 
tướng chơn thật. Tạng kinh pháp Diệu nhập đời này sâu xa, huyền 
nhiệm, khó có người liễu đạt đến đích. Nay Như Lai vì mục đích giáo 
hóa chúng sanh thành tựu Bồ tát nên mới chỉ bày. 

Này Bồ tát Dược Vương ! Nếu có vị Bồ tát nào nghe kinh này mà 
kinh nghỉ sợ sệt thì vị ấy chỉ là hạng Bồ tát sơ phát tâm. Hoặc nếu có vị 
Thánh Thanh Văn nào nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh nghỉ sợ sệt thì 
vị Ấy là kẻ tăng thượng mạn. 

Này Bồ tát Dược Vương ! Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có hàng 
thiện nam, tín nữ nào vì hàng tứ chúng mà thuyết giải kinh Pháp Hoa 
này thì phải y theo phương thức nào? 

- Phải vào nhà Như Lai. 

- Phải mặc áo Như Lai. 

- Phải ngồi tòa Như Lai. 

Đủ ba yếu tố quan trọng này mới được thuyết giải kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa hầu rộng độ cho hàng tứ chúng. 

+ Nhà Như Lai là tâm từ bi rộng lớn đối với tất cả chúng sinh. 

+ Áo Như Lai là ý nhẫn nhục nhu hòa. 

+ Tòa Như Lai là thân trụ nơi pháp không 

Hãy an trụ vào đây phát tâm tỉnh tấn, vì Bồ tát và hàng tứ chúng 
rộng thuyết giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

Bồ tát Dược Vương! Nếu được như thế thì ta là Thích Ca Như Lai 
dù đang ở nơi các quốc độ khác, vẫn khiến các hóa nhân làm thính 
chúng, đến tham dự nghe vị đó thuyết giải kinh Pháp Hoa. Ta cũng 
khuyến cử hàng Tăng Ni và nam nữ Phật tử đến thính pháp. TẤt cả 
thành phần “hóa chúng” này đến nghe, tin nhận, hộ trì, nhất là thuận 


hop. Nếu nơi nói pháp là chỗ xa vàng, ta sẽ sai khiến hàng trời thần quy 
rông đến thính pháp và hộ trì. Dù ta là Thích Ca Như Lai đang ở các 
quốc độ khác, nhưng ta vẫn làm cho vị Pháp sư đó thấy rõ toàn thân ta. 
Hoặc vị Pháp sư đó rủi quên ý Diệu của kinh, ta sẽ trợ lực trí nhớ đầy 
đủ. 
Đức Phật thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa này: 

Diệt trừ bệnh lười biếng 

Chỉ có Pháp Hoa kinh 

Kinh này khó đặng nghe 

Người tin nhận càng khó 

Như người khát cần nước 

Đào nước nơi gò cao 

Chỉ gặp lớp đất khô 

Biết mạch nước còn xa 

Gắng đến đất ướt bùn 

Tin rằng sắp gặp nước 

Này Bồ tát Dược Vương 

Người chưa nghe Pháp Hoa 

Như gã đào đất khô 

Còn cách xa Phật lắm 

Nếu được nghe Pháp Hoa 

Hiểu rõ pháp Thanh Văn 

Kinh siêu đẳng bậc nhất 

Nghe xong chiêm nghiệm liễu 

Người này đang gần Phật 

Ai muốn thuyết Pháp Hoa 

Gồm ba điều tiên quyết: 

Phải ó nhà Như Lai 

Mặc áo của Như Lai 

Và ngồi tòa Như Lai 

Trụ giữa chúng chàng sợ 

Rộng thuyết giải kinh này 

Đại từ bi làm nhà 

Nhu hòa nhẫn nhục áo 

Các pháp không làm tòa 

Trụ nơi đây giảng pháp 

Nếu lúc thuyết kinh này 

Có kẻ ác măng nhiếc 

Dùng оду đá đánh ném 


Nhó Phàt nën nhàn пһис 
Như Lai từ c6i khác 
Hiện sắc thân chói vàng 
Hộ trì người thuyết pháp 
Thuyết kinh độ chúng sanh 
Khi Như Lai diệt độ 
Nếu ai thuyết kinh này 
Ta sai hóa tứ chúng 
Hộ trì vị Pháp sư 
Dẫn dắt người nghe pháp 
Nếu có Кё ám hại 
Như Lai khiến an lành 
Nếu đạo tràng vắng vẻ 
Ta khiến chúng ủng hộ 
Nếu quên sót nghĩa kinh 
Ta hộ trì thông thuộc 
Ai đủ đức thuyết pháp 
Sẽ ' thấy rõ thần ta 
Nếu ở nơi vắng vé 
Ta sai trời quỷ thần 
Hiện làm chúng thính pháp 
Phân giải không trở ngại 
Nhờ chư Phật hộ trì 
Hay khiến đại chúng mừng 
Ai gần được Pháp sư 
Mau đạt quả Bồ tát 
Thuận theo thầy học pháp 
Đặng thấy Hằng sa Phật. 
Giảng luận 
Nét này đã quá rõ ràng, vì nhờ câu chuyện người đảo giếng. Chỉ có một 
điểm chắc có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao mình cũng đã từng thực tu y 


như lời kinh dạy, mà sao chưa thấy Phật dùng tay xoa đầu, dùng y phủ đắp 
lên thân, chưa thây toàn thân Đức Phật hiện? 

Thắc mắc này hơi tham vọng quá mức, nên khỏi phải giải thích dài 
dòng, mà chỉ xin đặt ngược lại người thăc mắc một câu hỏi thôi. 

Xin hỏi: “Bạn đã trụ nơi nhà Như Lai chưa? Mặc áo Như Lai chưa? Đã 


ngồi tòa Như Lai chưa? Nếu chưa thì hãy thực tập, thực luyện, thực tu, thực 
chứng. Nếu lúc đó không có thì thắc mắc cũng chăng muộn. 


———SONG HÀNH——— 
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. Phần quan trọng cốt lõi của phẩm Pháp sư, không chỉ đơn thuàn ở sáu 
phân thực hành đọc, tụng, thọ trì, in chép, cúng dường và thuyêt giải kinh 
Pháp Hoa, mà сап phải song hành. Đời sông của hành giả kinh Pháp Hoa 
phải đúng tâm nguyện, tức là cuộc sông sáng chói bên trong. Một con người 
sáng nội tâm, có Phật chât. Tâm phải là tâm đại từ bi. Y phải là ý nhân nhục 
nhu hòa. Thân phải là thân an trụ nơi các pháp không. 

Mới đọc nửa phẩm Pháp sư, ai cũng nghĩ mình chính là Pháp sư, nhưng 
khi đọc, hoặc tụng đên phân kêt phâm kinh gặp đoạn: 

Pháp sư kinh Pháp Hoa cần phải: 

- Ở nhà Như Lai. 

- Mặc áo Như Lai. 

- Ngôi tòa Như Lai. 

+ Nhà Như Lai tâm từ bi rộng lớn. 

+ Áo Như Lai ý nhẫn nhục nhu hòa. 

+ Tòa Như Lai thân an trụ nơi các pháp không. 

Đến đây có người xếp kinh lại và thở ra, chán ngán, thốt lên rằng: “Vậy 
thì mình đành bỏ cuộc. Nhà thế gian, áo thế gian, tòa ngôi thế gian mà mình 
còn chưa trọn vẹn huống chi nhà, áo và tòa ngôi đều là của Như Lai! Xin ai 
đó hãy bình tĩnh! Mở rối từ mối ban đầu. 

Đọc: Mỗi ngày đọc vài trang kinh Pháp Hoa. Ngày nào cũng đọc. Khi 
đọc hãy liên tưởng thương một vài người thân quen, hoặc loài vật mình nuôi, 
hoặc cây cảnh mình trông. 

Tụng: Qua một thời gian đọc hơi quen, lúc bấy giờ chuyền sang tụng. 
Tụng một vài trang, tụng có nghi thức. Mỗi ngày đều tụng, hoặc môi tuần. 
Tụng tối đa một phẩm. Thời gian tụng nên tập tánh nhịn. Nhẫn nhịn. 


Tho: Tung một thời gian, lâu mau tùy hoàn cảnh và căn co mỗi người. 
Lúc bấy giờ thọ nhận một phương pháp, hoặc theo một câu kinh trong bộ 
kinh Pháp Hoa mà thực hành. Tập sống theo đức tính nhẫn nhục. Ai làm 
nhục mình mà mình vẫn chàng thấy nhục. Thời kỳ này nhận giữ một câu, 
một chữ của kinh Pháp Hoa và sống đúng như lời kinh dạy. 

Trì: Thời gian cuộc sống chăng còn có gắng nhẫn, cũng chăng còn thấy 
có nhục, đó là thời gian đã đọc, đã tụng, hoặc vừa thọ nhận pháp Diệu. Thời 
gian này là giai đoạn cam go nhất. Vượt qua thời kỳ này mới có thể tự tin 
mình trì được vài chữ trong toàn bộ kinh Pháp Hoa, chữ gì tùy mình. Thời 
kỳ này tập sống nhu nhuyén йё chuẩn bị chuyên sang nhu hòa. 

Phần này thâm sâu vào phẩm An Lạc Hạnh. 


In chép: Hoặc in, hoặc chép. Mỗi ngày một vài hàng, một vài trang, 
hoặc nhiều trang. Nếu аі đủ điều kiện thì іп, ấn tống một quyền, hoặc nhiều 
quyền. Thời kỳ tu tập in chép này, người tu kinh Pháp Hoa hòa mình vào với 
một câu, vải câu, một đoạn, hoặc một pháp Diệu nơi kinh Pháp Hoa. 

Thời kỳ này mở tâm từ bi sâu rộng hơn thời kỳ mới tập tu. Sống giảm 
bớt tôi đa sự phân biệt. In chép kê cả cúng dường chăng hé kê công. Chăng 
bao giờ nghĩ đên danh, hoặc đên tư lợi, chứ đừng bảo là kê. 

Cung kính và cúng dường: Cung kính người tu trì kinh Pháp Hoa và 
cúng dường người thọ trì kinh Pháp Hoa. Cung kính và cúng dường thoáng 
qua là một, nhưng nó là hai sự việc khác nhau. Cung kính là tôn trọng, như 
trường hợp Bô tát Thường Bât Khinh, còn cúng dường là thành tâm dâng 
tịnh tài, tịnh vật, pham lê hương hoa cúng dường người tu kinh Pháp Hoa. 

Thuyết giải kinh Pháp Hoa: Thời kỳ này là thời kỳ hiểu các pháp là 
vô thường, vô ngã. Tướng các pháp vôn không, kê cả tánh cũng không. 

Cung kính như thế mới là cung kính. Cúng dường như vậy mới là cúng 
dường. Thân an trụ nơi tòa “pháp không” như thê mới thuyêt giải kinh Pháp 
Hoa. 

Thuyết giải kinh Pháp Hoa băng tâm niệm 
như thé mới là người chuyển pháp Diệu. Chuyển được pháp Diệu nhập đời. 
Làm được việc ích đời như thê mới là Pháp sư. 

+ Ở nhà Như Lai. 

+ Mặc áo Như Lai. 

+ Ngồi tòa Như Lai. 


‚ Đó là ba nhu cầu cần thiết của vị Pháp sư thuyết giải kinh Pháp Hoa. 
Chàng ai mới sinh đã liên дас Thánh, phải kiên nhân tu luyện từng bước 
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HI- TÓM КЕТ 

Ngoài đời, ai cũng có thể học, mà học thì nhất định phải biết chữ. Học 
đên đích tuyệt cao thì đạt trình độ viện sĩ, học giả, giáo sư, bác sĩ, đại công 
trình sư ...vân vân... Nhưng mà sô học đâu có nhiêu, đa sô chỉ học nửa 
chừng đã nghỉ! 

Còn về mặt đạo thì cũng có thể tu, cũng có thể luyện, mà tu luyện thì 
nhât định phải chứng đặc. Chứng đặc đên chô tôi tôn là thành Phật. Nhưng 
thật khó quá! Phật dạy Ngài là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. 
Vậy sẽ là chừng nào? Phải có vạch ra mức độ, chứ kêt chung chung thì biệt 
bao giờ thành? 


Mức độ Đức Phật hướng dẫn nơi kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp sư này là 
trước khi thành Phật phải thành Pháp sư. Không thành toàn phần Pháp sư thì 
thành nửa phần, nếu không thì một phần trăm, một phần ngàn, một phần 
trăm ngàn ... không được hay sao? Sáu cách không đạt thì một cách: đọc, 
tụng, thọ trì, in chép, cúng dường và thuyết giải khó quá không được thì đọc. 
Đọc một bộ không được, khó quá thì đọc một câu. Đọc một câu khó quá thì 
cung kính cúi đầu. Cúi đầu trước bàn thờ Phật, trước kinh Pháp Hoa nếu còn 
khó quá thì cung kính cúi đầu trước người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. 
Như vậy cũng khó nữa sao? 


Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gông cùm tội lỗi khó lắm, khó vô cùng, sao 
lại không chán ngán. Làm Pháp sư kinh Pháp Hoa được trời thần người quỷ 
rồng cung kính cúng dường, được Đức Phật dùng tay xoa đầu, dùng y ca sa 
đắp lên thân, dùng vai cõng mà lại không ham. Vậy thử hỏi ham Pháp Hoa 
ở chỗ nào? 

Làm toàn phần Pháp sư, bán phàn, thiểu phần Pháp sư chưa được thì 
thử tập đạt một phần nhỏ xíu Pháp sư có được không? 

Tâm từ bi làm nhà 
Sóng nhẫn nhục làm áo 
Các pháp không làm tòa ngồi. 


Chưa mở rộng tâm từ dé làm đủ cái nhà thì xin bó thí kẻ khác chút tình 
cảm để tạo từng viên gạch. Chưa sông nhàn nhục nhu hòa dé có toàn chiếc 
áo thì xin tập nhịn người khác một điều để làm sợi chỉ. Chưa sống theo các 
pháp đều không dé làm tòa ngôi thì xin nhìn khoảng hư không mênh mông 
kia là pháp không, để tạm làm cái đòn ngồi. Cả ba đều quá dë dàng vậy mà 


cũng chăng được hay sao? Nếu thực sự như thé thì tệ quá, còn nói làm gì 
nữal 


Ai ai cũng có thé làm Pháp sư kinh Pháp Hoa với những điều kiện cần 
thiệt đó là: Niêm tin chân chánh - Tâm thiện lành hoan ca - Sông cuộc sông 
ôn hòa - Phá châp sự chật hẹp đê hòa nhập rộng rãi bao la. 


Rất mong ai đã từng đọc, tụng, thọ trì, in chép, cúng dường, thuyết giải 
kinh Pháp Hoa làm được cả sáu, hoặc chỉ được một, hoặc chỉ được một phần 
nhỏ tý, đều có công đức. Do công đức tuần tự trở thành Pháp sư của Pháp 
Hoa kinh. Nhất là những at đủ nhân duyên đọc bộ kinh Đại thừa Diệu Pháp 
Liên Hoa - Giảng luận. Đọc xong in sao viết chép truyền bá sâu rộng thì nhất 
định hiện đời hưởng phước đức và công đức của vị Pháp sư kinh Pháp Hoa. 

Ngoài đời càng ngày càng văn minh tiến bộ, nhờ cảng có nhiều bác 
học, học sĩ, viện sĩ, học giả, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư... Trong đạo càng lúc 
càng bừng, càng siêu việt, là nhờ có nhiều vị Pháp sư Pháp Hoa kinh. Toàn 
phàn, bán phần, thiểu phần hoặc một phần tỷ của Pháp sư. 


‚ Đức Phật dạy nơi kinh Niết Bàn: Đời mạt pháp vẫn có những nơi hưng 
hiên chánh pháp. Vậy thì đây, tại quôc độ Việt Nam đang là thời kỳ chánh 
pháp đang hưng hiên. 


Việt Nam như thể cái lầu 
Ngày sau các nước đâu đâu phục tùng 

Kính lạy chư Phật mười phương độ trì cho chúng con. Kính lạy Đức Từ 
Phụ Bôn Sư Thích Ca Như Lai dùng vai cõng chúng con, dùng y phủ lên 
thân chúng con, dùng tay xoa đâu chúng con, nhât là những đứa con chịu 
học, chịu tu, chịu luyện, chịu thâm nhập vào kinh Pháp Ноа. 

Cầu mong chư Thiên, chư Tiên, chư Thần, chư Thánh, chư Thiên Long 
Bát Bộ, phát tâm hộ độ cho những hành giả kinh Pháp Hoa, khiên cho kinh 
Pháp Hoa môi ngày môi phô rộng truyện xa khắp nơi cõi Sa Bà, khăp các 
thê giới và trùng trùng pháp bao la. 

Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh đều nhuần 
triêm công đức. Xin kêt thành Bô đê quyên thuộc, kiệp kiệp đời đời đọc 
tụng, thọ trì, chứng дас và hoàng dương kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 

- Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa hội thượng Phật 
Bô tát, Bô tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


Quy y Phật là trở về với tĩnh lặng 


Quy y Pháp là trở về với an vui 
Quy y Tăng là trở về với hòa hợp 
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Bài 19 - Phẩm Hiện Bửu Tháp - Thứ Mười Một 
Tháp báu hiến hiện. 
Đại chúng muốn biết lai lịch Bửu tháp. 
Đức Phật Thích Ca nhóm chư Phật phân thân về cõi Sa Bà. 
Đức Phật Thích Ca khai mở Вии tháp. 
Đức Phật Thích Ca thuyết thơ kệ trùng tuyên phẩm hiện Bửu tháp. 
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I- MỞ DÉ 


Từ phẩm một đến phẩm mười kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa, cả 
phần chính văn lẫn thơ kệ đều nặng nghiêng về sự tướng, mặc dù lời nảo 
Đức Phật cũng đều tướng tánh quyện lẫn, sự lý viên dung. Tuy уду, từ phẩm 
mười một, Đức Phật bắt đầu nâng cao trình độ thính chúng. Vì nếu còn thấp 
như mười phẩm trước thì không thể nào hiểu sự hiển hiện tháp báu. Trong 
giới thức giả của chúng ta có người chưa liễu thông, nhưng lại viết bừa 
giảng bướng rằng, sự hiện Bửu tháp chỉ là tưởng tượng mà thôi! Nếu các vị 
thức giả ау chịu nhìn khoa học phát minh, giới khoa học đang thiết lập trạm 
không gian, đưa hàng ngàn tán thép ra khỏi bầu khí quyên đề ráp thành bãi 
đáp cho các con tàu vũ trụ. Chưa đủ, họ còn dự định thiết lập một sân vận 
động ngoài quả đất, chuẩn bị đưa người lên thưởng thức bóng đá. Người 
phàm thuộc giới khoa học đã và đang làm được việc như thế, Đức Phật là 
đẳng toàn chơn, chăng lẽ không đưa được một Bửu tháp trụ giữa không 
trung hay sao? Nhận thức thấy tháp báu bằng “Quán chiếu của Định” chứ 
không băng mắt thường của phàm tục. 

Nếu hành giả Pháp Hoa vẫn còn chấp giữ hành trạng hiểu biết như thời 
gian tu tập từ phẩm một đến mười thì khó hiểu sự tụ tán của Đức Phật. 

Hành giả Pháp Hoa nên đặc biệt chú tâm để hiểu chỗ Đức Phật nâng 
cao trình độ đại chúng, không phải bàng cách hạ thấp Bửu tháp ngang thính 


chúng, mà là dùng thần lực Như Lai đưa thính chúng lên ngang tầm nhìn 
Bửu tháp. 


Những ai lật bộ kinh Pháp Hoa dé đọc, hoặc tụng mà còn có cháp trinh 
độ hồi còn học Phật ở thời kỳ hiểu các pháp đều vô thường thì không thé nào 
liễu thông kinh Pháp Hoa. Bởi vì kinh Pháp Hoa đã đến trình độ Đại thừa, 
tức là đại học, hoặc trên đại học, mà đã là trên đại học thì phải khác hơn lúc 
ban đâu. Khi còn thấp thì phải học cho nhuàn, cho nhuyễn, cho liễu, cho 
thông rằng các pháp là vô thường, nhưng khi lên cao thì phải vượt lên để 
hiểu: Tướng thế gian vẫn còn, tức là hữu thường và Pháp trụ trên ngôi 
pháp (Pháp trên pháp). 


Pháp trụ trên ngôi pháp 
Thê gian tướng vẫn còn 
(phâm Phương tiện) 


Phẩm hiện Bửu tháp, Đức Phật Thích Ca nâng trình độ hành giả Pháp 
Hoa lên rất nhanh, nhanh như con tàu vũ trụ phóng vụt ra ngoài bầu khí 
quyền! Bắt buộc con người phải bừng vỡ kiến thức, phải vượt khỏi vùng tư 
duy bằng ý, bằng thức. Vì đến đây hành giả Pháp Hoa đã bắt đầu lâm nhằm 
bốn chữ: “Bất khả tư nghì”. Làm sao tư và nghì được, khi tụng đọc đến đoạn 
kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni triệu nhóm chư Phật do chính Ngài phân 
thân khắp mười phương cõi, nay vì có Bửu tháp của Đức Phật Da Bửu Như 
Lai từ đất vọt lên, trụ lửng lơ cách xa mặt đất. Muốn mở cửa Bửu tháp, phải 
thêm một điều kiện là triệu nhóm chư Phật phân thân về. Tại sao vậy? Đây 
cũng lại là vẫn đề bất khả tư nghì. Không thể dùng ý thức phân biệt, mà phải 
băng trình độ quán chiếu của vô thức. Bừng vỡ vẫn đề bằng trình độ liễu tri, 
đến liễu ngộ của trí, của tuệ, chứ không còn ở thời kỳ ý, hoặc thức nữa! 


Bắt đầu từ phẩm mười một, hành giả kinh Pháp Hoa đang từ từ bước 
vào hành trình thực tu, thực chứng, chứ không còn ở thời kỳ nghiên cứu lý 
và thuyết. Đó là chưa Кё sự “tu và chứng” phải theo quy trình triệu nhóm 
toàn bộ Phật của chính mình phân thân nay về lại bón gốc, mới mở được 
cánh cửa quá khứ. Phải vượt khỏi sự lân quân phàm tình. Nhất là đến đây có 
sự hiển hiện của quá khứ Phật, dé làm nhân chứng cho pháp Diệu nhập đời, 
đây là sự minh chứng siêu đẳng nhất. Quá khứ Phật, mà là quá khứ Phật đầy 
đủ nhiều thứ báu, chứ không phải chỉ một thứ báu. 

Khi đầy đủ điều kiện và cửa tháp báu Đa Bửu vừa mở thì tất cả hàng Bồ 
tát Thanh Văn, Duyên Giác, trời thần người quỷ rồng thảy đều thấy rõ Đức 
Đa Bửu Như Lai đang ngồi sẵn nơi tòa ngồi trong tháp báu, một điểm đặc 
biệt mà mọi người không thé nào hiểu được, đó là Đức Ра Bửu Như Lai lại 
tự động chuyển dịch sang nửa phân tòa ngòi và nhường nửa phần mời Đức 
Phật Thích Ca cùng ngồi. Việc tuy hết sức giản đơn, nhưng ý nghĩa quá to 
lớn. Phá vỡ tập tục khách chủ. Đây là bí pháp khách chủ chẳng hề hai. 


Khi vào phân chính văn và giảng luận, đến đoạn này mong quy vị xếp 
kinh lại, khoan đọc tụng phần tiếp theo. Ăn phải chờ tiêu hóa, chứ không 
nên ăn nhài nhét khi dạ dày không còn khả năng chứa đựng và tiêu hóa. Xếp 
sách kinh lại rồi làm gì nữa? Câu trả lời phải do bạn tự trả lời. Chăng những 
trả lời, mà tuần tự làm nhiệm vụ khám phá và khai mở kho tàng tri thức của 
chính mình. Khi nào lóe chút ánh sáng hiểu phần nào, lúc ấy xin mời tiếp tục 
mở sách kinh Giảng luận ra đọc tụng. 


--- 000 --- 
I- NỘI DUNG 


Tháp báu hién hiën 
Chính văn 

1- Lúc bấy giờ, phía trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một tháp 
bảy báu, cao năm trăm do tuần, chu vi rộng hai trăm năm mươi do 
tuần, từ đất vụt lên, trụ giữa hư không. Tháp được trang hoàng bằng đủ 
thứ báu, năm ngàn bao lơn, hàng vạn căn phòng, vô sô tràng phan, 
trang sức treo phủ, chuỗi ngọc báu, chuông rung báu số nhiều hàng vạn. 
Bốn mặt tháp tỏa mùi hương gỗ chiên đàn, gỗ ly cầu thơm khắp thế 
giới. Phan lọng của tháp đều làm toàn bằng bảy thứ báu là vàng, bạc, 
lưu ly, ха cù, mã não, trân châu và mai khôi hợp thành. Tháp сао gần 
đụng trời Tứ Thiên Vương. Cối trời Đao Lợi rưới hoa Mạn đà la cúng 
dường Bửu tháp. 

Ngoài ra còn có muôn ngàn ức chúng Thiên Long Bát Bộ, Dạ Xoa, 
Сап Thát Bà, А Tu La, Ca Lâu La, Khán Na La, Ma Hầu La Già, nhơn, 
phi nhơn đem tất cả hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lọng, kỷ nhạc cúng 
dường Bửu tháp và cung kính tôn trọng, tán thán. 

Lúc ấy trong Bửu tháp có âm thanh lớn vọng ra, khen rằng: “Hay 
thay! Hay thay! Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn! Ngài hay dùng đại trí 
tuệ bình đắng, vì đại chúng mà thuyết kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên 
Hoa, Giáo Bồ tát pháp, Phật sở hộ niệm. Đúng thế! Đúng thé! Đức 
Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn! Những lời mà Thế Tôn thuyết đều chơn 
thật. 


Giảng luận 
Qua thời thuyết giảng về công hạnh của những vị Pháp sư Pháp Hoa 


kinh thì hiện tượng lạ tháp báu hiển hiện nơi Pháp Hoa hội Linh Sơn xứ Ап 
Độ. 


- Tháp câu tạo bàng bày thứ báu (thất bửu). 

- Chiều cao năm trăm do tuần. 

- Chu vi hai trăm năm mươi do tuân. 

- Từ đất vọt lên. 

- Trụ lơ lửng giữa không trung. 

- Tháp có hàng vạn phòng thờ. 

- Năm ngàn bao lơn, tràng phan, chuỗi ngọc và chuông rung nhiều 
không thê tính đêm. 

- Các mùi hương báu từ tháp tỏa ra. 

- Tháp cao gần đến trời Tứ Thiên Vương. 

- Từng trời Đao Lợi rưới hoa cúng dường. 

__ Các cõi trời khác và khắp thảy các nơi trời thần người quý rồng đều tụ 
về cúng dường tháp báu. 

- Trong Bửu tháp có âm thanh vọng ra tán thán rằng: Đức Phật Thích 
Ca Như Lai đã dùng trí tuệ bình đăng đê thuyêt kinh Pháp Ноа. 

Mười máy vấn đề đoạn kinh này đều vượt ngoài sự tư duy của ý và 
thức. Trước nhât chúng ta thâm sâu vào chiêu cao của Bửu tháp. Tháp cao 
gân đụng tâng trời Tứ Thiên Vương. 

Từng trời Tứ Thiên Vương nếu so với sáu từng trời thuộc các cõi dục 
giới thì từng trời này thâp nhât. 

Từng trời này do bốn vị Thiên Vương cai quản, năm lưng chừng gần sát 
đỉnh núi Tu DI. Từng trời này lại có một ngọn núi riêng tên là Kiên Đà La. 
Núi có bón ngọn, môi vị Thiên Vương ở một ngọn đê bảo hộ môi cõi thiên 
hạ, vì thê nên còn gọi các Ngài là Hộ Thê Tứ Thiên Vương. 

- Ngài phía Đông tên là Trì Quốc Thiên Vương. 

- Ngài phía Nam tên là Tăng Trưởng Thiên Vương 
- Ngài phía Tây tên là Quảng Mục Thiên Vương. 

- Ngài phía Bắc tên là Đa Văn Thiên Vương. 

Kinh Trường A Hàm ghi rằng: 

- Phía Đông: Đa La Tra Thiên Vương. 

- Phía Nam: Tỳ Lưu Ly Thiên Vương. 

- Phía Tây: Tỳ Lưu Bác Xoa Thiên Vương. 

- Phía Bắc: Tỳ Sa Môn Thiên Vương. 


+ Ngài Trì Quốc Thiên Vương, quản lĩnh Càn Thát Bà và thần tướng 
Tỳ Ха Xà. Bảo hộ người Phât Bà Pé. 

+ Ngài Tăng Trưởng Thiên Vương, quản lĩnh Cưu Bàn Đồ và thần Tiết 
Lệ. Bảo hộ người Diêm Phù Bë. 

+ Ngài Quảng Mục Thiên Vương, quản lĩnh các loài rồng ác và Phú 
Đơn Na. Bảo hộ người Ca Na NI. 

+ Ngài Đa Văn Thiên Vương, quản lĩnh tướng Dạ Xoa và La Sát. Bảo 
hộ người Tât Đàn Việt. 

Bốn vị Thiên Vương này đều đặt dưới quyền chỉ đạo của Ngài Dé 
Thích Thiên Vương, từng trời Đao LỢI. 

Vì tháp báu cao gần đụng từng trời Tứ Thiên Vương, nên từng trời này 
không rải hoa cúng dường được, nên phải nhường lại từng trời Đao Lợi. 

Từng trời Đao Lợi: 

Đao Lợi thiên là từng trời thứ hai của sáu từng trời thuộc các cõi dục 
giới. Từng trời Đao Lợi do Ngài Рё Thích Thiên Vương thông lãnh, gôm ba 
mươi ba thiên thành nên còn gọi là Tam thập tam thiên (Phạn văn gọi là 
Tràyas trimsátdeva). Từng trời này năm trên chót dinh núi Tu Di, cách quả 
đât tám vạn do tuân. Quan dân từng trời Đao Lợi sông thọ một ngàn năm. 
Một ngày đêm ở đó băng một trăm năm ở quả đât. Thân hình các vị quan 
dân trời Đao Lợi cao một do tuần. Áo chỉ nặng một thù (chưa băng 1рт bây 
giờ). Nơi Ngài Đề Thích Thiên Vương ở gọi là thành Hỷ Kiến, rộng tám vạn 
do tuần. Chung quanh núi Tu Di đều có các ngọn núi nhỏ bao bọc quanh 
đỉnh Tu Di, môi ngọn chiêu cao năm trăm do tuân. Tháp báu cũng cao năm 
trăm do tuân. Lưu ý ân nghĩa bí pháp vê con sô năm trăm trùng hợp này. 


Tháp báu cấu tạo bằng bảy thứ báu: Ngọc trân châu - Ngọc mai khôi - 
Ngọc lưu ly - Ngọc mã não - Xà cü - Vàng và Bạc. Вау thứ báu này cấu tạo 
thành Bửu tháp. Tháp cao năm trăm do tuần, ngang và rộng chu vi hai trăm 
năm mươi do tuần. 

Chúng ta nhằm mắt lại tư duy trong vòng một phút. Cài trần gian này 
chỉ vì chút ít vàng ngọc đã đưa đến cảnh mưu mô tranh giành hãm hại lẫn 
nhau rồi, làm gì đến tháp cao rộng như thế mà cấu tạo toàn bằng bảy thứ 
báu! Đây cũng là một ân nghĩa thuộc về bí pháp. 

Do tuần : (Skt: Yojina) Do tuần còn gọi là “Du thiên na”, là số đo 
lường chiều dài ngày xưa của Ап Độ không thé dë hiểu! Một vị Рё Vương 
đi hành quân một ngày, tính là một do tuần. Vậy ai biết được vị Chuyển 
Luân Thánh Vương một ngày đi được bao nhiêu? Lại có nơi ghi một do tuần 
có 40 đặm. Hoặc chia nhỏ một do tuần có 8 Câu lư xá. Một Câu lư xá căn cứ 


âm thanh tiếng róng của một соп trâu lớn. Một Саи lu xá chia xuống số nhỏ 
có 50 cung. Mỗi cung có 4 trửu. Mỗi trửu là 20 chỉ. Mỗi chỉ có 7 túc mạch. 
Tất cả con số vẫn còn khó hiểu, các nhà đo lường ngày nay đang nghiên cứu 
để hợp thức hệ thông đo lường xưa thành mét, thành ký lô mét, hầu giúp cho 
đàn hậu học dễ năm bắt, dễ liễu thông, chứ dé hệ thống ngày xưa thì càng 
giải thích càng rôi thêm. Nào là Câu lưu xá, cung, trửu, chỉ, túc mạch, nghe 
nó rối rám làm sao, ké cà don vi do tuàn, hay là Du thién na cüng dày su 
khúc mác. 


* Tháp từ đất уш lên. Vậy trong đất, một ngọn tháp lớn như vậy nằm ở 
chỗ nào? Vì trong ruột quả đất nóng sôi thành nước sệt lỏng (dung nham). 
Câu này phải hiểu: “Tháp từ phía dưới quả đất vụt lên”. 

Ngày nay khoa học mới chứng minh được sức hút của quả đất, chứ 
chưa chứng minh được sức hút của núi Tu DI. Ngày nào khoa học chứng 
minh được sức hút của núi Tu Di thì giới hành giả kinh Pháp Hoa mới liễu 
ngộ được việc tháp báu treo lơ lửng giữa không trung, là do sức hút của núi 
Tu Di. Nếu núi Tu Di không có sức hút thì mặt trời làm sao đứng vững giữa 
không trung nơi từng thứ bảy của núi Tu Di? Tính từ dưới thấp lên thì núi 
Tu Di cao 28 từng. Trời Đao Lợi ở sát đỉnh từng thứ nhất của núi Tu Di. 


* Kinh văn ghi tháp từ đất vụt lên. Vậy vụt cách nào? Như mụt măng, 
hay như cái пат? Việc này phải mượn khoa học mới chứng minh dễ hiểu. 
Ta hãy liên tưởng việc tháp báu đến với quả đất, cũng như việc một con tàu 
vũ trụ của quả đất đáp vào một hành tinh ngoài quả đất, hoặc như dĩa bay 
của các hành tỉnh khác đáp vào quả đất. Hiểu khoa học, chúng ta mới liễu 
thông vấn đề Bửu tháp. Còn bảo tháp dưới đất hay là trong lòng quả đất vụt 
lên thì dù cho có là Thánh cũng không tài nào hiểu nói. Không lẽ Bửu tháp 
từ không trung xa xăm đáp theo kiểu thát lát xuống mặt đất rồi lạng ngược 
lên không trung? 

* Tháp có hằng vạn căn phòng thờ, vì tháp báu cao вап đụng trời, cho 
nên có hằng vạn phòng đó là lẽ đương nhiên. Ngày nay ở Âu Mỹ có nhiều 
tòa nhà hai ba trăm tầng mà vẫn có hăng vạn phòng. Nhà chỉ cao chọc trời 
mà còn như thế, huống gì tháp gần đụng trời. 

* Việc năm ngàn bao lon. Con số năm ngàn thuộc về số ân mật, chúng 
ta chưa đủ trình độ dé liễu thông. 

* Кё cả chuỗi ngọc, chuông linh báu tràng phan cũng vậy! 

* Mùi hương lạ từ tháp tỏa ra, đây là một trong những nét đặc biệt của 
những vị Сб Phật, nếu tu mà không có mùi hương thì chúng ta chắng ham 
tu! Tu để có hương. Hương do giới, do định, do tuệ. Hương ấy là chơn 
hương, nên mùi thơm mới tỏa rộng khắp mười phương. 


* Vị tháp cao gần đụng trời Tứ Thiên Vuong nên tàng trời này không 
thê rải hương hoa cúng dường được, mà phải là tâng trời cao hơn, đó là từng 
trời Đao Lợi mới có thê rải hoa cúng dường. 

* Các từng trời và các cõi quỷ thần, các cõi khác cũng hội tụ về dâng 
hoa, dâng nhạc cúng dường tháp báu. 

* Đặc biệt là dù chưa mở cửa, nhưng trong tháp có tiếng vọng ra tán 
thán Đức Phật Thích Ca về việc phô truyền kinh Pháp Hoa. 


Các nhà bác học, khoa học, dùng vệ tinh đứng ngoài quả đất quan sát 
quả đất thì mới chính xác. Vệ tinh có thể quan sát chính xác ly nước của 
mình để trên sân thượng. Phẩm hiện Bửu tháp, Đức Phật nâng cao tầm kiến 
thức cho đại chúng tại Pháp Hoa hội Linh Sơn. Bởi vì ai muôn hưởng hương 
thơm không thể lặn mình sâu xuống bùn để thưởng thức, mà phải vượt khỏi 
ao bùn. Phải vượt khỏi kiến thức bình thường mới hưởng mùi hương của quá 
khứ Phật. 


Một đoạn kinh ngắn mà Đức Phật đề сар đến mười mấy vấn đè, toàn 
khúc mắc, vượt ngoài kiến thức thế gian, dẫn thính chúng nhập tri kiến siêu 
thé gian, hầu mới liễu thông phần pháp Diệu nơi phám này và các phẩm kinh 
kế tiếp. 
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Đại chúng muốn biết lai lịch Bửu tháp 
Chính văn 


2- Bấy giờ đại chúng thấy tháp báu lớn, trụ giữa hư không, lại 
nghe từ trong lòng Bửu tháp vang rõ tiếng nói, nên tất cả đều được niềm 
vui và ngạc nhiên vì gặp điều chưa từng có. Tất cả từ chỗ ngồi đứng lên 
cung kính chắp tay, đứng qua một bên. 


Lúc ấy có Đại Bồ tát tên Đại Nhạo Thuyết hiểu tâm trạng thắc mắc 
của tất са trời người quỷ thần nơi thế gian, nên đứng lên bạch Phật: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân duyên gi mà có tháp báu từ đất hiện lên, 
lại có tiếng nói từ tháp vang vọng ra”. 


Lúc ấy Phật dạy Bồ tát Đại Nhạo Thuyết rằng: “Trong lòng Bửu 
tháp này có toàn thân Đức Đa Bứu Như Lai, bởi từ thuở quá khứ, cách 
ngàn vạn ức cõi nước ở phương Đông, có nước tên là Bửu Tịnh, trong 
nước ấy có Đức Phật “hiệu là Đa Bửu, vị Phật này khi còn tu hạnh Bồ tát 
có phát đại nguyện rằng: “Nếu ta được thành Phật và sau khi diệt độ, ở 
khắp mười phương cõi nước, chỗ nào có thuyết kinh Pháp Hoa thì tháp 


báu sẽ vụt hiện ngay phía trước аё chứng minh và tán thán rằng: “Hay 
thay!”. Đức Phật đó thành Phật rồi, lúc sắp diệt độ ở trong đại chúng 
trời người mà dạy các Tỷ kheo rằng: “Sau khi ta diệt độ, muốn cúng 
dường toàn thân của ta thời nên dựng một tháp lớn”. 


Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông, nơi nơi chỗ chỗ trong 
mười phương сбі nước, nếu chỗ nào có thuyết kinh Pháp Hoa, thời tháp 
báu đó đều hiện ra ở trước đạo tràng và toàn thân Đức Phật trong Bửu 
tháp khen rằng: “Нау thay! Hay thay! .. .” 


Này Bồ tát Đại Nhao Thuyết! Nay Bửu tháp Đức Phật Da Bửu Như 
Lai vì nghe giảng kinh Pháp Hoa nên từ đât vụt hiện lên, mà khen ngợi: 
“Hay thay! Hay thay!... là vậy đó”. 
Giảng luận 
Đại chúng thấy tháp báu hiển hiện và trụ lơ lửng giữa không trung. Lại 
còn nghe âm thanh từ trong tháp vọng ra tán Шап việc phô thuyêt kinh Pháp 


Hoa của Đức Phật Thích Ca. Tất cả đều khởi tâm hoan hy đứng lên chắp tay 
đợi chờ. 


Lúc ấy Bồ tát Đại Nhạo Thuyết, thay mặt đại chúng đứng lên xin Đức 
Phật giải thích việc tháp báu hiển hiện và âm thanh tán (һап vừa rồi. 


Đức Phật Thích Ca cho biết bên trong Bửu tháp có vị Có Phật, hiệu là 
Đa Bửu Như Lai, từ nước Bửu Tịnh ở phương Đông đã vì lời phát nguyện, 
nên Ngài di chuyền Bửu tháp đến đây dé tán thán ta là Thích Ca Như Lai, đã 
khéo biết tùy cơ mà phổ truyền kinh Pháp Hoa. Chăng những tán thán việc 
thuyết kinh Pháp Hoa ở cõi Sa Bà, mà khắp thảy mười phương, hễ nơi nào 
có phổ thuyết kinh Pháp Ноа là Đức Phật Ра Bửu Như Lai đều di chuyên 
Bửu tháp đến tận nơi đó, để tán 
thán việc khó làm này. 

Nếu chưa có niềm tin sâu thì không thể nào liễu thông đoạn kinh này. 
Vì một Đức Phật thời quá khứ, từ thuở lâu xa lắm và quốc độ cũng cách xa 
ngàn vạn ức triệu cõi nước, thuộc phương Đông, lại đến đây bằng phương 
tiện tháp báu và tán thán việc thuyết kinh Pháp Hoa của vị Giáo chủ cõi Sa 
Bà này. 

Cách nay hơn ngàn năm, nếu thiếu sự “thâm tín” hoặc “chứng đắc” thì 
không thể nào liễu thông, hoặc tin được. Nhưng ngày nay nhờ khoa học phát 
minh quá nhanh, việc con tàu vũ trụ vào các hành tinh, còn tại quả đất thì đĩa 
bay từ các hành tinh khác vào đây là chuyện bình thường. Nhờ vậy mà việc 
luận giải sự Bửu tháp hiển hiện để các hành giả Pháp Hoa hiểu là việc rất 


phố thông, rất dễ hiểu và chắc chắn chăng còn gi dé thắc mắc, nếu có ai vô 
tình hoặc cô ý không hiệu thì người đó phước mỏng, nghiệp dày, nên cân 
phải tu theo pháp sám hôi, khi nào mài mòn nghiệp chướng, mài mòn ý tôi, 
lúc bây giờ mới liêu thông ý nghĩa vê Bửu tháp hiện. 


--- 000 --- 
Đức Phật Thích Ca nhóm chư Phật phân thân về cõi Sa Ва 
Chính văn 


3- Lúc ấy, Bồ tát Đại Nhạo Thuyết nương thần lực của Phật mà 
bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con muốn chiêm ngưỡng toàn 
thân Đức Đa Bửu Như Lai. 


Đức Phật Thích Ca dạy: Này Bồ tát Đại Nhao Thuyết! Đức Da Bửu 
Như Lai có lời thệ nguyện sâu nặng rằng: “Khi tháp báu của ta vì nghe 
kinh Pháp Hoa mà hiện ra trước chư Phật, nếu có Đức Phật nào muốn 
đem thân ta để chỉ bày cho hàng tứ chúng thì Đức Phật đó phải nhóm 
tát cả chư Phật do mình phân thân га ở khắp mười phương, nay phải 
triệu nhóm về chỗ gốc. Được vậy thì sau đó toàn thân của ta mới hiển 
hiện”. 

Này Bồ tát Đại Nhao Thuyết! Chư Phật do ta là Thích Ca Như Lai 
phân thân ở khắp mười phương đang thuyết pháp, nay đang chuẩn bị 
nhóm họp về cõi Sa Bà. 


Bồ tát Đại Nhạo Thuyết bạch Phật: “Chúng con cũng muốn được 
chiêm ngưỡng chư Phật do Đức Thế Tôn phân thân, để lễ lay cúng 
dường”. Liền lúc ấy, Đức Phật Thích Ca phóng một đạo hào quang từ 
nơi lông trăng giữa chặn mày, đại chúng liền nương theo, thấy chư Phật 
khắp các cõi nước số đông nhiều hơn năm trăm ngàn vạn ức triệu lần số 
cát sông Hằng. Những cõi này ở phương Đông, mặt đất cõi này là ngọc 
pha lê, trang trí cũng bằng cây ngọc báu, các quốc độ đó có vô số ngàn 
vạn ức Bồ tát. Màn báu, lưới báu giăng khắp nơi. Chư Phật các cối quôc 
độ đó sử dụng đại âm thanh tỉnh diệu mà thuyết pháp. Vô số vị Bồ tát ở 
đầy khắp các quốc độ này, cũng vì chúng sanh mà thuyết pháp. 


Các phương khác: Tây, Nam, Bắc, bốn hướng phụ lẫn hai phương 
trên dưới cũng thê. Tât са đại chúng đều nương ánh sáng từ lông trăng 
chặn mày của Đức Phật Thích Ca mà nhìn thây như thê. 


__ Lúc đó chư Phật ở mười phương do Đức Phật Thích Ca phân thân 
đều dạy hàng Bô tát răng: “Chư thiện nam tử! Та nay cân đi dên thê 


giới Sa Bà, chỗ Đức Phật Thích Ca, cũng là để cúng dường tháp báu và 
cúng dường Đức Phật Ра Вои Như Lai. 


Lúc đó, cõi Sa Bà liền biến thành quốc độ thanh tịnh. Lưu ly thay 
mặt đất, cây ngọc trang hoàng, vàng ròng làm dây giăng chia tám 
đường. Không có thôn xóm, thành thị, biến, sông, suôi, núi, rừng, bụi. 
Đốt hương báu quý, hoa Mạn đà la rải khắp mặt đất. Màn lưới báu 
giăng phủ, chuông rung báu treo khắp. Tất cả trời người nơi cõi Sa Bà 
dời đến quốc độ khác, chỉ lưu lại hội chúng đang nghe kinh Pháp Hoa. 


Lúc ấy, mỗi Đức Phật phân thân đều đem theo một vị Đại Bồ tát аё 
làm Thị giả. Khi đến thế giới Sa Bà, mỗi vị đều ngồi dưới gốc cây báu. 
Tắt cả các cây báu đều cao năm trăm do tuần, cành, lá, hoa, trái đều 
thứ lớp xum xuê. Dưới gốc các cây báu đều có một tòa sư tử, chiều cao 
năm do tuần, cũng đều dùng các vật quý báu mà trang trí. Lúc йу, mỗi 
Đức Phật đều ngôi kiết già trên tòa sư tử. Lần lượt như vậy, tràn đầy cả 
một đại thiên thế giới mà chư Phật do Đức Phật Thích Ca phân thân chỉ 
một phương thôi cũng vẫn chưa hết. 


Bấy giờ, Đức Thích Ca muốn đủ chỗ ngồi cho chư Phật do mình 
phân thân, nên cùng khắp cả tám phương đều mở rộng thêm hai trăm 
vạn ức trăm triệu cõi quốc độ nữa. Tắt cả đều được thanh tịnh. Hết һау 
không có địa ngục, пра quỷ, súc sanh, А Tu La, nhất là đã dời trời 
người đến các cõi quốc độ khác. Các cõi quốc độ mới hóa ra đó, cũng 
dùng ngọc lưu ly thay mặt đất, cây báu trang hoàng, cao năm trăm do 
tuần, cành lá bông trái thảy đều thứ lớp xum xuê. 


Dưới mỗi gốc cây đều có tòa sư tử quý báu, cao năm do tuần, trang 
trí đủ các loại quý báu, lại cũng không có sông núi rừng biến cả, cùng 
núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại 
Thiết Vi, núi Tu Di ... Tất са các quốc độ này đều thông nhau thành cõi 
Phật. Mặt bằng là các thứ báu xen lẫn, màn báu phủ khắp, phan lọng 
trang hoàng, hương quý, hoa trời rải cùng khắp mặt phắng ấy. 


Lúc ấy, chư Phật phân thân tại phương Đông của Đức Thích Ca, ở 
khắp các cõi, số nhiều bằng số cát của ngàn vạn ức trăm triệu lần sông 
Hằng. Chư Phật phân thân đó ngưng thuyết pháp dé hội nhóm về cõi Sa 
Bà. Thế là chư Phật ở cả mười phương cũng lần lượt đến hội nhóm về 
đầy đủ, ngồi ở khắp tám hướng. 


Bấy giờ ở mọi phương có bốn trăm ngàn vạn ức triệu cõi quốc độ 
đêu có chư Phật phân thân đêu ngôi đây đủ. 


Lúc đó, Đức Phật nào cũng ngồi trên tòa sư tử dưới gốc cây báu, 
mỗi Đức Phật đều cử một vị Bồ tát Thị giả, đồng thời trao hoa báu cho 
và dặn rằng: Này thiẹn nam tử! Hãy đến hội Linh Sơn, nơi Đức Thích 
Ca mà đạo đạt y như lời ta: “Thưa Đức Thế Tôn có được ít bệnh, ít não 
và có được mạnh khỏe an vui chăng? Chúng Bò tát Thanh Văn һау đều 
an бп chăng?”. 


Các vị hãy rải hoa báu này mà hiến cúng Đức Thích Ca Như Lai, 
rồi bạch rằng: “Thưa Đức Phật! Chúng con muốn cùng với Đức Phật 
Thích Ca Như Lai mở cửa Bửu tháp của Đức Phật Đa Віти. Tất cả các 
Bồ tát Thị giã của chư Phật phân thân đến gặp Đức Phật Thích Ca Như 
Lai cũng đều tác bạch và dâng lễ cúng dường đúng phong cách như 
vậy”. 


Giảng luận 

Đoạn kinh này ý nghĩa lại quá thâm huyền. Bồ tát Đại Nhạo Thuyết, 
hiểu tâm trạng đại chúng đang muốn được thấy toàn thân vị Phật quá khứ, 
nên đến bạch xin và được Đức Thích Ca Như Lai dạy răng, chưa có thể mở 
tháp dé thấy rõ toàn thân Đức Phật quá khứ được. Vì nếu muốn được chiêm 
ngưỡng toàn thân Đức Phật quá khứ thì phải hoàn thành ba việc: Thứ nhất là 
Đức Phật Thích Ca phải mở rộng quốc độ, tức là phải mở rộng cõi Sa Bà. 
Thứ hai là phải biến đổi cõi Sa Bà từ uế trược thành thanh tịnh. Thứ ba Đức 
Phật Thích Ca phải triệu nhóm chư Phật phân thân khắp mười phương về cõi 
Sa Bà. Thực hiện đủ ba dữ kiện này mới đủ điều kiện mở cửa Bửu tháp. 

Khởi sự: Đức Thích Ca Như Lai, từ lông trăng giữa chặn mày, phóng 
một luồng hào quang. Đại chúng nhìn theo thấy đông nhiều hơn năm trăm 
ngàn vạn ức triệu lần cát sông Hàng, cõi nước ở phương Đông đều sáng đẹp. 
Ngọc, pha lê thay mặt đất, cây cũng bằng ngọc báu, cùng các thứ quý báu 
khác dùng để trang hoàng cũng đều toàn là các thứ trân quý. Vô số ngàn vạn 
ức Bồ tát dày cả quốc độ và tất cả chư Phật phân thân đều sử dụng âm thanh 
vi diệu mà thuyết pháp. Toàn thể Bò tát cả cõi quốc độ ở phương Đông cũng 
đều thuyết pháp như thế. Các cõi quốc độ khắp chín phương khác cũng vậy. 

Chư Phật phân thân khắp mười phương đều dạy hàng Bồ tát rằng chư 
Phật phân thân sắp hội nhóm về lại thế giới Sa Bà, nơi Đức Thích Ca vị Phật 
chính thân làm Giáo chủ để cúng dường Đức Phật Thích Ca cùng cúng 
dường Đức Phật Ра Bửu Như Lai và tháp báu. 

Đọc đoạn này nên chú ý: 

- Đức Phật chính thân Thích Ca Như Lai. 


- Chư Phật phân thân do Đức Thích Ca Như Lai phân ra hằng trăm 
ngàn vạn triệu tỷ Đức Phật khác. 

- Cõi thế giới Sa Ва do Đức Phật Thích Ca làm Giáo chủ. 

- Các cõi thế giới khác khắp mười phương do chư Phật phân thân làm 
Giáo chủ. 

- Sa Bà ué truoc bỗng nhiên thành quốc độ thanh tịnh vì trời người đã 
được dời đi nơi khác. 

- Mỗi Đức Phật phân thân khi quy hội về cõi Sa Bà đều đem theo một 
vị Bồ tát để làm Thị giả. 

- Mỗi Đức Phật phân thân khi quy hội về cõi Sa Bà đều đem theo một 
tòa ngòi bằng ngọc cao năm do tuần. 

- Đức Phật Thích Ca Như Lai phải mở rộng cõi Sa Bà, dé đủ chỗ triệu 
nhóm chư Phật phân thân. 

- Số chư Phật phân thân muốn tính một phương thôi phải dùng nhiều 
гар ngàn vạn ức triệu tỷ lần số cát sông Hằng, tính một hạt cát là một cõi 
quôc độ. Nếu tính hết mười phương thì sô quôc độ bao nhiêu? Nhiều lắm, 
nhiều không thể nào tính đếm hết, chỉ khái quát là mười phương có hàng 
bốn năm trăm ngàn vạn ức triệu tỷ quốc độ. Сбї quốc độ nhiều như thế, chư 
Phật phân thân lại còn nhiều hơn chắng thể nào tính đếm. 

Đoạn kinh này mà dùng kiến thức phàm tục suy luận thì chàng hiểu gì 
cả, bởi vì lời kinh đã rõ ràng là dời trời người đi sang quốc độ khác, chỉ còn 
có chư Phật và chư Bồ tát thì mới mở cửa bửu tháp bảy báu. Chúng ta là 
người thì làm gì còn có mặt ở đây mà suy, та luận. 

Trình độ Bồ tát, mà Bồ tát đang tình trạng Quán chiếu của lúc đang 
nhập thiền định thì mới liễu tri việc di dời quôc độ và hội tụ chư Phật phân 
thân, Кё cả chư Bồ tát Thị giã về. 

Sự tán và tụ ở đoạn kinh này như sự tụ tán của nguyên tử, phân tử, hạt 
nhân, điện tử vậy! 


--- 000 --- 
Đức Phật Thích Ca khai mở Bửu tháp 
Chính văn 


4- Bấy giờ Đức Thích Ca Như Lai thấy các vị Phật của mình phân 
thân đều an tọa nơi tòa sư tử và được biết chư Phật phân thân đều 
muốn cùng mở tháp báu, Đức Phật Thích Ca liền từ chỗ ngôi, đứng dậy 
trụ trên hư không, tát cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy chắp tay, một 
lòng nhìn Phật. Khi ấy Đức Thích Ca Như Lai đưa ngón tay phải mở 


cửa tháp bảy báu. Tiếng vang lớn như tháo mở chốt cửa thành lớn và 
đại chúng đồng thấy Đức Đa Bửu Như Lai ngồi tòa sư tử, nơi tháp báu, 
toàn thân như đang thiền định. Cả đại chúng lại đồng được nghe Đức 
Phật Da Bửu Như Lai nói rằng: “Hay thay! Hay thay! Đức Thích Ca 
Như Lai đương nhiên sẽ tuyên thuyết kinh Pháp Hoa, ta vì nghe kinh 
này mà đến đây”. 

Bấy giờ hàng tứ chúng thấy Đức Ра Bửu Như Lai dù đã nhập diệt 
cách nay vô lượng ngàn vạn ức triệu kiếp, mà nay nói lời như thế để tán 
thán thì đây thật là việc hy hữu chưa từng có. Chư thiên đồng gom hoa 
báu cối trời гаі dâng cúng dường hai Đức Phật: Đức Ра Вии Như Lai 
và Đức Thích Ca Như Lai. 


Lúc đó, Đức Phật Đa Вои Như Lai nhường nửa tòa mời Đức Thích 
Ca Như Lai cùng ngồi nơi Bửu tháp. Liền đó, Đức Thích Ca Như Lai 
bước vào Bửu tháp ngồi lên nửa tòa bửu tháp. 

Lúc ấy đại chúng nhận thấy hai Đức Phật đang ngồi xếp bằng nơi 
tòa sư tử trong tháp bảy báu, đều thầm nghĩ: “Đức Như Lai cao xa quá! 
Xin Phật dùng sức thần thông làm cho chúng con được ở trên hư 
không”. Đáp ứng thỉnh cầu, Đức Thích Ca Như Lai dùng sức thần 
thông nâng cao đại chúng lên ngang tầm nhìn büu tháp và dùng âm 
thanh lớn mà phố diễn cùng đại chúng rằng: “Ai có thể ngay nơi cõi Sa 
Bà này mà rộng thuyết kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa thì nay chính 
là đúng thời. Ta là Thích Ca Như Lai không còn bao lâu nữa sẽ nhập 
Niết bàn, nên ta muốn có người để phó chúc kinh Pháp Hoa”. 


Giảng luận 
Đức Phật Thích Ca đứng lên dùng một ngón tay khai mở Bửu tháp, 


tiếng vang như tháo chốt cửa của một thành trì lớn. Nhờ vậy mà đại chúng 
được nhìn thây Đức Phật Đa Bửu Như Lai. 


* Đức Đa Bửu Như Lai tắn Шап 


Đức Ра Bửu Như Lai tán Шап Đức Phật Thích Ca Màu №: “Hay thay! 
Hay thay! Đức Thích Ca Như Lai đương nhiên sẽ tuyên thuyết kinh Pháp 
Hoa, vì vậy nên ta là Ра Bửu Như Lai mới đến cõi Sa Bà để tán thán và 
nghe kinh này. 


Liễu thông sự tụ tán của nguyên tử, điện tử thì mới có thể hiểu được sự 
tụ tán của chư Phật phân thân. Sự nhóm hội của chư Phật phân thân về đông 
đủ thì Đức Thích Ca Như Lai mới mở cửa Bửu tháp. Dù hiểu được sự “phân 
tán” của nguyên tử, nhưng chưa thực nghiệm được sự “hội tụ” những phân 
tử của nguyên tử thì cũng chưa dám thí nghiệm định lý nguyên tử. 


Đức Phật Thích Ca phân thân được, nhưng nếu không nhóm hội được 
chư Phật phân thân thì làm sao đủ điều kiện để mở “cánh cửa quá khứ” dé 
thấy được vị Phật quá khứ. Còn việc Đức Phật quá khứ tán thán Đức Phật 
hiện tại lại càng khúc mắc khó hiểu, nếu muốn hiểu phải mượn khoa học làm 
cầu nối với đạo học. Mượn khoa học chứng minh lời nói của Đức Phật nơi 
đoạn kinh này. Nhiều người quan niệm những việc đã qua là thuộc quá khứ 
không còn. Nhưng ngày nay các nhà khoa học Úc châu đang chế máy, dé 
quay được các trận đánh của Hai Bà Trưng, của Bô Na Pạt, của Hoàng dé 
Quang Trung ...vân vân... Chàng những chỉ quay lại hinh, mà còn ghi được 
cả âm thanh. Nửa hoặc một vài kỷ nguyên nữa, loại máy nảy sẽ lưu hành sâu 
rộng. Lúc bấy giờ hành giả Pháp Hoa sẽ dễ liễu thông việc phân thân và 
triệu hội của Đức Phật Thích Ca. Trong giới đạo học đa phần khi gặp chỗ 
nào khúc mắc thì thường cho trôi qua hoặc đồ nghiêng nó thuộc mặt lý tánh, 
tức là nó thuộc vë tư tưởng, trừu tượng, như việc phân thân và triệu nhóm 
của Đức Phật nơi đoạn kinh này. Trái lại giới khoa học thì lại không chịu bỏ 
qua và cũng chăng chịu xô nghiêng qua cho lý tánh, mà lại dó nghiêng về 
mặt sự tướng. Vì vậy giới khoa học về mặt sự tướng họ đã thành công, tức là 
thành công về mặt nguyên tử tán và tụ. Mặc dù chưa phân thân và triệu 
nhóm được như Đức Phật Thích Ca Như Lai, nhưng ngoài sự tụ tắn nguyên 
tử thì giới khoa học còn triệu nhóm hàng trăm ngàn vạn ức người, hàng trăm 
triệu con ong con mối, hàng ngàn vạn tỷ con kiến, côn trùng, từ noi một 
vùng đất rộng bao la tụ vào một mặt kính nhỏ của máy tivi. Khi muốn thay 
đổi trên mặt tivi, chỉ cần Бат một nút thay đổi băng tần. Ví dụ băng tần đang 
ở số chín Đài truyền hình Thành phố, chỉ cần Бат nút băng tần số một Đài 
truyền hình Việt Nam, tích tắc thay đối cảnh quan một cách dễ dàng, như 
việc Đức Phật dời 401 cõi Sa Bà thành cõi thanh tịnh rộng rãi, đủ dung chứa 
đông người. Тап tụ đổi thay chỉ cần Бат nút. 

* Các cõi trời гаі hoa cúng đường 

Muốn dễ hiểu việc này, xin mời bạn đến tham quan, hoặc ngôi yên lặng 
nghe người đã chứng kiến Кё việc các nuớc văn minh tiên tién, hằng ngày họ 
cho máy bay rải dầu thơm ở vùng đông dân cư, nhất là vùng thành phó. Tại 
Việt Nam vào thời chiến tranh thế kỷ hai mươi cũng được máy bay tải, 
nhưng không phải rải dầu thơm, mà là rải chất khai quang. 

* Đức Phật Ра Bửu Như Lai nhường tòa ngồi 

Công thức này các vị nguyên thủ quốc gia thuộc thể chế dân chủ, hoặc 
một số nhà ngoại giao đại tài, đã áp dụng quy pháp này. Đó là khi tiếp 
khách, không còn phân biệt chủ khách như những nơi phong kiến thuở xa 
xưa. Phong kiến thì ghế. vua ngồi là ngai vàng, thêm nạm ngọc, cân vàng, 
còn ghế khách ngồi thì bằng gỗ chỉ trải vải, hoặc рат thêu là cùng. 


* Xin hạ thấp ngang tầm để được nhìn thấy Phật 


Tháp báu trụ lơ lửng trên cao, còn đại chúng thì vẫn ở sát mặt đất, nên 
mong cầu của đại chúng là tháp báu hạ thấp ngang tầm để được nhìn rõ hai 
Đức Phật. Nhưng Đức Thích Ca Như Lai lại dùng thần thông đưa đại chúng 
lên cao ngang tầm Bửu tháp. 


Các nhà lãnh đạo giáo quyền, lẫn thế quyền, nên nghiên cứu và thâm 
sâu đoạn kinh này, hầu nâng cao trình độ dân trí ngang tầm với các cấp lãnh 
đạo, nếu không dân trí sẽ bị tụt hậu thì các cấp lãnh đạo chỉ còn ở lơ lửng 
một mình trên chót vót mà thôi! Nâng cao dân trí bằng cách bình đăng 
hưởng quyền nâng cao văn minh và được đi học. Con nhà nghẻo không tiền 
đóng học phí thì trung học không có chứ đừng nói đến Tiến sĩ! 


* Đức Thích Ca Như Lai phố quảng 


Ai có thê thay ta là Thích Ca Như Lai phố thuyết kinh Pháp Hoa nơi cõi 
Sa Bà пау! Bởi vì ta sắp nhập Niệt bàn, việc phô truyên kinh Pháp Hoa thì 
Như Lai đang đợi người đê phó chúc. 


Khi mới thuyết kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa khó 
lắm, chỉ có Phật với Phật mới thông suốt pháp không tướng, còn Bồ tát vẫn 
chưa hiểu trọn vẹn. Vậy mà khi vào gần nửa chừng của hội thuyết Pháp Hoa 
thì Đức Phật lại phổ quảng rằng: Аі có thể phổ truyền kinh Pháp Hoa, Như 
Lai sẽ phó chúc cho. Vậy thì ai sẽ được phó chúc, chờ phần kết các phẩm 
sau. 


Loài người chàng những ngàn xưa, mà mãi mãi ngàn sau, ít người chịu 
thâm nhập đoạn kinh này, cho nên dòng đời thường bị hụt hẳng vì thiếu thừa 
kế. Tại sao? Bởi vì lớp tiền nhiệm chăng chịu truyền trao phó chúc. Lúc nào 
lớp tiền bối cũng nghĩ rằng mình tuyệt vời hơn lớp hậu sinh. Có nhiều vị 
giáo lẫn thế quyền tuổi đã ngoài tám chín chục, thế mà vẫn lo tìm thuốc bòi 
dưỡng để sóng lâu, hầu tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo. Có nhiều vị kiêm nhiệm 
năm bảy chức, nhưng chàng làm được việc nào cả, bởi vì đã làm sai định 
luật thiên nhiên. Có nhiều vị tiến bộ hơn, hoặc sợ miệng thế gian, sợ lịch sử 
lên án là tham quyền có vị, nên rút lui giữ vai trò Thái thượng hoàng nhưng 
vẫn phủ rèm nhiếp chính. 


Mong rằng Pháp Hoa kinh đoạn này, thâm nhập vào những thành phần 
lãnh đạo thế quyền cũng như giáo quyên, dé việc phó chúc truyền trao sớm 
giống như phương thức của Đức Phật Thích Ca Như Lai. 
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Đức Phật Thích Ca thuyết thơ kệ trùng tuyên phẩm hiện Büu tháp 


Chính văn 


5- Đức Phật Đa Bửu 
Diệt độ đã lâu 
An nhập tháp báu 
Còn vì pháp đến 
Đại chúng tại sao 
Chắng hộ Pháp Hoa 
Phật này nhập diệt 
Trải vô lượng kiếp 
Vẫn vì Pháp Hoa 
Bởi pháp khó gặp 
Bồn nguyện Phật này 
Sau khi diệt độ 
Nơi nào cũng đến 
Vì nghe Pháp Hoa 
Thích Ca phân thân 
Vô lượng chư Phật 
Như cát sông Hằng 
Đều muốn nghe pháp 
Thấy Phật diệt độ 
Đa Bửu Như Lai 
Nên bỏ cối diệu 
Cùng chúng đệ tử 
Trời người thần rồng 
Và việc cúng dường 
Muốn pháp trụ lâu 
Nên đã đến đây 
Để đủ chỗ ngồi 
Phật dùng thần thông 
Doi trời người đi 
Khiến cõi thanh tịnh 
Mỗi mỗi vị Phật 
Đều đến cây báu 
Như sen thanh tịnh 
Nơi ao trong sạch 
Dưới mỗi cây báu 
Có tòa sư tử 
Phân thân tọa đó 


Sáng rỡ trang nghiêm 
Như trong đêm tối 
Đốt ngọn đèn lớn 
Thân tỏa hương thơm 
Thơm mười cối nước 
Chúng sanh được nhờ 
Vui không xiết Кё 
Như ngọn gió lớn 
Thĝi lay nhánh nhỏ 
Đức Phật Ра Bửu 
Dùng phương tiện này 
Để pháp dài lâu 

Bảo cùng đại chúng 
Ta diệt độ rồi 

Phó thuyết kinh này 
Ai hay hộ trì 

Nay trước Đức Phật 
Tự nói lời thề 

Phật Đa Bửu kia 
Nhập diệt từ lâu 

Vì bón nguyện sâu 
Vang âm sư tử 

Đức Phật Ра Bửu 
Cùng với thân ta 

Và chư hóa Phật 

Sẽ hiểu ý ấy 

Này các thiện tín 

Ai hay hộ pháp 

Nên phát đại nguyện 
Cho được dài lâu 

Ai người hay hộ 

Pháp của kinh này 
Là đã cúng dường 

Ta và Đa Bửu 

Có Phật Ра Biru 

Tọa trong tháp báu 
Thường di mười phương 
Chỉ vì Pháp Hoa 
Cũng là cúng dường 
Hóa Phật đến đây 


Trang nghiêm sáng đẹp 
Ó thé giới khác 

Rõ nói kinh này 

Là đã thấy ta 

Cùng Phật Ра Bửu 
Và các hóa Phật 
Này các thiện tín 
Phải nên nghĩ kỹ 
Đây là việc khó 

Nên phát đại nguyện 
Các kinh điển khác 
Như cát sông Hằng 
Nói hết kinh đó 
Chưa đủ là khó 

Nếu nắm Tu Di 
Ném đi các nơi 

Trải nhiều cõi Phật 
Cũng chưa thật khó 
Nếu dùng ngón chân 
Hắt đại thiên giới 
Rơi xa cõi khác 
Cũng chưa phải khó 
Trên đỉnh hiện hữu 
Vì người diễn nói 
Vô số kinh khác 
Cũng chưa là khó 
Sau khi Phật diệt 
Trong đời ác trược 
Nói được kinh này 
Thì mới là khó 

Ví như có người 
Tay nắm hư không 
Mà đi dạo chơi 

Vẫn chưa là khó 
Khi ta diệt độ 

Kẻ tự chép kinh 
Hoặc bảo người chép 
Đó mới thật khó 
Рет cả cõi đất 

Để trên móng chân 





Bay lên Phạm Thiên 
Cũng chưa đủ khó 
Phật diệt độ rồi 
Trong đời ác trược 
Đọc tụng kinh này 
Đó mới là khó 

Giá như lửa bừng 
Mà gánh có khô 
Vào không bị cháy 
Cũng chưa đủ khó 
Ta diệt độ rồi 

Trì tụng kinh này 
Vì một người giảng 
Đó mới là khó 

Nếu trì tám muôn 
Bốn ngàn pháp tạng 
Mười hai bộ kinh 
Vì người phố giảng 
Làm cho kẻ nghe 
Được sáu thần thông 
Tùy được như thế 
Vẫn chưa đủ khó 
Sau ta diệt độ 

Hiểu rành Pháp Hoa 
Đó mới là khó 

Như người nói pháp 
Khiến ngàn vạn ức 
Vô lượng vô số 
Chúng sinh sông Hằng 
Đắc quả La Hán 
Gồm đủ lục thông 
Tuy lợi ích nhiều 
Cũng chưa phải khó 
Sau ta diệt độ 

Nếu hay phụng trì 
Kinh điễn này đây 
Đó mới là khó 

Ta vì Phật đạo 

Ở vô lượng cõi 

Từ xưa đến giờ 


Rộng nói các kinh 
Nhưng trong số đó 
Kinh này đệ nhứt 
Kẻ nào trì được 

Là gìn thân Phật 
Này các thiện nam 
Sau ta diệt độ 

Ai hay thọ trì 

Đọc tụng kinh này 
Nay trước Phật đây 
Tự nói lời thề 

Kinh này khó giữ 
Có аї tạm trì 

Là ta vui mừng 

Chư Phật cũng thế 
Người nào như vậy 
Được chư Phật khen 
Là bậc dũng mãnh 
Đó là tỉnh tấn 

Đó là trì giới 

Tu hạnh đầu đà 
Mau chóng đạt được 
Phật đạo Vô thượng 
Đời sau có thể 

Đọc trì kinh này 
Phật tử chơn chánh 
Trụ ở đất lành 

Phật diệt độ rồi 
Hiểu được nghĩa kinh 
Đó là mắt sáng 

Trời, người, thế gian 
Ở đời hãi sợ 

Nói chút ít thôi 

Hết thảy trời người 
Đều phải cúng dường. 


Giảng luận 
Phần trùng tuyên nơi thơ kệ đã có ở phần chính văn và cũng đã giảng 
luận đại cương rôi, nên không lập lại. Đoạn luận giải này chỉ nêu thêm 


những nét mà chính văn chưa đề cập, chỉ ở phần thơ kệ Đức Phật mới nêu 
thêm vào đời có chín việc khó làm, nhưng chưa khó bằng thọ trì, phố thuyết 
kinh Pháp Hoa. Trong chín việc khó này xin nêu ví dụ một việc thứ tám: Có 
người thọ trì tu luyện đủ tám vạn bốn ngàn pháp môn, học tu đủ mười hai bộ 
kinh, rồi thuyết giảng cho nhiều người nghe, khiến cho họ đều đắc sáu thần 
thông, chứng Thánh quả. Như thế vậy mà vẫn chưa phải là việc khó. Sau khi 
Phật diệt độ, ai đọc tụng, hoặc thọ trì, hoặc in sao viết chép, hoặc cung kính, 
hoặc cúng dường, hoặc phố thuyết kinh Pháp Hoa thì đây mới thật là việc rất 
khó. Ai làm được cả sáu công đức về Pháp Hoa thì người đó là người duy trì 
mạng mạch của đạo Phật, cho nên Đức Phật tán thán ngợi khen và khuyên 
mọi người nên hoan hỷ cúng dường những vị ấy. 
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Ш - TÓM КЕТ 


Giới Tăng tín đồ Phật giáo, nếu là hàng thức giả thì khi đọc tụng phẩm 
hiện Bửu tháp, đa phần thường ứng dụng ý để trực diện với những vấn đề 
khúc mắc của phẩm kinh. Nếu là giới bình dân thì lại ứng dụng niềm tin mà 
chấp nhận. Hậu quả: giới thức giả thì dó nghiêng phẩm kinh sang phân lý 
tánh, còn giới bình dân cũng đồ nghiêng về lý, nhưng lửng lơ nơi mặt tâm 
linh. Phải cả hai lý tánh và sự tướng hòa một thì mới gọi là pháp Diệu nhập 
đời. Nếu chỉ nghiêng về một bên thì vô tình mình đã xén đôi pháp Diệu, như 
thế thì còn đâu pháp Diệu? 


Nếu hiểu đúng lý sự bất nhị thì tu hành đắc pháp bất nhị, còn hiểu 
nghiêng về bên này, hay là bên kia thì tu hành sẽ đạt phân nửa, nào khác gì 
một cái bình pha lê bị bé đôi, nên nó trở thành vô dụng. 

Chưa đắc pháp bất nhị thì mãi loay hoay trong sự có chấp: “Các pháp 
vô thường”, chẳng biết bao giờ liễu thông để chứng đắc: “Tướng thế gian 
vẫn thường”. 


Không thấu đạt, hoặc chứng đắc các pháp vẫn thường thì chẳng tài nào 
liễu thông được phẩm hiện Bửu tháp. Không thể nào liễu thông được quá 
khứ, hiện tại chăng hè hai. Тап và tụ chẳng hè hai. Chủ và khách chắng hề 
hai. Thấp và cao chăng hè hai. Ué truoc và trong sạch chăng hè hai. 


Nói tóm lại, nếu đọc tụng thọ trì phẩm kinh này mà vẫn chủ quan 
nghiêng về một bên như từ mới học Phật, nghĩa là chỉ hiểu nó thuộc về mặt 
lý, lửng quên về sự thì không thể nào liễu thông ý nghĩa về phẩm kinh. 
Không liễu thông trọn vẹn mà tự nhận mình là hành giả Pháp Hoa kinh thì 
chăng khác nào cái bình bằng ngọc pha lê đã bị vỡ làm đôi kia vậy! 


Nếu mà giới đạo hoc kháng định Bửu tháp thuộc về lý trí, mọi vấn đề 
phân thân, triệu nhóm cũng thuộc về mặt lý trí tưởng tượng ...vân vân... Còn 
giới khoa học thì chỉ chuyên chú tháng vào thực dụng, dù họ chưa đủ trình 
độ hiểu Bửu tháp cao năm trăm do tuần như Đức Phật Ра Bửu Như Lai, 
nhưng họ đã chứng minh được phương thức này. Họ cũng cho Bửu tháp vụt 
băng cách phóng tàu vũ trụ vượt khỏi bầu khí quyền, dé thám hiểm các hành 
tinh cách xa quả đất. Họ chưa đủ thần lực để phân thân chư Phật khắp mười 
phương, hoặc triệu nhóm chư Phật phân thân về cõi Sa Bà để mở Bửu tháp 
như Đức Phật Thích Ca Như Lai, nhưng họ đã thành công việc thu nhiều 
hình ảnh vào Đài truyền hình dé phổ truyền rộng. khắp mười phương, Кё cả 
vấn đề thu hẹp trên mặt tivi, nhất là họ chưa đủ thần thông, phóng một luóng 
hảo quang giữa chặn mày chiếu sáng đến các cõi ở phương Đông, cách xa 
quả đất hăng triệu do tuần như Đức Phật Thích Ca Như Lai, nhưng họ đã 
thành công đứng ở châu này nhìn vào viễn vọng kính, thấy sự sinh hoạt châu 
khác, hoặc qua vệ tinh từ ngoài quả đất thấy rõ sự việc nơi quả đất và các 
thiên thể xa xăm, hoặc thu hình từ bán cầu bên Tây, chiếu về bán cầu bên 
Đông, hoặc ngược lại. 


- Đạo học thẩm sâu vào phần lý. 
- Khoa học chứng minh rõ về phần sự. 


Mong sao phẩm hiện Bửu tháp thuộc kinh Pháp Hoa, thẩm nhập cả sự 
lẫn lý cho cả hai giới. Ngày nào đó rất gàn, hai giới đạo học và khoa hoc, 
hợp tác nhau đạt thông pháp Diệu, hầu sớm áp dụng nền văn minh pháp 
Diệu, đem nền văn minh Diệu cống hiến cho dòng đời thì muôn loài vạn vật 
hưởng được lợi ích biết bao. 


Kính lay Đức Phật Đa Bửu Như Lai, kính lay Đức Phật Thích Ca Như 
Lai, dùng thần thông nâng chúng con, giới khoa học lẫn giới đạo học lên 
ngang tầm dé nhìn rõ pháp Diệu. Kính lay chư Phật phân thân, chư vị Bồ tát, 
chư hiền Thánh Tăng hỗ trợ cho quả đất sớm đạt nën văn minh “Bát nhị”. 
Cầu mong chư Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp, chư Thiên, chư Tiên, hộ thế Tứ 
Thiên Vương cùng chư Thần, chư Thánh hỗ tương cho hai giới đạo học lẫn 
khoa học sớm liễu thông và sớm thành tựu phương thức “Bắt nhị”, hầu giúp 
dòng đời đều tỏa ngát tuệ hương. 

Hồi hướng tất cả công đức tu luyện đọc, tụng, thọ trì, in chép, cúng 
dường và phổ thuyết kinh Pháp Hoa đến các pháp giới chúng sanh đồng 
thành Phật đạo. 

Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa hội thượng Phật 
Bồ tát, Bồ tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


--- 000 --- 

Bài 20 - Phẩm Đề Bà Đạt Ра - Thứ Mười Hai 
Tiền thân Đức Phật Thích Ca cầu pháp Diệu. 
Đối chiếu xưa và nay. 

Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa. 
Công chúa cung rồng thành Phật. 


--- 000 --- 


I- MỞ DÉ 


Sở dĩ Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa phải diễn tuóng đóng vai thù nghịch, 
qua sự việc trò phản thầy, em hại anh là йё có phẩm Đề Bà Đạt Đa, phẩm 
thứ 12 trong bộ kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa, bộ kinh quan trọng nhất 
của cuộc sống. 


Định lý đương nhiên của dòng đời từ ngàn trước dẫn đến ngàn sau, bất 
cứ ở đâu hễ có âm là có dương, có chánh thì có tà, có thiện thì có ác, có 
thuận là có nghịch. Hàng thức giả và trí giả ai cũng đều phải lội qua dòng 
chảy thuận nghịch này. Nếu ai sợ nó thì an phận đành chịu hụp lặn nơi vũng 
bùn phàm phu tục tử. Không riêng hàng đệ tử Đức Phật, mà tất cả ai muôn 
ngoi khỏi vùng ô ué của dòng đời thì điều trước nhất là nên nám vững quy 
tắc thuận nghịch đương nhiên là như thế, để khi trực diện nghịch cảnh khỏi 
ngỡ ngàng. 


Phẩm Đề Bà Đạt Đa hệ thống hóa nguyên lý thuận và nghịch, bằng hai 
câu chuyện đơn giản hầu giúp loài người dë hiểu, dë nhớ và dễ tin để an ủi 
cho chính mình đủ sức tự chủ khi gặp nghịch cảnh, hoặc lúc gặp thuận 
duyên kịp nắm thời cơ thành tựu. Mặt khác phẩm kinh này là chìa khóa vàng 
của nữ giới. “Bình dàng tánh trí”. Nếu sự tướng cũng bình dàng thì xã hội 
không còn là xã hội. Có nhiều học thuyết chủ trương bình đăng cả sự lẫn lý 
nên lập luận rằng tất cả đều dân chủ. Nhưng nên nhớ dân chủ tự giác, chứ 
không thé nào dân chủ tự do. Có người mới học một ít giáo thuyết đã tự đắc 
vô ngực rằng tôi chứng đắc nên không còn phân biệt. Vậy hãy thí nghiệm 
băng cách: để một chén cơm, một chén đất đậy dĩa kín. КЫ gió dĩa ra nếu 
gặp chén đất, lúc đó có phân biệt và có ăn không? Khi nào chứng A La Hán 
mới nói câu không còn phân biệt. Tối thiểu về mặt đời, phải là bác học, chế 
biến được máy móc tinh lọc các chất ué độc, lúc bấy giờ mới dám tuyên bó 
các pháp vốn chăng do sạch. Cuộc sống vốn chăng thể chỉ có thuận mà 
chăng trộn pha cái nghịch. 


Phẩm Đề Bà Bat Ba, phẩm kinh hướng dẫn cho chúng sinh tu tập pháp 
môn thuận nghịch. Mong giới học Phật và giới thức giả chớ nên lướt trôi qua 
phâm kinh này. Xin tóm gọn đại cương phầm kinh thành tám câu: 


Kẻ ác phá ta - như hoa gặp gió 

Người lành giúp mình - nước tưới bông hoa 
Chính việc Đề Bà hại Phật Thích Ca 

Đó là phương thức bông hoa gặp gió 

Đức Văn Thù giúp công chúa cung rồng 

Thì đó là đem nước tưới bông hoa 

Gặp nghịch duyên truân chuyên không chán 
Nghịch thuận song hành định lý đương nhiên 


Phật giáo có nhiều người trình độ còn sơ cơ, nhưng lại có duyên với 
kinh Pháp Hoa, nhưng tụng đến phẩm Đề Bà Đạt Đa thường không hiểu nên 
hoang mang, hoặc giận ghét Đề Bà Đạt Đa, đồng thời liên đới về cuộc sống 
chính mình, khi gặp nghịch rất oán hận những kẻ lừa thầy phản bạn, kẻ ham 
bả lợi danh tán tận lương tâm. Trái lại khi thuận thì nửa tin nửa nghi. Tại sao 
nàng công chúa cung rồng vừa là loài vật, vừa là con nít lại là nữ giới vậy 
mà chỉ nghe Đức Bò tát Văn Thủ truyền dạy kinh Pháp Hoa chỉ có một lần 
liền chứng đắc quả vị Như Lai. Càng đọc tụng càng nghi ngờ. Chó nên nghi 
ngờ bỏ cuộc, trái lại nên chuyên cân đọc tụng, nên tư duy, nghiền ngẫm, bởi 
vì kinh Đại thừa là như vậy đó, không hề có khác hơn. Nếu tin thì tụng đọc, 
không tin thì thôi chứ không thể khác hơn, bởi vì như vậy, vì đây là lý ân mà 
trí hiện cho nên phải dùng trí soi lý chứ không thể suy nghĩ, bàn luận thường 
tình mà hiểu được. Đọc tụng, nghiền ngâm, tư duy đến độ hiểu như vậy đó, 
chúng ta mới bắt đầu áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. 


Đây là công thức, là pháp mật truyền chứ không thể luận bàn, mà phải 
tuyệt đôi tin như vậy đó “Như thị pháp”. 


Khi mở đầu bài này, chúng tôi đề cập là hai Ngài đóng kịch để có câu 
chuyện, hầu bổ túc cách sông cho loài người khi gặp nghịch cảnh. Ai gặp 
nghịch cảnh nên giải mở bằng hai câu: 


Hãy quên câu ân đền oán trả 
Luôn nhớ câu oán trả băng ân 


Tiền thân Đề Bà Đạt Ра khi còn là một vị Tiên, đã có pháp Đại thừa, 
truyền dạy cho một ông vua. Vị vua này bỏ ngôi theo học pháp Diệu đại 
thừa, nhờ đó sau này thành Phật. Vì vị vua nhận biết giáo pháp quý báu nên 
đã hầu hạ vị tiên tột mức, đem thân làm giường cho tiên nằm, phục vụ vị vua 
không thiếu sót chỗ nào. Còn Đề Bà Đạt Đa khi còn là vị tiên đã cao quý 
như vậy, đến đời này trải qua nhiều kiếp và đang làm vị Tỷ kheo mà lại theo 


hại Phật đến mức độ đó u! Vậy nếu không gọi là đóng kịch thì gọi là gì cho 
dễ hiểu đây? Điểm đáng nghiền ngẫm về pháp tu phẩm kinh này là dù bị Đề 
Bà Đạt Đa hãm hại như thé, nhưng Đức Phật chăng hề trách móc oán giận, 
trái lại còn Кё chuyện tiền thân của mình và của Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật lại 
còn can đảm nhận lỗi là không tròn lời hứa, không hầu hạ suốt đời, mà chỉ 
mới vừa liễu ngộ pháp Diệu đã vội lén bỏ đi. Mỗi lời, mỗi câu nơi phẩm 
kinh là một bí pháp, nếu ai bước vào dòng đời mà hiểu và hành đúng những 
điểm then chốt này thì dẫu đổi hàng tán vàng cũng khó chuyền thay. 

Trước khi vào nội dung của phẩm kinh, chúng tôi nêu thêm hai điểm 
không kém phần quan trọng của phần mở đề. 


Thứ nhất: Suốt bốn mươi chín năm thuyết pháp độ sanh của Đức Phật 
thì loài người chưa có ai chứng đắc quả vị Phật, quả vị Bồ tát! Vậy mà loài 
rồng chăng những công chúa cung Tông mới tám tuổi đắc quả vị Phật, mà 
hàng quan rồng, dân rồng đắc quả vị Bồ tát đông nhiều vô số, như thé là thế 
nào? Có phải đây là mật nghĩa, là bí pháp hay không? 


Vấn đề thứ hai: Loài người sống nơi quả đất này, nơi пао phổ cập bình 
đăng giữa nam và nữ trước nhất? Xin thưa: Việt Nam. Hai vị nữ Thánh 
Trưng, người đầu tiên của nhân loại dựng cờ khởi nghĩa dẹp quân xâm lược, 
đem độc lập về cho Tổ quốc non sông và lên ngôi vua. Nam giới làm vua, 
nữ giới cũng làm vua. Nam giới yêu nước cứu nước thì nữ giới cũng yêu 
nước và cứu nước bình đăng như nhau. 

Hiện nay Việt Nam tụng đọc kinh Pháp Hoa quá đông, nhưng thọ trì và 
chứng đắc phẩm Рё Bà Đạt Ра thì còn quá khiêm tốn, bởi vì trong hàng bốn 
chúng đệ tử Phật, phần nữ giới vẫn chưa chứng đắc, tại vì còn có nhiều 
người ngần ngại, nghĩ mình là nữ, nhất là Ni giới. 


Giới luật bát kỉnh pháp 
Tu chứng vẫn như nhau 
Chăng trước cũng chăng sau 
Chăng chướng ngăn hạ lạp. 
--- 000 --- 
П - МОТ DUNG 
Tiền thân Đức Phật Thích Ca cầu pháp Diệu 
Chính văn 


1- Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Như Lai truyền dạy cho hàng 
Bồ tát và đại chúng rằng: 


“Như Lai từ vô lượng kiếp, về thuở quá khứ, hằng cầu pháp Diệu, 
chẳng hề mỏi mệt. Qua nhiều kiếp làm vua, hằng phát nguyện câu đạo 
vô thượng Bồ đề, tâm chàng hề thối chuyển. Vì tu pháp “Lục ba la mật” 
nên thường hành pháp bố thí rốt ráo, tâm chẳng hối tiếc. Bồ thí voi 
ngựa, thất bảo, quốc thành, thê tử, bạn bè, người hầu cận, kế cả đầu, 
mắt, tủy, não, thân, thịt, tay, chân, chẳng hề luyến tiếc. 


Thuở đó, thọ mạng của quốc dân sống lâu vô lượng. Vua vì cầu 
pháp, nên từ bỏ ngôi, giao lại cho Thái tử. Đánh trồng truyền rao khắp 
bốn phương: “Vua cần cầu giáo pháp. Ai có thể thuyết dạy pháp Đại 
thừa thì nhà vua sẽ trọn đời theo cung cấp hầu hạ”. 


Khi đó có vị tiên nhân đến gặp vua thưa rằng: “Ta có kinh Đại 
thừa, tên là Diệu Pháp Liên Hoa, nêu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì 
đại vương mà truyền trao”. 


Nhà vua vui mừng chấp nhận, theo vị tiên nhân để cầu học đạo. 
Hằng ngày nhà vua lo cung cấp vật thực cho tiên nhân, chăm lo củi 
nước rau quả, hầu hạ tiên nhân, đến dùng Шап mình làm giường. ghế. 
Hầu hạ tiên nhân suốt cả ngàn năm chàng hè thiếu sót và không hè xao 
lãng. 


Đức Phật thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa này: 


Như Lai nhớ kiếp xưa 

Vì cầu pháp Đại thừa 
Đang ngự nơi ngôi báu 
Chắng ham vui ngũ dục 
Đánh chuông rao bốn phương 
Ai có pháp Đại thừa 

Nếu vì ta giải nói 

Vua nguyện xin hầu hạ 
Bấy giờ tiên Trường Thọ 
Đến thưa cùng Đại vương 
Tiên có pháp nhiệm mầu 
Trong đời Ít ai có 

Nếu vua chịu tuân hành 
Tiên sẽ vì vua thuyết 

Vua nghe tiên nói xong 
Khởi tâm vui mừng lớn 
Liền đi theo tiên nhơn 
Cung cấp đồ cần dùng 
Nhặt củi và rau trái 


Theo lời cung kính dâng 
Lòng ham pháp Đại thừa 
Thân tâm không mệt mỏi 
Nguyện vì khắp chúng sanh 
Siêng cầu pháp Diệu lớn 
Cũng chàng vì thân mình 
Bỏ cả vui ngũ dục 
Nên dẫu ngôi vua lớn 
Vẫn cầu đắc Pháp Hoa 
Nhờ đó nay thành Phật 
Nay Кё tắt cả nghe. 

Giảng luận 

Đoạn thứ nhất phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật Кё lại chuyện một vị vua 
truyền ngôi cho thái tử, dé theo một vị tiên tu học pháp Diệu Đại thừa. Vi 
vua đó ngày nay là Đức Phật Thích Ca, vị tiên xưa thì ngày nay là Đề Bà 
Đạt Đa. 

Thời khoa học chưa phát minh và phương tiện truyền thông báo đải 
chưa phổ biến sâu rộng, nhất là tin tức các vị thần đồng năm bảy tuổi, mà 
thông minh ngang trình độ các giáo sư đại học, khắp thế giới nước nào cũng 
có thần đồng. Gần đây đài truyền hình Nha Trang Việt Nam đã loan tin tại 
tỉnh Khánh Hòa có em bé ba tuổi mà trình độ giỏi toán như các vị giáo sư 
tiến sĩ. 

Nhờ những tin tức cụ thể này mà câu chuyện tiền thân của Đức Phật và 
Đề Bà Đạt Đa rất dë hiều, dễ tin. 

Cuộc sống của con người nó luôn vòng quanh, như quả đất với mặt trời. 
AI được ngôi vào con tàu vũ trụ, vượt ra ngoài bầu khí quyền thì mới khỏi bị 
cảnh nhìn ау sự vòng quanh. Nếu chua ngồi vào con tàu vũ trụ và đang 
sông trong sự sống quay vòng tròn thì khi gặp những cảnh trái ngang, vay trả 
ta chớ nên ngạc nhiên, mà cần phải hiểu rõ rằng nợ nàn vay trả do nghiệp 
chướng tạo ra của những kiếp trước. 

Thông hiểu câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca và Рё Bà Đạt 
Đa nơi phẩm kinh này thì khi gặp nghịch cảnh chúng ta không còn ngạc 
nhiên, trái lại vui lòng trả nghiệp, hoặc thành tâm sám hồi và phát nguyện 
tinh tán tu hành để có công đức mà hồi hướng về với món nợ nghiệp chướng 
đã do tiền kiếp gây nên. 

Hành giả tu theo kinh Pháp Hoa nên chú ý là chắng riêng phẩm Đề Bà 
Đạt Đa, mà là toàn bộ kinh, phẩm nào, câu nào, chữ nào cũng là pháp Diệu, 
mà là pháp Diệu phải được hòa nhập vào cuộc sống, bởi vì tên bộ kinh này, 


sau hai chữ pháp Diệu lại còn thêm hai chữ hoa Sen (liên hoa). Bông sen 
thì không thể xa rời bùn, dù nhập bùn nhưng chẳng hề nhiễm hôi bùn. Nhập 
đời nhưng không bị đời đồng hóa đề trở thành do bán. 

Đối chiếu với đoạn kinh, mỗi chúng ta tự kiểm lại mình hiện có nợ nần 
nhiều kiếp nhiều đời hay không? Nếu ai cảm nhận mình mắc nợ nhiều kiếp 
trước thì hoan hy trả, hoặc sám hối xin bớt nợ, hoặc trì chú Bạt nhứt thiết 
nghiệp chướng căn bản, đặc sinh Tịnh độ Đà ra ni. Nghiệp chướng căn bản 
là nghiệp chướng đã mọc gốc đâm rễ: căn là rễ, bản là gốc ... để giải bớt nợ 
xưa, nhất là pháp môn hồi hướng là hiệu quả mau nhất. Có hoan hỷ trả nợ, 
hoặc xin bớt nợ và khởi trải “ý từ, tâm bi” để giải quyết mọi việc thì nghiệp 
chướng mới tiêu trừ. 

Có nhiều vị đọc tụng đến phẩm kinh này thì nghĩ rằng: đây là phẩm 
kinh Đức Phật kể chuyện tiền thân của Phật đề hàng Bồ tát nghe, chứ có liên 
quan gi đến. mình! Chăng những có liên quan, mà là cần thiết như gió thở, 
như nước uống, như cơm ăn vậy! Chàng cần phải hiểu biết và áp dụng toàn 
phẩm kinh vào cuộc sống của mình, mà chỉ tu đúng đoạn tiền thân này là 
chúng ta đang thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa rôi vậy. 
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Cóng ййс сйа Dë Ва Dat Ра 
Chính văn 


2- Đức Phật dạy đại chúng ràng: Vị vua thuở đó thì nay chính là 
“Та”, còn vị tiên nhân kia nay chính là Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ vị thiện 
trí thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp Ba la mật - Từ bi - 
Hç xả - Ba mươi hai tướng tốt - Tám mươi vẻ đẹp, sắc thân vàng chói - 
Đủ mười trí lực - Bốn pháp chẳng sợ hãi - Bốn pháp nhiếp phục - Mười 
tám pháp bát cộng - Thần thông đạo lực thành bậc chánh đắng chánh 
giác. TẤt cả công đức này đều do từ nhân duyên thiện tri thức Đề Bà 
Đạt Đa cả. 


Giảng luận 
Tiền thân Đề Bà Đạt Đa đã là một vị tiên có trình độ cao như thế, đã 
truyền trao cho một vị vua tức là tiền thân Đức Phật Thích Ca tâm pháp siêu 
việt như thế thì vị tiên này thuở xưa là vị Đại Bồ tát cải dạng, nay là Đề Bà 
Đạt Đa. Vậy nếu không phải các Ngài đóng kịch để hoàn chỉnh pháp Diệu 
của một vỡ tuồng pháp nghịch nơi kinh điển Đại thừa thì chúng ta gọi là gì 


cho dë hiéu? Dung và đóng vai nghịch cảnh, nghịch duyên thành kinh điển 
dë dạy đời, đó là việc làm của chư Bồ tát. 


Nếu là vị tiên thì làm gì thông suốt sáu pháp Ва la mật. Hiểu rộng Ва la 
mật là gì? 
Có ba nghĩa chính: 
Ф Cứu cánh. 
@ Бао bỉ ngạn. 
® Vô cực. 
* Y theo sáu pháp này tu hành độ mình rốt ráo nên gọi là Cứu cánh. 
* Nương sáu pháp này tu hành rốt ráo rời bỏ bờ trần tục, nhập Niết bàn, 
nên gọi là Đáo bỉ ngạn. 
* Nhờ y theo sáu pháp này tu đến độ thông suốt cả sự lẫn lý đến chỗ rốt 
ráo, дёп chó dung thông, đên chó tự tại vô ngại, nên gọi là Vô cực. 
Sáu pháp gồm những gì? 
Ө Bó thí. 
Ө Trì giới. 
Ө Tinh tấn. 
@ Nhẫn nhục. 
@ Thiên định. 
Ө Trí tuệ. 
Cả sáu pháp, pháp nào cũng đến cực điểm “Ba la mật” cả! Tức là rốt 
ráo cải 
Đại thừa nghĩa chương còn giải rằng: “Bồ tát phải thực hiện sáu pháp 


Ba la mật này, gọi là Lục độ Ba la mật, suốt sáu mươi vạn kiếp mới đắc quả 
thành Phật”. 


Tiên trưởng, tức tiền thân Đề Bà Đạt Đa truyền dạy nhà vua, tức tiền 
thân Đức Phật Thích Ca mười hai pháp gì? 

01. Sáu pháp Ba la mật. 

02. Từ bi. 

03. Hy xả. 

04. Cách tu luyện đắc ba mươi hai tướng tốt. 

05. Cách tu luyện đắc tám mươi vẻ đẹp. 

06. Đủ mười trí lực. 

07. Bốn pháp không sợ hãi. 

08. Bốn pháp nhiếp phục. 


09. Mười tám pháp bát cộng. 

10. Thần thông. 

II. Tự tại. 

12. Pháp môn tu chứng đắc thành Phật rộng độ chúng sanh. 
Khi tu học lên trình độ cao mới chi tiết từng pháp. 

2 Đến đây có ai còn bảo người tu kinh Pháp Hoa không chấp nhận kinh 
Tiêu thừa. Vậy mười hai pháp tu này có phải ở kinh điên Tiêu thừa hay 
không? Sinh viên tuy học cao rộng nhưng không thê bỏ bôn phép cộng trừ 
nhân chia của Tiêu học. 
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Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Dat Ра 
Chính văn 


3- Đức Phật dạy hàng tứ chúng: “Qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề 
Bà Đạt Đa sẽ được thành Phạt, hiệu là Thiên Vương Như Lai, Ứng 
Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Cõi 
nước đó tên là Thiên Đạo. Lúc đó Đức Phật Thiên Vương độ đời hai 
mươi trung kiếp, rộng vì chúng sanh mà diễn thuyết pháp màu. Số 
chúng sanh đông nhiều như số cát sông Hằng đều đắc quả A La Hán. 
Vô số chúng sanh phát tâm duyên giác và số chúng sanh đông nhiều 
như cát sông Hằng, phát tâm vô thượng đạo, đặng vô sanh pháp nhẫn, 
đến bậc bắt thối chuyển. 


Sau khi Đức Thiên Vương Như Lai nhập Niết bàn. Chánh pháp trụ 
lại đời cũng hai mươi trung kiếp. Toàn thân xá lợi đựng tháp bằng bảy 
báu, cao sáu mươi do tuần, ngang dọc bốn mươi do tuần. Cả hàng trời 
người đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, 
chuỗi ngọc, tràng phan, lọng báu, kỷ nhạc ca tụng lễ lạy cúng dường 
tháp bảy báu đó. Vô lượng chúng sanh đặng quả A La Hán, vô lượng 
chúng sanh ngộ Bích Chi Phật, không thể nghĩ bàn số chúng sanh phát 
tâm trí tuệ, đến bậc bát thối chuyền. 


Giảng luận 
Chúng sanh nào cũng có Phật tánh, chúng sanh nào cũng thành Phật. Đề 
Bà Đạt Đa đem tâm độc ác һат hại Đức Phật Thích Ca, nhưng sau khi rời 
địa ngục А Tỳ, trải qua vô lượng kiệp, chứng дас quả vị Phật hiệu là Thiên 
Tướng Như Lai. Chỗ đáng chú ý là Đê Bà Đạt Đa rời địa ngục, trải qua vô 


lượng kiếp, trong số vô lượng kiếp này, dí nhiên là có nhiều kiếp tu thiện, 
mà tu thiện vun bôi nhiều công đức thì tánh Phật bừng khai, chứng đắc quả 
vị Phật - khác với chủ thuyết dù cho tạo nhiêu tội lỗi, nhưng hồi tội thì liền 
được sanh về trời. Thật là quá đơn giản, chăng những chỉ sám tội một đời, 
mà phải sám tội trải qua nhiêu đời nhiều kiếp. 


‚ Đức Phật Thiên Vương sông lâu đến hai mươi trung kiếp và khi nhập 
Niệt bàn chánh pháp cũng trụ đời hai mươi trung Кёр. Lưu ý kéo lâm lân 
giữa Phật trụ ở đời và chánh pháp trụ ở đời. 

Khác ở chỗ sống thọ và chánh pháp trụ 


Có những Đức Phật độ chúng sanh rất ít, nhưng ở đây Đức Thiên 
Vương Như Lai độ chúng sanh quá đông, nhiều như cát trên bờ sông Hằng. 
Trong số chúng sanh được độ đều chứng các quả vị Thánh Thanh Văn, Bích 
Chi và đắc vô sinh pháp nhẫn dé rồi đến bực bất thối chuyền. 


Điểm thâm sâu của đoạn kinh thuộc phẩm này là thấy được cái tốt của 
Đề Bà Đạt Đa. Khai mở tánh Phật và sự thành Phật hết sức đặc biệt của Đề 
Bà Đạt Đa. Thế thái nhân tình thường có chấp, người xấu ác thì tất cả đều 
xấu ác, nØười hiền đức thì tất cả hiền đức. Họ chưa ngộ được công thức 
trong cái này có cái kia, trong cái kia có cái này. Trong gió có nước, trong 
nước có gió. Trong những người cực ác, vẫn có nhất điểm lương tâm. Trong 
những bậc hiền triết vẫn có những điểm sai khuyết. Tất cả néu mọi người 
chúng ta liễu ngộ được “luận tương đối” này thì xã hội đẹp biết bao nhiêu. 

Hành giả Pháp Hoa nói riêng, hàng đệ tử Đức Phật nói chung, ai а1 
cũng liễu ngộ công thức nghịch cảnh của phẩm Đề Bà Đạt Đa thì sự hòa 
hợp, sự an уш, sự tĩnh lặng đã phủ trùm cõi trần tục này lâu rồi. Đức Phật 
Thích Ca chủ trương hòa hợp với người ác để rồi độ cho người ác. Hiểu Đề 
Bà Đạt Đa để thấy Đề Bà Đạt Đa thành Phật hiệu Thiên Vương Như Lai và 
đủ mười tôn hiệu. 
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Chính văn 


Đức Phật dạy các Tỷ kheo: Về các đời sau, nếu có người thiện nam, 
tín nữ nào nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Da mà khởi 
tâm thanh tịnh kính tin, chăng hề nghi ngờ thì chàng doa địa ngục, nga 
quỷ, súc sinh và được sinh nơi chư Phật khắp mười phương. Người đó 
sinh ở những nơi thường được nghe kinh này. Nếu sinh vào cối trời 
người thì hưởng mọi sự an vui rất thù tháng. Nếu sinh nơi có Phật thì từ 
hoa sen hóa sinh. 


Giảng luận 

Dù hàng ngàn vạn năm sau khi Phật nhập diệt mà có ai tin phẩm kinh 
nảy thì nhất định không còn đọa ba đường đữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; 
trái lại còn được sinh ở những nơi có Phật, nhờ vậy mà thường được nghe 
kinh Pháp Hoa. Hoặc nếu có sanh ở các cõi trời thần và phi nhân thì thường 
hưởng được sự an vui rất thù thắng. Hoặc sanh từ cõi Phật thì từ hoa sen hóa 
sanh. 

Tại sao nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa rồi kính tin dù mới chỉ nghe tin chứ 
chưa thọ trì và phô thuyết, cúng dường vậy mà đã đạt được công đức thù 
thắng như vậy? Rất dễ hiểu! Vì trong phẩm Đề Bà Đạt Đa là công thức hóa 
giải tất cả mọi nghịch cảnh, nghịch duyên. Do đâu та bị doa địa ngục, пра 
quỷ, súc sinh? Vì độc ác, tham sân, si mê. Các món thuốc độc này giết chết 
lương tri con người, nên phải doa tam đô. Tại sao tin nghe phẩm Đề Bà Đạt 
Đa khỏi doa tam đồ? Tại vì nghe và tin phẩm kinh này là đã trừ đứt được 
oán hận, không còn đem oán trả oán, trái lại tâm vui vẻ đem ân trả oán. Кё 
cả quên câu ân đền oán trả mà luôn nhớ câu oán trả bằng ân. Tin việc Đề Bà 
Đạt Đa trải qua vô lượng kiếp thành Phật Thiên Vương Như Lai thì trong 
tâm hồn mình thoải mái đối với mọi kẻ ác độc, bởi vì kẻ độc ác ấy trải qua 
vô lượng kiếp cũng thành Phật như Đề Bà Đạt Đa. 

Bí pháp của phần một phẩm kinh là: TẤt cả chúng sanh đều có Phật 
tánh. Thiện có Phật tánh tu hành thành Phật, ác biết bỏ ác tu hành cũng 
thành Phật như thiện. Lưu ý Đề Bà Đạt Đa trước khi thành Thiên Vương 
Như Lai thì ông vẫn theo luật nhân quả, vay trả, dù không ai đòi, nhưng 
chính quả ác của ông đã vùi ông vào địa ngục A Tỳ, tự trả xong ăn năn sám 
hối tu thiện dần dần thành Phật. 
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Gặp thuận cảnh công chúa Rồng thành Phật 
Chính văn 
4- Bấy giờ ở hạ phương có Bồ tát Trí Tích, vị Thị giả của Đức Phật 
Đa Bửu liên dên trình bạch thỉnh Phật Đa Bửu hôi vë bón quôc. Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni dạy Bô tát Trí Tích răng: “Thiện nam tử, chờ 
giây lát sẽ có Bồ tát Văn Thù Sư Lợi về đây cùng đàm luận pháp mầu 
rồi sẽ hoàn về bốn độ”. 


Giảng luận 


Khách muốn giã từ, chủ mời ở lai. Ó lại để làm gì? Dé cùng đàm luận 
pháp mâu. Ai đàm luận pháp mâu với ai? Bô tát Trí Tích đàm luận với Bô 
tát Văn Thù. 


Đoạn này nhắc cho hành giả Pháp Hoa chuẩn bị đón cuộc đàm luận rất 
thú vị giữa hai vị Bồ tát, hay nói rõ hơn là mỗi hành giả Pháp Hoa hãy chiếu 
sáng hai đức tánh Bồ tát của chính mình cho người khác học. 

Nếu mỗi chúng ta ai muốn sống theo hạnh của Bồ tát Đại Trí Văn Thù 
thì nên tự soi rõ “Lý án mà trí hiện”. Nếu ai muôn sống theo hạnh Bồ tát 
Trí Tích thì nên tự soi để thấy rõ “Lý hiện mà trí án”. Nhưng Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni muốn hành giả Pháp Hoa phải soi rọi thấy rõ cả hai. 
Trường hợp phẩm kinh Рё Ва Đạt Đa đoạn này thì Lý ân bên trong là đúng. 
Trường hợp này chỉ nên dùng trí mới thấy được lý vì lý ẩn tàng quá sâu 
thắm. Chúng ta nghe Bồ tát Trí Tích đối thoại với Bồ tát Văn Thù rằng: 
“Ngài nói vô lý”. Bởi vì lý án khó thấy chỉ có Bồ tát Văn Thù là bậc đại trí 
nên mới thấy được lý án, còn Bồ tát Trí Tích thì tuy có trí, nhưng trí còn ân 
tàng tích tụ bên trong, cho nên chăng những Ngài mà nhiều người chỉ nhìn 
thấy cái lý nói bên ngoài. Khi nào chúng ta gặp trường hợp lý ân chúng ta 
chớ nên lớn tiếng nói là vô lý. Dòng đời xung đột nhau, có khi đi đến hãm 
hại nhau, nói rộng lớn hơn là chiến tranh tàn hại, cũng vì cái nhìn khi trí 
đang tích tụ tàng ап bên trong, còn đại trí thì chưa hiện bên ngoài, nên khó 
nhìn thấy cái lý đang дп sâu. 

Trí còn đi đôi với thức nên vẫn chưa bừng vỡ sáng chói. Trí đến trình 
độ “Tri” cũng chưa thấy được lý án. Khi nào đạt đến trình độ đại trí, tức là 
đại trí tuệ mới thấy rõ lý ân. Ро là chưa nói lý hợp lý nó thành gì? Lý cộng 
với sự nó thành gì? Lý cộng với tình nó thành gì? Như trường hợp mười ba 
chén chè của cô gái Hà Đông (tỉnh phía Bắc Việt Nam). Việc này nếu trí 
không cộng với tình mà phân xử thì dó ai làm sáng tỏ được vấn йё. Câu 
chuyện mười hai ông quan huyện đều bị cách chức bởi vì không xử được, 
hai hàng chè, mỗi hàng bảy chén, tại sao chỉ còn mười ba? Như thế là chồng 
tôi ăn vụng một chén! 

Đến ông huyện thứ mười ba nhờ biết kết hợp với bà huyện nên mới giải 
tỏa được bài toán khó. Hai hàng chè mỗi hàng bảy chén, đếm tổng cộng cả 
hai hàng là mười ba chén. Tại sao vậy? Thế mà quan huyện phán: “Vợ 
chồng anh chị thấy rõ hai hàng bảy là mười ba chưa, vậy có còn kiện nữa 
không?”. Hai vợ chồng nguyên và bị cáo nở nụ CƯỜI ra về. Máy năm sau, 
сар уо chóng kiện chè пау gặp ông quan huyện về làng ăn cỗ, cha chồng cô 
này là chánh tổng. Chị vợ muôn trả ơn quan huyện đã quá thông minh, tìm 
ra đáp số cho nên vợ chóng chị ấy khỏi ly dị, ngày nay sanh con hạnh phúc. 


Nhung có gái На Dóng này cüng khóng диёп dí dóm trách уёи óng quan 
huyện. Cô ta hát ru con đề ông quan huyện nghe: 


À ơi! Trách rằng ông huyện Hà Đông 
Xử vị lòng chồng hai bảy mười ba 
Hai bảy mười ba vợ chồng ta mới có 
Hai bảy mười bốn người ta thiếu gì! 

Thử tài thông minh của hành giả chúng tôi không giải rõ, tại sao hai 
hàng chè mỗi hàng bảy chén, vậy mà hai hàng cộng lại đếm chỉ có mười ba 
chén, hỏi còn một chén nữa ở đâu? Ai giải được hai bảy mười ba, mới hiểu 
được “Luận tương đối”. Dù sờ sờ trước mắt nhưng rất khó nhìn thấy, cho 
nên mới bảo là lý ân. 
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còn hai hàng hình chữ L thì đếm mười ba, : 
vì chén góc chữ L đếm hai lần. (chén đếm 2 làn)? 


Trường hợp công chúa Rồng tám tuổi nghe kinh Pháp Hoa thành Phật, 
dẫn giải nơi phâm này là lý án. 


---000--- 


Chính văn 


Đồng lúc đó Ngài Văn Thù Sư Loi ngồi hoa sen nghìn cánh, lớn 
như bánh xe chuyến luân vương, các vị Bồ tát cùng đi, đều ngồi hoa sen 
báu, từ biển lớn nơi cung rồng Ta Kiệt La, thản nhiên vượt mạnh khỏi 
mặt nước, trụ giữa không gian, rồi về Pháp Hoa hội Linh Sơn. Từ hoa 
sen bước xuống, đến trước Phật, đầu mặt lay lên chân hai Đức Phật. 
Kính lễ xong, đến chào hỏi Bồ tát Trí Tích và ngồi qua một bên. 

Ngài Trí Tích hỏi Bồ tát Văn Thù: Ngài đến cung rồng hóa độ 
chúng sinh được bao nhiêu? 

Bồ tát Văn Thù đáp: Số đông vô lượng, chàng thể tính hết. Chẳng 
dùng miệng nói, hoặc tâm suy lường được, chờ giây lát chúng ta sẽ tự 
chứng biết. Nói chưa dứt lời thì đã có vô số Bồ tát ngồi hoa sen báu từ 
biến vọt lên trụ giữa khoảng không và đến Pháp Hoa hội Linh Sơn. Các 


vi Вб tát này do Bồ tát Văn Thù hóa độ. Các vị đầy đủ hạnh Bồ tát đều 
chứng đắc và luận giải sáu pháp tu rốt ráo. Riêng phân các vị Thanh 
Văn từ trước nay trụ giữa khoảng không để thuyết giải hạnh Thanh 
Văn, nay cũng tu hành “nghĩa không” của Đại thừa. Bồ tát Văn Thù nói 
tiếp: Ta giáo hóa ở nơi biển là như thế đó. 
Liền lúc ấy Bồ tát Trí Tích thuyết kệ ngợi khen rằng: 
Ngài Đại Trí dũng mãnh 
Độ vô lượng chúng sanh 
Nay cả hội lớn này 
Và ta đều chứng thấy 
Ngài diễn nghĩa “thực tướng” 
Khai mở pháp Nhất thừa 
Rộng độ các chúng sanh 
Khiến mau đắc trí tuệ. 
Giảng luận 
Bồ tát Văn Thù là vị Đại Pháp sư của chư vị Bồ tát đã từ vô lượng xa 
xưa đến giờ, vậy mà sau khi thuyết kinh Pháp Hoa độ cung rồng, trở về Pháp 
Hoa hội Linh Sơn trước nhất là thực hành đúng lễ nghi tôn kính cấp trên 
mình, chẳng những lễ lạy đúng cách năm vóc sát đất, mà còn phải “Đầu diện 
tiếp túc quy mạng lễ”. Nghĩa là đầu và mặt sát đất giáp giữa hai bàn chân 
của Phật. Ngày nay thời pháp suy nên trong lễ nghi Phật giáo phương tiện 
biến chế rất nhiều. Chế giảm lay đầu mặt và hai bàn tay không còn úp lên 
hai bàn chân của người mình lạy, mà còn rơi vào ngã mạn lạy. Những gì là 
năm vóc? 


- Hai nửa cánh tay phía ngoài từ cùi chó đến bàn tay kế cả hai bàn tay 
lật úp sát đât. 


- Hai đầu gối sát đất. 
- Và đầu mặt sát đất. 


Sự lay sai cung cách, vị tuyên luật sư không chịu доб trách những hạng 
người ngã mạn lạy. Thế nào là ngã mạn lạy? Lạy mà năm vóc không sát đất 
đó là ngã mạn lay, như việc lay hai bàn tay để ngửa có thuộc ngã mạn lay 
hay không? Lạy như thế chỉ có ba vóc chứ không đủ năm vóc. Ngoài hạng 
công cao ngã mạn lạy lại còn có một số vị đạo đức chân chánh lại không 
chịu ngồi nhận sự lễ lạy để đúng giáo pháp như kinh này đã dạy. Việc này có 
hai. Một những bậc chân đức sợ miệng đời lên án mình còn phong kiến vua 


quan, ngôi nhận người khác lễ lay. Hai có những người ngụy đạo đức, giả 
thây tu cho nên không dám nhận sự lê lạy. 


Hành giả Pháp Hoa thực hành theo lời dạy lạy đúng pháp của kinh thì 
nên noi gương Bồ tát Văn Thù mà thành kính lễ lạy những bậc đáng lễ lạy. 
Lạy người đáng lạy và không lạy những kẻ không đáng lạy. Khi lạy phải lạy 
đúng cách. Riêng các bậc tôn đức nên vì sự hiển hưng chánh pháp mà chịu 
thọ nhận sự lễ lạy của những người tâm đạo, họ cần cầu lạy người đức độ аё 
tu cầu phước đức. 


Trong văn kinh chúng ta chăng những chú ý từng câu từng chữ mà cần 
phải quán suốt từng cử chỉ từng hành động. ВО tát Văn Thù lễ lay hai Đức 
Phật xong mới đến chào hỏi Bồ tát Trí Tích. Chào hỏi xong bước qua ngồi 
một bên. Có người nói, việc đơn giản như thế cần gi phải học nơi kinh Pháp 
Hoa. Chính đơn giản mà giới thức giả thường phạm phải sai khuyết. 


Phật là lớn không ngoài mà nhỏ không trong. Hàng đệ tử Đức Phật 
không phân biệt xuât gia hay tại gia, chớ nghĩ những việc nhỏ nhặt là không 
quan trọng. 


Kinh Pháp Hoa là kinh nhập đời, bất cứ việc gì ở đời đều dạy rõ nơi 
kinh Pháp Hoa. Hành giả Pháp Hoa nên chú ý lưu tâm thực hành theo từng 
sự việc, nói rộng hơn là từng câu, từng chữ và toàn văn cả bộ kinh. 


Ngôi qua một bên: Ап xem nôi, ngôi xem hướng. Nôi nhỏ người đông, 
đã vét khô cạn đên cơm cháy, vậy mà còn đưa bát đòi bới thêm cơm. 


Bồ tát Văn Thù chào hỏi Bồ tát Trí Tích xong, liền qua ngòi một phía, 
bởi vì chính giữa đó có hai Đức Phật ngôi nhìn ra, vậy không lẽ Đức Văn 
Thù ngôi ngay trước mặt thì còn gì là Bô tát Văn Thù. Vậy mà ở đời cũng 
lắm kẻ vô y luôn vi phạm cách ngôi, nên kinh văn mới chép thêm câu này 
ћаџ lưu truyên giúp hành giả thực hành đúng oai nghi tê hạnh. 

Bồ tát Trí Tích hỏi: 

Trí ở sâu (tích lũy) như cầm đèn từ trong nhà roi ra ngoài sân, nên chỉ 
lấy lý phơi bày, chứ làm sao thấy được lý án sâu. Muốn thấy rõ lý án sâu 
phải rọi đèn từ ngoài vào mới thấy rõ. 

Đã là Bồ tát, mà là Bò tát Thị giả một Đức Phật thì làm gì không biết 
Bô tát Văn Thù vừa rôi độ cung rông được bao nhiêu, cân gì phải đặt câu 
hỏi! Không phải là hỏi thừa, không phải Bồ tát hỏi Bồ tát, mà các Ngài nhắc 
khéo chúng ta, những ai muốn mở đầu câu chuyện. Bồ tát Trí Tích đang ở 


tại Pháp Hoa hội Linh Sơn, còn Bồ tát Văn Thù thì từ xa mới về. Người ở 
nhà hỏi trước thì đó cũng là cách mở đâu đê khỏi phải rơi vào tình trạng bó 


ngỡ cho cả hai. Tiên chủ hậu khách. Chủ là người ở nhà, khách là người di 
xa mới về. 

Bồ tát Văn Thù trả lời: Nếu trả lời bằng con số thì nó tầm thường. Trả 
lời số đông nhiều vô lượng không thé tính đếm hết, không thể dùng miệng, 
thậm chí không thé dùng tâm suy lường được. Đến đây đủ chưa? Chưa đủ! 
Mới một về thứ nhất. Về thứ hai: Chờ giây lát quý vị sẽ chứng biết. Thật là 
tuyệt vời! Vừa trọn vẹn ý nghĩa mà cũng vừa chấm dứt câu chuyện vån đáp. 
Chờ xem, vì trăm nghe không băng một thấy. 


Tiếp theo: Nói chưa dứt thì vô số vị Bồ tát ngồi hoa sen từ biển vọt lên, 
băng thần thông, thăng đến Pháp hội. Như vậy là vô số rồng thành vô lượng 
Bồ tát. “Công đức này của ai? Của Bồ tát Văn Thù thuyết kinh Pháp Hoa độ 

cung rông Ta Kiệt La! Không phải chỉ riêng loài người mới đắc quả vị Bồ 
tát mà rông cũng đắc đầy đủ hạnh Bồ tát, chứng đắc và luận giải sáu pháp tu 
rót ráo (Ba la mật). Chứng đắc thành quả vị ВО tát của vô lượng vô biên vị 
rồng mà hàng Thánh Thanh Văn từ trước đến nay vẫn trụ giữa khoảng 
không để thuyết pháp Tam thừa, nay cũng tu hành theo nghĩa “Không 
tướng” thuộc kinh Pháp Hoa của Đại thừa. 


Câu tóm của Bồ tát Văn Thù với ý nghĩa sâu mầu: 

Ta giáo hóa chúng sanh ở nơi biển là như thế đó! Vừa ngắn gọn, vừa 
xác quyêt, vừa trí mà lại vừa hùng. Cái hay của Bô tát Trí Tích là dù đã lãnh 
hội được mọi việc rõ ràng, đúng ra trả lời, nhưng không! Ngài chỉ tuyên 
xướng thơ kệ đê tán thán công đức của Bô tát Văn Thù. 

Trong tám câu thơ kệ này đặc biệt có hai câu: 

Ngài diễn nghĩa “thực tướng” 
Khai mó pháp Nhât thừa 
Không tướng tức đồng với thực tướng. Tướng tánh đều không: Nhất 
thừa. 
--- 000 --- 
Luận đàm giữa hai Ngài Bồ tát 
Chính văn 

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi nói: “Khi ta ở biến chỉ thường tuyên thuyết 
Diệu Pháp Liên Hoa”. 

Bồ tát Trí Tích hỏi Bồ tát Văn Thù rằng: Kinh Pháp Hoa thẩm sâu 
vi diệu, là pháp quý báu nhật so với các kinh, ở đời rât ít có. Vậy có 


chúng sanh nào siêng năng tinh tán tu hành kinh này mau dàng thành 
Phàt chàng ? 


Giảng luận 


Tại sao Bồ tát Văn Thù không thuyết các bộ kinh khác mà chỉ tuyên 
thuyết kinh Pháp Hoa? 


Vì rồng nhờ bản chất giữ tịnh được giữa động. Pháp trụ trên ngôi 
pháp. Nói cách khác: Pháp tịnh trụ nơi pháp động. Động tịnh tuy khác nhau, 
nhưng vốn đồng một pháp. Tối sáng tuy khác nhau, nhưng vón đồng một 
pháp. Phương tiện phân hai để giúp người sơ cơ học Phật được dễ hiểu, còn 
kỳ thực động trong tịnh và tịnh trong động. Động tịnh quyện lẫn nhau nên 
nói là đồng một pháp. Muốn nghe kinh Pháp Hoa, trước nhất phải liễu ngộ 
pháp tịnh trụ trên pháp động này, hay nói khác hơn là phải đắc pháp tịnh. 
Rồng nhờ đắc tịnh giữa động, nên nơi cung rồng Bồ tát Văn Thủ chỉ tuyên 
thuyết kinh Pháp Hoa, mà loài rồng khỏi phải trải qua pháp Tam thừa vẫn 
chứng đắc. 


* Hãy chứng minh rằng rồng đắc tịnh giữa động. 
- Qua trận bão biển kinh khiếp nhưng rồng vẫn bình yên. 


* Tại sao Bồ tát Trí Tích lại đặt câu hỏi: Nếu chúng sanh nào siêng 
năng tinh tân tu hành kinh Pháp Hoa thì có mau thành Phật không? 


- Câu hỏi này mở toang cánh cửa bí mật của kinh Pháp Hoa, bởi vì đa 
phần hành giả kinh Pháp Hoa bị ám ảnh bởi “Kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên 
Hoa”, còn thêm một tên nữa “Giáo Bồ tát pháp, chư Phật sở hộ niệm”. 
Chỉ có Phật với Phật mới hiểu thấu cùng tột, còn Bồ tát thì chưa. 


Cuộc đàm luận giữa hai vị Bô tát còn đang sôi nôi, hành giả Pháp Hoa 
nêu chú ý lăng tâm từng lời từng chữ nơi cuộc đàm luận này thì nhât định 
lớp màn nghi ngờ sẽ vet sáng, cánh cửa bí ân của phâm kinh sẽ được mở 
rộng. 

№ 
Chính văn 


Bồ tát Văn Thù Sư Lợi cho biết: Có công chúa cung rồng Ta Kiệt 
La, mới tám tuổi mà căn tánh lanh lợi, có trí huệ, khéo biết các căn tánh 
hành nghiệp của chúng sanh. Nàng: đắc pháp tông trì và các tạng pháp 
rất sâu kín do chư Phật tuyên thuyết, đều có thể thọ trì, thấm sâu thiền 
định, rõ thấu các pháp. Trong giây phút phát tâm Bồ đề, dàng bậc bát 
thối chuyến, biện tài vô ngại, thương mến chúng sanh như con thơ, công 


đức đầy đủ, tâm nghĩ miệng thuyết pháp nhiệm mầu rộng lớn, từ bi, 
nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến Bồ đề. 


Bồ tát Trí Tích nói rằng: Ta thấy Đức Thích Ca Như Lai đã trải 
qua vô lượng kiếp thực hành hạnh khó khó làm, tích tụ vô lượng công 
đức để cầu Vô thượng. Bồ đề, chưa từng ngưng nghỉ. Ta xem trong cõi 
tam thiên đại thiên thế giới dù chỉ ở nơi nhỏ bằng hạt cải, cũng đều là 
chỗ Bồ tát bỏ thân mạng, để vì lợi ích chúng sanh, như vậy sau mới đắc 
thành quả vị Phật. Ta chẳng tin, nàng công chúa rồng chỉ trong giây lát 
chứng thành bậc chánh giác. 

Giảng luận 

Vì là Trí còn Tích nên khó tin những рї Bồ tát Văn Thù nói: Tại sao còn 
dë dặt chưa tin. Khi trí còn ân tích thì phải chờ thấy chứ nghe chưa đủ để tin. 

Đoạn kinh này nhắc nhở hành giả Pháp Hoa, cùng bất cứ những ai 
muốn thành công trước nhất là khi nghe gì phải 4ё dặt, chớ vội vàng tin khi 
chưa hội đủ sự quán sát của sáu giác quan, dù lời nói đó bát cứ là của ai, ké 
cả Bồ tát Văn Thù nói mà Bồ tát Trí Tích vẫn chưa tin. Tại sao nàng công 
chúa rồng được thành Phật còn chúng ta chưa được? Chúng ta đọc đi đọc lại 
đoạn kinh này thật nhiều lần. Chăng những đọc mà cần phải nhân mạnh 
nghiền ngẫm, sau đó đối chiếu chính ta được điểm nào như nàng công chúa 
rồng chưa. Đoạn kinh này quan trọng của người tu cần nhất là căn tánh lanh 
lợi, chứ căn tánh ám độn thì khó lãnh hội kinh Pháp Hoa. Người nào ám độn 
phải luyện tập không tham ăn, không mê ngủ. Muốn thành Phật phải có trí 
tuệ, phải đắc tổng trì, tức là đắc mật chú Đà ra ni. Muốn thành Phật chàng 
phải chỉ biện tài vô ngại mà phải thương mến chúng sanh. Phải từ bi, nhơn 
đức khiêm nhường, hòa nhã, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng 
sanh. 


Dĩ nhiên ngay từ bây giờ, hoặc từ đời này chúng ta chưa có những đặc 
điểm siêu việt như thế, nhưng tỉnh tấn tu luyện, lập công bồi đức nhiều đời 
nhiều kiếp thì sao ta không đắc như nàng công chúa rồng. 


---000--- 


Chính văn 
Đang bàn luận, bỗng có công chúa của vua Rồng xuất hiện nơi 
pháp hội; đâu, mặt lễ Phật rôi đứng về một bên, thuyêt kệ tự tán Шап 
răng: 


Та rõ tướng tội phước 
Rộng chiếu khắp mười phương 
Pháp thân tịnh vi diệu 

Đủ ba hai tướng tốt 

Và tám mươi vẻ đẹp 

Để trang nghiêm pháp thân 
Trời người đều cung kính 
Long thần đều quy ngưỡng 
Tắt cả hàng chúng sanh 

Ai ai cũng tôn phụng 

Lại nghe thành Bồ đề 

Chỉ Thế Tôn rõ biết 

Ta thuyết pháp Đại thừa 
Độ vô lượng chúng sanh. 

7- Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: “Nàng nói sắp thành Phật? Việc này 
thật là khó tin! Vì sao? Vì thân nữ ô ué, chàng phải thân pháp khí. Vậy 
làm thế nào có thể thành Phật được? Đạo Phật sâu rộng, phải trải qua 
vô lượng kiếp tu hành cần mẫn, chứa nhóm công đức, đắc nhiều pháp 
môn. sau đó mới chứng đắc quả vị Phật. Còn nữ giới thì lại có năm điều 
chướng ngai: Một chăng đặng làm Phạm Thiên Vương, hai chẳng đặng 
làm Dé Thích Thiên Vương, ba chẳng dàng làm Thiên Ma Vương, bốn 
chàng đặng làm Chuyển Luân Thánh Vương, năm chẳng đặng làm 
Phật. Vậy thì thế nào nàng là nữ lại có thể mau chóng thành Phật được 
u ?”, 


Nàng Long nữ có viên ngọc báu, giá trị bằng tài sản của ba ngàn 
đại thiên thê giới, cúng dường lên Đức Phật. Đức Phật hoan hỷ thọ 
nhận. 

Long nữ nói với Bồ tát Trí Tích và Tôn giả Xá Lợi Phất: “Ta dâng 
viên ngọc báu, cúng dường Đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn đã thọ nhận, 
việc ây có nhanh chăng?”. 

Đáp: Rất nhanh. 


Nàng Long nữ tiếp: “Dùng sức thần thông của quý Ngài, quan sát 
việc ta thành Phật, lại còn nhanh hơn thê đó!”. 


Liền lúc ấy, toàn thể chúng hội, đều nhìn thấy nàng Long nữ, thoạt 
nhiên biến thành nam giới, đầy đủ hạnh Bồ tát và bay thẳng về phương 
Nam, nơi cõi nước Vô Cấu. An tọa trên tòa sen báu. Chứng đắc quả vi 
Phật (Chánh đẳng Chánh giác), đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám 


mươi vé dep. Vì tất cả chúng sanh. Khắp mười phương mà rộng thuyết 
pháp mầu уі diệu. 
Giảng luận 

Bồ tát Văn Thù cho đại chúng biết công chúa rồng sắp thành Phật, Bồ 
tát Trí Tích và Tôn giả Xá Lợi Phát không tin và nói là vô lý. Đang bàn luận 
thì nàng công chúa rông xuất hiện và tuyên xướng một bài kệ xác nhận như 
lời Bồ tát Văn Thù. Nhìn thấy và được nghe công chúa rồng nói nàng sắp 
thành Phật nhưng đại chúng cũng chưa tin nên Tôn giả Xá Lợi Phất mới nêu 
thắc mắc. Nàng công chúa rồng không trả lời trực tiếp mà bằng cách nêu ví 
dụ việc nàng dâng ngọc cúng dường Đức Phật, Đức Phật nhận, việc này 
nhanh chăng? Dĩ nhiên người thắc mắc phải đáp là nhanh. Nàng xác quyết 
việc nàng thành Phật còn nhanh hơn thế ấy. 


Chúng ta vào đời nếu gặp trường hợp tương tự như vậy, nên học theo 
cách trả lời là nêu ví dụ như nàng rồng, tức là nêu câu hỏi, lần thứ hai mới 
trả lời. 

- Lần thứ nhất nêu một việc gì có liên quan câu hỏi, để rồi hỏi lại người 
hỏi, người hỏi trả lời. 

- Lần thứ hai mới chính thức phoi bày đáp số cho người hỏi. Cách trả 
lời câu hỏi theo phương pháp lập cầu truyền hình. 


Nhưng dù có theo phương pháp nào mà khi kết quả không đúng mục 
tiêu thì hoàn toàn thất bại. Nếu kết cuộc nàng rồng không thành Phật thì còn 
gì là uy tín, cho nên liệu khả năng: kết thúc của mình rồi mới trả lời, không 
nên theo cảm tính của mình và nhất là đừng tin khả năng trợ lực của người 
khác. Người đời đa số ngẫu hứng thường phát ngôn theo trường phái không 
tưởng, cất nhà trên cát, tuy không bảo đảm nhưng còn hơn là hạng người 
hoang tưởng mơ xây nhà trên mây. 


Lưu ý: Nàng công chúa rồng bién thành nam giới, rồi mới thành Phật. 
Tại sao phải biên thành nam giới? Dành câu giải đáp cho quý vị hành giả 
kinh Pháp Hoa. 


Nàng công chúa rồng sau khi thành nam giới liền bay về phương Nam, 
đến cõi nước Vô Cấu, ngồi trên tòa sen mới thành Phật, đủ mười tôn hiệu, 
đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thuyết pháp độ chúng sanh khắp 
mười phương. 

Yếu tố nhân sự thành công của Bồ tát Văn Thù, Ngài chỉ độ một công 
chúa rồng thành Phật và quan dân rồng thành Bồ tát, đã làm cho khắp mười 
phương chuyên động. Đến đây có người thắc mắc, không biết Bồ tát Văn 


Thü thuyét kinh Pháp Hoa, mà nàng cóng chúa róng liễu ngộ phẩm nào, hay 
là câu nào, bí pháp nào khiến nàng mau chứng đắc quả vị Phật như thế? Xin 
thưa! Thuyết toàn bộ kinh Pháp Hoa và đắc toàn bộ kinh Pháp Hoa. 

Thắc mắc: Biết toàn bộ kinh nhưng cốt lõi ở pháp môn nào? 

Xin thưa: Cả tám vạn bốn ngàn pháp môn và trọng yếu là chứng đắc 
Tướng không của các pháp. 

Lại thắc mắc: Vậy muốn tu đắc pháp tướng không thì trước nhất phải 
tu luyện qua phương pháp nào? 

Xin thưa: Trước nhất pháp tịnh trụ nơi pháp động. Tiếp theo là quy vạn 
pháp về Tam thừa, quy Tam thừa vào Nhất thừa, lúc bấy giờ mới tu luyện để 
chứng đắc pháp Không tướng. 

Cầu một cây đón đưa lữ khách 
Thuyền đáy không chở sạch nợ trần. 

(Cầu một cây là Pháp Hoa nhất thừa, thuyền đáy không là Bát nhã). 

Chàng тїёпр cóng chúa róng đắc quả vị Phật nhanh nhu thé, mà vô só vi 
rồng dân, rông quan ở cung rông, đông nhiều như cát trên bờ sông Hằng 
cũng chứng đắc quả vị Bồ tát. 

Rồng tu còn chứng đắc, chúng ta là người há chịu bỏ cuộc hay sao? 
Chứng đắc hiện đời chứ không hẹn, nếu chưa đắc quả cao thì liễu ngộ và 
chứng đắc từng phần, từng pháp môn. 


---000--- 
Chính văn 


Khi đó cõi Ta Bà hàng Bồ tát Thanh Văn, trời, rồng, bát bộ, nhơn 
và phi nhơn đều xa thấy nàng công chúa rồng thành Phật và đã vì khắp 
trời người trong hội đó thuyết pháp. Tất cả người nghe đều khởi tâm 
vui mừng, từ xa kính lạy. Vô lượng chúng sanh nhờ nghe pháp, liễu ngộ 
đắc bực bất thối chuyển. Vô lượng chúng sanh lãnh lời thọ ký thành 
Phật. Cõi Vô Cấu sáu nhịp rung động. Cõi Sa Bà ba nghìn chúng sanh 
trụ bậc bắt thối, ba nghìn chúng sanh khác phát tâm Bồ đề mà được 
lãnh lời thọ ký. 


Bồ tát Trí Tích và Tôn giả Xá Lợi Phát cùng tất cả trong chúng hội 
yên lặng, tín nhận. 


Giảng luận 
Chúng ta đọc tụng kinh thường gặp danh từ nhơn và phi nhơn, tức là 
người và chăng phải người. Vậy người thì dê hiệu còn phi người thì sao? Phi 


người nghĩa là chàng phải người, mà cũng chàng phải thân, thoát khỏi kiếp 
làm người, nhưng chưa đạt đến đăng cấp thần, đang ở giữa người và giữa 
thần. Phi nhân lại không có thân tứ đại, nhưng có thần thông quảng đại, dù 
chưa bằng quý vị thiên thần. Trong các hội thuyết pháp của Đức Phật thì 
hàng phi nhân về thính pháp rất đông, họ có nhiều tín tâm và hộ trì Phật 
pháp rất đắc lực, trong tám bộ hộ pháp thì phi nhân thuộc một. Khi nàng 
công chúa rồng thành Phật thì tất cả từ hàng Bồ tát đến trời người rồng tám 
bộ, dù là xa vẫn chứng kiến rõ ràng, Кё cả đồng đến nghe vị Phật mới thành 
ở quốc độ Vô Cấu, vọng về thế giới Sa Bà, vì chúng sanh mà thuyết pháp 
hóa độ. 

Đến đây Bỏ tát Trí Tích và Tôn giả Xá Lợi Phất mới không còn cho 
rằng vô lý nữa, trái lại yên lặng tin nhận. 

Dòng đời nhiều đục ít trong, cho nên nếu cứ dùng lời dé giải đáp thì dẫu 
có trải qua trọn kiếp cũng không nhiếp phục nhiều người khác. 


Muốn thành tựu bát cứ là địa hạt nào cũng phải đầy đủ cả hai, lời nói 
lẫn sự việc kết quả mới đủ sức thuyết phục nhiều người. Cứu cánh có thành 
tựu mới đủ yếu tố trả lời phương tiện. Nói đến đâu thực hành kết quả đến đó, 
sau mới nói tiếp. 


--- 000 --- 
Ш - TÓM КЕТ 


Phương pháp sống theo kinh Pháp Ноа là nhập đời, là vi, là diệu, cho 
nên chữ nào, câu nào, phẩm nào cũng đều Diệu, mà đã là Diệu thì làm sao 
nhìn thấy dé dễ hiểu, bởi thế cho nên mới nói là bí pháp. 


Thông thường bậc hiền thiện tu hành mới chứng đắc quả vị Phật, còn ở 
phầm kinh Bë Bà Đạt Đa vị ây độc ác, thê mà cũng được thọ ký thành Phật 
hiệu là Thiên Vương Như Lai. 


Điều thứ hai: thường nữ giới không được thành năm địa vi, trong đó địa 
vị Thiên Ma Vương không được làm, vậy mà phẩm kinh này thì công chúa 
rồng mới tám tuôi đã đắc quả vị Phật, hiện tiền thành Phật trước mặt hai Đức 
Phật và đại chúng nhanh như chớp mắt. 

Như thế nếu không đưa vào bí pháp để chú ý lắng tâm khai mở, cứ lo 
tụng đọc trôi qua thì biết chừng nào hai quy tắc thuận nghịch này thâm 
nhập vào cuộc sông hàng ngày của chính môi chúng ta? Muốn có chìa khóa 
vàng để mở toang cánh cửa bí mật này thì trước nhất phải chú ý “mã số” của 
nó. Mã số ở nơi lý và trí, thông thường lý lúc nào cũng phơi bày ra trước mắt 
rất rõ ràng, còn trí thì tiềm án bên trong tàng thức, nhưng phâm Đề Bà Đạt 


Ба thi nguoc hàn su thóng thuong, cho nën muốn mở cửa bí mật của công 
thức nghịch thuận thì phải rõ hiểu điều lý án trí thì hiện. Trí ở ngoài chiều 
soi vào trong mới thấy lý. Chứng đắc phần này thực hành nhuân nhuyễn 
nhập vào cuộc sóng hằng ngày sự án hiện thì mới hy vọng mở được cửa bí 
mật của nghịch thuận. Bài thực tập để chứng đắc phần đầu lý án là khi vừa 
thấy nghe sờ ngửi nếm và tư duy qua sự việc, dü rõ ràng bao nhiêu cũng 
không được mở miệng phát ngôn hai chữ vô lý. Đã là lý thì không thể dùng 
ý để nhận thức, nhất là không dùng trí từ bên trong soi ra, mà phải dùng trí ở 
bên ngoài rọi vào, tức là trí không chủ quan, trái lại phải dùng cái trí đã trải 
khắp không gian rọi vào một điểm của cái lý. Trường hợp nảy gọi là trí hiện 
mà lý ап, hay nói cách khác là trí ở ngoài mà lý ở trong, được như vậy mới 
thấy rõ chơn lý. Chơn lý của Dòng đời là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, 
hoặc Như Lai là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Khác nhau 
chữ đã và chữ sẽ. Công chúa rồng nhờ tu luyện đắc được pháp tịnh trụ giữa 
pháp động, nên mới mau thành Phật. Việc này không có gì là vô lý cả. Vậy 
mà khi mới nghe nàng công chúa rồng sắp thành Phật thì Ngài Xá Lợi Phất 
đã phát biểu hai tiếng “vô lý”. 

Chúng ta phàm phu sao hơn bậc đại trí tuệ Xá Lợi Phất, vì vậy nên phải 
dë dặt tránh không nên phát ngôn hai tiếng vô lý. 

Ca dao Việt Nam có những câu: 

$ Nước rặc mới thấy cỏ thối. 

@ Cháy nhà mới ra mặt chuột. 

$ Thức lâu mới biết đêm dài 

Chơi lâu mới rõ nghĩa ai thâm trầm. 

Còn nhiều câu ca dao tương tự như vậy, ca dao và phẩm kinh Đề Bà 
Đạt Đa về lý ân tuy là việc khác nhau, nhưng đồng một nguyên lý đó là lý án 
khó thấy, phải chờ xem. Dè dặt khi vừa thấy, vừa nghe chớ nên vội vàng quả 
quyết là vô lý, nhất là tuyệt đối tránh sự tranh cãi răng bạn nói vô lý. Xin kể 
trường hợp Vương An Thạch: “Minh nguyệt sơn đầu kiếu”, tức là Minh 
nguyệt hót trên đầu núi. Còn Tô Đông Pha khi vừa nhìn thấy thì cạu sinh 
viên này liền bảo là vô lý, vội đi lẫy bút mực sửa một chữ, chữ kiếu thành 
chữ chiếu. Trăng chiếu sáng trên đôi núi, chứ sao trăng sáng kêu trên đỉnh 
núi. Sau đó Tô Đông Pha được bó nhiệm về vùng sơn cước, được tiếp cận 
thực tế nên đã ân hận sự sai trái của mình, đó là: Minh Nguyệt không phải 
chỉ riêng mặt trăng, mà còn dùng để chỉ tên một loài chim. Con chim “Minh 
Nguyệt” nó hót trên đỉnh núi. Ở đời mình tài giỏi, có người tài giỏi hơn 
mình, cho nên chớ lấy ý mình để tranh luận với người, đừng bao giờ phát 


ngôn hai chữ vô lý, bởi vì lý ân khó thấy, chỉ có bậc trí hiện mới thấy rõ vẫn 
đê. 

Khi đạt phần đầu này mới cầm chìa khóa vàng mở cửa thuận nghịch nơi 
tòa lâu đài Pháp Hoa (phâm Pë Bà Đạt Ða). 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện vào đời trên vùng đất phương 
Đông, nhất là xứ Ап Độ là nơi sống theo tập tục trọng nam khinh nữ. Trong 
tất cả việc làm của Đức Phật thì việc truyền bá vào đời học thuyết bình đăng 
giữa nam nữ là khó nhất. Ау vậy mà Đức Phật đã thành công cuộc cách 
mạng trọng đại này, qua sự thành Phật của công chúa rồng tám tuôi. 


Sơ lược một vài bí pháp “thuận”, còn bí pháp “nghịch” là рё Bà Đạt 
Đa ám hại Phật, thế mà Đức Phật lại tuyển bố răng рё Bà Đạt Đa là “ân 
nhân”. Nét này mới thật là thâm sâu, mới thật là huyền bí. Đời sống. của mỗi 
chúng ta, ai ai cũng gặp cái nghịch oái oăm này. Cái cảnh trò lừa thầy dù có 
vượt thì cũng gặp cái điệp khúc bạn bè phản. Người thân hôm qua, nay bỗng 
thành kẻ thù. Đời ai không gặp một lần như thế! 


Ta tu luyện theo Đề Bà Đạt Đa phải rõ thông và chấp nhận rằng đây là 
những vị “ân nhân” của mình. Nhờ cái dở của nó mới mở cái hay. Ca dao 
Việt Nam có những câu: Ơn kẻ dữ chứ không ơn người lành, hoặc Thất 
bại là mẹ thành công. 


“а 


Phẩm Đề Ва Bat Ра còn nhiều Ы pháp án mật, rất mong giới “học giả” 
kinh Pháp Hoa liễu tri, riêng các “hành giả” kinh Pháp Hoa thì chứng đắc 
và các bậc “trí giả” kinh Pháp Hoa lại triển khai, tức là pháp luân thường 
chuyền huệ tâm khai. 


Nếu nhân loại đều chứng đắc phẩm Đề Bà Đạt Đa thì thế giới không 
còn chiên tranh, nước nước yên hưởng hòa bình, nhà nhà ngập tràn an vui và 
hạnh phúc. 


Kính lay Đức Phật Đa Bửu Như Lai, kính lay Đức Phật Thích Ca Như 
Lai, dùng thần thông nâng chúng con, cả giới khoa học lẫn đạo học lên 
ngang tầm bửu tháp dé nhìn rõ pháp Diệu. 


Kính lay chư Phật phân thân, chư vi Bồ tát, chư hiền Thánh Tăng, chư 
Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp, chư Thiên, chư Tiên, hộ thế Tứ Thiên Vương 
cùng chư Thần, chư Thánh hộ trì cho hai giới đạo học lẫn khoa học sớm liễu 
thông và chứng đắc pháp Diệu, hòa nhập vào dòng đời, khiến muôn nơi đều 
tỏa ngát tuệ hương. 


Hồi hướng công đức tu luyện, đọc, tụng, thọ trì, їп chép, cúng dường уа 
phô thuyêt phàm Рё Ва Đạt Đa này đên hai giới khoa học sớm đạt lý sự viên 


dung. Hai giới nam nữ binh đăng tánh trí. Hai trường hợp thuận nghịch 
không còn làm ray rứt lòng người. Trời thần người quỷ rông, chúng sanh 
khắp pháp giới mênh mông đều liễu ngộ Pháp Hoa, đều chứng đắc thành quả 
vị Phật. 


- Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa hội thượng Phật 
Bô tát, Bô tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


--- 000 --- 
Bài 21 - Phẩm Trì - Thứ Mười Ba 
Hai Ngài Đại Bồ tát Dược Vương và Đại Nhao Thuyết cùng với hai 
vạn vị B0 tát phát thệ nguyện. 
Năm trăm vị Thánh Tăng và tám ngàn vị học và không còn phải 
học phát thệ nguyện. 
Đức Phật thọ ký cho nữ giới. 
Tám vạn ức triệu tỷ vị Bồ tát phát thệ nguyện. 


--- 000 --- 


I- MỞ DÉ 


Ngàn xưa dẫn đến ngàn sau, các bậc Thầy Tổ lẫn mẹ cha ai cũng âu lo 
việc duy trì hơn là tạo dựng. Vì tạo lập nan thủ thành bắt dị. Dựng nước khó 
nhưng giữ nước khó hơn. Xây nhà khó nhưng giữ nhà khó hơn. Mở đạo khó 
nhưng giữ đạo lại càng khó hơn. 


Vì ý nghĩa ấy nên vào hội thượng Pháp Ноа, Đức Phật Thích Ca Màu 
Ni thuyết phẩm Trì. Lë sống của dòng đời là thế, muốn chuyển pháp thì phải 
áp dụng pháp Diệu, nhưng muốn đạt pháp Diệu thì phải trải qua và thành tựu 
hai giai đoạn “vi và tế”. Pháp Phật lưu truyền chia thành nhiều bộ kinh thì 
bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cao siêu hơn hết, là mẹ đẻ các kinh, là biển 
cả còn các kinh khác chỉ là sông suối hồ ao. Đặc biệt nhất của kinh Pháp 
Hoa là pháp Diệu, cho nên mới có tên là Diệu Pháp. Tánh chất thứ hai của 
kinh Pháp Hoa là nhập đời, nên bó túc tên kinh là Liên Hoa. Diệu Pháp Liên 
Hoa là pháp Diệu bông sen nhập đời. 

Trong hai mươi tám phẩm của bô kinh Pháp Diệu nhập đời thì phẩm 
“Trì” đứng vào hàng thứ mười ba, năm giữa bộ kinh cho nên sứ mệnh quan 
trọng của phẩm kinh là cây cầu nỗi liền các phẩm đầu với các phẩm sau. 
Hành giả tu luyện Pháp Hoa mà không nói liền được các phẩm thì chưa nếm 
được mùi vị tuyệt vời của mật nghĩa kinh. Muốn có cây cầu nói liền các 


phẩm kinh thi phải liễu ngộ phẩm Trì. Nhiều vị hành giả doc tụng đến phẩm 
Trì thường lướt qua, vì nghĩ răng phâm kinh này không quan trọng, bởi chưa 
phân tích nghiên ngâm đê thây những nhân vật quan trọng nơi phâm kinh 
này. 

+ Ngài Đại Bồ tát Dược Vương. 

+ Ngài Đại Bồ tát Đại Nhao Thuyết. 

+ Cùng hai vạn vị Bồ tát quyến thuộc. 

Tất cả chư Đại Bồ tát này đều phát đại thệ nguyện giữ gìn, phố truyền 
và cúng dường kinh Pháp Hoa. Lại còn: 

+ Năm trăm vị Thánh Tăng. 

+ Tám ngàn vị học và không còn phải học. 

‚ Cũng đều phát đại thệ nguyện trước mặt hai Đức Phật nhận việc thọ trì, 
phô truyền, cúng dường kinh Pháp Ноа. 

Khi tụng đọc đến đây vẫn chưa thấy tầm mức quan trọng của phẩm Trì, 
muốn dễ liễu ngộ phải ôn trở lại phẩm: Đề Bà Đạt Đa. Khi công chúa rồng 
chứng đắc quả vị Phật và vô lượng vị rồng được đắc quả vị Bồ tát, nhất của 
phâm này là việc Đức Phật thọ ký cho hàng nữ giới thành Phật. 

- Ni trưởng Tỷ kheo Ni Kiều Đàm Di Ma Ha Ba Xà Ba Đề. 

- Ni trưởng Tỷ kheo Ni Da Thâu Đà La. 

- Cùng với sáu ngàn vị nữ giới đều được thọ ký cho sau này thành Phật 
và tất cả hàng nữ giới này đều phát lời thệ nguyện thọ trì, phố truyền, cúng 
dường kinh Pháp Hoa, nhất là ở khắp các cõi quốc độ khác. 


Còn kể về số đông của phẩm Trì thì tám mươi ngàn vạn ức triệu tỷ vị 
Đại Bồ tát tự động đến trước Đức Phật phát nguyện thọ trì, phố truyền, cúng 
dường kinh Pháp Hoa ở khắp thảy mười phương thế giới. 

Như vậy số lượng thọ trì, phổ truyền, cúng dường kinh Pháp Hoa đông 
nhiều không thé tính đếm và không những chỉ riêng thọ trì, phổ truyền, cúng 
dường ở cõi này mà là tất cả các cõi khắp mười phương thế giới. 


Phẩm Đề Bà Đạt Đa mới mở màn đề cập về giới nữ, phẩm Trì mới 
thâm sâu về nữ giới, chẳng những hai vị Tỷ kheo Ni mà có hơn sáu ngàn vị 
nữ giới nối tiếp nhau thọ ký và đồng phát đại thệ nguyện thọ trì, phổ quảng, 
cúng dường kinh Pháp Hoa khắp các cõi mười phương thé giới. 


Từ xa xưa mãi đến mai sau, bất cứ tó chức nào, công việc nào mà nữ 
giới thành tín tham gia đông đảo thì sự việc đó, tô chức đó sẽ thành công 
viên mãn. 


Sáu ngàn vị nữ giới phát thệ nguyện duy trì, hiển hưng kinh Pháp Hoa 
là bí pháp hướng dẫn cho bất cứ ai muốn thành công trên mọi địa hạt. Đây là 
chìa khóa mở cửa lâu đài vinh quang của các bậc yếu nhân, danh nhân, 
những nhà chỉ đạo, lãnh đạo. AI xem thường nữ giới thì không nên tụng 
phẩm kinh này. AI thọ trì và muốn thành tựu phẩm kinh này thì cân nên lưu 
ý điểm phải có số nữ giới làm quyền thuộc. Trong số sáu ngàn này phải có 
hai vị đứng đầu đầy đủ tư cách tác phong lãnh đạo. Trong tất cả các bí pháp 
dẫn đến thành công thì sáu ngàn vị nữ giới là bí pháp tối ư quan trọng. 

Năm bí pháp thành tựu của phân duy trì: 

@ Đại Dược vương. 

@ Đại Nhạo Thuyết. 

@ Năm trăm vị Thánh đồng một lý tưởng và tám ngàn vị quyến thuộc. 

@ Sáu ngàn vi nữ giới. 

© Tám mươi vạn ức triệu tỷ vị cùng chung một lý tưởng, một hạnh 
nguyện phục vụ (Bồ tát hạnh). 

Nếu chưa đủ năm yếu tó nêu trên thì chưa thành tựu mặt duy trì. 

Pháp nào, việc nào có nhiều thành phần hộ trì thì cũng có một số ít 
chống báng. Trong số chóng báng kinh Pháp Hoa, nhất là không thích phẩm 
Trì được chia có ba hạng: 

@ Hạng người vị kỷ, tiêu cực, sóng theo chủ nghĩa cá nhân. 

Ө Hạng người ngã mạn kiêu căng hoặc quá khích. 

Ө Hạng người dựa thần у thế, hoặc mượn đạo tạo đời, hoặc dám tham 
danh lợi. 

Những hạng người này không tin nhân quả, chấp đoạn, chấp thường, 
không trồng căn lành. Chắng những họ chống báng kinh Pháp Hoa, mà còn 
oán ghét những ai đọc, tụng, thọ trì, in chép, cúng dường và phổ truyền kinh 
Pháp Hoa. Nhưng không vì những hạng người chống báng, hoặc oán ghét 
mà kinh Pháp Hoa không được phổ biến sâu rộng, trái lại càng ngày pháp 
Diệu càng hòa nhập vào lẽ sống của nhân loại và muôn loài. 

Mong mọi người thâm sâu phân chính văn và giảng luận để rút tỉa khai 
mở chỉ tiết các bí pháp của phẩm kinh. 


--- 000 --- 
П - NỌI DUNG 
Hai Ngài Đại Bồ tát cùng với hai vạn vị Bồ tát phát thệ nguyện 


Chính văn 


1. Lúc bấy giờ Ngài Dược Vương Đại Bồ tát và Ngài Đại Nhạo 
Thuyết Bồ tát Ma Ha Tát cùng với hai vạn vị Bồ tát quyến thuộc đều ở 
trước Đức Phật phát lời ё rằng: “Cúi mong Đức Thế Tôn đừng lo về 
sau này dù Phật đã nhập Niết bàn, chúng con vẫn thọ trì đọc tụng 
thuyết giảng kinh này, về các đời ác sau, chúng sanh lắm kẻ tăng 
thượng mạn, ham lợi dưỡng cúng dường, càng ngày căn chắng lành 
càng thêm lớn nên xa lìa đạo giải thoát. Tuy khó giáo hóa nhưng chúng 
con sẽ khởi sức nhẫn lớn, đọc tụng kinh này, thọ trì, thuyết giải, in chép, 
cúng dường, kế cả chàng tiếc thân mạng. 


Giảng luận 
Muốn nỗi truyền Đức Phật để trì giữ kinh Pháp Hoa thì việc trước nhất, 
người thọ trì phải có đây đủ Đại Dược vương và Đại Nhao Thuyết. 


Đọc tụng phẩm Trì, trước nhất chúng ta gặp hai Ngài Đại Bồ tát Dược 
Vương và Đại Bồ tát Đại Nhạo Thuyết cùng hai vạn vị Bồ tát quyến thuộc, 
phát nguyện duy trì và phát huy kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy 
việc muôn giữ gìn phát triển kinh Pháp Hoa, hành giả kinh này phải cần yếu 
tố gì đầu tiên. Có ba yếu tố: 


Ө Thuốc vua: Dược Vương Đại Bồ tát tức là thánh dược thân khẩu ý 
lẫn tâm. 


Ө Phổ truyền điều vui lớn: Đại Nhạo là niềm vui lớn, còn Thuyết tức 
là diễn thuyết, là du thuyết, là thuyết trình, là thuyết pháp. 

© Phải có hai mươi ngàn vị quyến thuộc đồng hạnh nguyện như 
mình. 

Thời hưng pháp tại Trung Hoa, Tổ Trí Giả Đại sư thành lập “Tông 
Thiên Thai” tại núi Thiên Thai để duy trì và hưng hiển kinh Pháp Hoa; còn 
gọi tông này là Pháp Hoa tông. Ảnh hưởng phát huy kinh Pháp Hoa của 
Ngài Trí Giả Đại sư không chỉ tại Trung Hoa mà còn lưu truyền sâu rộng 
đến nhiều quốc gia thời đó và nhiều đời sau, phần lớn là nhờ Ngài có rất 
đông quyền thuộc. Biên sử truyền rằng sau lệnh kiềng chùy niệm Phật thì 
tiếng niệm Phật vang xa máy dăm. 


---000--- 


Chính văn 


2. Lúc đó nơi dai chúng có năm trăm vi Thánh Tăng thuộc thành 
phần đã được thọ ký, các Ngài đồng bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Chúng con cũng tự thệ nguyện ở nơi cõi khác, rộng thuyết kinh 
này”. 

Lại có tám ngàn vị đều là bậc học và không còn phải học, họ trước 
đây đã được Đức Phật thọ ký, nay từ chỗ ngồi đồng đứng lên, chấp tay 
hướng về Đức Phật phát lời thệ nguyện rằng: “Thế Tôn! Chúng con ở 
cõi khác sẽ rộng giải thuyết kinh này. Vì sao? Vì người nơi cõi Sa Bà có 
nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạn, công đức cạn mỏng, giận 
hờn, dua vạy, tâm không chơn thật. 

Giảng luận 

Muốn duy trì phải có nhân sự, mà nhân sự thì phải đủ tiêu chuẩn, phải 
đúng bí pháp và có nhiều thành phần. Đoạn này của phẩm kinh là trình bày 
hai thành phân: 

- Thứ nhất thuộc thành phần đa hệ, nên đã có Đại Dược vương, lại còn 
có Đại Nhạo Thuyết, cùng quyền thuộc, số đông nhiều đến hai mươi ngàn 
vi, dày dú viéc làm Bò tát dao. Thành phàn đa hê này thay măt Бис Phàt duy 
trì và hưng hiển kinh Pháp Hoa tại cõi Sa Bà này. 

- Thứ nhì thuộc thành phần đơn hệ, gồm có năm trăm vị Thánh Tăng (A 
La Hán) và tám ngàn vị học và không còn phải học. Cả tám ngàn năm trăm 
vị đều là đơn hệ (chú ý đa khác với đơn). Nếu đơn hệ thì duy trì và hưng 
hiển kinh Pháp Hoa ở các cõi khác. 

Hành giả Pháp Hoa thâm sâu đoạn kinh này vả го1 chiếu lại mình thuộc 
dạng đơn hệ, hay là đa hệ, sau đó mới phát lời thệ nguyện duy trì và phổ 
quảng kinh Pháp Hoa ở quốc độ nào, nhưng lưu ý sô lượng hai mươi ngàn 
và sô lượng tám ngàn năm trăm rất là quan trọng, néu chưa có con số này thì 
chưa có thể duy trì và hưng hiển kinh Pháp Hoa. Nếu đủ số nhưng thuộc 
thành phần đơn hệ thì duy trì và phổ truyền cõi khác. Nếu đủ số và thuộc 
thành phần đa hệ thì duy trì và phố truyền kinh Pháp Hoa tại cõi Sa Bà. 


Một điều tối ư quan trọng của kinh điển Phật giáo là con số năm trăm. 
Bắc tông Phật giáo thường đọc chú Đại bi, nhưng không hành theo chú Đại 
bi, bởi vì chưa hiểu câu đầu: Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà 
Ка №. 

Phải đủ ngàn tay ngàn mắt bởi một cái đầu thì chỉ đạo mới thực hành 
pháp Đại từ Ы rộng lớn không hè bị chướng ngại. Đà ra ni có nghĩa là tổng 
trì là bao quát cùng khắp. Một ngàn tay và một ngàn mắt mà đến năm trăm 
cái đầu chỉ đạo thì đây chỉ là một nhóm người hỗn tạp, như một đội quân ô 


hợp, như đàn bò không có con bò đâu đàn. Loài trâu và bò gióng nhau về 
tướng dụng, nhưng khác nhau vê khôn dại. Người đời ca ngợi trâu bao nhiêu 
thì măng chê loài bò bây nhiêu. 
Lạc đường năm đuôi chó. 
Lạc ngõ năm đuôi trâu. 
Hoặc: 
Ham ăn như chó mới có mà ăn. 
Thảo ăn như trâu của đầu mà chịu. 
Còn bò thì: 
Mày ngu như bò. 


Tại sao vậy? Tại vì bò không có con bò đầu đàn, còn trâu hễ một đàn 
trâu đông thì chúng tự tôn lên một con làm đầu đàn dé chóng với thú ай bảo 
vệ bày đàn, nếu rủi đầu đàn chết thì cả đàn cũng tan rã. Mắt trâu đầu đàn là 
rã tan bầy nghé (trâu nhỏ). 


Thiên thủ thiên nhãn tức là ngàn tay ngàn mắt đều hành động dưới sự 
chỉ đạo của một cái đầu, nếu mạnh ai пау hành động thì có khác gì đàn bò vô 
tổ chức. Ngày nay đa số học đòi bình quyền và dân chủ. Đồng ý là bình 
quyên ở phân lý tánh chứ không thể bình quyền sự tướng. Đồng ý là dân chủ 
nhưng dân chủ tự giác chứ không thể nào dân chủ tự do. Dân chủ đặt quyền 
lợi công cộng lên trên, chứ không phải dân chủ theo cá nhân chủ nghĩa. Con 
trâu đầu đàn suốt đời nó lo bảo vệ sự an vui cho cả đàn, chứ không phải cho 
riêng nó, lúc nào nó cũng chịu hy sinh thua thiệt sống phục vụ chứ không 
sông để thụ hưởng. Một cái đầu chỉ đạo ngàn tay ngàn mắt há thua con trâu 
đầu đàn ư! Thiếu cái đầu chỉ đạo ngàn tay ngàn mắt chung theo một đầu chỉ 
đạo thì không bao giờ trải rộng được tâm đại từ bi cho khắp muôn loài, 
không bao giờ đạt được đại bi vô ngại. Thé gian nếu nhà lãnh đạo thực hành 
đúng ngàn tay ngàn mắt cùng chung lo việc nước thì dân nước đó tôn gọi là 
chính quyên, do dân và vì dân. Nếu trái lại, dùng vũ lực để cai trị nước, sông 
VỊ kỷ xa hoa, không cần kiệm liêm chính, không chí công vô tư mà ngôi ở 
địa vị cai trị nước thì gọi đây là bạo quyền. 


Trong đạo là nơi linh thiêng màu nhiệm lại càng cao thượng hơn và 
càng dân chủ tự giác hơn. Bậc lãnh đạo phải hội đủ tài đức, phải là cái đầu 
có sự cộng tác của ngàn tay ngàn mắt. Luôn áp dụng “Chính kỳ tâm để trị 
kỳ an” trong đạo giáo, chứ không dùng quyền lực, danh vọng bán chức mua 
danh hoặc chèn ép người không đồng quan điểm với mình. Tóm lại trong 
đạo nếu gặp bậc chỉ đạo chơn tu đức hạnh hướng dẫn giới xuất gia đúng 
nguyên tắc ngàn tay ngàn mắt thì đây là ngôi Tăng bảo, đây là thời kỳ giáo 


рһар hién hung. Bàng nguoc lai chia rë, dia phuong, phe phái dé lãnh đạo 
bốn chúng, cả vú lấp miệng em, dùng đông người cùng phe bè nhóm phủ 
quyết mọi nguyện vọng chính đáng thì dù có ngôi trên cái ghé băng tràm 
huong duoc nhà vua ban bóng lộc như Ngộ Bat Thiền sư thì đó chỉ là hình 
tướng dối gạt thế gian chứ không phải là ngôi Tăng bảo, mà phải gọi cho 
đúng là nhóm người cậy dựa quyên uy làm “Tang bảo”, tức là làm tan rã 
ngôi Tam bảo, nó phủ trùm lên ba ngôi báu một màu tang thương! 

Nơi nào gặp hoàn cảnh như thế là mat pháp. Việt Nam hiện đại đầu kỷ 
nguyên hai mươi mốt đang chập chững bước vào thời kỳ hưng pháp, rất 
mong đạo Phật Việt Nam được áp dụng câu thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại 
bi tâm đà ra ni. Nhất là được thực hành đúng đoạn kinh nơi phẩm Trì, tức là 
năm trăm vị А La Hán và tám ngàn vị học và không còn phải học lãnh sứ 
mạng duy trì phố truyền kinh Pháp Hoa. 


---000--- 


Chính văn 

3. Khi đó di mẫu của Phật là Ni trưởng Ma Ha Ba Xà Ba Đề, cùng 
với sáu ngàn vị học và không còn phải học, quyến thuộc của Ni trưởng 
từ chỗ ngồi đứng lên chiêm ngưỡng dung nhan Đức Phật, mắt chẳng 
nháy. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi Ni trưởng Kiều Đàm Di, cớ chỉ Ni trưởng 
nhìn Như Lai sắc mặt hơi buồn, hay Ni trưởng đang nghĩ rằng Như Lai 
chẳng đề cập đến Ni trưởng, để thọ ký cho quả vị Chánh đẳng Chánh 
giác? 

Này Ni trưởng Kiều Đàm Di! Như Lai trước đã tổng thọ ký cho 
hàng Thanh Văn, trong đó có Ni trưởng, nay Ni trưởng muốn hiểu rõ 
thêm về tương lai, bà ở nơi pháp hội của sáu mươi tám ngàn ức Đức 
Phật, làm vị Đại Pháp sư, còn sáu ngàn quyến thuộc Tỷ kheo Ni học và 
không còn phải học, cũng làm vị Pháp sư và dần dần đủ đạo hạnh Bồ 
tát, như thế sẽ thành Phật hiệu là Nhứt Thiết Chúng Sinh Hy Kiến Như 
Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn. 

Này Kiều Đàm Di! Đức Nhứt Thiết Chúng Sanh Hç Kiến Như Lai 
đó và sáu nghìn Bồ tát tuần tự thọ ký dàng đạo Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 


вау giờ mẹ của La Hầu La là Ni trưởng Da Thâu Dà La Tỷ kheo Ni 
nghĩ rằng: “Thế Tôn ở nơi trong hội thọ ký, riêng chắng nói đến tên 
mình”. 


Phật bảo Ni trướng Da Thâu Đà La: “Người ở đời sau trong pháp 
hội của trăm ngàn vạn ức Đức Phật, tu hạnh Bồ tát, làm vị Đại Pháp sư, 
dần dần dày đủ Phật đạo, ở trong cõi Thiên quốc sẽ đặng thành Phật 
hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chính 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Thọ mạng Đức 
Phật ấy lâu vô lượng kiếp”. 


Lúc đó Ni trưởng Đại Ái Đạo Tỷ kheo Ni và Ni trưởng Da Thâu Đà 
La Tỷ kheo Ni cùng tât cả quyên thuộc đêu rât vui mừng, đặng việc 
chưa từng có. Liên ở trước Phật tuyên thuyêt thơ kệ răng: 


Đắng Thế Tôn Đạo sư 
Làm an бп trời người 
Chúng con nghe thọ ký 
Lòng an vui tràn đầy. 


Các Tỷ kheo Ni thuyết kệ xong lại bạch Phật rằng: “Chúng con 
cũng có thể ở các cõi nước phương khác rộng tuyên thuyết kinh này”. 


Giảng luận 
Tụng đọc phẩm Trì đến đoạn Ni trưởng Tỷ kheo Ni Kiều Đàm Di và Ni 
trưởng Tỷ kheo Ni Da Thâu Đà La cùng sáu ngàn vị nữ giới học và không 
còn phải học được thọ ký thành Phật, có nhiều người thắc mắc, tại sao nữ 
giới có năm chướng ngại, Thiên Ma Vương còn không được làm, vậy mà 
phẩm kinh này nữ giới được thọ ký thành Phật như vậy có mâu thuẫn chăng? 


Tự chúng ta mâu thuẫn chứ không phải kinh điển mâu thuẫn. Nữ giới 
có năm chướng ngại, trong đó chướng ngại thứ năm là không được làm Phật, 
đó là nữ giới, còn đoạn kinh của phẩm này có chỗ nào nữ giới thành Phật 
đâu? Chàng những là người nữ giới, mà muôn loài đều có Phật tánh như 
nhau, mà có Phật tánh thì có quyên thành Phật. Nhưng lưu ý tánh thì bình 
đăng, còn tướng nữ vì nặng nghiệp, dơ ué, néu ai cứ có chấp thân tướng nữ 
thì không thể thành Phật được. 


Nàng công chúa rồng biến thành nam giới, sau đó mới thành Phật kia 
mà! Chúng ta đọc lại đoạn kinh thọ ký này, thành vị Đại Pháp sư hộ trì nhiêu 
ngàn ức Đức Phật rôi mới thành Phật: 


“Như Lai nói rõ rằng về các đời vị lai, nơi pháp hội của sáu van 
tám ngàn ức Đức Phật, Ni trưởng Ái đạo Tỷ kheo Ni Kiều Đàm Di sẽ 
làm vị Đại Pháp sư, sáu ngàn vị nữ giới học và siêu học cũng làm Pháp 
sư. Riêng Ni trưởng Ái đạo Tỷ kheo Ni Kiều Đàm Di thực hành đầy đủ 
đạo hạnh Bồ tát sẽ chứng đắc quả vị thành Phật, hiệu là Nhất Thiết 
Chúng Sinh Нў Kiến Như Lai, đầy đủ mười tôn hiệu: Ứng Cúng, Chính 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 


Còn sáu ngàn vị nữ giới thành Pháp sư Bồ tát và sẽ tuần tự thứ lớp 
thọ ký cho nhau thành Phật”. 


Các đời sau này làm vị Bồ tát Đại Pháp sư, nơi các pháp hội của sáu 
vạn tám ngàn ức Đức Phật, sau đó sẽ thành Phật. Làm Bô tát Đại Pháp sư 
trải qua suôt sáu vạn tắm ngàn ức Đức Phật thì còn đâu tìm ra nữ giới? 


Giải đáp thắc mắc thứ hai: Tại sao Đức Phật nêu nhiều quy tắc, để cho 
nữ giới xuất gia phải trải qua nhiều khó khăn thử thách như vậy? 

* Trước nhất: là áp dụng vảo thời đó. Ni trưởng Ái đạo Tỷ kheo Ni 
Kiều Đàm Di là mẹ nuôi Đức Phật, khi Đức Phật còn Thái tử. Vì thâm tình 
đó nên khó tránh khỏi sự у lại của bà mẹ nuôi. Nhận bà vào hàng ngũ xuất 
gia thuộc dòng Thích tử nếu không có nguyên tắc, nhất là không có những 
quy điều, những khó khăn ban dàu, khóng có tám pháp cung kính dành cho 
vị Ni giới thì ngôi Tăng bảo về các đời sau ấy quy củ đâu để mà ón định tó 
chức. 


Nếu người thân tộc mà không giữ mình trong khuôn khó giới luật, trái 
lại tự cho mình là một bà mẹ có quyền uy theo nếp sóng phàm trần thì đạo sẽ 
mau йі vào giai đoạn mat pháp. 

* Khó thứ hai: Khi bà Di mẫu của Phật xin xuất gia, Đức Phật từ chối. 
Tôn giả A Nan phải nhiều lần ân cần cầu xin Đức Phật để bà mẹ nuôi của 
Ngài được nhập vào hàng ngũ xuất gia, dĩ nhiên Đức Phật bắt buộc giới nữ 
phải tuân thủ tám pháp cung kính, tại sao phải như vậy? 


Sở di có sự ràng buộc như thế, không phải Đức Phật đề phòng bà Di 
mẫu, hay lo ngại cho uy tín của Tăng đoàn vào thời đó, mà là Ngài đã tiên 
liệu những tệ nạn xảy ra về các đời sau này, nhất là sau Đức Phật nhập diệt 
năm trăm năm. Những tệ nạn này, hiện nay đang xảy ra ở một số chùa, có 
trường hợp con trai làm Trụ trì, bà mẹ cũng cạo tóc, mặc ca sa làm bà vãi 
năm quyên nhà bếp, tay hòm chìa khóa, quản lý toàn chùa, có nơi còn biến 
điệu chúng thành tôi tớ. Bồn đạo người nào giàu có hoặc khéo ninh theo với 
bà, hoặc đồng phe phái thì được thầy Trụ trì và bà vãi (mẹ thầy Trụ trì) trọng 


vọng. Ngoài số ưu tiên này thì tất cả các thành phần khác, Кё cả điệu chúng 
không thuộc phe nhóm đều bị xem như kẻ xa lạ. Mặc dù Đức Phật đã đề 
phòng và đã chế ra bát kinh pháp, đã chế giới luật, đã dạy Tăng Ni không 
được ở cùng chùa, nhưng mà đời mạt pháp nên cũng có một số người không 
chịu tuân nghe, trái lại còn xem thường giới luật, phớt lờ bát kinh pháp. Hơn 
nữa mẹ thầy Trụ trì xuất gia làm bà vãi thì có ai mà dám nói, đẳng này có ai 
nhắc đến bát kinh pháp thì bà bảo tôi đâu có thọ Cụ túc giới nên tôi chẳng 
theo bát với kinh, ông con trai tôi là Trụ trì thì còn ai lớn hơn và dï nhiên tôi 
là mẹ của thầy Trụ trì cho nên vị Trụ trì phải kính tôi, chứ không lẽ tôi kính 
ông thầy con của mình u! Ngoài đời dù Hoàng dé là người đứng đầu thiên hạ 
cả nước, nhưng Hoàng thái hậu có quyền quở phạt đánh гау vị Hoàng đề kia 
mà! Trong đạo không lẽ không bằng lễ nghi như ngoài đời hay sao! Thế là 
cả mẹ lẫn con của họ đang dọn đường йі vào địa ngục. Có người hỏi thêm 
mẹ thầy Trụ trì không xuất gia chỉ làm cư sĩ thì sao? Quá tốt, nhưng cũng 
phải giữ sự lịch duyệt với mọi người đừng nên y lại. 

Hành giả Pháp Hoa kinh, ai tu phẩm Trì thực hành theo đoạn kinh này, 
khi bước chân vào bất cứ chùa nào, nên quán trước xem sau, coi ngôi chùa 
đó có giữ giới hay không? Chớ nên quơ đũa cả nắm, lại cũng chớ nên áp 
dụng câu “Quy nhất tự lễ bách Tăng”. Kính trọng chùa mình đang quy y 
thì phải kính trọng hàng trăm, hàng ngàn chùa khác! Nhưng phải tránh 
những ngôi chùa không tuân theo giới luật mà Đức Phật đã dạy, không giữ 
đúng giới luật, nêu như chùa Ni mà thiếu bát kinh pháp, hoặc nơi nào biến 
chùa làm nơi sinh sống cho cả ола đình tộc họ, hoặc phe phái địa phương, 
mượn đạo tạo đời thì không nên kính trọng. 

Ngoài ra còn có một số chùa lười nhác chăng công phu bái sám, chẳng 
tu tập nên Long thần Hộ pháp không ủng hộ thiếu gạo ăn, vì họ không giữ 
giới thì phước đức đâu mà kính trọng. 


Ý nghĩa phẩm kinh, đoạn này là đề phòng các đời sau có nơi lợi dụng 
đạo mâu йё làm những điều tôi tệ, biến cửa chùa thành nơi sinh sông, chăng 
chịu phục vụ chúng sinh, khiến Phật pháp suy tàn, khiến lòng người chán 
nản, mất niềm tin nơi ngôi Tăng bảo. 

Tác phẩm sài vãi của Nguyễn Cư Trinh nhạo báng đạo Phật dưới thời 
nhà Nguyễn, có lẽ nhà văn này đã gặp phải trường hợp đáng buôn như vừa 
nêu chăng! 


Ngày nay nhân loại đang sống theo nếp văn minh, dân trí mỗi quốc gia, 
nhất là Việt Nam đang hòa nhập vào trào lưu tién hóa, khoa học đang phát 
minh vậy không lẽ đạo học lại dậm chân tại chỗ, hoặc phản tiền hóa. Chúng 
ta phải mạnh dạn nhìn thắng vào từng nếp sống của từng vị Tăng Ni, có sống 


đúng giới luật, có sóng đúng quy pháp, Tăng Ni có ở riêng biệt hay không? 
Nếu nơi nào, hoặc vị nào chưa được hoàn chỉnh, xin nhẹ nhàng tự sửa đôi 
cho hợp giới luật. Nơi nào sống chưa đúng giới luật cũng nên cùng nhắc nhở 
sửa đổi cho đúng, để cho toàn đại gia đình đạo Phật sớm hành đúng kinh 
điển, nhất là giới Phật tử chớ nên bạ đâu tin đó! 

Bàn giải về Ni trưởng Tỷ kheo Ni Kiều Đàm Di mà không đề cập đến 
Ni trưởng Da Thâu Đà La, mẹ của La Hầu La thì chưa tròn phần giảng luận 
của phẩm Trì. 


Theo một số kinh ghi rằng, nhiều kiếp trước lúc nảo tiền thân của Da 
Thâu Đà La cũng có nhân duyên làm vợ của tiền thân Thái tử Tất Đạt Đa, 
nên kiếp này cũng trở lại làm vợ như thế. Lối lập luận như vậy chỉ đứng 
vững ở một khía cạnh. Vậy đặt thêm câu hỏi rằng: Đã biết tiền kiếp như thế 
thì kiếp này chuyên cái nhân đã có từ tiền kiếp đó đi có được không? Tại sao 
phải tái thêm một lần cuối nữa mới dứt? Một vị Bồ tát lâm phàm như Ngài 
Hộ Minh thì có gì không chuyển được? Bởi vì đây không phải là nghiệp 
chướng mà chàng chuyền được. Ó trường hợp này là phương tiện đóng kịch 
mà thôi! Tại sao phải đóng kịch như vậy? Nếu một vị Bò tát lâm phàm làm 
một vị Thái tử, rồi thuở thanh niên trốn vua xuất gia tu luyện chứng đắc quả 
vị Phật thì có gì để gọi là bí pháp. Hành giả Pháp Hoa không bừng tỏ, liễu 
ngộ chỗ này thì sao gọi là tu theo phương pháp bông sen nhập bùn. Nếu cứ 
đồng ấu xuất gia thì các đời sau trong hàng ngũ xuất gia chỉ toàn là đồng â ấu. 
Đạo Phật không đóng băng trên giáo điều, hơn nữa giới trung niên xuất gia 
không phải là sô ít trong hàng ngũ ngôi Tăng bảo. Nếu Thái tử Tất Đạt Đa 
không lập gia đình với công chúa Da Thâu Đà La, rồi sau đó mới cắt đứt 
môi tình riêng, can đảm rời vợ con để xuất gia thì thiên hạ các đời sau sẽ 
nhìn những vị trung niên có gia đình xuất gia bằng cặp mắt khinh miệt đến 
thé nào ? 


Dĩ nhiên đồng niên xuất gia là hơn trung niên xuất gia. Nhưng đồng 
niên mà thiếu giới luật, thiếu oai nghi, thiếu đức độ, trí kém, huệ khô, tâm 
hồn chật hẹp thì làm sao sánh kịp với vị trung niên xuất gia giữ đầy đủ các 
khuôn phép của giới xuất gia. 

Còn nói về nữ giới, trung niên xuất gia như Ni trưởng Da Thâu Đà La 
có phải đây là một vị Tỷ kheo Ni đức hạnh đầy đủ, hiện đời tu hành chứng 
đắc quả vị A La Hán, làm mẫu mực cho Ni giới và được thọ ký trải các đời 
lâu xa về sau được thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tuớng 
Như Lai. Như thế có phải đây là các bậc siêu phàm phương tiện đóng tròn 
tuồng kịch để mở lối cho các đời sau hay không? Nếu cách nay hơn hai ngàn 
rưỡi năm mà không có sự hiện diện của Ni trưởng Kiều Đàm Di và Ni 


trưởng Da Thâu Dà La thì ngày nay trong giới Ni liệu có duoc huy hoàng 
như vây hay không? 


Phẩm Trì đoạn kinh nói về giới nữ là một cuộc cách mạng thời bấy giờ, 
chăng riêng tại xứ Ап Độ mà cả А Đông, bởi vì học thuyết trọng nam khinh 
nữ nó đã đè nặng trên phong tục tập quán của tư tưởng nhiều người. Ni 
trưởng Kiều Đàm Di cùng với Ni trưởng Da Thâu Đà La và sáu ngàn vị nữ 
quyến thuộc đã được thọ ký thành Phật, tất cả phát đại thệ nguyện đọc, tụng, 
thọ trì, in chép, phố quảng và cúng dường kinh Pháp Hoa đã xác định chấm 
dút sự kỳ thị trọng nam khinh nữ. 


Những lời dạy của Đức Phật nơi kinh Pháp Hoa vừa nhẹ nhàng thanh 
thoát vừa hùng mạnh cao siêu, tháo gỡ biệt bao điêu phi lý mà từ ngàn xưa 
nó đã đè nặng lên con người, đây là một cuộc cách mạng hêt sức ngoạn mục. 


. Loài người và nhất là hành giả Pháp Hoa, càng thâm sâu, càng gặp 
nhiêu bí pháp, những bí pháp nhập đời đê hướng dân đời, đi đên đích hòa 
hợp, an уш và bình đăng. 


---000--- 
Chính văn 


Bấy giờ Đức Phật Thích Ca nhìn tám mươi vạn ức triệu tỷ vị Đại 
Bồ tát, hàng Bồ tát này toàn là những bậc bất thối chuyển, đã từng 
chuyển pháp luân chàng hề lui bước, đều đắc các pháp tổng trì. Tất cả 
rời chỗ ngồi, đứng lên đến trước Phật, thành tâm chắp tay, thầm niệm 
rằng: “Nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng con thuyết kinh này thì chúng 
con sẽ như lời Phật dạy mà rộng tuyên thuyết kinh Pháp Hoa”. 


Các vị đó lại nghĩ: “Nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy, vậy 
chúng ta phải làm thê nào? 


Lúc đó các vị Bồ tát kính thuận ý của Phật và muốn tự thỏa mãn 
bốn nguyện bèn ở trước Phật lớn tiếng mà phát lời thệ nguyện rằng: 
“Thế Tôn! Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con qua lại giáp vòng khắp 
mười phương thế giới, thường khiến cho chúng sanh in chép, thọ trì, 
giải thuyết ý nghĩa kinh này; đồng thời nghĩ nhớ chơn chánh và đúng 
như pháp mà tu hành, được như thế là nhờ sức oai thần của Đức Thế 
Tôn. Cúi mong Đức Thế Tôn ở phương xa hộ giữ cho. 


Giảng luận 


Đây là sự tự nguyện phổ trì kinh Pháp Hoa của hàng Bồ tát không tên 
tuôi, sô đông nhiêu đên tám muôn ức na do tha, chữ na do tha là chỉ cho sô 


nhiều không thể tính đếm được nên mới tạm mượn con số, tám mươi vạn ức 
triệu tỷ vị BÒ tát, đó là ám chỉ cho con số nhiều mà thôi. 

Có người lại thắc mắc, số đông nhiều như vậy thì chỗ đâu dung nạp. 
Xin thưa! Đến thế kỷ hai mươi mốt công nguyên, khoa học đã đưa con 
người tiễn xa ra khỏi bầu khí quyền, vậy mà ở đạo học lại có người thắc mắc 
những chuyện dễ hiểu như thé thì làm sao liễu ngộ được kinh Đại thừa. Quý 
vị có xem truyền hình không? Trên mặt kính truyền hình rộng bao nhiêu, thế 
mà dung chứa hàng trăm ngàn người hoặc nhiều hơn nữa. Hàng A La Hán 
hoặc Bồ tát còn siêu đăng hơn người phàm trần trên mặt kính truyền hình, 
vậy tại sao hành giả Pháp Hoa không liễu ngộ? 


Hàng Bồ tát không tên tuổi số đông nhiều như thế, đắc pháp Ра Ra Ni, 
lại còn đắc và chuyển pháp chàng hè thối chuyên, các Ngài tự động đến 
trước Đức Phật thầm nguyện phổ truyền kinh Pháp Hoa. Dù thấy rõ sự việc 
như thế, nhưng Đức Phật vẫn giữ thái độ điềm nhiên, đây chính là một nét bí 
pháp, lưu truyền lại cho hành giả Pháp Hoa. 

Đức Phật điềm nhiên không hề dạy lời nào, vậy та đoạn kinh tiếp theo 
ghi rõ rằng: “Lúc ấy các vị Bồ tát kính thuận ý Phật. Bốn chữ kính thuận ý 
Phật, nhất là chữ ý và hai chữ kính thuận ở đây hàm chứa một ý nghĩa sâu xa 
thuộc vê bí pháp. Đức Phật điềm nhiên không nói, vậy ша gọi là kính thuận 
“ý” Phật, néu Đức Phật nói hay là mỉm cười thì là kính thuận “lời dạy”, 
hoặc kính thuận thân Phật. Sự giáo hóa của Đức Phật chia làm nhiều cách, 
khẩu giáo, thân giáo và ý giáo. Hành giả Pháp Ноа ai chưa liễu ngộ và chưa 
áp dụng đủ ba cách giáo hóa này thì chưa có thể phổ truyền kinh Pháp Hoa. 
Các bậc làm cha mẹ, làm lãnh đạo chưa thông suốt và nhuần nhuyễn ba lỗi 
giáo hóa này thì chưa có thể giáo hóa con cháu, hoặc quần chúng thành 
công, nhất là các bậc thầy cô giáo. 

Những chữ “qua lại giáp vòng” của đoạn kinh kế tiếp này vô cùng 
quan trọng, đi giáp vòng khắp mười phương mà không qua lại thì chỉ có 
một. Đi một thì giáo hóa một thôi! Sự giáo hóa phải trải qua nhiều lần, như 
cách bò nhơi cỏ thì mới đạt kết quả. Hành giả Pháp Hoa, nhất là giới 
thức giả nên lưu ý điểm này. 

Đoạn kinh: “Hay khién chúng sinh in chép, thọ trì, đọc, tung, giải 
nói kinh này”. Năm việc làm phố truyền kinh Pháp Hoa nghe qua rất аё, 
nhưng đi sâu vào việc làm, nếu không có hàng Bồ tát, hoặc những vị mang 
hạnh Bồ tát “khiến” (hướng dẫn) cho người khác làm thì chắc chắn không 
có al in chép, thọ trì, đọc, tụng, phổ thuyết kinh Pháp Hoa, nhất là việc cúng 
dường kinh Pháp Hoa. Nhiều hành giả Pháp Hoa nói rằng cá nhân mình tu 
kinh Pháp Hoa thì được chứ khuyến khích người khác tu luyện phổ truyền là 


уїёс khó quá. Néu khóng khó thi doan kinh này chu Bó tát khóng su dung 
chữ “khiên”, tức là hướng dân vào đây. Bởi khó cho nên phải khiên, chua 
tròn chữ khiên nơi phâm Trì thì chưa phải là hành giả kinh Pháp Hoa. 


Câu sau cùng của đoạn kinh là tất cả việc làm phổ thuyết kinh Pháp 
Hoa đều được thành tựu là chúng con nương nhờ oai thần của Phật. Vậy cho 
nên dù Phật ở phương hướng nào, thế giới nào cũng hướng về nơi chúng con 
hành đạo mà thủ hộ cho chúng con (chư Phật hiện toàn thân). Dù tự nguyện 
của chúng con đũng mãnh tha thiết bao nhiêu mà thiếu sự hộ trì của chư Phật 
thì việc phố truyền kinh Pháp Hoa cũng khó thành tựu. 


Hàng Bồ tát đồng thanh tuyên thuyết thơ kệ: 
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5. Xin Thế Tôn chớ lo 
Sau khi Phật diệt độ 
Dù đời ác đáng sợ 
Chúng con vẫn thuyết rộng 
Nếu có người thiếu trí 
Lời ác mắng nhiếc con 
Hoặc gậy dao chém đánh 
Chúng con đều nhẫn nhục 
Đời ác: - Có Tỷ kheo 
Trí tà lòng dua vạy 
Chưa đắc nói đã đắc 
Tâm đầy sự ngã mạn 
Hoặc người mặc áo vá 
Lặng lẽ ở nơi vắng 
Tự xưng tu chơn đạo 
Khinh miệt người thế gian 
Thường tham ưa danh lợi 
Thuyết pháp cho người đời 
Được nhiều người cung kính 
Ngang hàng А La Hán 
Kẻ đó có ác tâm 
Thường đắm việc thế tục 
Giả danh “A Luyện Nhã” 
Thích nói lỗi chúng con 
Họ thường nói thế này 


Сас gà Ту Кһео йб 

Vì tâm ham danh lợi 
Thuyết truyền nghĩa ngoại đạo 
Tự đặt ra kinh điễn 

Dối gạt người trần tục 

Vì muốn được danh tiếng 
Mà giải nói Pháp Hoa 

Họ lẫn trong đại chúng 

Рё phá hại chúng соп 

Kẻ quốc vương tế quan 
Bà La Môn, cư sĩ 

Lẫn hạng Tỷ kheo khác 
Bôi xấu chê chúng соп 
Rằng con là tà kiến 

Đang thuyết kinh ngoại đạo 
Chúng con vì kính Phật 
Nên nhẫn các điều đó 

Họ còn chế nhạo rằng 

Các người đều là Phật 

Lời khinh chê như thế 
Chúng con đều nhẫn được 
Vào đời ác kiếp dơ 

Các việc sợ hãi nhiều 

Quỷ dữ nhập thân đó 
Mắng rủa hủy nhục con 
Chúng con tin kính Phật 
Luôn mặc giáp nhẫn nhục 
Chủ đích thuyết Pháp Hoa 
Nên nhẫn việc khó nhẫn 
Con chàng tiếc thân mạng 
Chỉ mến đạo vô thượng 
Chúng con ở đời sau 

Thọ trì lời Phật dặn 

Thế Tôn tự biết cho 

Đời ác có Tỷ kheo 

Chắng hiểu Phật phương tiện 
Thuyết pháp tùy cơ nghi 
Châu mày thốt lời ác 
Luôn luôn bị đuôi xua 

Xa rời nơi chùa tháp 


Сас diëu ác nhu thé 

Nhớ lời Phật dặn khuyên 
Nên nhẫn được tắt cả 

Các xóm làng thành ấp 

Nơi có ai cầu pháp 

Chúng con đến chỗ đó 
Thuyết những lời Phật dạy 
Con là sứ giả Phật 

Ở giữa chúng chẳng sợ 
Con sẽ khéo thuyết pháp 
Xin Thế Tôn an lòng 

Con ở trước Thế Tôn 
Trước mười phương Phật nhóm 
Con phát nguyện như thế 
Phật chứng lòng chúng con. 


Giảng luận 

Phần cốt lõi của phẩm Trì không phải thuyết pháp giỏi mà là sự nhẫn 
nhục. Ai cũng thao thao bất tuyệt răng tôi luôn luôn giữ sống đúng pháp 
nhẫn nhục, vì nhẫn nhục đệ nhất đạo, nhưng kỳ thực có được vậy không? Sự 
sân hận nó đến rất đột biến, đến với mình thì có thể nhẫn được, nhưng nếu 
có người hủy báng kinh điển Đại thừa thì sao? Trong đoạn kệ các Ngài Bồ 
tát đã nói rất rõ họ chắng hiểu Phật phương tiện thuyết pháp Đại thừa, nên 
họ hủy báng, chúng con vẫn nhẫn chịu. Nếu không nhẫn chịu được thì làm 
sao trì giữ được kinh Pháp Hoa. Trong bài kệ dài tám chục câu, gồm bốn 
trăm chữ, tất cả chư vị ВО tát đều nhân mạnh sự nhẫn nhục. Không nhẫn 
nhục không trì được kinh Pháp Hoa. Hành giả Pháp Hoa đa phần đọc tụng 
chứ ít người thọ trì, bởi vì người tu hạnh nhàn nhục chưa chứng đắc. Phải 
chứng đắc nhiều phương diện. Đại Dược Vương, Đại Nhao Thuyết. Bình 
đăng tánh trí, giữa nam nữ và đức tánh sau cùng mà cũng là đức tánh cao tột 
nhất là sự tu luyện đắc nhiều về nhẫn nhục. 

Lưu ý đoạn kệ này có câu: “Đời ác có Tỷ kheo, Trí tà lòng dua vạy”, 
chứ đừng nên đọc tụng “Tỷ kheo trong đời ác, trí tà lòng dua vạy”. Đọc sai 
như thé sẽ có sự hiểu lầm rằng: Về các đời sau khi Phật nhập diệt thì đời ác 
toàn là những vi trí tà lòng dua vay. Đời nào cũng vậy, khi Phật còn tại thế 
vẫn có Đề Bà Đạt Đa. Sau Phật nhập Niết bàn biết bao vị Bồ tát, biết bao vị 
Thánh Tăng bị hàm oan. Ngày nay dü là thời mat pháp, nhưng cũng có nhiều 
nơi đang hiển hưng chánh pháp, biết bao vị Thánh Tăng ап dạng hoằng 
truyền chánh pháp, biết bao vị Bồ tát lâm phàm cứu độ chúng sanh. Gần đây 


nhất và rõ ràng nhất là Bồ tát Quảng Đức, Ngài chăng những cứu nguy Phật 
giáo mà đã cứu độ biệt bao chúng sanh. 


Câu văn tối nghĩa: “Ту kheo trong đời ác, Trí tà lòng dua уау” của đoạn 
kệ này chỉ là sự vô tình dịch chưa được sáng nghĩa lắm, chúng ta đọc tụng 
phải có trí nhận xét, chớ bới lông tìm vết mà tón phước. Chó nên câu nệ 
hoặc có chấp một vài chữ nơi văn kinh mà bỏ một bộ kinh siêu đẳng, cho 
nên chúng ta không bảo là Phật tiên liệu các đời sau như thế. 


Hán dịch: 
Ác thế trung tỳ khưu 
Tà trí tâm siễm khúc 
Đã hiểu sai: 
Tỳ khưu trong đời ác 
Trí tà lòng dua vạy 


Xin sửa lại: 
Đời ác có Tỷ kheo 
Trí tà lòng dua vạy 
Câu Tỷ kheo trong đời ác, có người xuyên tạc hiểu lầm là các vị Tỷ 
kheo trong đời ác đều là xấu cả. Còn đời ác có Tỷ kheo là trong đời ác có 
một số ít vị Tỷ kheo xấu. Chúng ta nên đảo ngược câu này, chớ nên hiểu sai 
tón phước. 
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Ш - TÓM КЕТ 


Tạo lập nan, thủ thành bát dị. Đây là câu châm ngôn gối đầu của bất cứ 
ai muôn đạt đên điêm thành tựu, nhât là hành giả Pháp Hoa. 


Phẩm Trì là phẩm kinh thứ mười ba của bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh hai 
mươi tám phẩm. Đọc tụng liễu ngộ được phẩm Trì mới quý trọng bộ kinh 
Pháp Hoa. Рос lướt qua phẩm Trì chắng liễu thông được cách duy trì toàn 
bộ kinh Pháp Hoa. Đa phân giới học Phật chỉ nói kinh Pháp Hoa là bộ kinh 
chỉ cách tu thành Phật. Nói vậy đúng, nhưng mới có phần nào thôi! Phải nói 
bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh hướng dẫn nhân loại và muôn loài thành tựu 
từng vấn đề cho từng đẳng cấp. Аі cầu giải thoát thì tu thành Phật, thành Bồ 
tát, thành Thánh, thành Bích Chi, ai trung bình thành trời thần tiên siêu nhân, 
ai thường thì thành tựu kiếp sống một con người. Về người lại chia nhiều 
thành phân: vĩ nhân, yếu nhân, hiền nhân, triết nhân. Nếu nói về khía cạnh 
đất nước thì đưa đất nước đến phôn vinh, nếu nói gia tộc thì đưa gia tộc đến 
hạnh phúc. Như Hiến pháp nước Nhật là trích từ bộ kinh Pháp Hoa và lập 


thành một bản Hiến pháp hoàn chỉnh nhất thé giới. Có người lại giành phần 
phải rằng, đạo Phật Việt Nam tu học đọc tụng bộ kinh Pháp Hoa, như vậy thì 
đạo Phật Việt Nam sẽ tuyệt vời. Xin thưa! Giới đệ tử Phật tại Việt Nam phần 
đông mới tu ngoài cái vỏ Pháp Hoa, nói cách khác là mới đến công Pháp 
Hoa chứ chưa lên thềm Pháp Hoa thì làm gì có sự tu luyện kinh Pháp Hoa 
tuyệt vòi ! 

Có một bài thơ được phổ nhạc cả tân lẫn cổ, trong đó có một câu: 


Nhẹ nhàng, thanh thoát, lặng yên, 
Quán sâu, chiêu sáng lên thêm Pháp Hoa. 


Phải trải qua năm giai đoạn mới bước chân lên thềm Pháp Hoa. Lên 
thềm mới vào nhà và còn nhiều nữa mới là tu luyện và chứng đắc Pháp Hoa 
chứ! Nói chung kinh Pháp Hoa, Đức Phật thuyết và phổ truyền công khai, 
không đặc quyên cho riêng hàng đệ tử của Ngài, lại cũng không chỉ dành 
riêng cho loài người, nhất là không độc quyền cho nam giới, trường hợp 
nàng công chúa rồng và hai vị Ni trưởng cùng sáu nghìn nữ quyền thuộc đã 
quá rõ. 

Những điều kiện cần phải có của phẩm Trì đã phơi bày rất rõ ràng và 
rất tỷ mỹ, mong các vị hành giả Pháp Hoa lưu ý và phải hội đủ yếu tó của 
chữ trì, tối thiểu là một yếu tó, bằng không thì chăng thé nào là trì kinh Pháp 
Hoa, chứ đừng bảo là phố truyền. Họa chăng nếu ai quá thích kinh Pháp 
Hoa, hoặc kính ngưỡng kinh Pháp Hoa thì cũng chỉ ở vào hàng đọc hoặc 
tụng, để cầu phước hiện đời và nhiều đời sau, chứ còn bảo là tôi đang thọ, 
hoặc trì, hoặc phổ truyền kinh Pháp Hoa thì chưa ! Vì đọc hoặc tụng chưa 
phải là thọ trì, lại càng chưa phải là phổ truyền ! 


Quốc Tổ Lạc Long Quân hướng dẫn một trăm sắc tộc rời đất phương 
Bắc, theo dấu chân loài chim Lạc đến sông Hồng lập thành nước Hồng 
Bàng, nay là Việt Nam, nối truyền nhau mười tám tộc vua Hùng, mỗi tộc có 
mấy chục ông vua. Nước Hồng Bảng duy trì nền an ninh thạnh trị suốt dòng 
thời gian 2.622 năm. Một thời gian thạnh trị siêu lịch sử quốc tế. Người thứ 
hai vị thức giả Từ Phước, dẫn năm trăm sinh viên, rời Trung Hoa đến quân 
đảo Phù Tang lập thành nước Nhật và cũng duy trì nên thạnh trị từ thời Tần 
Thủy Hoàng đến nay. Việc lập quốc lập làng thì dë, nhưng duy trì nền thanh 
trị mới là khó. 


Việc їп chép kinh Pháp Hoa, dịch kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, 
hoặc lập Đạo tràng Pháp Hoa rất khó, nhưng việc phô truyền và duy trì kinh 
Pháp Hoa nhập vào đời mới thật là khó. Một điều tối ư quan trọng là lỗi duy 
trì kinh Pháp Hoa không toàn phần bộ kinh Pháp Hoa, mà chia cắt từng phần 


như người mù sờ vol. Con vol là con vol vì nó chi là con vol, chứ không là 
cái quạt, không là cái chối ... Kinh Pháp Hoa là kinh Pháp Hoa, chứ không 
phải chỉ thọ trì hoặc là niêm đề kinh Pháp Hoa, cũng không chỉ là phẩm Phó 
món, nó lai khóng thé là mót phàn bón, hay сйа tích món, phó truyën từng 
phần là phương tiện tùy căn cơ của từng thời kỳ mà độ sanh chứ chưa gọi là 
thọ trì toàn bộ kinh Pháp Hoa được. Việc thọ trì toàn bộ phải là hàng Đại Bồ 
tát, hoặc những ai phát nguyện tu hạnh Bồ tát. 


Lưu y: Muốn thọ trì kinh Pháp Hoa phải khởi từ Tiểu thừa đến Đại 
thừa, đến Tối thượng thừa. Phải khởi luyện từ sáu căn tám thức đến vô thức, 
chuyển sang tứ trí, sang an lạc, sang Như Lai thần lực, sang Dược vương, 
Diệu âm, Quán Thế Âm, Đà Ra №, chuyển lên cao là Tịnh Tạng, Tịnh 
Nhãn, Tịnh Đức để dồn về xóa tâm vương (Diệu Trang Nghiêm Vương), 
cuối cùng trải rộng hạnh Phó Hiền. Không thể bỏ chữ nào, câu nào, phâm 
nào cả. Đời này chưa đắc nguyện nối đời sau, kiếp này chưa thành nguyện 
kiếp sau, bởi vì lời đặn của Pháp Hoa là “không gian vô biên thời gian vô 
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tan". 


Phật thuyết một thời pháp, thời gian sáu mươi tiểu kiếp vậy mà thính 
chúng nghe chừng như một bữa ăn. 


Hành giả tu tập kinh Pháp Hoa phải có ý chí kiên nhân như cậu bé học 
trò từ mâu giáo, đên mãn phân trung học, rôi đên cử nhân, cao học, tiên sĩ, 
bác học và siêu bác học vậy. 


Phạm vi phẩm Trì chưa nói hết toàn phần bộ kinh Pháp Hoa, nhưng nó 
khẳng định người tu kinh Pháp Hoa phải có chí kiên trì, tâm nhẫn nhục, tánh 
vị tha, hạnh Dược vương, giới Thánh quả, nhất là thân khâu ý Đại Nhao 
Thuyết và tư tưởng phải tuân theo pháp, bình đăng giữa mọi người mọi loài, 
nhất là chấm dứt sự xem thấp nữ giới. 


Điều đáng lưu ý là nữ giới. Trên tất cả các địa hạt, gia đình, đoàn thể, 
tôn giáo muốn phát triển thì nam giới, nhưng muốn duy trì thì cần phải có nữ 
giới. Nhưng cũng cần phải lưu ý là phải quân bình âm dương đúng nguyên 
lý tạo thành của nguyên tử, nhất là chỉ đạo, lãnh đạo mở mang, không phải ở 
nữ. Hai vị nữ Thánh Trưng đuổi xâm lăng được nhưng giữ nước không 
được. 


- Hệ thống tó chức nhân sự phải cho đúng. Địa hạt duy trì thiếu nữ thì 
thât. 
Vắng đàn ông quạnh nhà 
Văng đàn bà quanh bêp. 


Kinh Pháp Hoa, phẩm Tri chỉ rõ còn hay mất đạo cũng như đời. Tri sai 
thì rơi vào mê tín dị đoan. Trì đúng thì chánh pháp hiên hưng, muôn loài ёи 
an vui, quôc thái dân an, nhà nhà thịnh vượng, người người hạnh phúc. 


Hồi hướng công đức đến các pháp giới chúng sanh đều nhuần triêm 
công đức. Xin kêt thành Bô đê quyên thuộc, kiêp Кіёр đời đời hoăng dương 
Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 


Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 
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Bài 22 - Phẩm An Lạc Hạnh - Thứ Mười Bốn 


Bồ Tát Văn Thù bạch Phật và Đức Phật dạy 
An trụ bốn pháp : 
Tiêu chuân đức hạnh. 
Những nơi chẳng nên mật thiết. 
Cuộc sông an lạc. 
Phát khởi Ý từ, tâm bi. 
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I- MỞ DÉ 


Hành giả Pháp Hoa tu luyện đến phẩm thứ mười bón là đã thuận duyên 
học qua nửa phần pháp Diệu. Đến đây hành giả đã chuyển từ sự tướng sang 
hòa lý tánh, tức là tánh tướng đều tìm được pháp để an trụ. Nếu chưa tìm 
được pháp an trụ thì cuộc sông chưa được an vui. Muốn an trụ nơi bốn pháp 
an vui thì phải hành theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Màu Ni. Bồ tát Đại 
Trí Văn Thù Sư Lợi đã là vị có Phật hiện thân Bồ tát, vậy thì tại sao Đức 
Phật phải căn dạn. Những lời dặn nơi phẩm kinh này là Đức Phật muốn 
mượn Ngài Bồ tát Văn Thù để chỉ dạy cho những ai muốn dẫn trí nhập hạnh 
an vui. Vì vậy nên ai muốn làm hành giả phẩm An Lạc Hạnh này thì không 
thé chỉ đọc qua, hoặc tụng kỹ phẩm kinh là đủ, mà cần phải thọ trì và phổ 
quảng kinh Pháp Hoa. Việc thọ trì phải tuân thủ đúng quy pháp, ngoài ra cần 
phải biết hành xử thế nào và ý trụ nơi nao. Hai phần còn lại là thức, ý và tâm 
cũng phải tuyệt đối tuân thủ lời dạy của Đức Phật dặn. Nên nhớ đây là 
những lời mượn Bồ tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi để dặn, chứ không trực tiếp 
riêng chúng ta. Vì là hành giả Pháp Hoa tu học phẩm này dù chưa chứng đắc 
đại trí như Bồ tát Văn Thù, nhưng khi đọc tụng thọ trì in sao viết chép phổ 
truyền và cúng dường kinh này nên trụ nơi tâm nguyện mà tu luyện, nghĩa là 


không thể dùng tư duy phàm tục để suy lường, dùng trí thấp kém để thảo 
luận mật nghĩa kinh, lại không cố chấp văn tự mà tu luyện. Trường hợp có 
một số chùa tụng đọc phẩm An Lạc Hạnh rồi có chấp văn tự không dám 
nuôi chú tiểu nhỏ tuổi, vì nuôi trẻ nhỏ là phạm vào hạnh không an lạc. Thật 
quan niệm sai lầm đáng tiếc, bởi chuyển từ Hoa văn sang Việt ngữ chưa 
chính xác, hai chữ “thân cận” thành hai chữ ° сап gũi”. Không được thân 
cận vua quan. tế tướng, không được thân cận thiếu nhi ít tuổi... lại hiểu 
không được gần gũi vua quan té tướng, không được gân gũi Sa di trẻ tuói, 
không nuôi trẻ nhỏ. Lại không nên gân gũi các hàng bát nam bát nữ cùng các 
hạng đàn bà con gái, cho nên không chịu nuôi chú tiểu, bởi vì một số người 
chấp hai chữ chàng nên gần gũi, khi người có chấp về chùa thấy có chú tiểu 
là kêu toáng lên răng thầy vi phạm phẩm An Lạc Hạnh kinh Pháp Hoa, tức 
là thầy cãi lại lời Phật dạy. Khổ thay hiểu trật một ly sai đi một dặm. Đây 
chính là ly kinh một chữ tức đồng ma thuyết. Nếu hiểu hai chữ thân cận 
thành hai chữ “Mật thiết” thì làm gì có trường hợp nghẽn lối nối truyền 
nhân sự. Không nuôi chú tiểu thì nuôi ai, không lẽ chỉ nuôi giới lớn tuổi là 
đúng lời Phật dạy ư ! Nếu vậy thì thuở ấy La Hầu La là sao? 

Chuyện рї sai, biết sửa sai, tuy chậm mà có còn hơn không. Rất mong 
chương trình nuôi dưỡng đào tạo Tăng “tài đức” của các chùa đừng có chấp 
sai lạc, mà bỏ quên nuôi dưỡng chú tiêu. Không nên mật thiết, tức là không 
chung ăn chung năm ôm ар cưng chìu hôn nựng như cha mẹ đối với con, 
chứ gần gũi thì phải gần, nếu không gần gũi thì làm sao nuôi dạy? Không 
gần gũi để nuôi dạy Sa di, chú tiểu thì ai nỗi truyền ngôi Tăng bảo? 


Thọ trì đọc tụng phố truyền kinh Pháp Hoa phẩm An Lạc Hạnh, hành 
giả đặc biệt chú tâm vào những lời dạy của Đức Phật về câu chuyện viên 
ngọc trong búi tóc của Ngài Chuyển Luân Thánh Vương. Viên ngọc là gì? 
Nhà vua là ai? Và ai là tướng sĩ được ban thưởng viên ngọc? Nhiều người 
ngỡ tưởng mình là hàng tướng sĩ của Đức Phật đang được thưởng viên ngọc 
nơi búi tóc, bởi vì mình có công đọc tụng in chép kinh Pháp Ноа! Làm 
tưởng hay tưởng trúng cũng được, nhưng nhớ kiểm lại mình đủ tiêu chuẩn 
được ban thưởng viên ngọc chưa? Đừng biến mộng tưởng thành hoang 
tưởng, bởi vì tu kinh Pháp Hoa là liễu đạt để chứng đắc thực tướng của các 
pháp, mà thực tướng các pháp tức đồng không tướng, mà không tướng 
chăng phải là ngoan không như lông rùa sừng thỏ. 

Hành giả thâm sâu thực tu và thực luyện hầu sớm liễu ngộ phẩm An 
Lạc Hạnh đề ích mình lợi nguoi. 
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H - NQI DUNG 
Ngài Bồ tát Văn Thù bach Phật và Đức Phật dạy 
Chính văn 
1- Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ tát con đắng Pháp 
vương bạch Phật rắng: “Bạch Đức Thê Tôn! Сас vị Во tát đây thật ít 
có, vì sự kính ngưỡng Phật, nên phát đại thệ nguyện: Sau này gặp đời 
trược ác hộ trì đọc tụng phô truyền kinh Pháp Hoa. 
Thế Tôn! Các vị Đại Bồ tát ấy, gặp đời ác, làm thé nào để phố 
truyền kinh Pháp Hoa?”. 
Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: “Nếu vị Bồ tát sau gặp đời ác 
mà muôn thuyết giải kinh này thì phải an trụ nơi bôn pháp”. 


--- 000 --- 


А. Tiêu chuẩn đức hanh 

2- Một Bồ tát an trụ nơi hành xứ và thân cận xứ thì mới có thể vì 
chúng sanh mà thuyết giải kinh này. 

Này Bồ tát Văn Thù! Thế nào gọi là “hành xứ” của Đại Bồ tát? Nếu 
vị Đại Bồ tát trụ nơi đất nhẫn nhục, nhu hòa, hiền thuận, nhất là chớ 
nóng giận, tâm chàng hề sợ hãi, lại luôn theo pháp chẳng phân biệt mà 
quán tướng như thật của các pháp, tức là chẳng làm theo pháp phân 
biệt, như thé gọi là chỗ hành xứ của Bồ tát. 


Giảng luận 

Đoạn kinh này chỉ pháp hành xứ của hàng Đại Bồ tát. Hàng Đại Bồ tát 
phát đại thệ nguyện, sau khi Như Lai diệt độ, dù gặp đời ác nhưng các Ngài 
vẫn thay Phật đọc tụng thọ trì phổ thuyết kinh Pháp Hoa. Ngài Đại Bồ tát 
Văn Thù Sư Lợi thấy vậy khi vào phần hạnh an lạc Ngài mới quỳ bạch Phật 
rằng hàng Đại Bồ tát kia làm cách nào mà vào thời kỳ không có Phật lại gặp 
đời ác mà các Ngài có thé thuyết giảng, phô truyền kinh Pháp Hoa? Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni cho biết, muốn phô truyền kinh Pháp Hoa vị Đại Bồ 
tát cần phải an trụ nơi bốn pháp, trước nhất là hành xứ và thân cận xứ. 


Hành xứ và thân cận xứ này nặng cả hai sự tướng và lý tánh. Muốn phổ 
truyền kinh Pháp Hoa thì hàng Đại Bồ tát, mà hàng Đại BÒ tát cũng phải an 
trụ nơi bốn pháp, trong đó hành xứ là một. Đây nói về an trụ thứ nhất. Đạt 
hành xứ này hàng Đại Bồ tát mới có một tiêu chuẩn trong bốn pháp phổ 
truyền kinh Pháp Hoa. 


Kinh Pháp Hoa thi chia làm sáu phàn doc - tung - tho tri - in chép - phó 
thuyết và cúng dường. Hành giả Pháp Hoa dë hành theo bốn phần đâu, còn 
việc thọ trì và phổ thuyết thì thật là khó. Hành giả Pháp Hoa nếu chưa vào 
thọ trì và phổ thuyết thì chưa đòi hỏi bốn pháp. Còn những vị thọ trì và phô 
thuyết dù là ВО tát hay là hạnh nguyện Bồ tát cũng cần phải an trụ trên bốn 


pháp. 
Hiểu chỉ tiết về hành xứ và thân cận xứ 
a. Hành xứ: An trụ trong nhàn nhục. Nhẫn có năm thời kỳ tu luyện: 


@ Nhẫn nhịn: Nhịn bên ngoài hình thức, còn trong lòng vẫn chưa 
thanh thản, chưa thây уш vẻ. 


@ Nhẫn nhục: Không còn thấy gì là nhục cả, dù kẻ đối nghịch dùng 
nhiều cách khiêu khích hoặc bôi nhục, nhưng hành giả luôn cảm thấy sự thư 
thái tràn ngập, từ bên ngoài thân thé đến bên trong tâm hồn. Người đạt đến 
trình độ nhàn nhục là người đã đắc pháp chăng hai, tâm địa Bồ tát hạnh, trải 
rộng bao la, hoa từ và bi đang tỏa ngát hương, nhất là đã liễu thông bốn âm 
thanh năm pháp quán của Bồ tát Quán Thế Âm. 


@ Nhẫn nhu: Cuộc sống đã đạt đến thời kỳ nhàn nhục, nhưng đây chỉ 
lợi cho mình nhiều hơn tha nhân, cho nên khi tu luyện đắc pháp nhẫn nhục 
thì cần phải tinh tán vươn lên một bậc nữa, đó là bậc thứ ba của chữ nhẫn. 
Thế nào là nhẫn nhu? Nhu là gì? Là mềm là nhuyễn, mình chịu nhẫn nhục, 
nhưng người thì vẫn dùng bạo lực hăm dọa hoặc triệt hạ mình, vì vậy đức 
nhẫn thứ ba của người tu nhàn là phải nhu, chăng riêng mình nhu, mà còn 
chuyển hóa kẻ đối nghịch với mình cũng phải nhu. Nếu làm được chất 
đường nhu mềm chảy thành nước, còn bột thì vẫn đóng cục thì làm sao tròn 
hạnh nhẫn nhu. Cho nên bằng mọi cách bột phải nhu nhuyến như đường đã 
nhu nhuyến vậy. 


@ Nhẫn hòa: Thời kỳ nhẫn hòa là thời kỳ tu luyện cao điểm của hạnh 
tu nhẫn. Mình nhu và người cũng nhu, cả hai đều nhu mới hòa được. Đường 
nhu nhờ nước, bột nhu cũng nhờ nước, cả hai đem hòa trộn lại với nhau. 
Đến thời kỳ thứ tư tu luyện pháp nhẫn là thời kỳ nhẫn hòa. 


® Vô sinh pháp nhẫn: Thường chữ pháp ở kinh Phật được dịch là các 
pháp hoặc giáo pháp, hoặc pháp Phật, riêng đặc biệt ở câu này không thể 
dịch chữ pháp thành chữ phương pháp, hoặc giáo pháp được mà phải dịch 
thành chữ trí thì mới giải thông liễu nghĩa toàn câu văn: Vô sinh pháp 
nhẫn. Phải hiểu vô sinh pháp nhẫn là Trí đã đạt đến vô sinh diệt thì chẳng 
còn gì để mà nhẫn. Nếu nhẫn còn ở thời kỳ nhu hoặc hòa thì vẫn chưa hoàn 
chỉnh. Dù bột và đường đã nhuyễn thành nước, nhưng lúc nào cũng phải 


këm cái muỗng một bên để khuấy, nếu không thì bột lắng đọng riêng bột, 
đường lăng đọng riêng đường. Thời kỳ tu nhẫn thứ năm, là thời kỳ vượt khỏi 
thức, chuyên sang trí và trí đã liễu ngộ được các pháp không hè có sinh diệt. 
Đã đến thời kỳ liễu ngộ “Thế gian tướng thường trụ”, lúc ấy là lúc pháp 
không tướng, hiển hiện, vậy thì còn có cái gì để phân biệt tôi và người. Lúc 
đó là lúc Nhất thừa pháp đã lộ bày tướng chơn thật thì còn tìm đâu ra cái đối 
kháng để mà mình nhẫn, chàng hè có riêng người thì làm gi có mình để mà 
nhẫn. Cũng ví như bột đường nước đã hòa chung bắt lên bếp giáo vừa chín 
rồi dùng lá gói thành bánh, hấp thật chín thì còn đâu là bột là đường là nước 
để phân biệt, để nhu nhuyến, để hòa nhập. Vô sanh pháp nhẫn là như thế. 
Học thuyết Phật giáo không hề dạy đệ tử nhu thắng cang, nhược thắng 
cường. Trái lại dạy rằng: “Chẳng thắng chăng thua chẳng hòa chăng đấu. 
Con đấu hơn người gây người đau khó. Con đấu thua người người sẽ hại 
con”. Danh từ nhu hòa và hiền thuận, Кё cả không nóng giận đều giải nghĩa 
ở năm pháp tu nhẫn. 


Lòng chẳng sợ hãi: Người thuyết giải phố truyền kinh Pháp Hoa nếu 
còn hãi sợ, nếu còn tham sanh úy tử thì không thé nào phố truyền kinh Pháp 
Hoa. 


Trụ nơi pháp vô phân biệt: Trụ nơi pháp này và làm gì nữa? An trụ 
nơi đây mới quán được tướng chơn thật. Tướng chơn thật là gì? Là tướng 
không của các pháp. Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Tướng 
không của các pháp là Tướng thế gian vẫn còn. 


Đây là đại cương về hành xứ của vị Bồ tát hoặc đang tu luyện hạnh 
nguyện Bô tát dë trì và truyền kinh Pháp Hoa. 
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B. Những nơi chàng nên mật thiết 
Chính văn 
Thế nào gọi là chỗ “thân cận” của Đại Bồ tát? Vị Đại Bồ tát chàng 
nên mật thiết với vua, con vua, quan lớn, té tướng, chẳng mật thiết hàng 
ngoại đạo, phạm chí, đạo lõa thể ... Lại chàng nên mật thiết với những 
kẻ viết sách ca ngâm thế tục, sách ngoại đạo; cũng chắng mật thiết với 
pháp thuận theo ngoại đạo, kế cả những phái nghịch với ngoại đạo. Lại 
cũng chàng nên mật thiết những kẻ chơi đùa hung hiểm đâm chém đánh 
vật nhau, kế cả bọn múa hát thế tục, những kẻ bày trò ảo thuật. Lại 
cũng chắng mật thiết với những kẻ làm nghề đồ té, chăn nuôi heo, dê, 
gà, chó, sẵn bắn, chài lưới, hạng người sinh sông bằng nghề xấu ác. Nếu 


cần phải thuyết pháp cho hạng người này thì Bồ tát chỉ thuyết chứ 
không lòng mong cầu. 

Lại cũng chàng nên mật thiết những vị Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni, nam 
cư sĩ, nữ cư sĩ, hoặc hạng người cầu quả Thanh Văn, hoặc trong phòng 
riêng, hoặc nơi kinh hành, hoặc nơi giảng đường chẳng nên cùng chung 
mật thiết, hoặc có lúc hạng người này đến gần, Bồ tát phải tùy cơ nghi 
thuyết pháp, chứ không có lòng mong cầu. 


Này Bồ tát Văn Thù Sư Lợi ! Đại Bồ tát chàng nên nhìn thân tướng 
người nữ mà khởi sanh tư tưởng dục nhiễm rồi thuyết pháp, cũng 
không nên ưa thấy. Nếu vào nhà người chàng nên cùng với nữ nhi, nữ 
trinh, nữ góa ... mà riêng nói chuyện. Cũng chắng mật thiết năm giống 
người phi nam, phi nữ mà thân hậu. 

Chắng riêng một mình vào nhà người, nếu có nhân duyên cần vào 
một mình thì chuyên tâm thầm niệm Phật. 

Nếu phải vì người nữ thuyết pháp thì chẳng nên cười hở răng, 
chẳng lộ bày hông ngực, vì pháp mà còn chẳng như thế, huống là việc 
khác. 

Chẳng mật thiết với đệ tử Sa di ít tuổi và các trẻ nhỏ, cũng chẳng 
ưa cùng với chúng chung học cùng thầy. Thường ưa ngồi thiền ở nơi 
thanh vắng, tu nhiếp tâm mình. 


Bồ tát Văn Thù Sư Lợi ! Dó gọi là chỗ “thân cận” ban đầu. 
Giảng luận 

Đoạn kinh ghi rất rành mạch răng đây là sự thân cận của Bồ tát. Vậy mà 
có một sô hành giả Pháp Hoa cứ ngỡ tưởng là đoạn kinh này dạy mình. Có 
người còn ngỡ mình là Bô tát, được dạy không được gân gũi hạng này, 
không được gân gũi kẻ khác, không được nuôi dưỡng kẻ nọ, không được ở 
chung kẻ kia... Thật là một sự sai lâm đáng ghê sợ. Sai lâm không thê tưởng 
tượng, hoặc nói cách khác là làm hư nát nhiêu thê hệ ! 

Chỉ tiết về thân cận xứ của Bồ tát: 

Đức Phật дап các vị Đại Bồ tát, vì có chữ ma ha tát nên mới gọi là Đại, 
chứ có dạy chúng ta đâu? Hay là các vị hành giả Pháp Hoa ngỡ tưởng mình 
là hàng Bô tát ma ha tát. 


Đức Phật дап các Ngài “Đại Bồ tát”: Bồ tát ma ha tát bất “thân cận” 
quốc vương, vương tử .. . Bất thân cận là chăng nên mật thiết, vậy mà chúng 
ta lại hiểu răng chăng thân cận tức là không được gần gũi. Nghĩ thế nào mà 
quả quyết như thế? Thân sao có thể bảo là gần, cận sao gọi là gũi. Thân có 
nghĩa là mật, cận có nghĩa là thiết. Đức Phạt dạy hàng Đại Bồ tát muốn phổ 


giải kinh Pháp Hoa chàng nên thân cận với một số hạng người nhu thé, tức 
là không được “mật thiết? với hàng vua chúa, con vua, quan lớn, hoặc với 
những người ngoại đạo ... Tại sao? Tại vì hàng Bồ tát mà mật thiết với vua 
chúa hoặc con vua, hay là quan lớn có hai mặt không lợi: Thứ nhất cậy thần 
ý thế vua quan, nhất là được hưởng bóng lộc của triều đình sẽ mất chất khổ 
hạnh của vị hành giả. Thứ nhì, những quyến thuộc của vị hành giả chủ quan 
dựa mượn thế lực, gây phiền não. Còn mật thiết với các hàng người khác 
như hàng lõa thể, phi nam phi nữ, ngoại đạo, gái góa, gái trinh, gái thơ. Nhất 
là người tu hạnh Bồ tát một mình nói chuyện mật thiết với một người nữ chỗ 
kín đáo sẽ bị tiếng đời di nghị mà sự đắm nhiễm sao lường trước được. Còn 
việc nuôi dưỡng Sa di thiếu nhi trẻ tuổi mà mật thiết hoặc đồng thầy với 
chúng thì sự giáo dưỡng rất khó kết quả. Mật thiết với hạng người làm nghề 
đồ tế, hoặc chăn nuôi súc vật. Có một số chùa nuôi súc vật, dẫu không phải 
là hành giả Pháp Hoa, nhưng việc nuôi súc vật trong chùa là trái giới đức, 
mất thanh tịnh chốn thiền môn. 


Pháp hành xứ và thân cận xứ chú trọng nhiều đối với hàng Đại Bồ tát, 
muôn thuyêt giải phô truyên kinh Pháp Hoa thì không nên mật thiệt với 
những hạng người như thê. 


---000--- 


Chính văn 


3- Lại nữa vị Đại Bồ tát quán sát “Nhứt thiết pháp không - như 
thật tướng”. Chẳng điên đảo, chẳng động, chăng thối, chăng chuyển, 
như hư không không có thật tánh, tẤt cả sự nói năng ngưng dứt, cũng 
đều chẳng sanh, chàng dứt, chàng khởi, cũng không danh, không tướng, 
thật không chỗ có. Không lường, không ngăn, không ngại, không 
chướng, chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh, cho nên mới 
nói: Thường ưa quán sát pháp tướng như thế đó, mới gọi là chỗ thân 
cận thứ hai của Bồ tát. 

Giảng luận 

Nơi an trụ thứ hai cũng của hàng Đại Bồ tát, néu Tăng Ni Phật tử, thức 
giả, hành giả, trí giả chúng ta muốn sống an trụ trong chỗ thân cận thứ hai 
này thì phải dứt bỏ mọi suy luận phân biệt phàm phu tục tử từ trước. Hãy 
thâm sâu từng chữ, từng сап sâu xa mâu nhiệm, nhược bằng mãi còn phân 


biệt như từ xưa đến nay thì tốt nhất xếp đoạn kinh này lại vì chưa liễu thông 
thì chăng những vô ích mà còn mâu thuân nơi tâm hôn của người thực hành. 


Câu đầu tiên của đoạn kinh: “Vi Dai Bồ tát quán sát hết thảy pháp 
không - đều như thật tướng”. Chỉ có hàng Đại Bồ tát mới quán sát tất cả 
pháp không như thật tướng, còn chúng ta thì chưa liễu ngộ, chỉ tập luyện mà 
thôi! Còn hành giả Pháp Hoa muốn quán sát “Tất cả pháp không nhu thật 
tướng” thì trước nhất phải tu luyện cho nhuần nhuyễn hai câu kệ nơi phẩm 
Phương tiện: 

.. Thi pháp trụ pháp vị 

Thế gian tướng thường trụ ... 
Việt dịch: Pháp trụ trên ngôi pháp 

Tướng thế gian vẫn thường. 


Nghiền ngẫm tư duy bừng tỏ đề liễu ngộ được hai câu này, mới dò dám 
mở cửa vào nhà Pháp Hoa để tìm hiểu, để quán sát câu: “Tất cả pháp 
không, đều như thật tướng”, quán sát Tướng không là tướng chơn thật. Có 
liễu ngộ được tướng chơn thật mới liễu thông được tướng không, chính đắc 
tướng không mới bảo tướng thế gian vẫn thường. Trái lại nếu hiểu tướng có 
thì nhất định là vô thường. Người tu Pháp Hoa mà quán các pháp vô thường 
là quán tướng có thì sai lầm! Vì có và vô thường là thời kỳ nhập môn, chứ 
khi đã lên thềm và vào nhà Pháp Ноа thì phải khởi sự quán sát tướng không 
là tướng chơn thường. Thế gian tướng vẫn thường. Đạt trình độ này mới 
quán sát Tất cä pháp không, đều như thật tướng. 

Khi liễu ngộ được tất cả pháp không như thật tướng, lúc ау chúng ta 
mói vào hanh Bó tát, hoc hỏi những gi mâu nhiệm siêu đăng của Bỏ tát. Đến 
đây mới thọ trì và phổ truyền kinh Pháp Hoa, dé rồi chứng đắc Pháp Ноа, 
chứng đắc Bồ tát, từ đó tu luyện tinh tán mới chứng đắc Bồ tát ma ha tát, 
còn hiện nay thì chưa, bởi vì chưa quán sát liễu thông để chứng đắc câu “Tất 
cả pháp không, đều như thật tướng”. 

Liễu thông câu một của pháp an trụ này, mới bắt đầu quán sát ћат sâu 
từng chữ từng câu tiếp theo: 

+ Chàng điên đảo 

+ Chàng động. 

+ Chàng thối. 

+ Chăng chuyên, như hư không, chàng hè có thật tánh, Кё cả sự nói 
năng ngậm thinh cũng đều chàng sinh, chắng xuất, chàng khởi, bởi vì tất cả 
không sinh, không tướng. Tại sao? Tại vì thật không chỗ có, nó chỉ là: 


- Không thể lường. 


- Không hê có ngăn mé. 


- Cũng chàng hề có chướng. 
- Chăng hề có ngại. 


Quán đắc tất cả pháp đều do nhân duyên sinh, tức là nhiều nhân nó 
duyên lại với nhau thành ra một pháp. Mà hễ các nhân có duyên hợp thì phải 
có lúc hết duyên sẽ tan rã. Khi tan rã rồi nó trở lại duyên. Duyên hợp, tan rã, 
rồi duyên hợp, cứ thế mà vòng tròn tan hợp. Cũng ví như từng hạt nguyên 
tử, các âm tử duyên cùng với một dương tử, khi đủ âm dương tự nhiên thành 
một nguyên tử, rồi bỗng nhiên có một âm tử khác sáp nhập thì nguyên tử đó 
bị dư âm tử nên tức tốc tan vỡ. Cứ như thế tan vỡ rồi hợp thành và hợp thành 
để rồi tan vỡ. Các pháp khác cũng hợp tan, cũng nhờ nhiều nhân duyên lại 
với nhau thành một pháp. Khi pháp đó dư âm tử thì liền tan vỡ, cho nên mới 
bảo các pháp từ nhân và duyên sinh và các pháp cũng từ nhân duyên diệt, 
chứ chính mỗi pháp không hề có chủ thé của nó. 


- Không có chủ thể: Ta đến cảm ơn người thợ gốm, đã tạo ra những 
dụng cụ bình chén tô đĩa dé ta có mà sử dụng hằng ngày. Người thợ gốm từ 
chối vì không phải do một mình anh ta làm nên bình chén ly tách, bởi vì anh 
ta phải nhờ chàng nông dân cày ruộng trồng lúa mới có gạo ăn để làm những 
vật dụng gốm. Ta vội vàng đến cảm ơn người nông dân, vị nông dân từ chối, 
bởi vì nếu không có anh thợ làm nhà thì anh ở đâu để sản xuất lúa gạo. Thế 
là chúng ta chạy sang nhà anh thợ làm nhà để cảm ơn. Anh thợ làm nhà từ 
chối, bởi vì không có bác thợ rèn thì búa cưa đục khoan đầu để anh cưa đục 
cây рб. Lại cũng chăng riêng anh thợ rèn mà phải có chị kéo sợi, chị dệt vải, 
chị thợ may, chị паи cơm, nhiều nhân hợp lại mới có cái nhà ... Đã quá mỏi 
mệt, mà dù có đi hết tháng này, đến năm khác, đời này đến kiếp khác cũng 
vẫn không sao tìm gặp người nào là chủ đầu tiên của vật dụng bình ly chén 
đĩa. Vì thế nên giáo thuyết nhà Phật mới xác quyết răng các pháp chính nó 
chẳng hề có chủ thể. Và để minh định vấn đề này, đạo Phật bảo rằng các 
pháp là do từ điên đảo mà sanh, at quán sát thấu rõ dé chấm dứt được cái sự 
phân biệt và chủ quan điên đảo đó, tức là quán sát được “Tất са các pháp 
chẳng hề có thật tướng”; bởi vì nó từ tánh không cho nên tướng cũng 
không, từ không tướng hợp thành các pháp rồi cũng trả về nơi không tướng. 
Chỉ có không tướng mới là pháp chơn thật của các pháp. Lưu ý không tướng 
ở đây không đồng nghĩa với ngoan không như lông rùa sừng thỏ. 


| Muốn liễu thông phân ап trụ về hành xứ thứ hai của hàng Đại Bồ tát nơi 
phâm An Lạc Hạnh thì trước nhât phải liêu ngộ mười như thị pháp, cũng đêu 
là giả tướng, nơi phâm Phương tiện kinh Pháp Hoa. 


---000--- 


Chính văn 


Lúc đó Đức Thế Tôn cần trùng tuyên lại nghĩa trên nên thuyết thơ 
kệ rằng: 


4- Nếu có Bồ tát 
Nơi đời ác sau 
Tâm chẳng sợ hãi 
Muốn thuyết kinh này 
Nên vào “hành xứ” 
Và “thân cận xứ” 
Chàng mật thiết vua 
Và con của vua 
Đại thần, quan trưởng 
Kẻ đùa hiểm hung 
Bọn người đồ tế 
Ngoại đạo Phạm Chí 
Cũng chẳng mật thiết 
Hạng tăng thượng mạn 
Tiểu thừa tham chấp 
Rành ba tạng kinh 
Tỷ kheo phá giới 
Xưng А La Hán 
Са Ту kheo Ni 
Thích trò cười cợt 
Các nữ du ca 
Tham năm món dục 
Niết bàn hiện tại 
Các nữ cư sĩ 
Đều chớ mật thiết 
Nếu hạng người đó 
Dùng tâm tốt đến 
Nơi của Bồ tát 
Để nghe pháp Phật 
Bồ tát nên dùng 
Tâm chẳng hãi sợ 
Không khởi mong cầu 
Thuyết pháp cho họ 
Gái góa, gái trinh 
Và phi nam nữ 


Đều chớ mật thiết 
Chắng mật thiết họ 
Cũng chẳng thân cận 
Đồ tế cắt thái 

Săn bắn chài lưới 
Giết hại vì lợi 

Sóng nghề bán thịt 
Lẫn buôn sắc gái 
Hạng người như thế 
Рёи chớ mật thiết 
Đấu vật hung hiểm 
Các thứ trò đùa 

Cả hàng dâm nữ 

Đều chớ mật thiết 
Chàng riêng chỗ khuất 
Người nữ cầu pháp 
Nếu phải thuyết giải 
Chớ có cười đùa 

Vào xóm khát thực 
Phải hai Tỷ kheo 

Nếu chỉ một mình 
Nhất tâm niệm Phật 
Điều đó gọi là 

“Hành xứ”, “cận xứ” 
Dụng hai xứ trên 
Thuyết pháp an бп 
Lại chàng nương theo 
Pháp thượng, trung, hạ 
Hữu vi vô vi 

Thật hoặc giả pháp 
Cũng chàng phân biệt 
Là nam hay nữ 
Chàng chọn các pháp 
Chàng biết chàng thấy 
Đây gọi tên là 

“Hành xứ” Bồ tát 

Tắt cả môn pháp 

Đều không chỗ có 
Chàng có thường trụ 
Lại không khởi diệt 


Là chỗ “thân cận” 
Của hàng trí giả 

Đảo điên phân biệt 
Pháp có hoặc không 
Thật hay chẳng thật 
Sinh hay chắng sinh 

Ở nơi thanh vắng 

Dồi trao nhiếp tâm 

An trụ chàng động 

Tợ núi Tu Di 

Quán tất cả pháp 
Thảy đều không thật 
Tợ như hư không 
Chắng hề bền chắc 
Chàng sinh chàng xuất 
Chàng động chàng lui 
Thường trụ một tướng 
Gọi là “cận xứ” 

Nếu có Tỷ kheo 

Sau “Ta” diệt độ 

Vào hành xứ này 

Và thân cận xứ 

Lúc thuyết Pháp Hoa 
Tâm chẳng khiếp nhược 
Bồ tát có khi 

Vào nơi tịnh thất 

Nghĩ tưởng chơn chánh 
Đúng nghĩa quán pháp 
Từ thiền định dậy 

Vì các quốc vương 
Vương tử, quan dân 
Cùng Bà la môn 

Khai hóa diễn bày 
Rộng thuyết kinh này 
Tâm họ an бп 

Chàng chút khiếp nhược 
Văn Thù Sư Lợi ! 

Đó là Bồ tát 

An trụ sơ pháp 

Có thể đời sau 


Thuyét kinh Pháp Hoa. 


Giảng luận 

Thơ kệ thường trùng tuyên lại chính nghĩa kinh văn, nhưng tóm gọn để 
dễ tụng đọc và dễ nhớ. Nhưng cũng có chỗ thì thơ kệ và kinh văn khác hơn, 
hoặc chính văn không có mà thơ kệ lại tuyên thuyết rõ ràng, như trường hợp 
phẩm kinh này, đoạn kệ có một số câu hoàn toàn khác với kinh văn, như 
đoạn kệ sau đây: 

Bồ tát có khi 

Vào nơi tịnh thất 

Từ thiền định dậy 

Vì các quốc vương 
Vương tử, quan dàn 
Cùng Bà la môn 
Khai hóa diễn bày 
Rộng thuyết kinh пау 

Vì sợ hiểu lầm giữa vị Bồ tát mang sứ mệnh thuyết giảng kinh Pháp 
Ноа, mà sao lại chăng mật thiết cùng hàng quốc vương, vương tử, quan đại 
thần, hàng Phạm Chí, Bà la môn ... đoạn kệ này giải tỏa ... Những vị Bồ tát 
rời thiền định lại vì quốc vương, vương tử, đại thần, Phạm Chí, Bà la môn 
mà thuyết giảng kinh Pháp Hoa. 

Đoạn văn kinh trước ghi là hàng Bồ tát thuyết kinh Pháp Hoa chàng nên 
mật thiết với quốc vương, vương tử, đại thần, đạo sĩ... là dé tránh sự y lại 
dựa nương một cách quá mật thiết, chỉ có thế thôi! Mục đích đề tránh tình 
trạng Ngộ Đạt Quốc Sư, chứ không phải cắm chắng cho gần gũi. Nếu không 
gần gũi thì làm sao có đoạn kệ này. Đoạn kệ ghi: Bồ tát từ thiền định dậy 
thuyết kinh Pháp Hoa cho hàng quôc vương, vương tử, đại thần ... Hiểu sai 
chăng những gây mâu thuẫn mà còn vô tình đào hồ chia rẽ. Bồ tát tu pháp vô 
phân biệt, vậy tại sao không được gần gũi vua quan, vương tử, đại thân.. . Tư 
tưởng sai lạc, hoặc vô tình, hoặc cô y chia тё giữa người phó truyền kinh 
Pháp Hoa và người nghe kinh, vậy xin từ nay nên chấm dứt, hầu mới lấp 
băng cái hố chia rẽ. Cũng cần giải thích thêm về hai chữ thân mật tức là mật 
thiết. Trước đã giải sơ lược, đây xin rõ thêm mật thiết như cha mẹ mật thiết 
với con trẻ, hôn hít cưng nựng, hoặc đồng hội chung thề đồng tử đồng 
sanh... Nói chung là chàng nên mật thiết như người thé tục. Vị Đại Bồ tát là 
của chung, như ánh sáng mặt trời, lợi ích cho cả muôn loài vạn vật, chứ 
không như ánh đuốc, hay lò sưởi chỉ dành cho riêng rẽ. Mật thiết là hành 
động của cá thé. 


Bí pháp của phám An Lac Hạnh không phải ở nơi chữ nghĩa mà ở chỗ 
“Dụng” của nó. Dụng của phẩm kinh này là Đức Phật chỉ rõ những điều cần 
có của một vị Đại ВО tát để thuyết giảng phổ truyền kinh Pháp Hoa. Dụng 
của vị Bồ tát là: Được an trụ nơi bốn pháp. Hành xứ đã khó, mà thân cận xứ 
và hạnh an lạc lại càng khó hơn. Chúng ta phải chú ý chàng lẽ những lời dạy 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nơi phẩm kinh này là chỉ để dành riêng cho 
hàng Đại Bồ tát thôi ư ! Ngoài sự dạy Bồ tát, Đức Phật cũng còn dạy chúng 
ta chứ! Vậy thì chúng ta, hàng học giả, hành giả, trí giả của Pháp Hoa tu gì 
đây, đó mới chính là bí pháp. 

Một vån đề quan trọng khác là đa phần hành giả Pháp Hoa ưa đọc tụng 
qua ròi thôi, ít ai trích đoạn và học thuộc, để hằng ngày ôn nhuân và áp dụng 
vào đời sống phàm tình của chính mình. Ví dụ như đoạn kệ nhân mạnh về 
cận xứ: 

Quán tất cả pháp 
Thảy đều không thật 
Tợ như hư không 
Chắng hề bền chắc 
Chàng sinh chàng xuất 
Chàng động chàng lui 
Thường trụ một tướng 
Gọi là “cận xứ” 


Học thuộc tám câu, 32 chữ này, rồi прау nào cũng đọc một vài lần, trải 
qua hơn một năm chúng ta sẽ rõ thấy sự linh nghiệm của sự tu luyện này đã 
làm cho tâm trí của mình, tự khai mở và hiệu quả của sự an lạc về cuộc sống 
của chính mình nó sẽ sáng suốt an vui khác trước rất nhiều. Nên tuyệt đối tin 
tưởng và yên lặng thực nghiệm, sau đó mới phổ truyền cho người khác dé 
cùng thâm tín, dé cùng thọ trì kinh Pháp Hoa như mình. 


Trên đây chỉ nêu đại cương một đoạn thơ kệ, còn ai phù hợp đoạn nào, 
câu nào, chữ nào thì chọn đoạn đó, chữ đó. Như luyện hai chữ “Diệu âm” 
của phẩm Phó Môn, hoặc luyện bốn chữ “trí hiện lý ап” của phẩm Đề Bà 
Đạt Đa ... Nói chung tu luyện theo đoạn nào, câu nào, chữ nảo cũng được, 
miễn răng tu phải có luyện, mà luyện thì phải tinh chuyên. Có công mài sắt 
có ngày nên kim, nhất là giới học giả lại cần phải tu luyện hơn ai hết. Võ 
sinh không luyện thì sao thành võ sĩ, khi đạt võ sĩ mà không luyện thì sao 
thành võ sư. Hành giả không luyện làm sao thành trí giả, giảng sư không 
luyện làm sao thành Pháp sư. 


Trong bốn pháp của Bò tát an trụ йё thọ trì và phổ truyền kinh Pháp 
Hoa, pháp nào, chi tiêt nào cũng quan trọng, đoạn nào cũng có thê trích đê 


tập luyện được cả. Nhưng khi đã gia công tập luyện thì phải chuyên cần, 
nhât là liêu thông và chứng đặc chủ đích đó. 


--- 000 --- 
С. Cuóc sóng ап Іас 
Chính văn 


5. Lại Bồ tát Văn Thù Sư Lợi ! Sau khi Như Lai diệt độ, nơi đời 
mạt pháp Bồ tát muốn thuyết kinh này cần phải trụ ở “hạnh an lạc”. 

Khi tuyên thuyết hoặc đọc tụng kinh này thì chắng ưa nói lỗi của 
người và của kinh điển, cũng chàng khinh mạn các Pháp sư khác, chàng 
nói việc hay dó, tốt xấu của người khác. О nơi hàng Thanh Văn cũng 
chẳng nêu đích danh, chớ nói lỗi quấy của người đó, cũng chàng nêu tên 
khen ngợi điều tốt của người đó. 


Lại cũng chớ sanh lòng oán hiềm, luôn giữ tâm khéo tu hạnh an lạc 
như thế, nên mọi người nghe pháp không trái ý. Có ai gạn hỏi, chớ nên 
dùng pháp Tiểu thừa mà đáp, nên khéo dùng Đại thừa mà thuyết giải 
khiến người nghe dàng bậc “Nhất thiết chủng trí”. 


Giảng luận 


Không nói lỗi của người, chàng khinh mạn Pháp sư, chăng nói việc xấu 
dở của người khác. Việc này chỉ có hàng Đại Bồ tát chứ còn hành giả Pháp 
Hoa thì trong số trăm người hết tám chín chục vị vi phạm, bởi thế nên suốt 
đời chưa bước vào nhà Pháp Hoa, chứ đừng nói đắc thành Đại Bồ tát phổ 
truyền kinh Pháp Hoa. Các Đạo tràng Pháp Hoa thường thường biến thành 
nơi hý trường (nhà hát) bình luận khen chê thầy này dịch hay, thầy kia in 
chép dở, thầy nọ giảng hay, thầy khác tụng đở. Việc giảng kinh chứ đâu phải 
văn nghệ, nêu dở thì đừng nghe, bỏ tránh đi nơi khác, mở miệng bình phẩm 
làm gì! Các vị Giảng sư, Pháp sư Pháp Hoa đâu phải là ca sĩ, hay diễn viên 
điện ảnh mà đem ra bình luận khen chê. Có người chju tu cái miệng không 
chê chỗ dở của kinh hoặc của Pháp sư, nhưng cái ý chưa được như cái 
miệng. Việc khen chê Giảng sư, Pháp sư tuy rất đơn giản dễ tránh, thế mà rất 
khó được đa phần thực hiện. 


Hôm nay chúng ta đã hiểu rõ, rất mong giới học giả lẫn hành giả, trí giả 
kinh Pháp Hoa tĩnh lặng, an vui, hòa hợp bước vào tu tập “hạnh” Bồ tát, tập 
làm việc Bồ tát làm, hầu sớm đắc quả Вб tát, để cùng nhau phố truyền kinh 
Pháp Hoa. 


--- 000 --- 


Khi ấy Đức Thế Tôn tuyên thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa đoạn 
kinh này: 
Chính văn 


6- Bồ tát luôn trụ 
An lạc thuyết kinh 
Ở nơi thanh tịnh 
Оп định sàn tòa 
Dùng dầu xoa thân 
Gội tắm bụi dơ 
Mặc у phục mới 
Trong ngoài đều tịnh 
An định pháp tòa 
Tùy hỏi mà đáp 
Nếu có Tỷ kheo 
Hoặc Tỷ kheo Ni 
Thiện nam Phật tử 
Cùng nữ cư sĩ 
Quốc vương, vương tử 
Quan quân, quần chúng 
Ai cần diệu nghĩa 
Vui vẻ nói trao 
Nếu có gạn hỏi 
Tùy nghĩa mà đáp 
Nhân duyên, thí dụ 
Phân biệt rõ ràng 
Áp dụng phương tiện 
Đều khiến phát tâm 
Dần dần thêm đông 
Nhập giáo pháp Phật 
Trừ tâm biếng nhác 
Lẫn tướng giải đãi 
Khiến bớt ưu não 
Tâm lành thuyết pháp 
Đêm ngày thường thuyết 
Giáo pháp vô thượng 
Dùng các nhân duyên 
Vô lượng thí dụ 


Chi day chúng sanh 
Đều khiến hoan hỷ 
Giường пат, у phục 
Ап uống thuốc men 
Sẵn dành đầy đủ 
Chắng hề mong cầu 
Chỉ nhất tâm niệm 
Thuyết pháp nhân duyên 
Nguyện thành Phật đạo 
Mọi người cũng thế 
Đó là lợi lớn 

An vui cúng dường 
Sau ta diệt độ 

Nếu có Tỷ kheo 

Có thể thuyết được 
Kinh Diệu Pháp Hoa 
Tâm chẳng ganh hờn 
Các não chướng ngại 
Cũng chắng ưu sầu 
Cũng chàng mắng nhiếc 
Lại không hãi sợ 

Bởi các dao оду 
Không xua đuổi ai 
Vì an trụ nhàn 
Người trí như thế 
Khéo tu tâm mình 
Khá trụ an lạc 

Như ta nói trên 
Công đức người này 
Nghìn muôn ức kiếp 
Tính đếm, thí dụ 

Nói chẳng hết được. 


Giảng luận 

Đoạn thơ kệ trùng tuyên lại hạnh thứ ba của vị Đại Bồ tát phổ truyền 
kinh Pháp Hoa, hoặc người mới tập hạnh Bồ tát. 

Muốn phổ truyền kinh Pháp Hoa thì phải an trụ đủ bốn pháp. Dù hành 
xứ và thân cận xứ đã tròn, nhưng thiếu hạnh an lạc thì việc phổ truyền kinh 
Pháp Hoa sẽ ít thành tựu. Ví dụ như người phổ truyền kinh Pháp Hoa mà 
tâm luôn ganh ghét hoặc măng пһіёс người khác, tâm ý âu sâu, hãi sợ, hay 


xua đuôi người khác, nhất là dùng vũ lực hăm dọa người khác thì ai nghe 
theo mà phổ truyền? Người muốn phổ truyền kinh Pháp Hoa phải an trụ nơi 
các hạnh nhẫn. Chàng những là lời kinh căn dặn mà Đức Phật còn thuyết thơ 
kệ trùng tuyên rất cặn kẽ. Trong chúng ta ai cũng có thể làm theo một lời 
dạy của Đức Phật nơi hành xứ này. Nếu chưa thực hành hoàn chỉnh thì cũng 
được một phần. Nhất là trích từng đoạn từng câu, hoặc từng chữ, đọc đi đọc 
lại rất nhiều lần. Đọc đến khi nhập tâm lúc nào chăng hè hay biết, phương 
pháp hành trì này sẽ đạt kết quả không ngờ. 


Tóm lại muốn phổ truyền kinh Pháp Ноа độ mình và làm cho đời ngày 
càng ngạt ngào hương Diệu Pháp thì điều сап thiết là phải thực hành, tức là 
tu phải luyện. Trước nhất học thuộc, rồi đọc tụng thọ trì chuyên cần và 
nhuần nhuyễn. Đừng đọc trôi qua, nhất là tu luyện chớ nên để gián đoạn 
thiếu tinh chuyên thì không kết quả sẽ ân hận, bởi vì đã uống mát một đời 
được làm thân người và đã gặp được pháp môn tu luyện Pháp Hoa. 


---000--- 
Chính văn 


7. Lại này Bồ tát Văn Thù ! Vị Đại Bồ tát 
ở đời rốt sau, lúc pháp gần diệt, mà ai đọc tụng thọ trì kinh này thì chớ 
nên dua nịnh, dối trá ganh ghét, cũng chớ khinh khi mắng nhiếc người, 
chớ nên vạch tìm chỗ hay dở của người tu theo đạo Phật. Nếu là hàng 
Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni, hàng nam nữ cư sĩ, hoặc người cầu Thanh Văn, 
hoặc người cầu Duyên Giác, hoặc tu cầu Bồ tát đạo, cũng không nên 
làm não hại những người đó, làm cho họ nghỉ hối, chớ nói với người đó 
là các người còn cách đạo rất xa, trọn đời không thể đắc bậc nhất thiết 
chủng trí. Vì sao? Vì dù cho có người buông lung đối với đạo, thường 
hay biếng trễ. Lại cũng chớ nên tranh gión, giành cãi về Phật pháp. 
Phải vì hết thảy chúng sanh mà khởi tâm đại từ bi, còn đối với chư Phật 
thường tâm tưởng kính mến như vị cha lành của mình, đối với chư Bồ 
tát thường tưởng kính như bậc đại sư. Đối với chư Bồ tát ở khắp mười 
phương, thường tín tâm tôn kính lễ lạy, còn đối với tất cả chúng sanh 
ау đều bình đẳng thuyết pháp. Vì thuận theo pháp nên chẳng thuyết 
nhiều, hoặc ít, nhàn đến đối với kẻ mến thích giáo pháp, cũng không 
nên nói nhiều. 

Bồ tát Văn Thù! Vị Đại Bồ tát ở rốt đời sau, lúc pháp gần diệt, nếu 
thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây thì khi thuyết pháp này chẳng ai 
não loạn, lại được bạn tốt đồng học cùng chung đọc tụng kinh này, lại 
được đại chúng thường đến nghe thọ trì. Nghe rồi luôn nhớ, nhớ rồi 


luón tung, tung rồi luôn thuyết, thuyết rồi hay chép, hoặc khuyên bảo 
nhiều người cùng chép, cúng dường và tôn trọng, cung kính, tán dwong. 
Giảng luận 
Đoạn kinh văn này dà chuyển sang pháp an trụ thứ ba, tức là vị Bồ tát 
đang an trụ ở hạnh an lạc đê thuyêt kinh Pháp Hoa. 
Đoạn này không riêng chú trọng hàng Đại Bồ tát, mà Đức Phật dụng ý 
пһас tât cả những ai tu luyện kinh Pháp Hoa, chớ nên giữ tâm ganh ghét nhỏ 


mọn dua nịnh, chớ khinh măng người khác, chớ vạch lông tìm vết, tìm chỗ 
lỗi của người để nói хап người. 


Đặc biệt lại còn nói về hàng Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni, nam nữ Phật tử, kế 
cả những vị tu cầu Thanh văn, Duyên giác thì vị Đại Bồ tát và những người 
tập luyện hạnh Bồ tát không nên gây cho họ sự ngờ vực. Phá giới không 
băng phá kiến. Không nên nói những lời rằng các vị tu không chứng bởi vì 
các vị cách đạo rất xa. Lại cũng chăng nên tranh luận Кё cả giành cãi. Tu 
theo phương pháp an trụ hạnh an lạc, hành giả phải khởi tâm bình đăng, tâm 
không hề phân biệt. Cũng không vì thích ưa thuyết giảng quá nhiều, cũng 
không nên thuyết quá ít. 

Không đợi đến hàng Đại Bồ tát, mà bốn chúng đệ tử Phật đều phát tâm 
tu luyện để tập sự phổ truyền kinh Pháp Hoa, nhưng phải sống an trụ nơi 
hạnh an lạc đúng như lời Đức Phật đặn dò nơi đoạn kinh này. Nếu ngược lại 
thì chắng những không đem lợi ích an vui cho người mà còn đem sự hiểu 
lầm phá tín tâm của hàng thính chúng. Phần thơ kệ tiếp theo là bó túc cho sự 
an trú nơi hạnh an lạc. 


---000--- 


Chính văn 
Lúc đó Đức Phật tuyên thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa này: 

8. Nếu muốn thuyết kinh này 

Phải dứt bó ganh hờn 

Chó ngạo dối tà ngụy 

Tinh tấn tu chánh trực 

Chắng được khinh miệt người 

Cũng chắng hí luận pháp 

Chàng gây người nghi nan 

Răng họ không thành Phật 

Đệ tử Phật thuyết pháp 

Luôn nhẫn nhục nhu hòa 


Khởi tâm từ tất cả 

Không sanh tâm lười biếng 
Đại Bồ tát mười phương 
Thương chúng sanh hành đạo 
Phải khởi tâm kính lễ 

Là bậc Pháp sư mình 

Đối chư Phật Thế Tôn 
Kính là cha vô thượng 

Trừ bỏ tâm kiêu ngạo 

Thì thuyết pháp chắng ngại 
Pháp thứ ba như thế 

Bậc trí phải giữ gìn 

Nhất tâm An Lạc Hạnh 

Vô lượng chúng cung kính. 


Giảng luận 

Thường thường tụng đọc kinh văn chưa liễu ngộ, nhưng trùng tụng 
nhiều lần thơ kệ liền bừng vỡ trí sáng nơi chính mình, thói hư tật xấu nhờ đó 
mà dần dàn thay đổi. Ai tu hành được như thế thì gọi là tụng, là thọ, là trì 
kinh Pháp Hoa. Còn đọc suông để tính đếm số nhiều mà khoe khoang răng 
tôi trì tụng hàng trăm, hàng ngàn bộ kinh Pháp Hoa, mỗi ngày đêm tôi tụng 
và trì đến máy bộ kinh. Ai tu như thế thì đó chỉ mới có đọc kinh Pháp Hoa, 
chứ chưa phải là tụng. Chưa đúng nghĩa tụng thì sao có thể bảo là trì. Vậy 
thì thế nào là đọc, thế nào là tụng? Đọc là nhanh như đọc sách, còn tụng thì 
phải có nghi lễ khai kinh, đọc chú Tịnh khẩu nghiệp, Tịnh pháp giới, Tịnh 
tam nghiệp. Nếu không đọc các bài chú này mà tụng thì tiếng tụng chỉ lân 
quán nơi do bán chứ không thể phóng xa ra khỏi bầu khí quyền thì làm gì 
âm thanh tùy xứ kiết tường vân, làm gì có chư Phật hiện toàn thân. Nhất là 
khi tụng kinh phải có hương hoa trà quả, nếu thiếu trà quả thì phải có hương 
hoa, bằng ít nhất cũng phải có một cây hương thơm để mượn mùi hương xóa 
đi sự hôi hám đang chung quanh ta. Tiếng chuông тб hợp cùng các nhạc cụ 
trồng, bảng, khánh, tạo thành âm thanh do các hợp chất kim - mộc - thủy - 
hỏa - thổ tạo thành giúp tiếng tụng kinh của mình hòa nhập cùng với trùng 
trùng pháp giới bao la. Nhưng sử dụng mõ chuông bắt buộc phải như nhạc sĩ 
hòa tấu, chứ không phải đánh nhanh như тб báo động cháy nhà. Nếu đánh 
nhanh quá các vị quỷ thần tưởng mõ báo động nên quy tụ đến tận nơi thì ôi 
thôi cả người đánh тб lẫn quỷ thần đều ngán ngơ. Còn trì thọ thì linh thiêng 
hơn tung. Muốn tập trở thành một nhạc công, một nhạc sĩ, một người thợ, 
một vị kỹ sư, bác sĩ... thì tốn biết bao công phu tập luyện, nhỏ biết bao giọt 
mó hôi. Còn ở đây ш tập để trở thành một hành giả, một thức giả, một trí 


giả, một vị Bồ tát, một vị Đại Bồ tát để phổ truyền kinh Pháp Hoa và cuối 
cùng là đắc thành một vị Pháp sư, thế mà có người tu kinh Pháp Hoa lại bày 
trò lừa phinh đời và dối thánh thần, biến một pháp môn màu nhiệm thành 
một trò tiêu khiển, cũng có vi biến thành trò đùa hoặc dùng để khoe khoang, 
tụng nhiều kinh để dễ che mắt mọi người tỏ ra là có nhiều uy tín, để thiên hạ 
thấy mình “tu niệm giỏi” thì mới dễ làm ăn, mới dễ áp phe, mới dễ hốt hụi. 
Ó đời việc không tốt cũng có người dám làm. Nhưng việc linh thiêng màu 
nhiệm đừng nên pha trộn vào những việc thiếu chơn chánh. Hành giả Pháp 
Hoa giúp người nhập vào lẽ chánh nên phát tâm đọc йі đọc lại, tụng tới tụng 
lui, đọc chậm rãi bông trầm như một dàn nhạc hòa tấu dé âm thanh vi diệu 
của kinh Diệu Pháp Liên Hoa dễ thấm vào lòng người, dễ nhập vào dòng 
đời, giúp đời vơi bớt thương đau, bớt phiền não, giảm giọt lệ, tăng nụ cười. 

Chúng ta không thể hành đúng bốn pháp an trú của phẩm An Lạc Hạnh 
như các Ngài Đại Bồ tát thì tối thiểu cũng hành theo một vài điều mà Phật đã 
dặn kỹ nơi phẩm kinh. 


--- 000 --- 
Ш - TÓM КЕТ 
(Nửa phẩm An Lac Hanh) 


Chúng ta đã đi qua ba pháp an trú của các Ngài Đại Bồ tát khi các Ngài 
phô thuyết kinh Pháp Hoa. Nếu trong số chúng ta ai muốn an trú pháp nào 
để học hạnh của các Ngài, theo chân các Ngài để tu luyện và phô truyền kinh 
Pháp Hoa. Nếu không thực hành hết toàn phần những lời chỉ dạy của Đức 
Phật thì cũng tu luyện một vài điểm là đã tốt lắm rồi. 

Nếu chọn đoạn nào thì chép đoạn ау, câu йу, hoặc cũng có thể tụng toàn 
phần giảng luận cũng được. Có người nói tụng kinh chứ ai lại tụng sách. 
Pháp Hoa giảng luận gồm cả kinh lẫn phần giảng luận, vậy thì đây thuộc là 
sách rồi, làm sao tụng? Ai bảo không tụng được? Cứ vẫn tụng theo âm điệu 
ngân nga, bóng trầm khoan nhặt, chỉ khác là sử dụng mõ chuông. Tụng kinh 
văn thì lời nào tiếng mõ đó, còn tụng giảng luận thì ba lời mới nhịp một 
tiếng mõ, có khi đến dấu phẩy mới có tiếng mỡ, đến dấu chấm mới có tiếng 
chuông. 

Chia phẩm An Lạc Hạnh thành hai bài học giúp hành giả dễ nhớ và dễ 
thực hành. Chúng tôi nêu vấn đề như thế chắc chăn cũng có người không 
đồng ý phẩm An Lạc Hạnh là phẩm kinh Đức Phật dạy cho hàng Đại Bồ tát, 
còn mình là phàm nhân thì làm gì vươn lên cho đến những lời dạy cao siêu 
của phẩm kinh. 


AI có tư tưởng như thế thì đã tự mình đánh mát tánh Phật của mình rồi 
vậy! Đồng ý là Phật dạy hàng Đại Bồ tát, các Ngài Đại Bồ tát là những vị Bồ 
tát ma ha tát “đã thành”, còn chúng ta là những vị Bồ tát “sẽ thành” kia 
mà! Hàng Đại Bồ tát vâng lời Đức Phật thực hành tất cả những lời Đức Phật 
dạy nơi phẩm kinh, còn chúng ta là рһат phu chắng lẽ không thực hành theo 
một vải lời chỉ dạy của Đức Phật hay sao? Bồ tát hành theo nhẫn nhục nhu 
hòa và vô sanh pháp nhẫn, còn chúng ta khởi đầu tập hành theo hai chữ 

“nhẫn nhịn”, dần dân tiến đến nhẫn nhục rồi mới tấn lên cao hơn. Nhẫn 
nhịn khác xa nhan nhục. Nhẫn nhịn dễ tập dễ luyện. Ngoài xã hội đầu phải ai 
cũng là đệ tử giỏi của Đức Phật, vậy mà biết bao người sống tròn hạnh nhẫn 
nhịn, có người đạt luôn đức tánh nhẫn nhục, Кё cả nhu hòa. 


Chúng ta đã là đệ tử của Đức Phật há lại thua nhiều người ngoài xã hội 
hay sao? 


Trước mắt chúng ta có những loài vật, chúng đang sóng nhẫn nhịn nhu 
hòa, đó là loài vịt, loài trâu. Loài vịt dù bao nhiêu ngàn vạn con vẫn sống 
thương yêu nhường nhịn nhau không bao giờ căn xé tàn hại nhau. Tu luyện 
an trụ pháp thứ ba của phẩm này Đức Phật dạy không mắng nhiếc Кё khác 
.. không dao gậy đánh nhau. Vịt chúng làm được điều này, còn ta là nguời 
đang đọc tụng tu tập kinh Pháp Hoa không lẽ thua chúng hay sao? Vậy thì 
có ai phản đối răng tôi tu phẩm khác chứ không tu phẩm An Lạc Hạnh hay 
không? An Lạc là an vui mà tránh né, từ chối, vậy không lẽ thích và chấp 
nhận phiền não hay sao? 


Tu kinh Pháp Hoa không bắt buộc phải hoàn toàn tu hành đúng theo 
toàn phần bộ kinh Pháp Hoa, nhưng quyết định là không nên đọc suông mà 
không сми thực hành một phần nào theo lời dạy nơi kinh. Một mình thực 
hành vẫn chưa đủ, cần phải phổ truyền khuyến khích người khác cùng tu 
theo kinh Pháp Hoa. Chú bé chơi trò chơi уос bũn, nhưng ngộ nghĩnh hơn 
các đứa bé khác, đó là bé dùng móng tay vẽ ba vòng tròn hợp lại nhau. Vòng 
tròn trên nhỏ, tượng trưng là phần đầu, vòng giữa lớn hơn tượng trưng là 
thân thể, vòng dưới lại lớn hơn vòng giữa, tượng trưng hai chân xếp bằng 
kiết già. Vẽ xong bé mừng reo: “Mẹ ơi! Con vẽ Đức Phật”. Đứa bé đó sau 
này nhất định sẽ thành Phật. Một bà cụ già không thông chữ nghĩa, nên 
không đọc kinh điển, nhưng khi bà đi ngang qua chùa, vừa nhìn thấy tượng 
Phật, bà ấy nghiêng một bàn tay và cúi đầu xá Phật, còn tay kia bà bận cầm 
vật khác. Như thế đó, chỉ nghiêng một tay và cúi đầu xá, chứ chưa lễ lạy, 
vậy mà Phật dạy rằng người đó sau này nhất định sẽ thành Phật. Tu kinh 
Pháp Hoa dễ như thế đó, tại sao có người lại ngần ngại, lại xa lánh kinh Pháp 
Hoa? Trái lại có người thuộc dạng trí thức, nên phát biểu rằng, việc tu luyện 
kinh Pháp Hoa dễ dàng lắm, cho nên đây chỉ là pháp dành cho đàn bà con nít 


tu chứ còn trí thức chúng tôi có gì trong đó để mà tu. Khoan đã, chớ vội 
vàng ức đoán chủ quan như thế, xin mời những ai đó hãy đi sâu vào các 
đoạn kinh: Hãy quán sát các pháp không tướng. Không tướng là thực tướng, 
bởi vì không tướng đồng với thực tướng. Ai chứng đắc thé tướng không này 
mới liễu ngộ Pháp Hoa, hoặc Pháp trụ trên ngôi pháp. Vậy pháp nảo trụ trên 
pháp nào? Hoặc câu “Tướng thế gian vẫn thường”. Đã là tướng của thế gian 
thì thuộc về vật thể, mà vật chất thì tan mát, là vô thường, chứ sao lại nói là 
vẫn thường? Một vài nét về kinh Pháp Hoa khai mở chỗ thắc mắc để ai ai 
cũng có thể tu kinh Pháp Hoa. Nhưng với một điều kiện tối hậu là phải 
thông lý đạt sự. Phải học thông suốt vë lý tánh và tập luyện dé đắc sự tướng. 


Hồi hướng công đức này đến thảy các pháp giới chúng sanh đều nhuần 
triêm công đức. Xin kết thành Bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời đọc 
tụng, thọ trì, chứng đắc và hoằng dương Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 


Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ma ha tát, tác đại chứng minh. 


Xin đọc tiếp pháp an trụ thứ tư của phẩm An Lạc Hạnh nơi bài 23 
ké tiếp. 
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Bài 23 - Phẩm An Lạc Hạnh - Thứ Mười Bồn (tiếp theo ) 
Viên ngọc minh châu nơi búi tóc nhà vua. 
Phật truyền trao kinh Pháp Hoa như vua trao ngọc. 
Đức Phật thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa này. 
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1- MỞ ĐÈ 

Phẩm An Lạc Hạnh chia thành bốn phần chính, bài 22 đã trình bày ba 
phàn: 

+ Tiêu chuẩn đức hanh (Hành xứ). 

+ Những nơi chàng nên mật thiết (Thân cận xứ). 

+ Cuộc sống an lạc (An Lạc Hạnh). 

Phần còn lại của phẩm kinh nơi bài này trình bày vị Đại Bồ tát và 
những vị phố truyền kinh Pháp Hoa phải an trụ nơi pháp thứ tư, đó là phát 
khởi ý đại từ và tâm đại bi. Đức Phật ví kinh Pháp Hoa như viên ngọc minh 
châu trong búi tóc của nhà vua, mà là vua nào? Điều quan trọng tiếp theo là 
đến lúc nào mới trao và tặng cho ai chứ không phải bạ đâu trao đó. Đức Phật 
suốt máy mươi năm thuyết pháp, truyền trao cho trời người thần quỷ rồng 


các kinh khác, nhung kinh Pháp Hoa vẫn chưa trao truyền, mãi đến khi vào 
Pháp Hoa hội Linh Sơn, Đức Phật mới tuyên thuyết và truyền trao kinh này 
cho những ai đã đầy đủ nhân duyên. Thuở Đức Phật còn tại thế mà sự truyền 
trao còn gặp khó khăn, huống gì sau này. Đã cách mấy ngàn năm mà còn 
được gặp kinh Pháp Hoa thì đây có phải là niềm vui hy hữu cho những ai 
đầy đủ túc duyên. Vậy tại sao chúng ta không trân trọng thọ nhận, giữ gìn và 
phổ truyền khắp mọi nơi. 
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H - NOI DUNG 
Chính văn 


9- Này Đại Bồ tát Văn Thù Sư Lợi ! Về các đời rốt sau, khi pháp 
gần diệt, nếu có hàng Đại Bồ tát phát tâm trì kinh Pháp Hoa ở nơi Tăng 
Ni, Phật tử, mà khởi tâm đại từ, ở nơi hạng người chẳng phải Bồ tát mà 
khởi tâm đại bi thì phải nghĩ như vầy: Đức Như Lai phương tiện tùy 
nghỉ thuyết pháp, nhưng có hạng người chẳng biết, chẳng hay, chẳng 
tin, chàng hỏi thì những người như thế mát lợi lớn. Dù hạng người đó 
chẳng hỏi, chàng tin, chăng hiểu kinh này, nhưng Như Lai là dáng Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác nên dẫu họ ở đâu, Như Lai cũng dùng 
sức thần thông, sức trí tuệ dẫn dắt hạng người này khiến họ được an trụ 
trong pháp này. 


Bồ tát Văn Thù Sư Lợi ! Vị Bồ tát sau khi Như Lai diệt độ, nếu 
thành tựu được pháp thứ tư này thì lúc thuyết kinh Pháp Hoa không có 
lầm lỗi, hằng được hàng Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni, nam Phật tử, nữ Phật tử, 
quốc chủ, con quốc chủ, quan quân, cùng nhân dân, đạo sĩ, cư sĩ, cả 
Шау cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Hàng chư thiên ở nơi 
hư không vì nghe pháp cũng thường theo hầu. Nếu ở ở nơi xóm làng, 
thành ар, rừng cây vắng vẻ, hoặc có người đến muốn gạn hỏi thì hàng 
chư thiên ngày đêm vì pháp mà hộ vệ vị ấy, khiến cho người nghe thảy 
đều vui mừng. 

Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả các Đức Phật đã qua, 
hiện nay và mai sau đều giữ gìn vậy. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi! Kinh Pháp 
Hoa này ở trong vô lượng cõi nước, nhẫn đến tên bộ kinh còn chưa 
được nghe, huống chỉ là được thấy, đọc tụng, thọ trì. 


Giảng luận 


Tụng đọc nhiều bản âm Hoa, ké cả Việt ngữ của đoạn này hành giả 
chăng thể nào hiểu! Có lẽ do in ấn chưa hoàn chỉnh, nên có những chỗ 
không rõ nghĩa. 
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А. Trích nguyên văn và dịch lại vài đoạn 


9- Lại Bồ tát Văn Thù Sư Lợi ! Các vị Đại Bồ tát ở đời rốt sau, lúc pháp 
gần diệt, khi trì kinh Pháp Hoa này, ở trong hàng người tại gia xuất gia, sanh 
lòng từ lớn, ở trong hàng người chàng phải Bồ tát, sanh lòng bi lớn, phải 
nghĩ thế này: “Những người như thé thời là mát lợi lớn”. Đức Như Lai 
phương tiện tùy nghi nói pháp, chăng nghe, chăng biết, chẳng hay, chẳng 
hiểu, chăng tin, chẳng hỏi. Người đó dẫu chăng hỏi, chắng tin, chăng hiểu 
kinh này, lúc ta đặng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác người đó tùy ở 
chỗ nào, ta dùng sức thần thông, sức trí huệ dẫn dắt đó, khiến đặng trụ trong 
pháp này. 

Đoạn này có hai chỗ khó hiểu: 

Đức Như Lai hiện đang là Phật, là Như Lai, là Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác rồi, chứ còn bảo đợi lúc ta đặng Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Ba chữ lúc ta dàng rất khó hiều. 


* Hàng Đại Bồ tát trì kinh Pháp Hoa đã vì Tăng Ni Phật tử khởi lòng từ 
lớn, hoặc vì hàng không phải Bồ tát khởi lòng bi lớn phải nghĩ thế này: 
Những người như thế thời là mất lợi lớn. Tại sao phát tâm đại từ, phát tâm 
đại bi mà mất lợi lớn? 
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В. Trích nguyên văn âm Hoa chữ Việt đoạn kinh này của nhiều bộ 
Pháp Hoa : 


9- Hựu Văn Thù Sư Lợi ! Bồ tát ma ha tát ư hậu mạt thế pháp dục diệt 
thời, hữu tri thị Pháp Hoa kinh giả, ư tại gia xuất gia nhơn trung sanh đại từ 
tâm, ư phi Bồ tát nhơn trung sanh đại bi tâm, ưng tác thị nệm Như thị chỉ 
nhơn tắc vi đại thất. Như Lai phương tiện tùy nghi thuyết pháp bát văn, bất 
tri, bất giác, bát vấn, bất tín, bất giải, kỳ nhơn tuy bất văn, bất tín, bát giải, 
thị kinh, ngã đắc a nậu đa la, tam miệu tam bó đề thời, tùy tại hà địa, dĩ thần 
thông lực trí huệ lực, dẫn chi linh đắc trụ thị pháp trung... 

Cả đoạn này từ âm Hoa lẫn Việt dịch đều khó hiểu, chỉ khác hơn một 
chữ “ngã đắc” chứ không có thêm chữ “lúc ta đặng”. Vì khó hiểu nên 
chúng tôi mới nghĩ rằng đây có lẽ là do in ấn, hoặc do người sửa bản in lầm 


lẫn làm tôi nghĩa đoạn kinh nên mới dám xin đối một vài câu, từ phía dưới 
lên, hâu dê hiệu, chứ không dám sửa hoặc thêm bớt, bởi vì y kinh giải nghĩa 
ba đời oan ức cho chư Phật, nhược băng rời kinh một chữ tức là nói lời của 
ma! 
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‚ C. Kinh Pháp Hoa giảng luận tập 2, đoạn này, đảo mấy chữ từ trên 
xuông : 


9- Lại này Bò tát Văn Thù Sư Lợi ! Chư vị Đại Bồ tát về các đời rốt 
sau, lúc pháp gần diệt, nếu vị Bồ tát nào trì kinh Pháp Hoa này, mà ở nơi 
Tăng Ni Phật tử thì nên khói tâm đại từ, hoặc ở nơi những người không 
phải Bồ tát thì nên khởi tâm đại bi (dời chín chữ ra sau). 


Đức Như Lai phương tiện tùy nghi thuyết pháp ta nghĩ như thế này: 
Có hạng người chăng được nghe, chăng biết, chăng hay, chăng hiểu, chăng 
tin, chăng hỏi: “Những người như thế thì mắt lợi lớn”. Dù hạng người đó 
chăng hỏi, chàng tin, chăng hiểu kinh này, nhưng Như Lai là đẳng Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác nên dẫu họ ở đâu Như Lai cũng dùng sức 
thần thông, sức trí tuệ dẫn dắt hạng người này khiến họ được an trụ trong 
pháp này. 

So sánh ba trích đoạn йё hành giả Pháp Hoa dễ nghiên cứu. 


Đọc tụng phẩm này chúng ta nghe lời kinh chỉ dẫn, hàng Bỏ tát hoac 
tập tu nhập hạnh Bồ tát thì cần phải an trụ nơi bốn pháp, nhưng ba nơi an trụ 
trước thì dễ hiểu, vì chăng những kinh văn, mà còn thơ kệ, Đức Phật nhắc đi 
nhắc lại nhiều lần về: 


1. Hành xứ * tiêu chuán đức hạnh 
2. Thân cận xứ * nơi chăng nên mật thiết 
3. Hạnh an lạc * cuộc sông an lạc 


Còn nơi an trụ thứ tÈ, nếu không lắng sâu thì rất Khó hiểu. 

Nơi an trụ thứ tư: Trì kinh Pháp Hoa ở giữa nơi Tăng Ni Phật tử khởi 
tâm đại từ, ở nơi chăng phải Bồ tát khởi tâm đại bi. Vì chỉ có tám chữ nên 
nhiều người chưa phân tích để liễu thông và liễu ngộ. Có nguời lầm tưởng 
nơi an trụ thứ tư là viên ngọc minh châu nơi búi tóc của vị Chuyên Luân 
Thánh Vương. 

“Khởi tâm đại từ ... khởi tâm đại bi” chỉ có thế thôi! Nhưng không phải 
dễ khởi sanh tâm đại từ và tâm đại bi. Vì đại từ và đại bi là hai pháp quán 
trong năm pháp tu quán và chứng đắc của Вб tát Quán Thế Âm. 


+ Chon quán. 

+ Thanh tinh quán. 
+ Đại trí tuệ quán, 
+ Ві quán. 

+ Từ quán. 


Đọc thì chơn quán trước, nhưng tu trước nhất cần phải tập luyện “Từ 
quán”, khi nào chứng đắc mới chuyền sang hành pháp “Bi quán” và cứ thế 
lần lần ngược lên đến điểm cao là đến “Chơn quán”. Năm pháp quán, hay 
hai pháp tu luyện ý đại từ, tâm đại bi cũng là những pháp môn hành quán 
của hàng Đại Bồ tát. Vì vậy nên kinh Pháp Hoa phẩm An Lạc Hạnh mới ghi 
hai pháp môn tu này vào nơi an trụ thứ tư của Bồ tát, cũng như của bất cứ ai 
muốn học và tu theo hạnh Bồ tát. Có an trụ được bốn pháp ghi nơi phẩm này 
mới có thể thọ trì và phổ truyền kinh Pháp Hoa. 


Có nhiều hành giả Pháp Hoa vì vô tình không hiểu, hay có ý lộng ngôn 
rằng tôi đã an trụ nơi bốn hành xứ của phẩm An Lạc Hạnh. 

Đại từ tâm và đại bi tâm 

Nơi an trụ thứ tư của những vị Đại Bồ tát khi trì kinh Pháp Hoa là đại 
từ tâm và đại bi tâm. Trong giới Phật giáo có người hiểu lầm đại từ cũng 
giống đại bi nên thường ghép hai chữ làm một và thường gọi chung là “đại 
từ bi”. Phẩm An Lạc Hạnh này Đức Phật phân biệt rõ ràng. Nếu đối với 
Tăng Ni Phật tử thì phát đại từ tâm, nhưng với hạng người không phải Bồ tát 
thì nên phát đại bi tâm. Tại sao mà Đức Phật phải dặn dò hàng Đại Bồ tát và 
những ai tập hạnh Bồ tát kỹ lưỡng như vậy ? Là vì giới Tăng Ni Phật tử dù 
sao cũng là những người đã hiểu đạo, nên hàng Đại Bồ tát chỉ phát khởi 
“Hạnh Từ” để hỗ trợ mà thôi. Từ năng giữ lạc, chỉ giữ điều vui cho hàng 
xuất gia tại gia. Nhưng trái lại đối với hạng người không phải là Bồ tát, có 
nhiều khi họ cũng có đạo, nhưng mà đạo khác cho nên vị Đại Bồ tát phải 
phát khởi “Đại bi tâm” để xua những nỗi khó cho họ, bởi vì “bi năng bạt 
khó”, tức là bi thì xóa những nỗi khổ cho người. 

Phẩm Phó Môn tu về hạnh từ và hạnh bi rõ hơn, đó là từ thì còn đình ở 
nơi ý, còn bi thì phải chuyên về tâm. Từ giữ điều vui - bi bạt điều khổ. Từ 
thì diệu - bi thì hùng. Từ năng giữ lạc - bi năng bạt khó. Ві ở tâm nên mạnh 
như såm rèn - Ві tâm răn như sắm. Từ thì ở ý nên vi diệu hơn - Từ ý diệu 
dường mây. 

Nơi an trụ của vị Đại Bồ tát trì kinh Pháp Hoa là phải an trụ ở nơi ý từ 
đối với nội bộ trong nhà Phật giáo, còn đối với người ngoài Phật giáo thì 
phải tâm bi để xua tan nỗi khó cho người. 


--- 000 --- 


Viên ngọc minh châu trong búi tóc của vị Chuyển Luân Thánh 
Vương 


Chính văn 


Này Bồ tát Văn Thù Sư Lợi! Thí như Chuyển Luân Thánh Vương 
sức lực hùng mạnh, muốn đem uy thế hàng phục những nước nhỏ chưa 
phục tùng mệnh lệnh. Bấy giờ Chuyển Luân Thánh Vương cử các đạo 
binh đi chỉnh phạt. Vua thấy trong đám binh tướng có những người 
đánh giặc lập công lớn, nên rất vui mừng, tùy theo công mà ban thưởng. 
Hoặc ban cho ruộng vườn, nhà cửa, xóm làng, thành ấp, hoặc ban cho 
phẩm vật y phục và các món trang sức nơi thân, hoặc ban cho các món 
trân bảo, vàng bạc, lưu ly, ха cù, mã não, san hô, hỗ phách, hoặc voi 
ngựa, xe cộ, người giúp việc, nhân dân. Chỉ có viên ngọc mỉnh châu 
trong búi tóc của mình thì nhà vua chàng đem ra cho. Vì sao ? Vì riêng 
trên đỉnh đầu của vua mới có viên ngọc minh châu, nếu đem cho thì 
quyến thuộc của vua sẽ sinh kinh ngạc. 


Bồ tát Văn Thù Sư Lợi ! Như Lai cũng như thế, dùng sức thiền 
định trí tuệ, khắp các cõi nước, đem giáo pháp hóa độ, trùm cả ba cõi, 
thế mà ma vương chàng chịu thuận phục, các tướng hiền thánh của 
Như Lai cùng ma đánh nhau. Thấy những người có công nên lòng rất 
vui mừng, Như Lai ở nơi bốn chúng vì họ mà tuyên thuyết các kinh. Để 
khiến mọi người sanh tâm vui thích, ta ban cho các pháp thiền định, giải 
thoát, vô lậu, căn lực và còn ban cho thành Niết bàn, bảo rằng đã được 
diệt độ để dẫn dắt tâm họ, làm cho thảy đều được vui mừng, nhưng 
chưa vì họ mà thuyết kinh Pháp Hoa. 


Bồ tát Văn Thù Sư Lợi ! Như vua Chuyển Luân, thấy hàng quân 
tướng những người có công lớn, tặng viên minh châu khó ai tin nỗi giá 
trị, từ lâu để trong búi tóc chưa từng cho bừa bãi mà nay lại đem ban 
thưởng vậy! 


Đức Như Lai cũng lại như thế, làm vị Đại Pháp vương, khắp ba cối, 
đem pháp mầu giáo hóa tất cả chúng sanh. Thấy quân tướng hiền 
thánh, cùng ma ngũ ấm, ma phiền não, ma chết, đánh nhau có công lao 
lớn, diệt được ba độc, vượt khỏi ba cõi, phá tan lưới ma. Lúc ду Như 
Lai cũng: rất vui mừng. Kinh Pháp Hoa này có thể làm cho chúng sanh 
chứng đắc đến bậc “Nhất thiết trí”, là pháp ở thế gian, có người oán 
ghét, khó tin, nên từ trước chưa hề tuyên thuyết, mà nay mới thuyết 
vậy! 


жх 
Giảng luận 

Hành giả Pháp Hoa khi đọc tụng thọ trì nên chú ý quan tâm từng chữ, vì 
lôi sử dụng ngôn từ của Đức Phật ở kinh này nêu đọc thoáng qua thì tưởng 
răng Như Lai dụng lôi văn bình dân, nhưng ai chú ý mới Шау у của kinh 
toàn văn minh triệt, chỗ nào cũng rât sâu mâu. Nêu chúng ta quan niệm nhà 
vua có viên ngọc minh châu dâu nơi búi tóc là một ông vua thường, hoặc 
một ông hoàng đê thì sai ý nghĩa cao siêu của đoạn kinh, bởi vì Đức Phật 
nêu một vị Chuyên Luân Thánh Vương. 


рё bó túc cho hàng so со hoc Phật có dịp nghiên cứu mở rộng chiều 
cao tầm kiến thức, nên xin sơ lược về Ў nghĩa của bốn chữ “Chuyển Luân 
Thánh Vương”. Danh từ để xưng gọi vị Chuyển Luân Thánh Vương, cũng 
có nơi gọi là Chuyển Vương, hoặc Chuyển Luân Vương. Tiếng Phan gọi là 
Chuyên Ca La Đại Cực Đề Hạt La Xà, cũng còn gọi là Gia Ca Viết La, cũng 
còn gọi là Chuyển Luân Thánh Рё Luân Vương. Vị vương này thân có đủ ba 
mươi hai tướng tốt. Theo Luận trí độ, quyền 4. Vị vương này khi lên ngôi, 
do Thiên Cảm mà có được Luân bảo, rồi lại vận chuyển Luân bảo đó mà 
hàng phục bốn phương, nên gọi là Chuyên Luân Vương. Lại nữa, do có khả 
năng bay lượn trong không trung, nên gọi là Phi Hành Hoàng йё. Theo Luận 
câu xá, quyền 12: “Ở châu đó, từ lúc con người sống lâu vô hạn, cho đến 
tám vạn (иді lúc ấy, có vị Chuyên Luân Vương sinh ra, khi giảm di tám уап 
tuổi, là lúc loài hữu tình giàu có sung sướng, tuổi thọ giảm tón, các việc xấu 
càng nhiều lên, không phải là loại đại khí, cho nên không có Luân Vương 
nữa. VỊ vương này do luân chuyển ứng phó, hàng phục tất cả nên gọi là 
Chuyên Luân Vuong. Các thuyét nëu ra góm có bón loại luân vương là: 
Kim, Ngân, Đồng, Thiết. Theo thứ tự đó, các vị lần lượt cai quản các châu 1, 
2, 3, 4, ... Khé kinh chép: Néu nhu vua sinh vào dòng Sát Đề Lợi, nối ngôi 
Sái Đỉnh, trong vòng mười lăm ngày sẽ thọ trai giới, tắm gội đầu thân, nhận 
đủ trai giới rồi bay lên đền đài. Thần tiên kéo đến phụ tá. Ở phía Đông chợt 
có Kim luân bảo xuất hiện. Có đến hàng ngàn luân xa, đủ cả vành trục, mọi 
thứ viên mãn, như thợ khéo làm ra vậy. Ánh hào quang tỏa chiếu rọi tới 
vương sở. Vị vương này chắc hắn là Kim Chuyển Luân Vương. Các vị 
Chuyên Luân Vương khác cũng như thé. 

So sánh: 

Vị vua và vị Chuyên Luân Thánh Vương cao thấp khác nhau một trời 
một vực. Các kinh khác so với kinh Pháp Hoa cũng như thế! Hành giả Pháp 
Hoa nên lưu ý, thâm sâu nhuần nhuyễn từng phẩm, từng đoạn, từng câu, 
từng lời của kinh Pháp Hoa. 


Viên ngọc của nhà vua giá tri khác, tức là thấp hơn viên ngọc của vi 
Chuyên Luân Thánh Vương. Các kinh giá trị có chừng mực, còn kinh Pháp 
Hoa giá trị tôi thượng và tuyệt đôi. 


Có người còn nêu thắc mắc, giá trị cao thấp ở điểm nào? Xin thưa toàn 
bộ kinh, từng phẩm, từng đoạn, từng câu, từng chữ, từng lời. Một chữ Diệu 
của đề kinh phải giảng luận một vài tháng, còn tu chứng đắc chữ Diệu phải 
trọn đời trọn kiếp, có khi phải trải qua nhiều kiếp nhiều đời. Nhưng cũng có 
khi gặp thuận duyên chỉ nghe qua một vài giờ mà sự liễu ngộ nhanh hơn 
chớp mắt (Nàng công chúa rồng thành Phật). Các bộ kinh khác: Các pháp 
đồng một pháp. Kinh Pháp Hoa: Pháp trụ trên ngôi pháp. Các bộ kinh khác: 
Tướng thế gian vô thường. Kinh Pháp Hoa: Tướng thế gian vẫn thường. Nói 
tóm lại lưu ý chú tâm tỉnh tán tu luyện liễu thông chứng đắc trong nháy mắt. 
Nếu ngược lại chỉ ngồi mà lý thuyết suông thì chăng biết đến bao giờ mới tri 
kiến được pháp không tướng. Có liễu ngộ được pháp không tướng mới 
hiểu được sự quý giá của viên ngọc trong búi tóc của vị Chuyên Luân Thánh 
Vương, tức là mới liễu ngộ được pháp tối thượng, tuyệt vời của kinh Pháp 
Hoa. 


Đức Phật đã ví các bộ kinh khác như ngàn suối, trăm sông; còn kinh 
Pháp Hoa là sự rộng sâu của biển cả. Nhưng những người tu học Phật, khi 
mới bước vảo lội nước thì nên lội suối, qua sông cho quen, chứ đừng vội 
vàng nhập vào lòng biển lớn. Các bộ kinh khác, như chương trình Tiểu - 
Trung học, còn kinh Pháp Hoa như Đại học và trên Đại học. 


---000--- 
Chính văn 

Này Bồ tát Văn Thù Sư Lợi ! Kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc 
nhât của Như Lai, tât cả mọi lời nói thì đây là rât sâu, mãi rôt sau nay 
mới ban cho, như vị Chuyên Luân Thánh Vương, từ lâu dùng uy lực gìn 
giữ viên minh châu, mãi nay mới cho vậy! 

Lại Bồ tát Văn Thù ! Kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của chư 
Phật, ở nơi các kinh thì kinh này là bậc trên hệt, từ lâu giữ gìn chăng 
vọng phô thuyêt, mãi dên nay Như Lai vì các vị mà tuyên bày pháp lớn 
vậy. 


Giảng luận 


Cũng là lời trong kinh, tại sao lại có lời nói bậc nhât trên các lời nói? 
Cũng là chữ nghĩa sách vở, nhưng nhât định chữ nghĩa nơi sách vở của đại 


hoc và trên đại học phải trở thành bậc nhất so với lời trong sách trung tiểu 
học chứ! 


Kinh Pháp Hoa tại sao lại là tạng bí mật của chư Phật? Xin thưa! Phải 
gọi là tạng bí mật là vì tất cả phương pháp chứng đắc quả vị Phật, quả vị Bồ 
tát, ngay hiện đời đều năm gọn nơi kinh này. Trường hợp công chúa rồng 
thành Phật trong nháy mắt, hàng quan dân cung rông, thành Bồ tát số đông 
nhiều hơn số cát trên bờ sông Hàng, chỉ nhờ nghe Bồ tát Văn Thù thuyết 
một thời kinh Pháp Hoa thôi. Tại sao trong tất cả các kinh thì kinh này là bậc 
trên hết? Xin thưa! Các bộ kinh khác đơn thuần đơn hệ, chỉ có kinh Pháp 
Hoa bao gồm đa dạng, nhất là hợp nhất được cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa. Các 
bộ kinh khác mở đầu phẩm Tựa chỉ có sáu điểm thành tựu, còn kinh Pháp 
Hoa thì đến bảy điểm thành tựu. Điểm thành tựu thứ bảy, Đức Phật Đa Bửu 
Như Lai hiện hữu tại Pháp Hoa hội Linh Sơn để làm nhân chứng kinh Pháp 
Hoa và nhường nửa tòa ngồi mời Đức Phật Thích Ca cùng ngồi, việc làm tuy 
hết sức đơn giản nhưng minh chứng cho muôn loài biết rằng chư Phật vốn 
bình đắng. Quá khứ, hiện tại và sau này vốn bình đắng. Điều này hướng dẫn 
muôn loài thực hiện tòa ngồi bình dáng. Nếu ai vâng tin theo lời Phật thì các 
đại lễ chàng phải nhọc sức dài dòng giải thích là chúng tôi đoàn kết, chúng 
tôi bình đăng, mà chỉ cần làm theo kinh Pháp Hoa! Cả hai vị cựu và tân cùng 
ngồi chung một tòa ngôi và ngang nhau, chắng hề phân cựu tân, lại cũng 
chăng hề phân ngôi chủ khách, nhất là chăng phân không gian có biên cương 
và thời gian có quá khứ hiện tại. Quá giản đơn như thế, nhưng ít ai trì kinh 
Pháp Hoa. Nói chung còn biết bao nhiêu điểm trên hết, biết bao nhiêu quy 
tắc thuộc pháp Diệu hương sen nhập đời. 

Tại sao kinh Pháp Hoa được giữ gìn từ lâu, mà nay gặp Bồ tát Văn Thủ 
Sư Lợi và đầy đủ Bỏ tát Thanh Văn, Duyên Giác, trời thần người quỷ rồng, 
nhất là có sự hiện hữu của Đức Phật Da Bửu Như Lai. Nói chung là đầy đủ 
đại chúng nơi Pháp Hoa hội Linh Sơn. Đức Phật Thích Ca mới chịu tuyên 
thuyết truyền trao? Nhưng xin thưa! Truyền trao thì dễ, còn chọn người 
xứng đáng nhận pháp quý báu như nhận ngọc minh châu của vị Chuyển 
Luân Thánh Vương mới là khó. Đọc, tụng, in chép, phổ biến, cúng dường 
thì rất nhiều người, nhưng thọ trì phố thuyết mới thật là khó. Phải đợi gặp 
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi có mặt mới công bố trao cho hàng Đại Bồ tát thọ trì 
kinh Pháp Hoa. Hàng Đại Bồ tát tức là hàng Bồ tát ma ha tát mới tuyên 
thuyết truyền trao trách nhiệm trì kinh Pháp Hoa. Những bậc trì kinh Pháp 
Hoa phải có đủ nhiều yếu tố, trong đó phải có thêm yếu tó an trụ bốn pháp 
và pháp thứ tư ý phải phát khởi đại từ và tâm đại bi. Tâm y vừa giữ niềm vui 
vừa xua nỗi khó. Đây là hạnh nguyện của một vị Đại Bồ tát, đủ tư cách thọ 
trì và tuyên thuyết kinh Pháp Hoa. 


---000--- 


Chính văn 
10. Lúc đó Đức Thế Tôn lại thuyết thơ kệ trùng tuyên nghĩa trên: 


Thường tu nhẫn nhục 
Thương tất cả chúng 
Mới có thể thuyết 
Kinh Phật ngợi khen 
Đời mạt về sau 

Người trì kinh này 
Xuất gia, tại gia 
Chàng phải Bồ tát 
Phát tâm từ bỉ 

Nếu chắng ai nghe 
Chàng tin kinh này 
Thời mắt lợi lớn 

Ta đắc Phật đạo 
Dùng sức phương tiện 
Thuyết giảng pháp này 
Khiến trụ trong đó 

Ví như sức mạnh 
Chuyển Luân Thánh Vương 
Binh tướng có công 
Ban thưởng các vật 
Voi ngựa xe cộ 

Món báu trang điểm 
Кё са ruộng nhà 
Xóm làng thành ấp 
Hoặc ban y phục 

Các món châu báu 
Người hầu tiền của 
Уш vẻ ban cho 

Có người trắng kiện 
Làm được việc khó 
Vua mở búi tóc 

Ban cho minh châu 
Như Lai cũng vậy 


Га упа сас рһар 

Sức lớn nhẫn nhục 
Tàng báu trí tuệ 

Dùng đại từ bi 

Đúng pháp độ đời 
Thấy thảy mọi người 
Chịu nhiều khó não 
Mong cầu giải thoát 
Đánh dẹp quân ma 
Phật vì chúng sanh 
Thuyết các pháp dễ 
Dùng đại phương tiện 
Thuyết các pháp này 
Biết rõ chúng sanh 
Được nhiều sức mạnh 
Rốt sau vì họ 

Thuyết kinh Pháp Hoa 
Như vua mở tóc 

Trao tặng minh châu 
Kinh này là lớn 

Trên cả các kinh 

Ta thường giữ gìn 
Chàng vọng chỉ bày 
Nay đã đúng thời 

Vì các người thuyết 
Sau ta diệt độ 

Người cầu Phật đạo 
Muốn được an бп 
Diễn thuyết kinh này 
Phải thường thân cận 
Bốn pháp như thế 

Đọc tụng kinh này 
Thường chắng ưu phiền 
Cũng chẳng bệnh khó 
Nhan sắc xinh đẹp 
Chàng sanh nhà nghèo 
Ti tiện xấu xí 

Chúng sanh thích nhìn 
Như mến thánh hiền 
Đồng tử cõi trời 


Dùng làm sai bảo 

Dao gậy khó xâm 

Độc hại chàng nhập 

Kẻ ác muốn mắng 
Miệng đành ngậm thỉnh 
Dao đi chàng sợ 

Như vua sư tử 

Trí huệ sáng suốt 

Như mặt trời sáng 

Nếu trong chiêm bao 
Chỉ thấy điềm lành 
Thấy rõ chư Phật 

Ngồi tòa sư tử 

Các chúng Tỷ kheo 
Vây quanh thuyết pháp 
Lại thấy long thần 
Cùng A Tu La 

Như cát sông Hằng 
Cung kính chắp tay 

Tự nhìn chính mình 

Vì chúng thuyết pháp 
Lại thấy chư Phật 
Thân tướng sắc vàng 
Phóng nhiều hào quang 
Chiếu khắp tất cả 
Dụng âm thanh lớn 
Diễn thuyết các pháp 
Phật vì bốn chúng 
Thuyết pháp vô thượng 
Thấy rõ nội tâm 

Chắp tay ngợi Phật 
Nghe pháp lòng mừng 
Mà cúng dường vậy 
Được pháp tổng trì 
Chứng trí bắt thối 
Phật biết tâm người 
Thám sâu Phật đạo 
Liền thọ ký cho 

Thành tối chánh giác 
Này người thiện nam 


Vào doi mai sau 

Đắc trí vô lượng 

Đạo lớn của Phật 

Cối nước nghiêm tịnh 

Rộng lớn đâu bằng 

Cũng có tứ chúng 

Chắp tay nghe pháp 

Lại thấy thân mình 

Trụ giữa núi rừng 

Tu tập pháp lành 

Chứng pháp thật tướng 

Thám vào thiền định 

Thấy mười phương Phật 
жх 

Chư Phật sắc thân vàng 

Trăm phước tướng trang nghiêm 

Nghe pháp vì người thuyết 

Thường chiêm bao tốt đẹp 

Lại mộng làm quốc vương 

Bỏ quyến thuộc cung điện 

Và năm dục cao diệu 

Đi đến nơi đạo tràng 

Ngồi dưới gốc Bồ đề 

An tọa tòa sư tử 

Cầu đạo quá bảy ngày 

Đắc trí của chư Phật 

Thành đạo vô thượng xong 

Đứng dậy chuyền pháp luân 

Vì bón chúng thuyết pháp 

Trải nghìn muôn ức kiếp 

Thuyết pháp màu vô lậu 

Độ vô lượng chúng sanh 

Sau mới nhập Niết bàn 

Như khói hết lửa tắt 

Nếu giữa đời ác sau 

Thuyết pháp hạng nhất này 

Người đó được lợi lớn 

Các công đức như trên. 


Giảng luận 

Phần thơ kệ của nhiều bản Việt ngữ kinh Pháp Hoa vì muốn sáng nghĩa 
nên dịch thành thể thơ năm chữ. Trong lúc đó chính văn Hoa ngữ đa phần 
bốn chữ. Đoạn thơ kệ này, cũng như toàn phẩm An Lạc Hạnh, kể cả toàn bộ 
kinh Pháp Hoa. Nơi Pháp Hoa giảng luận này, chúng tôi cố giữ y như bản 
Hoa ngữ, chỗ nào chính bản năm chữ chúng tôi Việt dịch năm chữ, chỗ nào 
bốn chữ Việt dịch bốn chữ. Quan trọng là Hoa ngữ có mấy câu thì Việt dịch 
cũng giữ mấy câu. Vì vậy nên không làm sao sáng nghĩa hơn các bản Việt 
dịch khác. Rất mong hành giả Pháp Hoa, khi đọc Pháp Hoa giảng luận liễu 
tri cho. 


Đoạn thơ kệ này là phần cuối phẩm An Lạc Hạnh, trùng tuyên ý nghĩa 
về nơi an trú thứ tư của phẩm kinh, nghĩa là nơi an trú của vị Đại Bồ tát, 
hoặc nhập hạnh Bò tát khi thọ trì phổ thuyết kinh Pháp Hoa thì ý phải khởi 
đại từ, tâm phải khởi đại bi đối với tất cả mọi người. 

Đoạn thơ kệ lập lại để nhắn mạnh việc phố thuyết kinh Pháp Hoa của 
Đức Phật, cũng ví như việc ban thưởng viên ngọc minh châu từ trong búi tóc 
của Ngài Chuyên Luân Thánh Vương. 

Đoạn kệ này gồm 126 câu bốn chữ và 24 câu năm chữ, tất са là 624 
chữ. Câu nào, chữ nào cũng đều quan trọng cả. Nhưng hành giả Pháp Hoa 
đang tập bước vảo tòa lâu đài Pháp Hoa mênh mông cao rộng, nếu tổng quan 
đầy đủ sẽ bị chóa mắt và ngợp, nên tùy mình sở thích câu nào, đoạn nào thì 
nghiền ngẫm đoạn đó. Ví dụ như: 


.. Sau Phật diệt độ 

Ai cầu Phật đạo 
Muốn được an бп 
Diễn thuyết Pháp Hoa 
Phải thường thân cận 
Bốn pháp như thế ! ... 


Bồn pháp như thế đã diễn tả rõ ràng ở phần kinh văn và một số câu kệ, 
nhưng vì kinh rộng bao la hơn biển, nên nếu thiếu hoa tiêu thì sẽ lạc lối, khó 
cập đúng bến. Hành giả ngoài ý chí kiên cường, còn đòi hỏi lòng nhẫn nại, 
nhất là sự định tâm chú ý từng câu từng đoạn thì mới nhớ, mới hiểu, mới tin, 
có tin mới chịu thực hành, khi thực hành bắt đầu có ít nhiều kết quả, lúc ấy 
mới tinh tấn tập luyện, mới liễu ngộ, mới chứng đắc, lúc ау mới là thọ trì 
phổ thuyết kinh Pháp Hoa. 


Bốn pháp như thế là pháp nào? 
Lập đi lập lại nhiều lần để dễ nhập tâm: 


@ Tiêu chuẩn đức hanh. 

© Những nơi chàng nên mật thiết. 

® Cuộc sống an lạc. 

@ Y khởi đại từ, tâm rộng đại bi. 

Muốn được hoàn toàn an бп trong sứ mệnh thọ trì phố thuyết kinh Pháp 
Hoa thì phải sông đây đủ bôn pháp vừa nêu đó là của hàng Đại Bô tát, còn 
hàng học giả, hành giả, trí giả của kinh Pháp Hoa chưa chứng đặc quả vị Đại 
Bô tát thì chưa thọ trì và phô thuyêt toàn phân kinh Pháp Hoa, mà ta chỉ tập 
luyện thọ trì, tập luyện phổ thuyết từng phần nhỏ của kinh Pháp Hoa để nhập 
hạnh Bồ tát, hầu sẽ chứng đắc quả vị Bồ tát và dần dần sẽ đắc quả vị Bồ tát 
ma ha tát. Bởi vì Như Lai là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. 
Hàng Đại Bô tát là những bậc đã дас quả vị Đại Bô tát, còn hàng học, hành 
và trí giả của kinh Pháp Hoa là những vi sẽ дас quả уі Bô tát ma ha tát. Khác 
nhau đã дас và sẽ đắc. 


Chúng ta phát nguyện sống theo từng phần nhỏ xíu của bốn nơi an trú 
của hàng Đại Bồ tát, thuyết kinh Pháp Hoa. 

Đoạn kệ 624 chữ như 624 giọt vàng ngọc đang lẫn trong cát đất. Hành 
giả Pháp Hoa kiên trì đãi lọc, gom từng giọt ngọc vàng, khi có nhiều giọt 
ngọc vàng mới được trao thưởng như Đức Chuyển Luân Thánh Vương mở 
búi tóc trao thưởng ngọc minh châu. 


--- 000 --- 
Ш.- TÓM КЕТ 


Trong só hành giả Pháp Ноа có người tu luyện toàn bộ kinh, có người 
tu luyện một đoạn, hoặc một câu, cũng có người chỉ chọn một chữ hoặc vài 
chữ, lại cũng có vị chọn toàn phẩm An Lạc Hạnh dé tu luyện. Những vị chọn 
phẩm An Lạc Hạnh thì có người giữ được cuộc sông an nhàn, cũng có người 
vất vả lận đận, long đong, khiến kẻ xấu nhìn vào số hành giả nhọc khổ này 
mà đồ thừa tại các vị đó tu luyện phẩm An Lạc Hạnh nên bị nghiệp chướng 
đồ tàn tệ như thế! Sự phát ngôn thiếu khách quan này đúng hay sai? Đã tu 
hạnh An Lạc mà tàn tệ là sao? Nếu nói vậy thì sao không thấy số hành giả tu 
an lạc hạnh họ đang đạt cuộc sóng an nhàn thanh thoát kia thì sao? 


Nghiệp chướng khảo đảo là do tâm ý của hành giả chứ không do phẩm 
An Lạc Hạnh. Nghiệp chướng của Ngộ Đạt Quốc Sư đồ là do tâm ý của 
Ngài chứ đầu do chiếc ghế trầm hương, cũng không tại nhà vua tặng ghế. 
Muốn xác minh vấn đề này phải hiểu rõ ràng từng nét. 


Bốn hạnh an trụ của Bồ tát: 
Ө Hành xứ (Tiêu chuẩn đức hạnh) 


Vị Bồ tát an trụ trong nhẫn nhục nhu hòa, khéo thuận mà không lật bật. 
Tâm chắng hãi sợ, trụ ở pháp chăng hè phân biệt mà quán tưởng như thật 
của các pháp. Lại vị Đại Bồ tát, quán sát tất cả các pháp không, đều như thật 
tướng, vậy mà hành giả quán sát pháp nào cũng đều là pháp có chứ chưa 
thấy tướng không của các pháp. Có sắc đẹp, có tài lợi, có danh chức cao 
thấp, có ăn uống món ngon đở, có ngủ nghỉ sai khác. Chưa quán sát thâm 
sâu để liễu thông sắc tài danh lợi và ngủ nghỉ thì làm sao chứng ngộ? Chưa 
liễu được pháp nào cả thì sao gọi là hành giả Pháp Hoa, chưa làm được vị 
hành giả Pháp Hoa thì sao an trụ nơi bón pháp, chưa an trụ được “bốn pháp” 
thì làm sao nhập hạnh Bồ tát, làm sao hiện đời an trụ nơi bốn pháp an lạc. 
Bốn pháp an lạc còn nhiều lắm, nào là chăng điên đảo, chẳng động, chắng 
thối, chăng chuyền, như hư không chăng có thật tánh, tất cả lời nói phô bày 
chấm dứt cũng vậy! Tất cả đều chẳng sanh, chăng xuất, chăng khởi, chăng 
danh, chàng tướng, thật không chỗ có, không thé lường, không ngăn, không 
ngại, không chướng, chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh. Đây là 
những tiêu chuẩn về đức hạnh của hàng Đại Bồ tát giữ tiêu chuẩn này mà 
thọ trì phố thuyết kinh Pháp Hoa. Còn giới hành giả Pháp Hoa chưa có thé 
sông đủ tiêu chuẩn đức hạnh như những vị Đại ВО tát, nhưng tối thiểu cũng 
phải có ảnh hưởng phàn nào theo các tiêu chuẩn đức hạnh này thì cuộc sống 
mới an vui vững vàng dé tập sự thọ trì phổ truyền kinh Pháp Hoa. Nếu được 
như thế thì sao có nghiệp chướng đồ vì tu theo phẩm An Lạc Hạnh. Trường 
hợp có những hành giả mới đọc tụng chưa liễu thông vì chưa đến giai đoạn 
thọ trì cho nên nghiệp chướng mới đồ. Lại cũng có hành giả chịu nhận 
nghiệp thế cho các hành giả khác, nên nghiệp mới đồ. Nhưng nêu ai nghiệp 
chướng đang đồ thì nên vui mừng bởi các món nợ пап, những điều xấu xí nó 
đang đồ và nó sẽ đồ hết, giúp thân tâm được sớm nhẹ nhàng, thanh thoát. 
Cũng như người đãi lọc ngọc vàng, nếu không loại trừ được cát đá thì làm 
sao thu nhặt được ngọc vàng. Không đồ hết nghiệp chướng thì làm sao rời 
địa vị phàm nhân để nhập vào hàng ngũ hiền triết, làm sao tập làm hành giả 
thọ trì phố quảng kinh Pháp Hoa. 


Còn ba yếu tó sau: 

@ Những nơi chàng nên mật thiết. 
® Cuộc sống an vui. 

@ Khởi ý từ, tâm bi. 


Ө Nơi thân cận (những nơi chẳng nên mật thiết): 


Đức Phật dặn hàng Bai Bồ tát, khi thuyết giải kinh Pháp Hoa, có một só 
thành phàn khóng ua thích, vi уйу пёп сап vüng noi bón pháp an trú. Tiêu 
chuẩn thứ hai là Đức Phật dặn: Có một số nơi, hành giả Pháp Hoa chàng nên 
thân mật, tức là chớ nên mật thiết. Giá như không mật thiết thì ai nhắc nhở 
Phật tánh của các giới sang trọng như hàng vua quan, tướng sĩ, quân dân, 
cùng một số khác. Ngoài ra cũng còn các giới thấp kém như phi nam, phi nữ, 
đồ tế, phái tu lõa thé ... những hạng người này xã hội rẻ khinh, hắt hủi, nếu 
các Ngài Đại Bồ tát và các vị hành giả Pháp Hoa tránh xa, không gần gũi họ 
thì họ sóng làm sao? AI mở khai tánh Phật cho họ. Đoạn kinh thân cận xứ 
này Đức Phật dặn: “Chớ nên mật thiết mà thôi!”. 


Ө Hạnh an lạc (cuộc sống an lạc) 


Muốn mình được sống cuộc đời an lạc thì chính mình phải tôn trọng sự 
an lạc của người. Mình muôn người kính trọng mình thì chính mình phải 
kính trọng người. 


Chê bai kinh điển, nói xấu người khác, hủy báng Pháp sư, Кё cả việc 
tốt, điều hay của người khác cũng không nêu, luôn giữ tâm ý không dé một 
mày may oán hờn ngự trị nơi tâm ý của mình. Lúc nào ý cũng khởi đại từ, 
tâm luôn khởi đại bi. Hạnh thứ tư của Đại Bồ tát phổ thuyết Pháp Hoa lúc 
nào cũng khởi tâm đại bi, khởi ý đại từ. 

Những vị Đại Bồ tát “phố thuyết” kinh Pháp Hoa và những vị hành giả 
“phổ quảng” kinh Pháp Hoa nên: 


An tọa pháp tòa 

Theo hỏi mà thuyết 
Nếu có Tỷ kheo 

Hoặc Tỷ kheo Ni 

Các nam cư sĩ 

Hoặc nữ cư sĩ 

Quốc vương, vương tử 
Quan dân, tướng sĩ 
Dùng nghĩa nhiệm mầu 
Уш vì họ thuyết. 

Đoạn kệ này một lần nữa đã xác quyết là hàng Bồ tát, cùng người tu tập 
hạnh Bồ tát không xa tránh quốc vương, vương tử, đại thần, không có chỗ 
nào cấm chàng được gần gũi những hàng vua, tướng sĩ, quần chúng cả. 
Đoạn kệ trên đã nói rất rõ. 

Trích một đoạn kệ nữa dé làm sáng tỏ vấn đề hơn: 

Thường hành nhẫn nhục 


Thương тёп tắt cả 
Mới đủ diễn thuyết 
Kinh Phật ngợi khen 
Sau lúc mạt thế 
Người trì kinh này 
Cùng tại, xuất gia 
Hoặc chàng Bồ tát 
Nên sanh từ bi... 


Hàng Bồ tát, cũng như hành giả khi thọ trì phố quảng kinh Pháp Hoa 
luôn sống đúng pháp nhẫn nhu, thương mến chúng sanh, ý khởi đại từ, tâm 
khởi đại bi. Như thế mới là an trụ nơi hạnh thứ tư đúng lời dạy ở phẩm An 
Lạc Hạnh. 


__ Hành giả Pháp Hoa đang trên lộ trình thắng tién về bảo sở, chuẩn bị lên 
thêm và vào nhà Pháp Hoa, hầu liêu ngộ Pháp Ноа đê thọ trì và phô quảng 
kinh Pháp Hoa. 


Tóm lại, các giới quần chúng, Phật tử, độc giả, các nhà nghiên cứu, học 
giả, hành giả, trí giả khi đọc, hoặc nghiên cứu, hoặc trì tụng kinh Pháp Hoa, 
qua phẩm An Lạc Hạnh, chưa Кё đến thọ trì và phổ truyền. AI al khi vừa 
lướt qua cũng đều cảm thấy nó có một điểm рї là lạ, nhất là đọc phẩm kinh 
từ đầu đến rốt chăng liên quan gì đến mình, Кё cả câu chuyện ví dụ viên 
ngọc của nhà vua thuộc về một nhà vua siêu tưởng. Việc mượn địa vị của 
Ngài Chuyển Luân Thánh Vương để làm nổi bật cao siêu cho cốt chuyện, 
chứ không dẫn người đọc về tiểu sử của nhà vua. 

Lại càng thấy khó hiểu hơn đoạn kinh: Chẳng ưa nuôi đệ tử Sa di ít tuổi 
và các trẻ nhỏ. Vậy thì ai giáo dưỡng những người này? Phải hiểu rất rõ rằng 
xã hội có hai thành phần trí thức và bình dân. Hành giả Pháp Hoa và Bồ tát 
không được rời bỏ thành phần nảo cả! Phật chỉ đặn là chớ nên mật thiết mà 
thôi! Chớ mật thiết khác với chớ gần gũi. Vì mật thiết thì khó độ những hạng 
người пау. 

Hôm nay chúng ta đủ nhân duyên hiểu rõ dé từ nay không còn có chấp, 
cũng không còn đồ thừa là siêu là thiếu mà nên hiểu đúng kinh văn, chớ nên 
cô chấp một nốt ruồi nơi gò má mà chê trách, hoặc loại bỏ một cô gái nhân 
hậu. Kinh Pháp Hoa là kinh Pháp Hoa, phẩm An Lạc Hạnh là phẩm An Lạc 
Hạnh. Toàn thé chúng ta mọi người đều thấm пһийп và ảnh hưởng được sự 
ích lợi to lớn của phẩm An Lạc Hạnh. 

Hồi hướng công đức này đến ау các pháp giới chúng sanh đều nhuần 
triêm công đức. Xin kết thành Bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời đọc 
tụng, thọ trì, chứng đắc và hoằng dương Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. 


Nam mô Bai Trí Văn Thù Su Lợi Bồ tát ma ha tát, tác đại chứng minh. 


--- 000 --- 
Bài 24 - Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất - Thứ Mười Làm 
Chư vị Bồ tát cõi khác, xin sau này thay Phật phố thuyết kinh Pháp 
Hoa. 
Hàng Bồ tát từ phía dưới quả đất vụt lên. 
Trong số này có bốn vị hướng đạo sư. 


--- 000 --- 
I- MỞ DÉ 


- Phẩm An Lạc Hạnh thứ 14, Ngài Bồ tát Văn Thù Sư Lợi thưa hỏi Đức 
Phật là tượng trưng lý trí. 


- Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 này, Ngài Bồ tát Di Lặc thưa hỏi là 
tượng trưng tình cảm. 


Mở đầu kinh Pháp Hoa, phẩm Tựa, hai Ngài Bồ tát Văn Thù và Di Lặc 
gặp nhau, tượng trưng cả tình cảm lẫn lý trí. Nếu vào đời thiếu một trong 
hai, hoặc thiếu cả hai yếu tô này thì nhất định không thành công. Kinh Pháp 
Hoa là bộ kinh tổng lược tất cả các phương pháp nhập đời (pháp Diệu bông 
sen nhập bùn). Vì vậy nếu hành giả Pháp Hoa mà thiểu, hoặc chưa luyện đủ 
hai yếu tó lý trí và tình cảm thì không thé liễu thông và chắc chắn không thé 
nào trở thành hành giả Pháp Hoa. 


Đầu bộ kinh cần phải đủ cả hai yếu tó lý trí và tình cảm, nhưng tình 
cảm trước (Bồ tát Di Lặc hỏi Bồ tát Văn Thù). 

Vào giữa bộ kinh thì lại tách rời tình cảm và lý trí, ở phẩm An Lạc 
Hạnh áp dụng lý trí trước. Sau đó phẩm Tùng Địa Dũng Xuất mới phơi bày 
tình cảm. Tuy việc này thoáng qua rất đơn giản, nhưng thấm sâu thì đây là 
một bí pháp quan trọng cho việc nhập đời, chăng riêng cho hành giả Pháp 
Hoa, mà là chung cho tất cả mọi người chúng ta nếu ai muốn thành công. 


Mười bốn phẩm trước (từ phẩm Tựa đến phẩm Ап Lạc Hạnh) nghiêng 
nhiều về ý thức và trí thức, nên danh từ gọi là tích môn. Mười bốn phẩm sau 
(từ phẩm Tùng Địa Dũng Xuất đến phẩm Phó Hiền Bồ tát khuyên phát) thì 
nghiêng nhiều về tâm nguyện và đức hạnh, nên tạm gọi là bổn môn. Phần 
bón môn mặt giảng luận khó trình bày rõ nét. 


Doc tung tho tri phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, hành giả Pháp Hoa nên 
chú ý những điều then chốt của phẩm kinh, chia từng phần, từng đoạn, từng 
ý nghĩa để khỏi rối loạn, hầu dễ liễu thông thế nào là thực tướng, có liễu 
thông mới liễu ngộ những nét bí pháp của kinh, băng không chỉ đọc suông 
thì mới góp thêm phần tu phước, hoặc dé tiêu khiến, hầu mở thêm kiến thức 
như đọc sách, chứ không phải đọc tụng, thọ trì kinh Pháp Hoa. 


Tu luyện phẩm kinh này nếu chưa liễu thông thì không tin, mà đã 
không tin thì làm sao đủ hấp lực để tinh tán đọc tụng thọ trì. Ví dụ như các 
Ngài Bồ tát không tên tuổi, từ ngoài quả đất vụt mạnh lên đến Pháp Hoa hội 
Linh Sơn, có vị đến một mình, nhưng đa số đều đem theo quyến thuộc, như 
các vị thượng thủ hàng quyến thuộc tùy tùng đông đến ngàn vạn ức triệu lần 
số cát sông Hằng. Chỉ bằng một lần số cát sông Hằng cũng đã khó tưởng 
tượng nổi, huóng gì đông đến “ngàn vạn ức triệu lần số cát sông Hằng”. 
Trong giới tu học của chúng ta có người chăng những không tin, mà còn 
nghi ngờ nên cũng có người thắc mắc, nếu đông nhiều như vậy thì ngòi ở 
đâu? Xin thưa! Ngồi cùng chỗ của vị Bồ tát chủ của họ. Chúng ta hãy liên 
tưởng vào thực tại, hàng triệu người trên mặt kiếng truyền hình xem họ ngồi 
làm sao? Hơn nữa, sô người trên mặt kiếng truyền hình là phàm nhân, còn 
Bồ tát và quyến thuộc của Bồ tát mà không biết tìm có chỗ ngòi thì sao còn 
gọi là Bồ tát. 

Như đã đề cập từ đầu, nếu ai đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà dùng trí 
phàm nhân để phân tích, suy lường thì chăng cách nào có thể liễu thông các 
bí pháp của Pháp Hoa. 


Một vån đề khác rất khó liễu thông: Hàng Bồ tát từ các quốc độ khác 
đến Pháp Hoa hội Linh Sơn nơi cõi Sa Bà, số đông nhiều tới tám lần số cát 
sông Hằng. Tất cả đều quỳ lễ xin Phật sau này được thay Phật đọc, tụng, thọ 
trì, in chép, phố thuyết và cúng dường kinh Pháp Ноа nơi cõi Sa Bà. Thế 
nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại từ chối không ủy thác. Như thế là thế 
nảo? Tại sao có đông vị Bồ tát phát nguyện sau khi Phật diệt độ đã có người 
thay Phật chịu trách nhiệm việc khó làm như thế, mà Đức Phật Thích Ca lại 
không chấp thuận. Xin xem phần giải rõ ở đoạn giảng luận. 


Một vấn đề khác cũng ở phẩm này: Tại sao hàng Bồ tát Tùng Địa Dũng 
Xuất, lại không họ, không tên cũng không trú xứ mà là từ đất vụt lên; từ đất 
là từ đất nào, không lẽ trong lòng đất? Còn nhiều vấn đề sâu xa khó hiểu 
khác, còn nhiều bí pháp. Những vấn đề khúc mắc ở đây cũng có người giải 
thích được phần nào, nhưng bí pháp thì đành chịu, bởi vì bí pháp thuộc về 
mật hạnh, không thể dùng ý thức hoặc kiến thức dé phơi bày hoặc thấy rõ 
được, đòi hỏi hành giả Pháp Hoa phải thực sự tu luyện và nhập đời, cũng 


như hạt sen phải vào bùn và phải đổi, phải nứt vỏ cứng của hat sen, phải hút 
bùn, phải tỉnh lọc mới nở hoa, mới có hương nhụy, đơm bông kết hạt. Chăng 
những một pháp môn sen mà cần phải có phương pháp sông Diệu, hành giả 
năm vững hai phương pháp rồi tinh tán tu luyện phải trải qua thời gian mới 
liễu thông, nhiều khi thông mà chưa liễu thì cũng khó mà thành tựu Pháp 
Hoa. Liễu thông, phải liễu ngộ, có liễu ngộ mới là hành giả Pháp Hoa. Khi 
liễu ngộ Pháp Hoa tự nhiên hiểu từng bí pháp của Pháp Hoa, còn chưa liễu 
ngộ thì dù có giảng, có luận, có bàn, hoặc có tư duy đến đâu cũng chỉ hiểu 
để mà tu luyện chứ không thé liễu ngộ bí pháp. Chưa liễu ngộ thì chưa áp 
dụng bí pháp cho cuộc sông chính mình và chưa phổ truyền cho nhiều người 
khác. 


Đọc tụng, їп sao viết chép và cúng dường là để liễu thông Pháp Hoa, 
khi liễu thông mới thọ trì để liễu ngộ, có liễu ngộ mới thuyết giải phổ truyền 
kinh Pháp Hoa. 


--- 000 --- 
IL- NỘI DUNG 
$ Chư Bồ tát từ cõi khác đến 
Chính văn 


1- Lúc bấy giờ, chư vị Đại Bồ tát từ các cõi nước phương khác đến, 
số đông nhiều hơn lượng cát của tám sông Hằng, đồng đứng lên giữa đại 
chúng làm lễ rồi bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Cho phép chúng 
con sau khi Phật diệt độ, chúng con được tỉnh tấn đọc tụng, thọ trì, in 
chép, cúng dường kinh này thời chúng con sẽ ở trong cõi này mà phố 
thuyết sâu rộng”. 


Khi đó Đức Phật dạy các Ngài Đại Bồ tát: “Này các thiện nam tử ! 
Chàng phải cần sức nhọc mệt đến quý ông để hộ trì kinh này. Vì sao? Vì 
cõi Sa Bà đã có hàng Đại Bồ tát, số đông nhiều bằng sáu vạn lần số cát 
sông Hằng. Mỗi vị Bồ tát lại có quyến thuộc cũng đông nhiều như thé. 
Sau khi Như Lai diệt độ, số vị này có thể đọc tụng, hộ trì, rộng phổ 
thuyết kinh Pháp Hoa ở cõi này”. 


Giảng luận 
Sở dĩ Đức Phật từ chối các vị Bồ tát từ các cõi ở phương xa đến phát 


nguyện hộ trì phổ thuyết kinh Pháp Ноа nơi cõi này là vì muốn bộ kinh nhập 
đời, hướng dẫn quy thức cho đời. 


* Bản thân: Không thể thay toàn thể các bô phận của thân thể. 


* Gia đình và gia tộc: Không thé thay toàn thé cháu con người khác 
làm việc, còn cháu con mình thì ngôi chơi. 


* Quốc gia dân tộc: Khi các vị lãnh đạo ngành giáo dục hay vị quốc 
chủ qua đời, rồi nước này lại chấp nhận toàn hệ nhân sự của nước khác đến 
thay аё giáo duc соп em của nước này, hoặc lãnh đạo đất nước này. Chi tiết 
các mạt khác, kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự ... cũng vậy! Khi cần học cái 
hay của người thì mình cho con em hoặc cán bộ du học, hoặc là mời chuyên 
viên, chứ không rước có vấn, nếu rước cô vẫn là ươm mầm mất nước. Lịch 
sử từ ngàn xưa đã chứng minh điều này, hầu hết các quốc gia bị mất chủ 
quyền cũng đều khởi từ chỗ rước viện binh và сб vẫn về giúp nước mình. 
Giúp xong họ sẵn cỗ ngon ngồi lại ăn luôn, thỉnh thoảng mới có trường hợp 
giúp xong hoan hỷ lui về. 


Việc phổ truyền kinh Pháp Hoa khác với việc đời, tuy nhiên Đức Phật 
khéo léo đưa công thức đừng y lại, đừng nhờ người cõi khác, đây là phương 
pháp dạy đời. Việc đạo Bồ tát các cõi khác, đến xin phố thuyết kinh ở cõi 
này, mà Đức Phật còn chưa chấp thuận, huóng chi là việc đời. Học đạo dé áp 
dụng cho đời. 


Tổ tiên chúng ta có câu châm ngôn: Của ruộng đắp bờ. Dùng đất dưới 
ruộng, đắp lên bờ, chứ không chở đất chỗ khác về đắp cho bờ ruộng ở đó. 
Câu châm ngôn ngắn gọn, nhưng kết quả và lưu truyền kinh nghiệm sâu xa 
thuộc nhiều mặt, thật là sáng suốt tuyệt vời! 


Đặt giả thuyết ba vẫn đề, nếu Đức Phật chấp thuận chư Bồ tát cõi khác 
đến cõi này thuyết kinh, vậy thì vấn đề thứ nhất: Đức Phật bỏ chúng sinh các 
cõi khác đó hay sao? Vấn đề thứ hai: Chỉ có cõi khác mới có Bồ tát thuyết 
kinh, còn cõi này không có Bồ tát hay sao? Chẳng những có mà có nhiều 
gấp bội phân. Số lượng các сбі khác đến chỉ có số đông bằng tám lần số cát 
sông Hàng, còn cõi này số đông nhiều đến sáu vạn lần cát sông Hằng, còn 
quyên thuộc tùy tùng thì đông nhiều không, thể tính đếm! Vấn đề thứ ba 
hàng hậu học sẽ у lại rằng có Bồ tát cõi quốc độ khác, hoặc cõi minh thì 
không có Bồ tát! Cho nên họ không tin chính họ có hạt giống Bồ tát, mà 
chăng cầu tu thành Bồ tát. 

Đa phần giới hiếu kỳ thường có xu hướng vọng ngoại, không tự tin 
chính mình đã đành, mà lại không tin những gì siêu tuyệt của Tổ quốc mình, 
dân tộc mình, loài người mình, chăng những không tin mà còn chê. Đủ mọi 
khía cạnh từ văn hóa, xã hội, Кё cả hàng hóa, cũng tìm mua hàng nước khác, 
dù răng nước khác có nhiều phương diện thua mình xa một trời một vực. 

Một câu chuyện mới đây, trong buổi gặp mặt, có người hỏi một vị thức 
giả: Ngài đi Hàn quốc mới về có gì Кё chúng tôi nghe với. Vị thức giả thuật 


tóm lược chuyến đi và khen đáo, khen dé, nhất là phương diện điện ảnh. Vi 
ấy nói Việt Nam mình còn kém xa, biết bao giờ theo kịp. Từ đầu chúng tôi 
không tham gia, nhưng đến đây chúng tôi mới mở lời: “Việt Nam có nhiều 
điểm còn thua các nước tiên tién trên thế giới, nhưng cũng có rất nhiều điểm 
thế giới phải đến Việt Nam mà học. Riêng về điện ảnh thì chưa chắc nước 
nào đóng phim xã hội hay bằng Việt Nam. Nhiều phim lắm, điển hình như 
phim “Cánh đồng hoang”, hỏi có nước nào đóng hơn, dù chúng tôi không 
theo dõi toàn cốt chuyện phim, chỉ xem đứt đoạn, nhưng cũng đủ để nhận 
xét và công nhận là xuất sắc. 


Đức Phật đã dạy chúng ta nơi kinh Pháp Hoa rất rõ ràng: “Ở đâu cũng 
có Phật, ở đầu cũng có Bô tát, ở đâu cũng có ma, có quỷ! AI ai, loài nào 
cũng có quyên sẽ thành Bô tát, sẽ thành Phật”. 

Trong quỷ đói có thánh hiền 
Trong em có Phật, trong tiên có phàm 
Trích Thi phẩm Từng giọt Ma Ni 
Và châm ngôn Tổ tiên Việt Nam đã dạy người Việt Nam: 
Ở đâu cũng có anh hùng 
О ади cũng có người khùng người điên 

Vậy hành giả Pháp Hoa, nhất là ai đã nhận mình là Việt Nam, là con 
người thì chớ nên bảo thủ và cũng chớ nên vọng ngoại, nhât là đừng vơ đũa 
cả năm. Mia sâu có đôt, nhà dột có nơi. 

Y nghĩa đoạn kinh này còn nhiều thấm sâu, rất mong những ai đã tự 
nhận mình là hành giả Pháp Hoa, nên lăng sâu đê tận hưởng được từng giọt 
ngọt vô giá của kinh. 


--- 000 --- 


$ Bồ tát từ phiá dưới quả đất vụt mạnh đến Pháp Hoa hội Linh 
Sơn 


Chính văn 


Lúc Đức Phật thuyết lời vừa dứt thì cõi Sa Bà khắp ba ngàn đại 
thiên quốc độ, đất đều chán động, mà trong đó có vô lượng nghìn muôn 
ức vị Đại Bồ tát đồng lúc vụt mạnh đến Pháp Hoa hội Linh Sơn. Các vị 
đều thân sắc vàng và đủ ba mươi hai tướng tốt, cùng vô lượng ánh sáng 
từ trước nay đều ở nơi cõi Sa Bà quốc độ trụ giữa hư không. Chư vị Bồ 
tát này nghe âm thanh thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Маи Ni, nên 


từ phương dưới mà đến. Mỗi vị đem theo quyến thuộc bằng sáu vạn lần 
cát sông Hằng. Cũng có vị đem theo năm vạn quyến thuộc, hoặc đông 
nhiều bằng bốn vạn, ba vạn, hai vạn, một vạn lần số cát sông Hằng. 
Cũng có vị đem theo quyên thuộc bằng một lần số cát sông Hằng, hoặc 
nửa, hoặc một phần trăm số cát sông Hằng. Cũng có vị đem theo một 
phần ngàn vạn ức triệu tỷ lần số cát sông Hăng. Нибпр là đem theo một 
phần ngàn vạn, trăm vạn, một vạn của sô cát. Huống là đem theo một 
nghìn, một trăm, nhẫn đến mười quyến thuộc. Huống là đem theo năm, 
bốn, ba, hai, một người đệ tử. Huống là những vị vì ưa hạnh viễn ly nên 
chỉ một mình. 


Số Bồ tát này và quyến thuộc đông nhiều vô lượng, vô biên dường 

йу thì làm sao tính đếm hoặc thí dụ để biết hết được. 
Giảng luận 

Số Bò tát không tên, không hiệu, không trú xứ, mặc dù biết là vẫn ở cõi 
Sa Bà, nhưng từ quốc độ nào mà đến lại từ dưới đất vụt lên? Dưới là ở đâu, 
không lẽ từ trong lòng đất vụt lên, trong lòng đất thì chỉ có đất và nước, còn 
đào sâu khỏi lớp vỏ quả đất thì chỉ có lửa chứ làm gì có nơi dé Bồ tát trú ngụ 
mà từ đất vụt lên. Trong chính văn kinh phần Việt văn có chỗ đề chữ mặt đất 
nứt Bồ tát vụt lên. Chữ “nứt” này e khiến cho hàng sơ cơ hiểu lầm, hiểu 
phản khoa học, biến mình thành mê tín dị đoan. Từ dưới, chữ dưới ở đây là 
ở phía dưới ngoài quả đất, nơi một hành tinh khác, vì cõi Sa Bà có nhiều 
quốc độ chứ không phải chỉ riêng một hành tinh quả đất. Từ phía dưới quả 
đất vụt lên thì dễ hiểu, hơn là từ đất vụt lên. Thêm ba chữ từ “phía dưới 
quả” đất thì sai bản Hoa văn, nhưng hành giả dë hiểu, còn khu khu nê chấp 
rằng Hoa văn máy chữ thì Việt văn cũng máy chữ thì chỉ làm thêm tối nghĩa, 
hơn là đọc chính Hoa văn; bởi vì Hoa văn nhiều khi quá tóm lược, như 
trường hợp câu “Vô sinh pháp nhẫn”. Câu này chỉ có bốn chữ, nếu Việt 
văn cũng bốn chữ thì chỉ khiến cho lớp trẻ Việt Nam bị thu hẹp về mặt kiến 
thức mà thôi! Vì sao? Vì chữ “pháp” trong câu bốn chữ này không thể dich 
là phương pháp hay là bất cứ chữ nào khác, mà phải dịch đến bảy chữ “trí 
đắc chẳng sinh diệt hết nhẫn”. Nghĩa là khi tu luyện trí đã chứng đắc các 
pháp chàng hề sinh diệt thì còn gì dé nhẫn. 


Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất và quyến thuộc của các Ngài đông nhiều vô 
số như thế, đông đến độ gấp trăm ngàn vạn ức triệu tỷ lần (na do tha) số cát 
sông Hằng thì ai mà tính đêm được số lượng và như thế thì hiện nay số đông 
này ở đâu mà không thấy hộ trì kinh Pháp Hoa? Xin thưa! Hộ trì kinh Pháp 
Hoa rộng khắp cõi Sa Bà, chứ đâu phải chỉ ở phạm vi chật hẹp nơi hành tinh 
quả đất cho nên chúng ta không thé nào thấy được. 


Còn só đông nhiều là số đông nhiều dưới mắt của chư Phật, chư Bồ tát, 
Duyên Giác, chư hiền Thánh Tăng, nếu thêm nữa là hàng chư Thiên chứ đâu 
phải số đông nhiều để tầm nhìn của những cặp mắt phàm nhân nhận biết, lại 
càng không phải chỗ suy lường của hàng sơ cơ học Phật. 


Còn phần Bồ tát tại sao không tên, chưa hiệu, xem giảng luận phần 
thượng hạnh, phâm này. 


Chính văn 


3- Chư vị Bồ tát này, từ phía dưới quả đất vụt mạnh lên, tất cả 
đồng đến trước tháp quý bảy báu, chỗ Đức Đa Bửu Như Lai và Đức 
Phật Thích Ca đang an tọa mà thực hành đầy đủ nghỉ lễ và cúng dường 
hai Đức Phật. Đồng lúc ấy hàng Bồ tát này đến chỗ các Đức Phật phân 
thân, đang an tọa nơi tòa sư tử dưới cội cây báu mà lễ lạy. Tất cả kinh 
hành nơi pháp hội vòng theo chiều phía phải ba lần, lại cung kính chắp 
tay sử dụng đúng pháp tán dương Bồ tát mà tán thán chư Phật, xong 
đều đứng về một bên, hoan hỷ chiêm ngưỡng hai Đức Thế Tôn. 


Thời gian chư vị Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất sử dụng phương thức 
Bồ tát mà tán thán chư Phật là năm mươi tiểu kiếp. Thời gian này, Đức 
Phật Thích Ca cùng hàng tứ chúng cũng đều yên lặng, nhờ thần lực của 
Phật mà đại chúng chỉ thấy nhanh như nửa ngày. 


Bấy giờ hàng tứ chúng cũng nhờ thần lực của Phật thấy các Bồ tát 

đông nhiều vô lượng ngàn vạn ức cõi nước khắp hư không. 
Giảng luận 

Ngày nay khoa học phát minh giúp loài người mở rộng kiến thức, đồng 
thời cũng giúp cho giới tu hành kinh Pháp Hoa phá vỡ được nghi tình, để 
sớm trở thành vị hành giả. 

Đa phần người tu kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa, gặp chỗ nào 
khúc mắc thì một là nghi ngờ, hai là phó mặc, phần nhiều phó mặc rằng đây 
là những lời của Đức Phật muốn án ý gì đây? Lại có người nói ràng Bó tát 
Tùng Địa Dũng Xuất là từ trong đất vụt mạnh lên. Đất đây ý nói là tâm địa 
của chúng sinh, hoặc có chỗ phó mặc cho trôi női theo gió mây, có chỗ thì 
bảo Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất là nói về lý! Xin thưa! Đức Phật không hè 
tách đôi có sự tướng và lý tánh riêng biệt, trái lại tánh tướng đồng một thực 
tướng. Vậy thì phẩm kinh này không phải chỉ riêng cho phân lý tánh, cũng 
không phải đất ở đây là tâm địa chúng sinh. Dù ngày nay tàu vũ trụ chở 
người thám hiểm không gian, nhưng mới thám hiểm được một số hành tỉnh 


và chở một só ít người từ quả đất nhưng chưa đủ điều kiện để giao tế với các 
hành tinh khác thì làm sao có thé tiếp đón các cõi khác tới đây! Những hiện 


tuong các hành tinh ngoài quà, đất còn đòi hỏi nhiều khám phá của giới khoa 
học, rất mong giới đạo học cũng tự mở khai tuệ trí, chứng minh cụ thé sự 
tướng về Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất, hầu góp phân làm sáng tỏ những bí ап 
mà giới khoa học đang suy tìm. Giữa khoa học và đạo học hợp tác nhau khai 
mở những bí ân của vũ trụ thì hạnh phúc biết bao cho nhân loại. Nếu đạo 
học và khoa học còn tách rời thì loài người càng thiếu thốn những gi quý báu 
nhất của dòng đời. Không ai tự cho mình là độc quyền khám phá vũ trụ, khai 
mở tâm lĩnh. Giới khoa học cũng có quyền phát minh về vấn đề khai mở tâm 
linh, trái lại giới đạo học cũng có quyên khám phá về phương diện vật chất 
của vũ trụ quan và nhân sinh quan. Ngày â ау соп ха, nhung nhất định phải 
đến. Trước mặt nên đưa pháp môn “cảm ứng đạo giao пап tư nghì” trở 
thành một nền văn minh đạo đời nhập cuộc thực tê. Chưa mở được Viện đại 
học hướng dẫn sinh viên ròng chuyên về phương pháp cảm ứng giữa người 
và người, giữa hành tinh này với hành tinh khác, giữa thiên hà này với thiên 
hà khác, giữa cối này với cõi khác, nhất là giữa tât cả các cõi và trùng trùng 
pháp giới mênh mông đồng chung một niềm cảm ứng. Đạo học ngày nay đã 
mở rộng được thêm gi để hài hòa với bên ngoài các hành tinh, các thiên hà 
và trùng trùng pháp giới bao la, còn bên trong đã tự quán chiếu, tự sáng sol 
được gì để thấy rõ chính cái tiểu ta cùng đại ta lẫn chơn ta là một, là cảm 
ứng liễu thông nhau? Аі cũng tự mãn, ai cũng tự cho là tôi như thế này, tôi 
như thế khác, đời tôi là thế đó, đời tôi là như thế kia! Chưa đập nát vụn cái 
tôi dé hòa nhập vào cái chúng tôi vào với tạm gọi là tập thể “xã hội” thì làm 
gì hòa nhập cùng với đại ta (đại đồng), tức là với loài người? Đại ta chưa 
nhập thì làm sao hòa nhập chơn ta, tức là với muôn loài vạn vạt, khắp các 
cõi và trùng trùng pháp giới bao la. 


Рет cái muỗng ăn canh, hòng múc cho cạn khô nước biển! Ре cái trí 
cón con để tính toán suy lường cái không gian trùng trùng pháp giới bao la! 
Vậy thì than ôi! Sao có thể nói mình là hành giả Pháp Hoa! Hành giả Pháp 
Hoa sao không liễu thông được Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất? Sao chăng hiểu 
gì về thời gian năm mươi tiểu kiếp chỉ là nửa ngày thôi! Một tiểu kiếp, mười 
sáu triệu tám trăm ngàn năm, vậy mà năm mươi tiêu kiếp chỉ cảm thấy 
nhanh bàng nửa ngày. (Thu ngắn thời gian, xin xem Pháp Hoa giảng luận — 
tập một). 


--- одо --- 
@ Bón vị đạo sư 
Chính văn 


4- Trong chúng Bồ tát đó có bốn vị đạo sư: Một - Thượng Hạnh. 
Hai - Vô Biên Hạnh. Ba - Tịnh Hạnh. Bon - Ар Lập Hạnh. Bon vị аёи là 


bậc thượng thủ. Hướng đạo sư trong chúng đó. Ở trước đại chúng, bốn 
vị đều chắp tay nhìn Đức Phật Thích Ca Màu Ni và bạch rang: “Bạch 
Đức Thế Tôn! Thế Tôn có được ít bệnh, ít não và an vui luôn chăng? 
Những người đáng độ, họ thọ giáo có dễ chăng? Họ có làm Đức Thế Tôn 
khởi nhọc mệt chăng? 


Khi đó bốn vị Đại Bồ tát hướng đạo sư đồng xướng kệ rằng: 


Thế Tôn an lạc 
Ít bệnh ít não ? 
Giáo hóa chúng sanh ? 
Được không nhọc mệt ? 
Lại các chúng sanh 
Thọ hóa dễ chăng ? 
Chắng làm Thế Tôn 
Sanh nhọc mệt ư ? 
Giảng luận 
Đoạn trước hành giả Pháp Hoa phân vân tại sao hàng Bồ tát Tùng Địa 
Dũng Xuất đông nhiều như thế mà đại chúng chăng hề quen biết, bởi vì các 


Ngài chăng có tên, cũng chẳng có danh hiệu! Xin thưa! Đoạn kinh này đã trả 
lời rât rõ ràng minh bạch. 


Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất là hàng “Vô danh Bồ tát tuổi tên đâu 
màng”. Tại sao? Sở dĩ các Ngài không tuổi tên, không danh hiệu? Vì các 
Ngài không sống theo nếp bình thường, mà là phi thường. Trong năm điều 
mà người xuất gia quyết vượt khỏi thì danh đứng hàng thứ ba, ngoại trừ các 
Ngài Đại Bồ tát vì phương tiện độ đời, nên phải tạm mượn giả danh để có 
danh hiệu, tức là còn nương sự tướng dé chỉ tánh. Khi chúng sinh tánh tướng 
hòa một. Khi tất cả đắc thật tướng thì các Ngài còn nương danh làm рї? Còn 
đây hàng Bồ tát không trú xứ muốn án để độ cho nên mới là vô danh, vì vô 
danh vượt qua tướng tánh nên các Ngài nương hạnh để mượn hạnh mà chỉ 
danh. Hạnh rất nhiều nhưng có bốn chiều hướng cao sâu rộng mạnh. Phật 
là gì là cực cao, cực sâu, cực rộng và cực mạnh, nhỏ không trong mà lớn 
cũng không ngoài. 

Hàng vô danh Bồ tát từ phía dưới quả đất vụt mạnh đến Pháp Hoa hội 
Linh Sơn, bốn vị thượng thủ làm hướng đạo sư. Mỗi Ngài chưa dày đủ cả 
bốn hạnh như chư Phật, nhưng mỗi vị chuyên mội. 

Vị thứ nhất Thượng Hạnh sống theo hạnh cao. VỊ thứ hai Vô Biên Hạnh 
sóng theo hanh rộng. VỊ thú ba Tinh Hanh sóng theo hạnh sâu Шат. Vị thứ 
tư An Lập Hạnh sông theo hạnh hùng mạnh. Vì còn án tu, trong đơn hạnh và 


trong hạnh Bồ tát vô danh, vô trụ nên mỗi Ngài thượng thủ hướng đạo sư và 
những vị quyến thuộc sống từng hạnh. Khi nào luyện tu chứng đắc đủ bốn 
hạnh và liễu ngộ nhỏ không trong, lớn không ngoài lúc đó là lúc các Ngài 
đắc thành quả vị Phật. 

Đã là Bồ tát mà còn ап nơi vô danh tánh, vô thể tướng, vô trụ xứ để tu 
luyện từng hạnh, huống gì giới hành giả Pháp Hoa! Trong đời hỏi ai có toàn 
bích, cho nên nơi phẩm An Lạc Hạnh thứ mười lăm dặn người thọ trì phổ 
truyền kinh Pháp Hoa, chớ nên khen chê kẻ khác. 


Mỗi người mỗi hạnh, có ai giống ai, các Ngài Bồ tát còn vậy, huống chi 
là phàm nhân, cho nên ai khen, hoặc chê người khác thì chưa phải là hành 
giả Pháp Hoa, nếu không tu luyện Pháp Hoa thì cũng chưa xứng đáng là 
chơn chánh đệ tử Phật. 

---000--- 


Chính văn 
5- Đức Thế Tôn lúc bấy giờ, từ nơi chúng Đại Bồ tát đáp lời rằng: 
“Đúng vậy! Đúng vậy! Các thiện nam tử: Như Lai an vui, ít bệnh, ít 
não, chúng sanh dë độ, cũng chàng hê nhọc mt. 


Vì sao? Vì các chúng sanh này, đã nhiều đời đến nay, họ thường 
được Như Lai giáo hóa và cũng từng ở nơi chư Phật quá khứ, tôn trọng 
cung kính trông các căn lành. Các chúng sanh đó mới vừa thây thân ta, 
nghe ta thuyêt pháp liên đêu tin nhận, nhập được trí tuệ của Như Lai, 
ngoại trừ hạng trước kia tu hạnh Tiêu thừa, những người như thê Như 
Lai cũng làm cho họ được nghe kinh này, nhập vào huệ Phật. 

Giảng luận 

Bốn vị thượng thủ đại diện hàng Bồ tát Tùng Dia Dũng Xuất, đứng lên 
vân an sức khỏe Đức Thê Tôn có ít bệnh, ít não hay không? Đã là Phật thì 
làm gì còn bệnh còn não, nêu giả như có bệnh thì cũng như bệnh của cư sĩ 
Duy Ma Cật, khởi từ những chứng bệnh của chúng sinh mà thôi ! 

Còn việc hỏi thăm Đức Phật, những người đáng độ có dễ độ không? Họ 
có làm Như Lai sanh mỏi mệt chăng ? 


Chỗ này chư vị Bồ tát và Đức Phật muốn nhắc khéo các vị Giảng sư, 
Pháp sư, nhât là hành giả Pháp Hoa. 

Câu hỏi của các vị Bồ tát, người đáng độ có dễ độ chăng? Đức Phật trả 
lời аё dó! Câu hỏi пёр theo, có làm cho Đức Thê Tôn mỏi mệt chăng? Đức 
Phật trả lời chăng mệt mỏi. 


Những câu hỏi và đáp của chư vị Bồ tát cùng Đức Phật là dé nhắc nhở 
một cách khéo léo cho những ai đang là hành giả cùng chư vị Giảng sư và 
Pháp sư Pháp Hoa. 


Các vị hành giả cùng quý vị Giảng và Pháp sư Pháp Hoa đọc lại câu: 
“Những người đáng độ có dễ độ chăng?”. Các vị bắt chước Đức Phật trả lời: 
“Dễ độ”. Những người ấy họ có làm cho các vị mệt mỏi chăng? Các vị bắt 
chước Đức Phật trả lời: “Chàng mệt mỏi”. 


Sao mà dễ độ, sao mà không mệt mỏi? Các phẩm kinh trước Đức Phật 
đã nhấn mạnh: “Kinh Pháp Hoa là tạng pháp bí mật nhất của chư Phật suốt 
ba đời. Đây là phương pháp chỉ dạy cách nhập vào đời để độ đời và cũng là 
giáo pháp dạy chư Bồ tát thành Phật”. Đời trước, đời này và mãi mãi ngàn 
sau, hết thảy chư Phật đều y theo đây mà tu luyện để đặc thành quả vị. Vì 
vậy cho nên cả những lúc Như Lai còn hiện hữu, vẫn còn có nhiều người 
oán ghét, hủy báng, chống phá kinh này, huống gì sau khi Như Lai diệt độ. 
Cho nên chư vị Bồ tát và hàng đệ tử của “Ta”, ai phát nguyện đọc, tụng, thọ 
trì, in chép, cúng dường và phổ thuyết kinh Pháp Hoa thì phải mặc áo Như 
Lai, ở nhà Như Lai và ngòi tòa Như Lai. Áo Như Lai là tình thương rộng lớn 
(đại từ bi). Nhà Như Lai là sống nhàn nhục, nhu hòa. Tòa Như Lai là các 
pháp không. Đời mạt pháp làm sao chư vị Bồ tát, các vị Pháp sư dễ độ, làm 
sao không mệt mỏi. Nhưng Đức Phật đã trả lời dễ độ, không mệt mỏi, cho 
nên chàng những là Bồ tát, mà bất cứ ai là đệ tử của Ngài cũng nên phát thệ 
nguyện và cảm nhận rằng lúc nào cũng dễ độ, lúc nào cũng không mệt mỏi. 


A»» 


Bí pháp đoạn kinh này năm nơi ba chữ “người đáng độ . Nếu hành giả 
Pháp Hoa liễu thông được ba chữ này thì đúng là “dễ độ” và chắc chăn là 
“không mệt mỏi”. Trong kinh có những chữ án mật, tự chúng ta không chú 
ý: Bồ tát (hoặc người sông theo hạnh Bồ tát, hoặc hành giả Pháp Hoa) nếu vì 
hàng người “đáng phố truyền” mà phổ truyền Pháp Hoa, nhưng còn thêm 
bốn chữ “lòng không mong cầu” 


Nói rõ hơn phổ truyền BÚ Hoa, tức là hóa độ, như ánh sáng mặt trời 
đối với muôn loài vạn vật thì làm gì có sự mặt trời mong cầu. Hai chữ mong 
cầu nơi kinh là một nét bí pháp. Trái với mặt trời thì ánh sáng đèn và đuốc là 
có dụng ý mong cầu của người chủ hướng nó. 

Hành giả Pháp Hoa lưu ý, phổ thuyết Pháp Hoa với ba chữ “không 
mong cầu”, cộng thêm hai chữ những người “đáng độ” thì sẽ có đáp số “dễ 
độ” và “không mệt mỏi”. 


Nói thêm về hai chữ đáng độ. Thuở Đức Phật an trú ở Tịnh xá Kỳ 
Hoàn, có một bà già ở phía Đông thành phô. Hàng ngày bà vừa thây bóng xa 
xa đoàn Tăng lữ và Đức Phật thì bà năm úp mặt sát xuông đât, khi nào đoàn 


người đi qua khói bà mới nguóc dậy, Кё cả chuyến trưa về của doàn cũng 
vậy. Đức Phật còn tại thế, cũng chỉ độ cho người hữu duyên, còn bà giả 
thành Đông, Đức Phật cũng không cách nào độ được, cho nên mới có câu: 
“Đức Phật không độ được bà già thành Đông”. Hành giả Pháp Hoa không lẽ 
chăng rõ bí pháp này u! 


Ông cha chúng ta có câu: “Mặt trời, mặt trăng tuy sáng không soi được 
lòng chậu úp”. 


---000--- 


Chính văn 
Lúc ấy các vị Bồ tát tuyên thuyết thơ kệ: 


Hay thay! Hay thay! 
Đại hùng Thế Tôn 
Thảy hàng chúng sanh 
Đều dễ hóa độ 
Thường hồi chư Phật 
Trí tuệ thẩm sâu. 


Khi đó Đức Thế Tôn khen ngợi các vị Đại Bồ tát thượng thủ: “Hay 
thay! Hay thay! Thiện nam tử! Các vị có thể đối với Đức Như Lai mà 
phát tâm tùy hỷ. 

Giảng luận 

Các vị Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất, sau khi vấn an Đức Thế Tôn và 
được sự hoan hy trả lời của Ngài, các vi Bồ tát thượng thủ tuyên xuớng thơ 
kệ để nhấn mạnh về ý nghĩa cao siêu này. Trong đoạn thơ kệ sáu câu, hai 
mươi bốn chữ, chúng ta đặc biệt chú ý các chữ: “Thảy hàng chúng sanh, đều 
dễ hóa độ”. Chữ thảy là quan trọng đáng lưu ý. Như vậy thì chữ шау пау 
mâu thuẫn với hai chữ đáng độ của đoạn trên. Nếu chỉ đọc hai câu rồi chám 
dứt thì chữ thảy này mâu thuần, nhưng đọc thêm hai câu kết: “Hay hỏi chư 
Phật, trí tuệ thâm sâu”. Những chúng sanh hay học hỏi về trí tuệ của chư 
Phật rất thâm sâu thì hạng người này là những người đáng độ và dĩ nhiên là 
hạng người này dễ độ, mà dễ độ thì không mệt mỏi. Chữ thảy nằm ở thể thơ 
kệ bốn chữ, cho nên tóm gọn dé chỉ rõ cho số ít người hay học hỏi chư Phật 
về chiều sâu của trí tuệ, chứ không phải chữ thảy là toàn thé hết thảy muôn 
loài chúng sinh khắp các pháp giới trùng trùng bao la. Nếu tổng kết toàn thể 
số chúng sinh này khắp trùng trùng pháp giới bao la thì khó độ, còn thảy só 
người hay học hỏi chư Phật về chiều sâu trí tuệ thì dé độ. Hai chữ thảy tuy 


cùng một âm nhưng năm ở hai dang khác nhau. Chữ (Һау ở câu thơ kệ này là 
chỉ cho số ít, chỉ cho thành phần hay học hỏi trí tuệ của chư Phật. 

Chư chúng sanh đẳng 

Dĩ khá hóa độ 

Năng vấn chư Phật 

Thậm thâm trí tuệ. 


Còn chữ thảy văn từ thường dùng là chữ hết thảy chỉ cho số nhiều tất cả 
toàn thê chúng sinh. 
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Ш - TÓM КЕТ 


Hành giả Pháp Hoa chi đọc tụng phẩm kinh Tùng Địa Dũng Xuất này 
chưa nói đến thọ trì là đã vuợt qua một trình độ học Phật khá xa, nhưng mới 
chỉ phần lý thuyết, khi nào đi vào phân tu luyện, tức là phần thọ trì thì mới 
liễu thông đáng Кё. Như thế nào để biết là mình đang thọ trì? Rất dễ hiểu, 
khi nào mình cảm nhận được sự mật thiết giữa mình và phẩm kinh, mặc dù 
рћат kinh là của hàng Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất nhưng ai cắm mình liên 
quan mật thiết với phâm kinh, tin hiểu và tu luyện theo từng phần của phẩm 
kinh, để mình cũng sẽ thành Bồ tát như các Ngài Tùng Địa Dũng Xuất. 


Ví dụ có một đoàn y tế, dĩ nhiên là có nhiều vị Bác sĩ, họ về làng để 
khám và phát thuốc, chữa bệnh cho dân làng. Tuy làng có rất nhiều trẻ em, 
nhưng chỉ có một vải em nói với dân làng: “Sau này cháu lớn cũng làm Bác 
sĩ, đi khám và biếu thuốc, chữa bệnh cho nhiều người khác”. Còn các em 
khác thì cảm thấy đoàn Bác sĩ như những vi thiên thần, cách xa các em 
không liên quan gì, nên chúng chắng hề mơ ước làm Bác sĩ! Thế rồi qua 
mấy chục năm, các em bé đã tuyên bó thành Bác sĩ thì hiện thực chính thức 
là những vị Bác sĩ, còn các em nhìn đoàn Bác sĩ như kẻ xa lạ kia thì vẫn đến 
хш được chữa bệnh. 


Những người đọc tụng phẩm kinh này nghĩ răng: Bồ tát Tùng Địa 
Dũng Xuất với mình chàng hè liên quan gì với nhau, cho nên họ chăng 
những đời này, mà nhiều đời nhiều kiếp, cũng vẫn là người đọc tụng kinh 
Pháp Hoa chứ chắng thành Bỏ tát! Còn trong số hành giả đọc tụng này, có 
người cảm nhận mình và Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất có sự liên quan mật 
thiết với nhau như người cùng nhà, nhờ vậy mà sau này đắc quả Bồ tát. 

Hành giá Pháp Hoa tuy chưa đắc quả Bồ tát Tùng Địa "Dũng Xuất, 


nhưng nếu đúng là hành giả thì lúc nào cũng hòa mình trong nếp sông quần 
chúng, họ sông như cái bóng trong đêm sương lạnh, không danh không 


tướng, không sóng tư lợi vị ky cho riêng minh. Họ là những nhà hiền sĩ án 
sau lớp bụi mờ, là những người vô danh nhưng hữu ích, là những bà mẹ của 
các bậc hiển triết, hoặc những bà mẹ anh hùng, sống dâng trọn đời mình cho 
xã hội, cho sự lợi ích chung. Họ là những bậc thiên tài vô danh nhưng hữu 
đức ... Hiện đời này họ đang gieo nhân để mai sau họ gặt quả Bồ tát. Ý nghĩa 
ШО kinh nghĩa bóng là như thế, nên chỉ đọc tụng phẩm kinh này, đừng 
nghĩ Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất và mình là hai thành phần tách rời nhau, 
được như vậy mới là hành giả Pháp Hoa, mới là người đang tu, đang luyện, 
đang thọ trì, đang cúng dường và chuẩn bị phổ truyền kinh Pháp Hoa, phổ 
truyền phẩm Tùng Địa Dũng Хий. 


Trên bình diện quốc gia áp dụng bí pháp Tùng Địa Dũng Xuất thì 
không bao giờ mất nước. Trên bình diện gia đình áp dụng Tùng Địa Dũng 
Xuất thì không bao giờ nhà tan. Trên bình diện cá nhân áp dụng Tùng Địa 
Dũng Xuất thì không bao giờ đói nghèo, абі nát. 


Nguyên tắc của Tùng Địa Dũng Xuất là sóng bằng hanh và sóng ân 
khắp muôn nơi, khi xuất hiện là lúc đời đang cần thiết. Chư Phật đầy đủ bón 
hạnh rộng mạnh cao sâu, còn Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất chỉ chuyên luyện 
rèn từng hạnh. 


Dòng đời lúc nào cũng có hai, nhưng hai trong cái một. Nên đạo vì 
nhập đời nên mới phương tiện có hai vô danh và hữu danh Bồ tát. Hàng vô 
danh Bồ tát, tức là Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất, còn hàng hữu danh Bồ tát là 
hàng Thập Địa Bồ tát có tướng có danh. Cả hữu lẫn vô tuy khác nhưng chỉ là 
một mà thôi ! 

Hữu danh độ chúng sinh trong nhiều hình thức, vô danh độ người lặng 
lờ nhưng tiềm án khắp mọi nơi. Chàng những riêng đạo mà chính pháp sông 
của đời cũng phải hiện hữu cả hai. Số anh hùng vô danh chàng tên chẳng 

tuổi họ sống theo câu phương châm làm ơn chẳng mong trả, ра nghĩa chăng 
trông đèn, họ đến họ đi lúc nào chàng ai hay biết, họ đóng góp trọn cuộc đời 
họ cũng chàng đợi ghi công. Nhưng khác với hàng vô danh thì đời cũng cần 
hữu tướng, có bồng lộc, có danh vị dưới trên. Nói tóm lại, đời cũng như đạo 
tuy tạm phân thành hai thành phần nhưng đồng một nghĩa cử như nhau. Nếu 
có khác đi chăng là tầm nhận thức và có chịu thực hành đúng quy pháp hay 
không? 

Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất vì nhiều chi tiết nên phải phân hai bài để 
người đọc, tụng, thọ trì, thuyết giải dé nhớ hầu dễ thực thi. 


Xin xem tiếp bài 25. 


Nguyện cầu chư vị Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất, bốn vị Thượng Thủ 
thường xuyên và hiện hữu cùng khắp thảy mọi nơi, như sự phân công truyền 
trao phú chúc của Đức Phật Thích Ca Маи Ni và cũng là lời phát thệ nguyện 
của quý Ngài. Kinh Pháp Hoa nhờ công đức của hàng Bô tát vô danh mà 
kinh Pháp Hoa ngày càng phô biên sâu rộng khắp mọi nơi, mọi chôn. 

Lạy Phật từ bi gia hộ cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. 

- Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa hội thượng Phật 
Bô tát, Bô tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 
Phật là tĩnh lặng 
Pháp là an vui 


Tăng là hòa hợp 
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Bài 25 - Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất - Thứ Mười Làm 
Bồ tát Di Lặc bạch Phật. 
Đức Phật trả lời Bồ tát Di Lặc. 
Bồ tát Di Lặc và đại chúng vẫn còn nghỉ vấn. 
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I- MỞ ĐÈ 
Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất chia hai bài học. Bài đầu gồm ba nét chính: 


* Chư Bồ tát từ các cõi đến xin thay Phật sau này phổ thuyết kinh Pháp 
Hoa. 


* Đức Phật không chấp thuận thì liền lúc ấy có chư vị Bồ tát Tùng Địa 
Dũng Хий. 


* Trong số Bồ tát vô danh nảy có bốn vị Thượng Thủ đại diện. 
Phần tiếp theo bài này cũng ba nét chính: 

* Nét thứ nhất: Bò tát Di Lặc trình bạch lên Đức Phật. 

* Nét thứ hai: Đức Phật trả lòi. 

* Nét thứ ba: Bồ tát Di Lặc và đại chúng bộc bạch những nghi vấn. 


№ 


Đến Bồ tát Di Lặc và đại chúng nơi Đạo tràng thuở đó mà vẫn còn nghi 
vấn, vậy ngày nay chúng ta thì sao? Chúng ta phải hóa giải nghi vấn, bởi vì 
chúng ta là hành giả Pháp Hoa. Không giải được nghĩ vân thì không tin, mà 
không tin thì không thể nảo tu luyện được. Phần hóa giải nghi vân nơi phẩm 
này, một phần phải chờ ở phẩm sau. Tuy chúng ta chờ phẩm sau, nhưng 
phẩm này cũng phải chú tâm hóa giải những gì mình có thể hóa giải được. 
Muôn đọc, tụng, thọ trì, thuyết giải thì phải tự hóa giải những nghi vân, mà 
muốn giải mọi nghi vấn thì không thể giao cho ý hoặc cho trí, lại cũng 
không căn cứ nơi lý hoặc nơi sự, lại cảng không nên lấy số đông người, hoặc 
nhiều đời đã truyền tụng để giải nghi những việc mà hàng Đại ВО tát đứng 
lên đặt nghi vấn trước Đức Phật. Các Ngài đặt nghi vấn là các Ngài diễn bày 
những chỗ khó đề mở lối cho chúng ta thôi, chứ không phải các Ngài không 
liễu ngô! 

Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất dẫn dắt hành giả Pháp Hoa rời sự tư duy 
phàm tục, rời sự quán tưởng của Thiền quán để nhập về với thực tướng 
của các pháp vốn nó là tướng không. 


Muốn đạt đến chiều rộng bao la, chiều sâu thăm thắm của phẩm kinh thì 
hành giả Pháp Hoa chỉ tạm mượn lời kinh, chứ không thể y theo lời kinh, 
đồng thời việc quan trọng nhất của hành giả khi tu phẩm kinh này là cần ở 
điểm tự sáng nội tâm, khi nội tâm bừng sáng thì cũng chớ nên bo bo chấp 
giữ cái điểm sáng chật hẹp ấy làm chi! Bởi vì trong điểm sáng nội tâm ấy, nó 
chăng phải chơn tâm vắng lặng. Mục đích của hành giả Pháp Hoa là liễu ngộ 
chơn tâm. Chơn tâm thì lớn không ngoài, mà nhỏ cũng không trong. Khi 
nhập chơn tâm, hành giả mới hiểu tại sao chư Bồ tát từ các cõi khác đến xin 
sau nảy thay Phật phổ truyền kinh Pháp Hoa, vậy mà Đức Phật lại không 
chấp thuận! Đến lúc đó hành giả Pháp Hoa phải bằng mọi cách dé liễu thông 
về Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất. Hàng Bồ tát này, không phải từ các cõi khác 
đến như hàng Bồ tát trước đây, mà là vẫn ở tại cõi Ta Ва này và tại sao Đức 
Phật lại giao việc phổ truyền kinh Pháp Hoa cho hàng Bồ tát vô danh này? 
Khi liễu thông được hai vấn đề, lại tiếp tục xem mình là ai và hàng Bồ tát 
Tùng Địa Dũng Xuất là ai? Giữa các Ngài và mình cả hai thành phần có liên 
quan gi không? 

Đọc tụng lướt qua thì câu chuyện nơi phẩm kinh quá đơn giản, như 
chuyện khoa học giả tưởng. Nhưng không, đây là sự thật, hoàn toàn thật, cho 
nên nếu hành giả Pháp Hoa nào rơi tỏm được giữa lòng chiều sâu thăm thắm 
của phẩm kinh thì đây là người mới có thé làm mắt thấy, làm tai nghe được 
những gì trọng đại để báo hiệu cho dòng đời đang sống giữa sự sóng trong 
đục, hầu giúp đời biết cách gạn đục, mà hưởng trong. 


Điểm tối u quan trọng của phẩm kinh là hàng Bồ tát Tùng Địa Dũng 
Xuât từ phía dưới quả đât chỉ vụt lên khi Đức Phật còn tại thê, hay mãi đên 
bây giờ cũng còn trùng trùng lớp lớp từ phía dưới quả đât vụt lên? 


Tư tưởng hành giả Pháp Hoa phải trải rộng xa ra ngoài quả đất thì mới 
thấy phẩm kinh có liên quan với cuộc đời, hay chỉ dành riêng cho Phật giáo 
mà thôi! 

Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thì một là không nằm trong phương pháp 
suy tưởng đề liễu ngộ, vì phẩm kinh này trình bảy theo lối ngược đời. Nào là 
số BÒ tát không danh tánh, bốn vị đại diện là bốn Ngài Thượng Thủ, lấy 
hạnh thay tên. Ngược đời thứ hai là cha trẻ mà con già, cha chỉ ba bốn mươi 
tuổi, còn con thì bảy tám mươi tuổi. Vì vậy cho nên mới xác quyết, muốn 
liễu ngộ phẩm kinh này thì phải rời tư duy, phải rời thiền quán. Tu theo 
đạo Phật là phải tư duy, phải thiền quán mới sáng tỏ được vấn đề, mới liễu 
thông được những vấn đề ngược đời của phẩm kinh này. Vậy không tư duy, 
không thiền quán thì tu pháp môn nào? Có chứ! Nếu đắc thiền quán thì mới 
có trình độ Nhứt niệm. Khi đắc Nhút niệm thì chỉ cao hơn Chánh niệm, Tam 
niệm và Nhị niệm mà thôi. Vì vậy đắc thiền quán chứng Nhút niệm thì mới 
ở giữa đường, làm sao gọi là đến bảo sở, làm sao đáo bỉ ngạn, làm sao đến 
đích giác ngộ. Dó là nói những vị chứng đắc Nhứt niệm, chứ những người 
chưa đắc mà đã tự xưng mình đắc thì lại là vấn đề khác! Vậy thì còn chứng 
đắc đến thế nào mới cao hơn Nhứt niệm ? Có chứ ! Khi đắc Nhứt niệm, mới 
tiếp tục tu luyện dé chứng đắc “Vô niệm” và còn cao hơn nhiều cấp nữa. 


Cũng nên chú ý câu đừng tự mãn bo bo cô chấp rằng mình đã soi sáng 
nội tâm, mà không tiếp tục tỉnh tấn tu luyện аё chứng đắc hơn nữa, bởi vì 
trên điểm sáng nội tâm lại còn có chơn tâm. 

Mười bốn phẩm bón môn thì phẩm Tùng Địa Dũng Xuất này là phẩm 
mở đầu cho mười ba phẩm tiếp theo, hành giả Pháp Hoa không buông trôi 
theo dòng ý thức, hoặc dù có vượt thức sang trí, cũng khó liễu ngộ phần 
“bốn môn”. Càng lên các phẩm cao, lại càng thâm sâu huyền bí. 


Kính mong người đọc, người tụng Pháp Hoa liễu thông từng bí pháp 
của từng môi đoạn, môi phẩm kinh, hầu sớm chuyển nhập vào thọ trì và phổ 
thuyết Pháp Hoa kinh. Kinh Pháp Hoa nhập đời, đời quyện kinh Pháp Hoa. 
Đời đạo đã là không hai thì còn đầu phân biệt đạo này đạo khác, nước này 
nước khác, chủ thuyết này chủ thuyết khác, thành phần này thành phần khác, 
hành tinh này hành tinh khác, bởi vì tất cả các pháp không thảy đều thật 
tướng, mà thật tướng thì làm gì có hai. 
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I- NỘI DUNG 


@ Bồ tát Di Lặc bạch Phật 
Chính văn 


6- Lúc bấy giờ Bồ tát Di Lặc, cùng đại chúng Bà tát số đông nhiều 
hơn tám nghìn lần số cát sông Hằng, tất cả đều nghĩ rằng: “Chúng ta từ 
xưa nay chẳng thấy, chắng nghe hàng Bồ tát nào như thé, họ từ phía 
dưới quả đất vụt lên, đứng trước Đức Thế Tôn, chắp tay, cúng dường 
thăm hỏi Như Lai”. 


Lúc đó Bồ tát Di Lặc biết tâm niệm của chư Bồ tát, số đông nhiều 
hơn tám nghìn lân sô cát sông Hàng và Ngài cũng muôn tự giải chỗ 
phân vân của mình, bèn chắp tay hướng về phía Phật thuyêt kệ thưa 
răng : 


Vô lượng nghìn vạn ức 
Hàng đại chúng Bồ tát 
Xưa nay chưa từng thấy 
Xin Thế Tôn giải thích 
Họ từ chốn nào đến 

Do duyên оі nhóm họp 
Thân đủ thần thông lớn 
Trí huệ chàng nghĩ bàn 
Chí niệm họ bën chắc 

Có sức đại nhàn nhục 
Việc chúng sanh muốn biết 
Là từ chốn nào đến 

Mỗi mỗi vị Bồ tát 

Рет theo hàng quyến thuộc 
Số đông không thể lường 
Nhiều hơn cát sông Hằng 
Hoặc có Đại Bồ tát 

Hơn sáu vạn cát sông 
Hàng đại chúng như thế 
Nhứt tâm cầu Phật đạo 
Những đạo sư cũng vậy 
Sáu vạn cát sông Hằng 
Đều đến cúng dường Phật 
Cùng hộ trì kinh này 
Рет năm vạn Hằng sa 

Số này ít số trên 


Вбп уап và ba van 

Hai vạn đến một van 

Một nghìn một trăm thày 
Nhẫn đến một Hằng sa 
Nửa phần ba, phần tư 
Một phần trong vạn ức 
Nhó уап na do tha 

Уап ức các đệ tử 

Nhẫn đến chỉ nửa ức 

Số vị ít hơn trên 

Phần trăm đến phần vạn 
Một nghìn hoặc một trăm 
Năm mươi cùng mười vị 
Nhẫn đến ba, hai, một 
Một mình không quyến thuộc 
Trồng vắng thường vui ở 
Рёи đi đến chỗ Phật 

Số này ít hơn trước 

Đại chúng nhiều như thế 
Nếu người phát thẻ đếm 
Kiếp số nhiều Hằng sa 
Còn chắng thể biết hết 
Gặp các bậc oai đức 
Chúng Bồ tát tinh tấn 

Ai vì đó thuyết pháp 

Giáo hóa cho thành tựu 
Ai từ đầu phát tâm ? 
Xưng dương Phật Pháp nào ? 
Thọ trì tu kinh gì ? 

Tu Phật đạo thế nào ? 
Các Bồ tát như thé ? 

Đại trí sức thần thông 
Bốn phương đất rung chuyển 
Рёи từ dưới vụt mạnh 
Thế Tôn ! Con từ xưa 
Chưa từng thấy như thế 
Xin dạy rõ lai lịch 

Quốc độ danh hiệu gì ? 
Con thường dao các nước 
Chưa hề biết chúng này 





Соп ở trong chúng đây 

Chắng hề quen ai hết 

Bỗng nhiên phía đắt lên 

Xin thuyết rõ nhân duyên 

Nay nơi đại hội này 

Vô lượng trắm ngàn ức 

Các chúng Bồ tát đây 

Đều muốn biết việc đó 

Hàng chúng Bồ tát kia 

Góc ngọn nhân duyên nào ? 

Thế Tôn Đức vô lượng 

Cúi mong giải nghỉ chúng. 

Giảng luận 
Bồ tát Di Lặc thuận theo tâm niệm của đại chúng nơi Đạo tràng và cũng 
muốn được giải chỗ phân vân của mình, nên đứng lên hướng nhìn Đức Phật, 
chắp tay cung kính mà thuyết thơ kệ trình bày lên Đức Phật để được giải 
nghi. 
Qua 78 câu kë 390 chữ đều cùng chung một ý, đó là hiện tượng chư vị 

Bồ tát, từ phía dưới quả đất vụt mạnh đến Pháp Hoa hội Linh Sơn, tại quả 
đất thuộc xứ Ап Độ, số Bồ tát này và quyến thuộc đông nhiều không thể nào 
tính đếm được, phải dùng phép lây số cát sông Hằng để làm thí dụ. Chữ na 
do tha là con số của trăm ngàn vạn ức triệu tỷ làn só cát sông Hàng, nhu thé 
dù bậc Thánh cũng không thé tính đếm được số lượng chính xác, chỉ có thé 
tưởng tượng để biết số đông đến mức độ như thế đó. Số đông nhiều gấp 
trăm ngàn vạn ức triệu tý lần số cát sông Hằng. Tuy quan trọng nhưng chưa 
quan trọng bằng mở rộng tư tưởng của người đọc tụng thọ trì kinh Pháp 
Hoa. Khi đọc đến chỗ só đông như vậy tư tưởng mình có đông theo hay 
không ? Nếu theo thì có thể tưởng tượng được chỗ dung chứa hay không ? 


Câu chuyện Trung Hoa, Lưu Bang hỏi Hàn Tín: “Như Trẫm đây quản 
lý được bao nhiêu binh”. Hàn Tín trả lời: “Bệ hạ chỉ cai quản được mười vạn 
quân, nếu nhiều hơn thì hàng ngũ ... sẽ rối loạn!”. Lưu Bang hỏi tiếp: “Vậy 
nếu như Nguyên soái Hàn Tín thì cai quản được bao nhiêu binh?”. Hàn Tín 
trả lời: “Сапе đông bao nhiêu, cảng tốt bấy nhiêu!”. Vì vậy cho nên hồi đó 
và mãi mãi ngàn sau giới Quân sư thường có câu: Điểm binh của tướng công 
sánh như Hàn Tín. 

Khi Hàn Tín nói câu đó thì bá quan văn võ khiếp đảm, vì rằng sợ Lưu 
Bang ghép tội khi quân cho Hàn Tín. Nhưng Lưu Bang nét mặt vẫn ung 
dung vui cười hớn hở và hỏi bá quan văn võ trong đó có Hàn Tín: “Điểm 


binh và cầm binh ra trận Trẫm thua Hàn Tín! Tràm ón định nhân dân ở hậu 
phương và vận lương ra tiền tuyến lại thua Té tướng Tiêu Hà! Ngồi một chỗ 
tính toán ngàn dặm xa, bám máy đốt ngón tay hiểu rõ việc trăm năm qua, 
trăm năm hiện tại và cả trăm năm sau thì Trầm thua Quân sư Trương Lương. 
Vậy tại sao ba vị đó lại ở đưới trướng của Trẫm và Trẫm thì làm Hoàng đế, 
tức là ở ngôi vị Quân, còn ba vị vẫn thuộc hàng Thần”. Tất cả đều không có 
lời đáp. Lời đáp này để dành cho Lưu Bang, chỉ có Lưu Bang và sau này thì 
lại có hành giả Pháp Hoa kinh, những ai tụng đến đoạn kinh này mà đầu óc 
không u trệ, không bối rối. 


Trong đoạn thơ kệ 78 câu này có một sô câu rât dê gây sự suy diễn sai, 
như câu: 


Nhẫn đến một Hằng sa 
Nửa phần ba, phần tư 
Một phần trong vạn ức 
Nhỏ vạn па do Ша... 


Số đông trước thì trăm ngàn vạn ức triệu tỷ lần so với số cát sông Hàng, 
nhung sau йо lai bát dàu giàm só ít. Só ít chi bàng một lần số cát của sông 
Hằng. Câu tiếp theo nửa phàn ba, phần tư, tức là bằng nửa phần ba lần, nhàn 
đến chỉ bằng một phàn tư so với số cát sông Hằng. 

+ Nhỏ hơn 


Một phần trong số vạn ức, tức là đem số cát chia thành vạn ức phần thì 
số quyền thuộc của vị Bồ tát này chỉ có một phần trong số ngàn vạn lần. 
+ Lại ít hơn nữa 


Nhỏ vạn na do tha, tức là đem sô cát sông Hàng chia ra trăm ngàn vạn 
ức triệu ty lân nhỏ hơn, thì sô quyên thuộc của vị ВО tát chỉ có một phân 
trong sô cát đã chia nhỏ. 


Nêu không tinh tường, người đọc tụng sẽ rôi пш không biệt đăng nào 
mà so sánh. 


Lại có vị chỉ đem theo ba, hai, một vị quyền thuộc. Lại có vị chỉ đến có 
một mình. Đoạn kinh cũng như các câu thơ kệ phía sau đã xác quyết răng 
càng sau con số càng nhỏ. Hành giả lật kinh chữ Việt âm Hoa đọc đi đọc lại 
càng nhiều lần càng rối như tơ vò, không hiểu so sánh làm sao cho mở được 
trí, chăng thể nào hiểu thông số lượng quyến thuộc của hàng Bồ tát Tùng 
Địa Dũng Xuất. 
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Ф Hàng Thị giả chư Phật phân thân cũng thắc mắc 
Chính văn 


7. Khi ấy chư Phật phân thân của Đức Thích Ca Mâu Ni, từ vô 
lượng nghìn muôn ức cõi nước ở phương khác đang ngồi xếp bằng trên 
tòa sư tử, nơi các cội cây báu khắp tám phương. Hàng Thị giả của chư 
Phật này, đều thấy đại chúng Bồ tát ở từ bốn phương tám cõi tam thiên 
đại thiên đã từ phía dưới quả đất vụt lên, trụ giữa hư không như thế, 
Hàng thị giã đều đến bạch với chư Phật phân thân của mình rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Các đại chúng số đông vô lượng a tăng kỳ Bồ tát 
đó, từ chốn nào mà đến” 

Lúc ấy chư Phật phân thân đều dạy Thị giả: “Chư thiện nam tử ! 
Hãy chờ giây lát, hiện tại có vị Đại Bồ tát danh là Di Lặc, Ngài là vị 
được Đức Phật Thích Ca Маи Ni đã thọ ký, tiếp theo đây sẽ thành Phật. 
Ngài đã hỏi việc này rồi, Đức Phật Thích Ca sẽ giải đáp, quý vị nhân dịp 
này sẽ được nghe”. 

Giảng luận 

Không phải chỉ riêng đại chúng và Bồ tát Di Lặc, tại Pháp Hoa hội Linh 

Sơn, thắc mặc về lai lịch của hàng Bỏ tát Tùng Địa Dũng Xuất, mà hàng Thị 


giả của chư Phật phân thân cũng thắc mắc phân vân về hiện tượng của chư 
Во tát Tùng Địa Dũng Xuât. 


Điều chúng ta đáng nghiền ngẫm là hàng Thị giã của chư Phật phân 
thân, chỉ đến nêu thắc mắc với Đức Phật mà mình đang Thị giả. Nghiên 
ngẫm để rút tỉa những chỗ tế nhị khi hành giả Pháp Hoa vào cuộc sống, mỗi 
khi gặp đều phân vân nên hỏi ai? Điều này hai đoạn kinh đã nêu rất rõ. Bồ 
tát Di Lặc thì hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu NI, còn hàng Thị giả của chư Phật 
phân thân thì hỏi Đức Phật mà mình đang Thị giả. 


Phần cần hiểu của hành giả Pháp Ноа, là các vị đã có аі, аі là vị аё khi 
mình вар điều phân vân thì mình trực tiếp hỏi. Đời sống của mỗi con người 
hỏi có ai không gặp điều thắc mắc. Những lúc ấy nếu không có người đáng 
dựa nương để mình hỏi điều mình phân vân thì cứ tưởng tượng su phân vân 
đó nó ray rứt hành hạ mình đến dường nào? Nhưng chớ gặp ai cũng nêu điều 
mình phân vân. Đức Bồ tát Di Lặc không nêu thắc mắc với Phật phân thân, 
hàng Thị giả của chư Phật phân thân cũng không nêu thắc mắc với Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. Một điều tế nhị sâu sắc nhất của đoạn kinh này là chư 
Phật phân thân dạy hàng Thị giả của mình hãy chờ Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni sẽ giải đáp mọi nghi vấn, bởi vì Đức Bồ tát Di Lặc đã hỏi vån đề này rồi. 


Hành già Pháp Hoa, пёи hiéu thóng doan kinh này thi áp dung vào đời 
sóng hàng ngày không pham phải điều sai lầm đáng tiếc, về mọi phương 
diện, quôc gia, tộc họ, bản thân; nhất là việc tộc họ, khi ngày gió Tó con 
cháu nhiều phái tụ hội về nhà từ đường của tộc họ, người trưởng mỗi gia 
đình phải đem đoạn kinh này mà áp dụng dạy bảo con cháu của mình, nhất 
là tự dạy lấy mình, mỗi khi con cháu của phái nào theo nề nếp của phái đó. 
Con cháu của những vị thứ phái thắc mắc và hỏi điều gì, không được quyền 
hỏi vị chánh phái, tức là vị tộc trưởng; nếu rủi có hỏi thì vị thứ phái không 
được trả lời cho con cháu mình, mà phải dặn con cháu mình chờ nghe giải 
đáp của vị chánh phái, tức là vị tộc trưởng. Vì điều phân vân đó đã được con 
cháu của vị tộc trưởng nêu. Trường hợp con cháu vị tộc trưởng không nêu 
điều thắc тас, nếu bất tuân quy pháp đoạn kinh này áp dụng vào những 
ngày tụ hội thì sẽ trở thành một đám người ô tạp, gia phong của họ cũng 
chăng vào đâu ! Ngày xưa thé chế phong kiến thì quá độc tài, vua quan trọn 
năm quyên sinh sát. Mãi đến đời cải cách quân chủ, nền dân chủ được thiết 
lập nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng than ôi, họ chưa học hiểu dân chủ 
mà họ đã học đòi làm dân chủ, chỉ có dân chủ tự giác, chứ không thể nào có 
dân chủ tự do. Một anh ký giả mà được dân chủ viết bài bôi nhục một vị 
nguyên thủ quốc gia; một nhóm quân nhân Phật tử bia đặt thêm bớt nêu 
nhiều tội xấu của vị lãnh đạo Giáo hội với mưu đồ chính trị do bán, chứ 
không phải vì xây dựng. Họ xưng Tăng lữ, nhưng họ chưa đọc đoạn kinh 
này lần nào nên họ rơi vào vị Thị giả của Phật phân thân, nêu thắc mắc thăng 
Đức Phật chính thân, làm cho xã hội đảo lộn ôn ào, làm cho Giáo hội ly tan 
phá hòa hợp Tăng; dĩ nhiên nhóm người phá hòa hợp Tăng ấy tự rơi vào địa 
ngục hiện tiền, mà những kẻ chỉ dạy số người thác loạn cũng không còn chút 
gi giá trị. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh pháp Diệu, hoa sen nhập bùn, kinh hoa 
nhập đời, mong giới hành giả Pháp Hoa mở rộng pháp Diệu kinh Sen nhập 
đời để đời an đạo hiên. 


--- 000 --- 
% Đức Phật Thích Ca Màu Ni mở lời 
Chính văn 

8. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ tát Di Lặc: “Hay 
thay ! Hay thay ! Này А Dật Đa, quý vị có thê nên đông nhật tâm, mặc 
giáp tỉnh tân, giữ ý bên vững. Nay Như Lai cũng cân tuyên bày trí tuệ 
của chư Phật, sức thân thông tự tại của chư Phật, sức mạnh nhanh như 
kẻ tử спа chư Phật, sức oai thê lớn mạnh của chư Phật. 


Đức Thế Tôn liền tuyên thuyết thơ kệ phơi bày rõ nghĩa trên: 


Phải nhút tâm tinh tán 

Nhu Lai nói уїёс này 

Chó nên có nghỉ ngờ 

Phật trí chàng nghĩ bàn 

Quý vị gắng sức tin 

Trụ giữa nơi thiện nhẫn 

Pháp từ xưa chưa nghe 

Nay sẽ được toại ý 

Chúng được ta an ủi 

Chớ giữ tâm nghỉ ngại 

Phật chắng lời hư dối 

Trí tuệ Phật không lường 

Phật đắc pháp bậc nhất 

Thám sâu khó phân biệt 

Như thế nay sắp thuyết 

Quý vị chí tâm nghe 

Giảng luận 
Dòng đời vốn đa nghi, dù nói việc phải cũng vẫn bị đời nghi ngờ. Cũng 

như Đức Phật đã thuyết về vũ trụ quan mà nhiều kinh đã lưu truyền, răng 
quả đất hình bầu dục, thế mà chăng ai chịu tin, buồn cười nhất là kế cả 
những khi đạo Phật hiển hưng nhất ở Trung Hoa mà học thuyết của Trung 
Hoa vẫn tin là trời tròn đất vuông. Mãi hơn hai ngàn năm sau, có nhà khoa 
học Ga Ghi Lê tuyên bố quả đất hình tròn, chàng những đời không nghe mà 
còn giáng tai họa lên đầu ông ta. Nhưng rồi cái gì chơn thật bất hư, dần dần 
nhân loại mới tin là quả đất tròn. Nhà khoa học được phục hồi danh dự và 
nhân loại tán dương nhà khoa học Ga Ghi Lê. Nhưng thực tế nhà khoa học 
vẫn chưa chính xác. Hiện hữu quả đất hình bầu dục qua ống kính vệ tỉnh, 
việc mà trước đây hơn hai ngàn rưỡi năm Đức Phật đã công bố, cho nên mới 
bảo là dòng đời vón đa nghi. Loài người không tin những gì mà kiến thức họ 
chưa liễu tri, chưa đạt tới, như trường hợp đĩa bay là con tàu vũ trụ của các 
hành tinh khác đến thám hiểm địa câu, vậy mà loài người vẫn chưa chính 
thức thừa nhận, bởi vì kiến thức họ vẫn chưa đạt tới. Chàng nhu thé mà ai 
chê họ thì họ giận lắm. Cho nên mới có trường hợp những bậc hiën tài, án sĩ 
chôn vùi trọn đời mình trong câm lặng. Nhược bằng ai đám hé môi thì bị đời 
trù dâp, nhiều khi bị hãm hại. Đức Phật thuở đó mà dám nói là vì sau lưng 
Ngài có các vị đại Hoàng dé hậu thuẫn, tuy thế nhưng đời vẫn không tin. 


Khi vào Pháp Hoa hội Linh Sơn, Đức Phật thuyết đến phẩm Tùng Địa 
Dũng Xuất là lúc đã đi vào đoạn đường gay cấn đầy nguy hiểm. Mấy triệu 


năm sau, đời mới dat trinh độ chứng kiến Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất, còn 
hiện thời thì phẩm kinh này nói chuyện ngược đời, như đĩa bay, con tàu vũ 
trụ của các hành tinh ngoài quả đất thì đó thuộc về chuyện ngược đời. Thuở 
Đường Minh Hoàng cho chào đời vũ khúc Du nguyệt điện (dạo chơi cung 
trăng) thì đời gán cho danh hiệu hoang đường (chuyện không có của đời nhà 
Đường). 


Dù Đức Phật biết sự việc Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất đối với đời là 
ngược đời, nhưng vì đại đa số đều phân vân, đều thắc mắc, đều muốn biết sự 
bí ап của sự việc hiển hiện trước mát. Chàng những đại chúng tại Pháp Hoa 
hội Linh Sơn mà hàng Thị giả của chư Phật phân thân cũng thắc mắc, cũng 
phân vân. Cho nên việc chăng đăng đừng, Đức Phật phải trình bày, nhưng 
mượn Ngài Bồ tát Di Lặc làm cầu nối. Mặc dù sự việc đầy đủ như thế nhưng 
khi mở lời trình bày Đức Phật cũng còn phải trải qua nhiều lần rào trước 
ngăn sau. Cũng ví như nhạc sĩ phải dạo nhạc trước khi cho lời nhạc chính 
thức hiến đời. 

Tuy những dòng thơ kệ, Đức Phật tha thiết: “Các vị phải tỉnh tấn. Ta 
muốn thuyết việc này. Chớ sanh lòng ngờ vực ...” Suốt đoạn kệ mười sáu 
câu, câu nào cũng chơn tình, cũng dặn dò kỹ Tôn, bởi vì pháp mà Đức 
Phật sắp phơi bày là pháp bất khả tư nghi. Đời không thể nghĩ, không thé 
bàn. 


Đức Phật nói với đại chúng, trong đó đa phần là ВО tát, vậy mà còn 
phải như thế ! Hành giả hoặc Giảng sư, Pháp sư, khi đưa pháp Diệu vào đời 
sẽ gặp trở ngại khó khăn thế nào ! Vì thế nên muốn nói bất cứ việc gì có 
tánh cách quan trọng, người phổ truyền nên noi theo Đức Phật. Việc gần và 
dễ nhất là nên bắt chước nhạc sĩ chơi nhạc. 


--- одо —- 
Ф Cha trẻ mà con già 
Chính văn 


9- Đức Thế Tôn thuyết thơ kệ vừa dứt, liền tiếp dạy Bồ tát Di Lặc: 
“Nay Như Lai ở nơi đại chúng tuyên bảo quý vị. Này A Dật Đa! Các 
hàng Đại Bồ tát vô lượng, vô số a tăng kỳ, từ phía dưới quả đất vụt 
mạnh đến đây, từ xưa đại chúng chưa từng thấy. Đây là do Như Lai ở 
cõi Ta Bà, khi đắc quả Vô thượng Chánh đắng Chánh giác thì liền giáo 
hóa chỉ dẫn cho hàng Bà tát này, điều phục được tâm họ, khiến họ khởi 
đạo tâm. 


Các hàng Bồ tát đây, ở cõi Ta Bà phía dưới quả đất vụt lên trụ giữa 
hư không, họ từ nơi các kinh điển đọc tụng thông. suốt, tư duy liễu ngộ, 
nghĩ tưởng chơn chánh. Này A Dật Đa ! Hàng Bồ tát này không thích 
nói bàn giữa nơi đông người, thường ưa nơi thanh vắng, tỉnh tấn tu 
niệm, chẳng hề gián đoạn. Sự cư trú cũng chẳng nương tựa người và 
trời. Quán chiếu һат sâu trí tuệ, chẳng hề gặp chướng ngại, cũng 
thường vui theo giáo pháp của Phật, chuyên tâm tỉnh tắn tu cầu đắc huệ 
vô thượng. 


Lúc đó Đức Thé Tôn tuyên thuyết thơ kệ lập lại nghĩa này: 


А Dật Da nên biết 

Hàng Đại Bồ tát đây 

Từ vô số kiếp nay 

Tu luyện trí huệ Phật 

Рёи до ta hóa độ 

Khiến phát tâm đại đạo 
Chúng đó là con ta 

Y chỉ thế giới này 

Thường tu hạnh đầu đà 
Chỉ thích trụ nơi vắng 

Rời nơi chúng náo nhiệt 
Chàng thích luận bàn nhiều 
Hàng Bồ tát thế đó 

Học tu giáo pháp ta 

Ngày đêm hằng tỉnh tấn 
Chỉ để cầu Phật đạo 

Ở phương dưới Ta Bà 

Trụ giữa khoảng hư không 
Chí lực niệm bền vững 
Thường siêng cầu trí huệ 
Thuyết hết thảy pháp Diệu 
Tâm họ chắng hãi sợ 

Ta ở thành Già Da 

Ngồi nơi cội Bồ đề 

Thành bực đẳng Chánh giác 
Chuyên pháp luân Vô thượng 
Rồi mới giáo hóa họ 

Khiến khởi phát đạo tâm 
Nay đều trụ bất thối 

Рёи sẽ đắc thành Phật 


Nay ta nói chơn thật 

Quý vị định tâm tin 

Та từ lâu xa lại 

Giáo hóa Bồ tát đó. 

Giảng luận 
Văn kinh và thơ kệ của đoạn này, Đức Phật giải đáp mọi thắc mắc phân 

vân của Bồ tát Di Lặc, cùng hàng Thị giả của chư Phật phân thân và đại 
chúng hiện hữu rằng, số Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất là do chính Đức Phật 
Thích Ca Như Lai giáo hóa họ. Giải thích để gở cái phân vân thắc mắc chưa 
ai hiểu rõ lại còn chồng lên thêm một điều thắc mắc nữa, đó là cha thì còn 
trẻ, та con thì quá già. Đức Phật mới thành Phật cách máy chuc паш, con 
hàng Вб tát Tùng Địa Dũng Xuất thì công đức và sự thần thông trải lâu 
nhiều ngàn kiếp, vậy mà Đức Phật tuyên bó hết thảy hàng Bồ tát Tùng Địa 
Dũng Xuất là do Ngài giáo hóa. Đồ ai hiểu được cha trẻ con già. Đúng 
những điều xây Ta Ở phẩm kinh hoàn toàn ngược đời, hỏi có được mây ai 
thông hiểu, đến như Bồ tát Di Lặc mà còn phải nêu vấn đề xin Phật giải 
nghi. Đức Phật chưa giải nghi mà lại còn chồng lên thêm một nghi vẫn “Cha 
trẻ mà con già”. 


Phẩm kinh dạy hành giả Pháp Hoa và những ai muốn thành tựu những 
việc gì nơi dòng đời này thì không nên nghe ngắt khúc nữa chừng, mà phải 
nghe từ đầu đến cuối, như trường hợp cha trẻ mà con già, mà nêu chỉ nghe 
đến đây rồi phân vân thì suốt đời ôm nói phân vân ấy mà ngậm hờn phải chờ 
sự tiếp theo. Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 17 thì mới giải được phân vân. 


Chàng riêng hành giả Pháp Hoa, mà ai chỉ đọc hoặc tụng, kế cả chưa 
biết Pháp Hoa mà nghe thuật lại lý pháp giải nghi của Đức Phật nơi phẩm 
kinh này, liền đem bí pháp này áp dụng vào cuộc sông hăng ngày bằng cách 
giải nghi mà chàng giải nghi lại chồng thêm điều nghi vân còn khó hiểu gấp 
trăm ngàn lần thì mình sẽ gặp người cao thượng, bằng không rối đâu phủi 
đó, nóng đâu xoa đó thì chỉ lẫn quân trong vòng phàm tục biết bao giờ gặp 
bậc thánh triết. 


Người nhà nông gieo giá ba ngày đã có ăn, trồng rau phải ba tuần, trồng 
bắp - khoai - lúa - củ phải ba tháng, lập vườn cây ăn quả ba năm, lập đồn 
điền phải hàng chục năm. Muôn giải đáp một đáp số dễ vài phút, nêu khó vài 
giờ, vài tháng, vài năm. Nếu gặp những điều quá gút mắc phải trải qua hàng 
chục năm, trăm năm, ngàn năm. Như quả đất hình bầu dục phải trải qua mây 
ngàn năm. Việc Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất phải chờ trình độ tu chứng đến 
quả vị Bồ tát, có khi cả một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn vạn ức kiếp. 


Bởi vì giáo thuyết của Đức Phật là không có thời gian cũng chàng thé phân 
không gian. 


Không gian vô biên - Thời gian vô tận 


Chưa liễu ngộ tối thiểu là liễu thông nguyên lý này thi không bao giờ 
xóa được mọi điều phân vân, vô tình biến mình thành ra mẫu người bất mãn 
thường trực, thì làm sao trở thành hành giả Pháp Hoa. 


---000--- 
Chính văn 


10. Lúc bấy giờ Bồ tát Di Lặc, cùng vô số chúng Bồ tát, lòng sinh 
thắc mắc, đây thật lạ chưa từng có nên thầm niệm răng: “Đức Thế Tôn 
làm cách nào, chỉ trong thời gian quá ngắn, mà có thể giáo hóa vô lượng 
vô biên nhiều a tăng kỳ số Đại Bồ tát đó, làm cho trụ nơi Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác”. 


Liền đến bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Lúc Thế Tôn còn 
làm thái tử, rời khỏi cung dòng Thích, ngôi nơi đạo tràng, cách thành 
Già Da chàng bao xa, tu đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Từ đó 
đến nay mới hơn bốn mươi năm, Đức Thế Tôn làm cách nào chỉ trong 
thời gian ngắn như thế ? Vậy mà đã dựng nên Phật sự to lớn như hàng 
Đại Bồ tát đây nhờ Phật lực của Thế Tôn, do công giáo hóa của Đức Thế 
Tôn mà nhắt định hàng đại chúng đây sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác! 


Thế Tôn ! Giả sử có người trong chúng Đại Bồ tát đây trải qua 
trăm ngàn vạn ức kiếp đếm cũng không thé hết, cũng chàng tìm được 
ranh giới. Chúng Bồ tát đây từ lâu đến nay, đã từng ở nơi vô lượng vô 
biên chư Phật, trồng các căn lành, thành tựu đạo Bồ tát, thường tu 
phạm hạnh. 


Thế Tôn ! Việc như thế làm sao đời tin được. Cũng như có người 
sắc đẹp tóc đen, tuổi hai mươi Тат, nói người trăm tuổi là con của ta. 
Người trăm tuổi cũng chỉ vị tuổi nhỏ, đó là cha của ta, đã sinh và nuôi 
ta. Việc ấy khó tin. Chuyện Đức Phật cũng như thế ! 


Từ lúc thành đạo cho đến nay kỳ thật chưa bao lâu, vậy mà hàng 
Bồ tát này, đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ức kiếp, đã vì Phật đạo nên 
siêng năng tin tán, khéo léo xuất nhập an trú, nơi vô lượng nghìn muôn 
ức tam muội, đắc đại thần thông, tu hạnh thanh tịnh đã lâu, khéo sắp 


thứ lớp tu tập các pháp lành, giỏi việc vấn đáp, đây là báu quý trong 
loài người, tất cả thé gian rất là ít có. 

Vậy mà ngày nay Đức Thế Tôn lại nói, lúc đắc Phật đạo mới bắt 
đầu khiến hàng Bồ tát phát tâm và giáo hóa, chỉ dạy diu dắt, làm cho họ 
hướng về Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Đức Thế Tôn thành Phật 
chưa bao lâu mà lại có thể thực hiện được việc công đức lớn như thé. 


Chúng con dù nhất tâm tin Phật, tùy cơ nghi nói pháp, lời Phật nói 
ra chưa từng sai vọng. Chỗ Phật biết thảy điều thông suốt, nhưng hàng 
Bồ tát mới phát tâm sau khi Phật diệt độ: Nếu ai nghe lời này, thì chắng 
tin nhận, mà thời phá chánh pháp, khởi nhân duyên gây nghiệp tội. 


Kính bạch Đức Thế Tôn mong vì hàng đại chúng mà giải quyết phá 
trừ nghi tội của chúng con, cùng các hàng nam tử về các đời sau này, 
nghe được lời giải nghi thì chẳng còn nghỉ ngờ. 

Giảng luận 

Người tu học pháp môn duy thức, việc trước nhất phải học thuộc và 
hiểu - và thực hành được câu: “Thấy nghe sờ ngửi nếm, Кё cả tư duy dé hiểu 
rỏ việc đó rất rành mạch vẫn chưa đúng ! Tại sao 2 


+ Thấy vậy mà không phải vậy ! 


Học thuộc, hiểu thông, hành đúng câu sáu chữ này mới khả dĩ vào trăm 
cửa sáng của pháp Duy thức. Câu này là cửa thứ nhất. Thong dong qua cửa 
thứ nhất thì chín mươi chín cửa còn lại xem như dạo vườn xem hoa. Duy 
thức học gọi là “Bách pháp minh môn luận”. Qua khỏi Bách pháp minh 
môn luận mới vào được nhà duy thức, mới học hiểu trăm bộ luận của Ngài 
Thế Thân Bồ tát khi hoàn toàn hiểu thông duy thức mới tạm gọi là Liễu 
thông sự tướng. Khi liễu thông sự tướng, cấp tốc phá tan chỗ hiểu thông 
này thì mới nhập vào pháp tánh. Khi tánh tướng viên dung, mới liễu thông 
được các pháp không - đều là thật tướng. Hoặc thật tướng của các pháp là 
pháp không. 


Ngày xưa khi Phật còn tại thế tại Ап Độ, Đức Phật chế ba tông để chia 
làm ba thời kỳ tu hành cho tứ chúng. 


1. Pháp tướng tông 
2. Phá tánh tông 
3. Pháp tánh tông 


. VƯỢT ba tông nhập Vô niệm, nhập Bát nhã, nhập Tịch tịnh từ đó, từ 
đăng câp vô chứng cho đên đăng câp thứ mười thành Phật. 


Buón thay bây giò lại bày đặt cải cách lời dạy của Đức Phật lập đến 
mười tông và rôi chấp chặt cứng nhắc nơi tông của mình đang tu học. Ví dụ 
như chấp chặt Tịnh độ chứ không bao giờ chịu chuyên lên Thiền. Cũng có vị 
chấp cứng nơi Thiền, không chấp nhận các tông khác. Có gì là duy nhất, hết 
Шау là già pháp kia mà ! Бас tuóng tánh уїёп dung, соп phái bó dé tán tu 
lên nữa, nếu không thì làm sao chứng đắc quả vị tối thượng. Tất cả các tông, 
các cách đều là phương tiện, mà phương tiện chỉ độ sanh. Hành phương tiện 
độ sanh, đề đạt cứu cánh thành Phật. 


Đức Phật thuyết pháp độ sanh suốt nhiều kiếp, nhất là bốn mươi chín 
năm của kiếp này, thế mà Ngài tuyên bó bốn mươi chín năm Như Lai chẳng 
nói gì cả ! Còn nói còn năng là còn ở phương tiện, phải bỏ phương tiện mới 
đạt cứu cánh. 


Câu chuyện cha trẻ mà con già của đoạn kinh này tóm gọn bằng sáu 
chữ: “Thây vậy mà không phải vậy !”. 


---000--- 
Chinh уап 
Lúc đó Bồ tát Di Lặc tuyên thuyết thơ kệ để lập lại nghĩa пау: 


11- Phật xưa từ dòng Thích 
Xuất gia gần Già Da 
Ngồi nơi cội Bồ Đề 
Đến nay còn chưa xa 
Các hàng Bồ tát này 
Thì đông không thể tính 
Lâu đời tu Phật đạo 
Trụ vào sắc thần thông 
Khéo học đạo Bồ tát 
Chắng nhiễm pháp thế gian 
Như bông sen từ bùn 
Phía dưới đất vụt lên 
Đến trước mặt Thế Tôn 
Đều khởi tâm cung kính 
Việc này chắng nghĩ bàn 
Thế nào mà tu được 
Phật đắc đạo rất gần 
Thành tựu kia thì xa 
Mong phật giải lòng nghi 
Phân biệt thuyết như thật 


Vi như người trẻ mạnh 
Tuổi mới hai mươi lăm 
Gọi người trăm tuổi già 
Tóc bạc và da nhăn 
Họ là do ta sinh 
Nhóm оја tôn trẻ cha 
Cha trẻ mà con già 
Moi người chàng ai tin 
Việc Thế Tôn như thé ! 
Ngài đắc đạo rất gần 
Còn chúng Bồ tát đây 
Chí vững không khiếp nhược 
Từ vô lượng kiếp nay 
Ròng tu đạo Bồ tát 
Thông nơi gan hồi đáp 
Tâm cũng đều vô úy 
Tâm nhẫn nhục đã thành 
Oai nghi đạt tế hạnh 
Phật mười phương ngợi khen 
Khéo hay phân biệt thuyết 
Chàng thích giữa đông người 
Thường ưa tu thiền định 
Vì cầu Phật đạo vậy 
Phương dưới trụ hư không 
Chúng con từng nghe Phật 
Nên việc này chẳng nghi 
Nguyện Phật vì người sau 
Diễn bày khiến hiểu rõ 
Nếu người nghe phẩm này 
Chắng tin lòng ngờ vực 
Liền bị đọa đường dữ 
Mong nay Phật giải thuyết 
Vô lượng Bồ tát đây 
Thế nào thời gian ngắn 
Giao hóa khiến phát tâm 
Mà trụ bậc båt thối. 

Giảng luận 

Cuối đoạn thơ kệ, chấm dứt phẩm kinh, nhưng sự việc chưa chấm dứt. 
Hành giả Pháp Hoa đọc tụng đến đây tạm xếp kinh lại, mặc dù sức mình tự 


đọc phẩm tiếp, nhưng ngưng dé suy пейш tại sao ? Dòng đời vốn vẫn nhu 
thế. Có việc chấm dứt rất gọn gàng, có việc phải đợi đời sau. Chư Tổ còn 
đợi kiếp sau. Liễu thông được chỗ này là bừng tỏ “Không gian vô biên và 
thời gian vô tận”. Đã không còn nhứt thiết bắt buộc là phải cho xong trong 
khoảng thời gian như vậy, vì nó vốn là việc lớn. 


Từ khi dựng nước, tộc họ vua Hùng phân nhau trị an đất nước đến 
2.622 năm. Từ đó đến nay gần năm ngàn năm, nhưng có đời lãnh đạo nào 
dám tuyên bó là chính ta đã làm xong việc xây dựng nước; nhất là có nhà 
lãnh đạo nào dám liều lĩnh tuyên bố việc giữ nước ta đã làm xong. 

Không gian thì vô biên, thời gian thì vô tận là thế. Dòng đời không có 
khởi đầu thì cũng chăng có chấm dứt. Lớp sau nồi trước, lớp lớp trùng trùng, 
ngàn vạn tỷ kiếp cũng không có cái giây phút sau cùng. Nếu có thì càng về 
sau càng văn minh tiên tiến, đạo và đời dễ gần gũi bên nhau, để hòa cùng 
một là tình người không có không gian. 


Việc chưa giải nghi xong, mà Đức Phật đã tạm dứt phẩm kinh, dé chờ 
phẩm tiếp, có phải đây chính là sự dụng ý, để dạy chúng sanh hiện hữu lẫn 
mai sau là đừng bao giờ “Ngủ quên trên thỏa mãn”. Thường xuyên nhào 
nặn thì ý thức mới chuyền sang trí. Trí chuyên sang tri. Tri nhập tâm vương. 
Xóa tâm vương dé nhập về chon tâm vắng lặng. Nếu giải nghi cấp thời thì 
khiến người nghe sớm thỏa mãn mà khi quen dàn với thỏa mãn là ngủ quên 
trên tảng đá tự đại, tự cao. 

Phải có thời gian để hành giả định thiền quán chiếu. Khi chiếu quán 
nhập “Chỉ” thì thiền quán mới thành công, mới bừng khai nhứt niệm. Khi 
đạt nhứt niệm rồi, từ từ tinh tán lên cao, khi ở điểm cao thì tự nhiên thấy lùm 
rừng cây có, khi đã liễu ngộ do công đức tinh tấn tu luyện thì chàng còn 
phân vân, thắc mắc việc cha trẻ con già, hoặc nghi vấn về Bồ tát vô danh. 
Chính mình sẽ là vô danh Bồ tát và các pháp giới trùng trùng Bồ tát vô danh, 
chứ đâu chỉ riêng một vài người mà mình thắc mắc. Khi đã tự giải nghi cho 
mình rồi thì mới rõ lời chỉ dạy của Như Lai. 
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Ш - TÓM KÉT 
Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất có hai bài. Bài đầu đã có bài tóm kết, bài 
này chỉ tóm kêt nửa bài sau. 


Trước nhất hành giả Pháp Hoa và toàn thể những ai có tâm hồn mến ưa 
pháp Diệu hoa thơm nhập đời nên chú tâm vào các điêu chính. 


Cuộc hỏi đáp của Bô tát Di Гас và Đức Phật, trong đó có liên quan đên 
bản thân mình, gia tộc mình, Tô quôc mình, nhân loại và muôn loài cùng 
chung sông với mình. 


Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất và đại thể chúng ta, có liên quan gì nhau 
không ? Hay là đường ai пау di, mạnh ai пау làm. Nêu có liên quan thì chó 
nào mật thiết, chô nào chưa mật thiệt ? 


Đọc hoặc tụng, chưa nói đến thọ trì và phô truyền, hành già Pháp Hoa 
rút ra được những gì quý báu của phẩm kinh, hầu áp dụng trực tiếp vào cuộc 
sóng của chính đời sống của mình hằng ngày. 


Dòng đời vốn đa nghi, cho nên mới có nhiều phân vân ngờ vực, chính 
hành giả Pháp Hoa vẫn rơi vào tình trạng này. Sau khi đọc tụng nhiều lần đã 
rút tỉa được những gì nơi phẩm kinh và đã làm vơi đi phần nào nỗi phân vân 
ngờ vực vón nó đã ấp ú trong lòng mình từ lâu. Nếu chưa đạt phần dễ chịu 
nhờ bớt ngờ vực thì xin mời tiếp tục đọc tụng nhiều lần nữa. Nếu vơi bớt 
phần nào thì tự mình xin trân trọng mời mình chuyên sang thời kỳ thọ trì để 
chuẩn bị cúng dường và phô thuyết kinh Pháp Ноа. 


Thế gian có câu “Một nghi mười ngờ, một ngờ mười tội”. Vậy cho nên 
chỉ có một điêu nghi mà phải chịu chướng nghiệp một trăm tội. Muôn giảm 
nghi trước nhat là phải tưởng pháp không tướng. 


Ngoài những điểm đáng chú tâm vừa nêu trên, hành già Pháp Hoa và 
những ai ưa mên pháp Diệu hương sen nhập đời cũng cần phải thẩm sâu một 
số điều cần thiết. 


* Những người đáng độ 

* Dễ độ 

* Không mỏi mệt 

Cả ba liên quan nhau. Nếu những người không đáng độ mà mình mong 
cầu quyết độ thì không thể nào dễ độ, lại không thể nào không mệt mỏi. 


Một vấn đề khác: Khi hành giả Pháp Hoa và những ai ưa mến pháp 
Diệu hương sen nhập đời thì cần phải thông hiểu khoa học, phải mở rộng 
tầm nhìn, mở rộng quán tưởng ra khỏi địa cầu, ra khỏi thiên hà và nhập vào 
trùng trùng pháp giới bao la thì mới quay về đạo học đề hiểu thông Bồ tát vô 
danh Tùng Địa Dũng Xuất an trụ nơi nào. Điểm khó nhất là số lượng, là 
chăng nhắc đến бибі tên, mà lại nhắn mạnh đến bốn hạnh. Bốn Ngài Thượng 
Thủ làm đạo sư cho hàng vô danh Bồ tát, chỉ đưa bốn hạnh vào đời hòa nhập 
muôn loài lẫn vạn vật cỏ cây. 


Từ xưa giới tu học Phật chỉ học về Đức Phật Thích Ca qua mặt lịch sử, 
chứ chưa hề học hiểu Đức Phật Thích Ca về mặt tôn giáo, đọc phẩm kinh 
này để hiểu thông và vet lớp màn để thâm nhập, để liễu thông Đức Phật 
Thích Ca thuộc về mặt tôn giáo. Tôn giáo phi thời gian, lẫn phi không gian. 


Bài học còn nhiều nét đáng tóm kết, nhưng chúng tôi dành lại người 
đọc, người tụng, người thọ trì sẽ бёр tục tóm kêt còn nhiều nét tinh vi hơn. 


Hành giả Pháp Hoa lẫn trời người quỷ thần, và phi nhơn, Кё cả tam đồ 
ai liêu ngộ, hoặc liêu thông một nét nơi phầm kinh này là bắt đầu bước đên 
công Pháp Hoa. 


Kinh Pháp Hoa từ đây không còn riêng của đạo Phật mà nó là gia bảo 
của muôn loài vì pháp Diệu hương sen nhập đời, nên đời cùng chung hưởng 
hương sen pháp Diệu. 

Lạy mười phương chư Phật, Đức Phật Thích Ca, cùng chư Phật phân 
thân cùng tât cả hai giới Bô tát hiên danh và vô danh hộ trì cho kinh Pháp 
Hoa ngày một được phô truyên sâu rộng, chăng riêng cõi Sa bà mà khắp 
thảy trùng trùng pháp giới bao la. 

Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng 
Phật Bô tát, Bô Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. 


Vô danh Bồ tát 


Ж Trích Thi phẩm “Từng giọt Ma №” 


Rừng không tên 
Biển không tên 
Ngũ trược ác thể 
Sao ràng có tên. 


Người không tên 
Đất không tên 
Nhập hạnh Bồ tát 
Đợi gì có tên. 


Chang họ tên 

Lên từ đất 

Dũng xuất trùng trùng 
Rừng gọi biển thưa. 


Bién ván thua 
Rừng dang gọi 
Lớp lớp hàng hàng 
Bồ tát không tên. 


Chẳng họ tên 

Nên hữu hạnh 

Gió lộng mây ngàn 
Rộng mạnh cao sâu. 


Sáu tịnh hạnh 

Кӧпе vô biên 

An lập lời nguyễn 

Cao siêu thượng hạnh. 


Y nhập cảnh 

Tâm an nhiên 

Tỏa tỏa hương thiên 
Viên viên tuệ tri. 


Thơ trăng hỷ 

Nhạc suối reo 

Tỉnh tú quy về 

Liên Hoa Diệu Pháp. 


Liên Ноа ngát 

Diệu pháp máu 

Ai chuyển Pháp Hoa 
Vô danh Bồ tát. 


Rông mây bạc 
Hạc non tùng 
Nước lửa ngân rung 
Viên dung Бии tháp. 


Gió trỗi nhạc 

Máy hòa thơ 

Trời đất lặng lờ 
Trăng sao Diệu Pháp. 


Tinh тап тас 
Nghĩa bao la 

Cha trẻ con già 
Vô danh Bồ tát ® 


Con oi! 
- Hãy xem thứ vật thể nào không hề có màu sắc. 


- Hãy nghe những âm điệu nào không hề có âm thanh. 


--- 000 --- 


Bài 26 - Phẩm Như Lai Thọ Lượng - Thứ Mười Sáu 


Ba lần tuyên xướng sự thọ mạng dài lâu của Như Lai. 
Sự tối ư cần thiết để mở đầu cho những bí pháp. 
Ві pháp cha trẻ mà con già. 
Đức Phật phương tiện như người thầy thuốc. 
Đức Phật thuyết thơ kệ trùng tuyên lại toàn phẩm kinh. 


--- 000 --- 
I- MỞ DÉ 


Những phân vân của Bồ tát Di Lặc và đại chúng ở phẩm Tùng Địa 
Dũng Xuất đến phẩm này mới được giải thích. Trước khi vào phần giải 
thích, Đức Phật phải ba lần lập lại câu: “Quý vị phải tin hiểu lời nói chắc 
thật của Như Lai”. Xin hỏi từ xưa đến nay, các cuộc diễn thuyết, đã có diễn 
giả nào mở đầu mà đã ân cần lập đi lập lại đến ba lần một câu như thế hay 
không? 

Xin thưa là không! Vậy mà Đức Phật Thích Ca Маи Ni lại sử dụng 
cách diễn thuyết khác đời, đó là lập đi lập lại một câu đến ba lần. Chưa hết, 
việc này mới khó hơn, đó là đại chúng cũng ba lần cần cầu thưa thỉnh. Vì 
vạy nên giới thính giả, nhất là những ai chưa từng đọc kinh, nay bỗng nhiên 
gặp phải nên hơi ngạc nhiên, có người còn nói kinh Phật có chỗ quá lâm 
câm, như chỗ này chăng hạn. Thực ra chúng ta lâm сат chứ không phải 
kinh lâm сат, nếu lâm cẩm thì sao kinh Phật tồn tại trên quả đất hơn hai 
mươi lăm thế kỷ và hiện tại đang phát triển nhanh hơn máy bay phản lực. 
Vậy xin những ai đã vội ức đoán hãy chịu khó đọc hết phần mở đầu về giảng 
luận phẩm kinh này, sau sẽ thấy chính mình lâm cám chứ không phải kinh 
lâm сат. 


Lập đi lập lại ba lần: 


Phàm sự sống của con người, Кё cả các bậc thánh, cũng phải có ba phần 
tiếp thu: 

Thân + miệng + ý 

Thân gồm có mắt - tai - mũi. Miệng gồm có miệng và lưỡi. Y gồm có ý 
và mạc na. Siêu ý gồm có A lại da và vô thức. Người đời nhiều thất bại chua 
cay hơn là thành tựu ngọt ngon, tất cả đều khởi từ nguyên do, tức là từ phát 
xuất, lẫn tiếp thu chưa đúng phương pháp. Thé nào là dúng phuong pháp? 
Thân thể gồm nhiều bộ phận, quan trọng trong só dó có 84 ngàn lỗ chân lông 
là phát thu năng lượng và âm thanh nhiều nhất, rồi mới đến mắt, tai và mũi, 
ba giác quan пау tuy là bộ phận hệ thuộc của thân, nhưng vẫn có từng ngành 
chỉ tiết trực thuộc luôn túc trực phát và thu sắc tướng, âm thanh và mùi vị. 
Cả ba họp thành phân hành phát thu, chạm xúc sắc tướng, âm thanh và mùi 
у1. Со quan thứ hai là miệng, cơ quan này gồm môi, miệng, nóc vọng, lưỡi. 
Cơ quan miệng đóng vai trò quan trọng hơn ba bộ phận kia, cho nên công nó 
đứng đầu, mà tội nó cũng lãnh đủ. Thân ba, miệng bốn, ý ba. Miệng chăng 
những nói mà lại còn nêm, cho nên sự thu phát của miệng nếu đúng thì lợi 
lớn, nêu sai thì hại to. Cơ quan thứ ba gồm cả ý, mạc na và A lại da. Mạc na 
định nghĩa là ý + ý. Hai ý gồm lại là mạc na. Ý thứ nhất ban ngày hoạc lúc 
thức mạc na phụ tá cho ý, để ghi nhận tất cả những gì ý phát tải hoặc thâu 
nhập. Nhưng lúc ngủ là lúc ý văng mặt nơi thân thể con người, chỉ còn một 
mình mạc na ở lại йё làm tròn hai nhiệm vụ: giữ gìn thân thể và chuyên moi 
dữ kiện của ý về bộ nhớ, danh từ Phật giáo gọi nó là A lại da. Khi con người 
tôi luyện loại bỏ những gì không đáng nhớ và còn tồn kho những gì xét cần 
phải nhớ, lúc bấy giờ chuyền sang cơ quan siêu ý, đó là vô thức. 


Ba cơ quan thân, miệng và ý mỗi mỗi đều có một sứ mệnh riêng biệt, 
nhưng ý là thủ trưởng, còn thân và miệng chỉ là phụ tá. Tuy nhiên khi thu 
hoạc phát chúng lại có quyền hành riêng của nó. Vì vậy cho nên nếu nói một 
lần thì chỉ mới có một cơ quan thu nhận, nếu việc tối ư quan trọng, hoặc 
những việc thuộc về bí pháp thì cần phải đủ ba lần tuyên xướng. Cũng 
không nhất thiết là bí pháp hay là việc quan trọng, mà sự sống đời thường 
hằng ngày nếu ai chịu áp dụng bí pháp ba lần thì nhất định sẽ ít gặp thất bại. 

Đạo Phật khởi việc gì đều niệm một danh hiệu Phật ba lần, nhưng khi 
kết cũng lại niêm Phật ba lần, có người nói như vậy là thừa, có nơi niêm bốn 
câu hồi hướng, nhưng niệm chỉ có một lần (Nguyện đem công đức này ...). 

Tại Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa - Tổ đình Quán Thế Âm - Phú 
Nhuận, lúc bắt đầu cũng niệm Phật ba lần như các nơi khác, nhưng khi kết 
thúc lại cũng xướng niệm ba lần câu: 


Con nguyện mến thương muôn loài. 


Thời gian trải qua suốt mười năm, chiều Chủ nhật nào cũng giữ niệm ba 
lần kết thúc buổi Phật pháp, nhờ vậy mà Đạo tràng đúng nề nếp, nhẹ nhàng, 
thanh thoát, lặng yên. Những năm hai cuộc kháng chiến mù khói lửa đạn 
bom, đúng ra những điều các nhà lãnh đạo truyền đi dân chúng sẽ quên hết, 
nhưng mà họ nhớ rất rõ, chắng những nhớ mà họ còn truyền lại cho người 
khác không thiếu một mảy may, đó là nơi những cuộc mittinh mỗi khi hoan 
hô hoặc đả đảo tất cả đều hô ba lần. Những buói họp kết thúc vẫn bằng ba 
lần hô to “Nhất trí”. 


Lập lại ba lần thoáng qua thì thấy dư thừa, nhưng càng chiêm nghiệm 
càng thấy là hữu lý. Chàng những chu đáo mà còn tế nhị, chăng những rực 
sáng vẫn đề mà là văn minh, chăng những lợi mình mà còn ích đời. 


Qua phân tích đại cương về công thức ba lần tuyên xướng, nếu hành giả 
Pháp Hoa và bất cứ ai muốn thành tựu mọi sự việc nên hay không nên tồn 
giữ nguyên tắc truyền thông một vấn đề phải đủ ba lần. Кё cả một việc nhỏ 
nhất như sai con cháu đi mua chai nước tương, cũng phải đủ ba lần, nếu 
không nó sẽ mua chai nước mắm. 


Vậy phẩm kinh Như Lai Thọ Lượng là bí pháp quá ư là huyền nhiệm, 
không thể dùng trí mà suy lường, cho nên khi mở đầu phẩm kinh Đức Phật 
phải giữ đúng nguyên tắc về nhân sinh quan và vũ trụ quan mà tuyên xướng 
đủ ba lần: chăng những tuyên xướng đưa ra ba lần, mà lại còn phải đợi đủ ba 
lần trở về, đó là ba lần cần cầu của Bỏ tát Di Lặc và đại chúng muốn được 
nghe. 


Chuyện Lưu Bị vua nhà Thục phải ba lần đi thinh Không Minh. Đời 
nhà Đường, Tiết Đinh San phải ba lần cầu thỉnh Phàn Lê Huê. Về chuyện 
đám cưới cũng phải đủ ba lần lễ dạm, lễ hỏi và cuối cùng mới đến lễ cưới. 
Nếu có giảm là chỉ giảm lễ nạp tài, ghép lễ hỏi và nạp tài làm một. 

Người Á Đông áp dụng công việc lập đi lập lại ba lần không phải ảnh 
hưởng đạo Phật, mà hình như đây là định lý nên trùng hợp như thé. Cho nên 
việc kinh Pháp Hoa ghi lời Đức Phật lập lại ba lần không có gì khúc mắc cả. 


Một nét đặc biệt của phẩm kinh này là nguyên lý toán học, cân đo đong 
đếm cho hậu thế, nhất là giúp các nhà toán học chiếc chìa khóa để nhập vào 
phương pháp tính toán đo lường, chăng những đo lường bằng sáu giác quan 
mà còn cần sự tưởng tượng của trí và của tuệ. 

Thêm một điểm đặc biệt của phẩm kinh này mà chúng ta không thể nào 
bỏ qua đó là phương pháp dẫn dụ. Nhiều khi trình bày rất linh động, sâu sắc, 
dí dỏm và mạch lạc, nhưng thiếu dẫn dụ thì rất khó hấp dẫn để lôi cuốn 


người nghe. Nhung dẫn dụ thế nào? Bí pháp dẫn dụ nơi phẩm kinh này 
chăng những là khuôn vàng thước ngọc cho hành giả Pháp Hoa, mà lại còn 
cho các giới thầy cô giáo, các bậc làm cha mẹ, làm nhà lãnh đạo, nhà mô 
phạm nơi dòng đời. 


Кё câu chuyện cha trẻ con già để dẫn dụ người nghe dễ tin hiểu rằng 
Đức Phật Thích Ca đã thành Phật, đã giáo hóa chúng sinh cách nay vô lượng 
triệu tý kiếp, từ thuở quá khứ xa xăm nơi cõi Sa Bà, chứ không phải mới 
thành Phật đời này kiếp này tại xứ Ап Độ. Đây là một mẫu chuyện dẫn dụ 
giúp người nghe dë liên tưởng, dễ hiểu, dễ tin khỏi cần phải động não để suy 
luận. 

Đọc qua bài giảng luận này, chắc chăn sẽ làm bung vỡ sự chật hẹp của 
hai hạng người: 

* Hạng người thứ nhất: khư khư bảo thủ kinh Pháp Hoa là bộ kinh cao 
quý nhất, chỉ để dành cho Bồ tát tu thành Phật, còn chúng sinh chẳng được 
bén mãng đến kinh Pháp Hoa, nếu có thì chỉ đọc tụng, hoặc cúng dường để 
cầu phước mà thôi! 

Đồng ý kinh này là phương pháp dạy cho Bồ tát thành Phật, nhưng lại 
còn một nguyên lý hệ trọng nữa, đó là pháp Diệu nhập đời để dạy chúng 
sinh thành Bồ tát chứ! 

Chương trình của Bộ Giáo dục không chỉ để dành dạy cho sinh viên 
thành Bác sĩ, Kỹ sư, Tiến sĩ, Giáo sư, mà cũng còn đề dạy cho người chưa 
biết chữ được biết chữ chứ! 

Cũng vậy, nếu kinh này không dạy chúng sinh thành Bồ tát thì làm sao 
có Bồ tát để thành Phật? Từ đâu có sinh viên để thành Giáo sư, Tiến sĩ? 

* Hạng người thứ hai: khư khư ôm giữ bộ kinh Pháp Hoa, chấp từng lời 
từng chữ, chăng thông chăng thoáng, nhất là không chịu áp dụng phương 
pháp Diệu của kinh này удо đời sóng của mình và mọi người trong xã hội, 
lẫn muôn loài vạn vật đều sống đúng pháp Diệu của kinh. 

Hạng nào cũng chỉ phiến diện: hạng thứ nhất như những người cuồng 
tín cô chấp nơi sách viết về điện và nghĩ là quyên sách này sẽ tỏa ánh sáng 
và sách này là phép huyền bí của Kỹ sư điện. Hạng thứ hai như người ăn mía 
nhai nuốt са bả mía nên bị trầy có mà chẳng cảm thấy ngọt ngon. Hành giả 
Pháp Hoa tu luyện pháp Diệu chăng như hai hạng trên và chớ như hai hạng 
dưới. Hạng thứ nhất nhìn trăng không nương ngón tay. Hạng thứ hai chỉ 
chăm chăm nhìn nơi ngón tay. Cả hai đều chăng thấy được ánh sáng của 
trăng. 
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П - NQI DUNG 
Ba lần tuyên xướng sự thọ mạng dài lâu của Như Lai 
Chính văn 

1- Lúc bấy giờ Đức Phật bảo chư vị Bồ tát cùng đại chúng: “Này 
các thiện nam tử! Quý vị phải tin hiểu lời nói chơn thật của Như Lai”. 
Lại bảo đại chúng: “Quý vị phải tin hiểu lời nói chơn thật của Như 
Гаі”. 

Lại còn bảo đại chúng: “Quý vi phải tin hiểu lời nói chơn thật của 
Như Lai”. 

Lúc đó Bồ tát Di Lặc, vị đứng hàng đầu chư đại Bồ tát, liền chắp 
tay bạch Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Cúi mong Thế Tôn thuyết cho, 
chúng con nguyện tin nhận lời Phật”. Ba lần cầu thỉnh liên tục chẳng 
dứt: “Cúi mong Đức Phật thuyết cho chúng con nguyện tin nhận lời 
Phật”. 

2- Вау giờ Đức Thế Tôn thấy hàng Bò tát, đã ba lần cần cầu thỉnh 
hỏi liên tục, nên mới bảo rằng: “Quý vị lắng nghe! Sức bí mật thần 
thông của Như Lai, mà tất cả trong đời, từ trời thần người đều cho rằng 
Đức Phạt Thích Ca, rời cung họ Thích, đến thành Già da, chắng được 
bao lâu, ngồi tu nơi đạo tràng, đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác”. 

Nhưng, này chư thiện nam tử! Sự thật là ta đã thành Phật từ thuở 
đó đến nay đã vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp. Ví 
như năm trăm ngàn vạn ức na do tha а tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên 
thế giới có người đem ra nghiền nhỏ thành từng hạt bụi, rồi đi qua 
phương Đông, cách năm trăm ngàn vạn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, 
làm rơi nơi đó một hạt bụi; rồi đi qua phía Đông cũng làm như thế, làm 
đến khi nào hết cả số hạt bụi này. Chư thiện nam tử! Ý quý vị nghĩ sao? 
Số cõi thế giới này có thể so tính suy nghĩ, đo lường, tính đếm được 
chăng? 


Bồ tát Di Lặc và hết thảy hàng Bồ tát đáp rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Số thế giới đó quá nhiều đến số vô lượng vô biên như thế, nên 
chúng con chăng thể nào suy nghĩ hiểu biết được số này. Chúng con đã 
trụ đến bậc bắt thối, nhưng việc này chắng thể nào thông đạt nỗi! 


Thế Tôn! Các thế giới như thế nhiều vô lượng vô biên”. 


Giảng luận 


Y nghĩa hai đoạn kinh này đã trình bày khái quát ở phần mở dà. Đoạn 
một, sự quan trọng của ba lần, đoạn thứ hai là phương pháp đo lường. Hai bí 
pháp này không chỉ dành riêng cho hành giả Pháp Hoa mà là chung cho tất 
cả, nhất là giới thức giả. 
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А. Ві pháp Ба làn 
Ө Lần thứ nhất khai mở năm giác quan. 
Ө Lần thứ hai cho dày ý thức và mat na. 
Ө Làn thứ ba là cung ứng dữ kiện cho А lại da và vô thức. 


Lưu ý hai đoạn kinh này Đức Phật dạy cho hàng Bồ tát, néu vị Bồ tát 
nảo muốn tu luyện thành Phật thì phải nhận bí pháp ba lần khai mở. Chẳng 
những ba lần khai mở, mà còn phải trải qua ba lần cần cầu thưa thỉnh muốn 
nghe. Muốn nghe là nghe cả năm giác quan, cả ý, mạc na, А lại da và kê cả 
vô thức. 

Ngoài nhu cầu thành Phật thì bất cứ một vẫn đề nào cũng vậy. Vấn đề 
tròn tánh người giảm tánh thú, ván đề đạt thành công giảm thất bại ... cũng 
cần phải trải qua ba lần. Vì vậy nên kinh Pháp Hoa mới có nhân duyên với 
chúng sinh, chứ không phải chỉ dành riêng cho hàng Bò tát, dù hai đoạn kinh 
này Đức Phật chỉ dạy riêng cho hàng Bồ tát bí pháp thứ nhất, còn bí pháp 
thứ hai thì Ngài Đại Bồ tát Di Lặc đứng ra làm nhịp cầu giữa Phật và Bồ tát 
đều nhân mạnh ba lần cần cầu thưa thỉnh muốn nghe. Nói đến đây chúng tôi 
liên tưởng hồi còn tuổi học trò, bữa nào gặp vị thầy giáo khi sắp vào giờ học 
ông hỏi ba lần và học trò đáp: “Vâng chúng con chú ý nghe”. Thoáng qua thì 
thấy việc làm này dư thừa, thế mà đến giờ vị thầy giáo này, học trò dễ mở trí 
nhớ, còn các vị khác bước vào giờ học là dó chữ ra liên tục, học trò chúng 
tôi đứa nào cũng muốn điên cái đầu, sau buổi học về nhà không nuốt nói 
cơm. Đến bây giờ chúng tôi mới hiểu câu “giáo dục nhồi sọ” là thế nào! Một 
nền giáo dục mà toản những vị thầy cô giáo chuyên đồ chữ vào đầu học trò 
thì kết quả đất nước đó, chế độ đó sẽ thu nhặt một đám người từ chương, 
một thế hệ chỉ biết ngoan ngoãn vâng theo như những gã nô tỳ. Từ nguyên 
nhân là đào tạo một thế hệ nô tỳ thì kết quả đất nước đó chuẩn bị bàn giao 
cho nước khác. 


Chúng sinh nói chung, loài người nói riêng xem thường kinh Phật, có 
nhiều vị trí thức lên án là trừu tượng. Tiếc thay trân châu thất bảo mà đem 
tặng cho một em bé đang đói bụng thì chăng những không ích lợi gì, em ấy 
chăng cảm ơn mà còn giận ghét. 


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh pháp Diệu bông Sen. Hai chữ Liên 
Hoa là án nghĩa nhập đời. Dòng đời tạp loạn như ao bùn, bông sen tinh 
khiết, chăng những có sắc đẹp, mà lại còn nhiều hương thơm và biết bao 
điều lợi ích khác. Bông sen đến với ao bùn, chăng hè làm hao tón gì, trái lại 
còn làm tăng vẻ cao quý ích lợi cho ao bùn. Bông sen đến với ao bùn không 
hè bị nhiễm do bởi ao bùn và cũng chàng hề làm cho ao bùn bị nhiễm do. Vì 
thế cho nên từ người đến vật, ké cả thần linh chẳng hề có một ai giận ghét 
bông sen, thấp hèn nhất là loài ong bướm thuộc loại chuyên đi hút mật của 
tất cả các loài hoa, vậy mà chúng đối với bông sen vẫn một lòng cung kính, 
chăng hè dám đến gần, chứ đừng bảo là hút mật. Pháp Diệu nhập đời, làm 
thơm cho đời, làm ích cho đời, góp cho dòng đời những bí pháp sống tuyệt 
vời. Vậy thì tại sao người đời lại có những người chê bai, hủy báng, hãm hại 
người phố truyền kinh Sen, kẻ ấy há thua loài ong bướm и! 


Nước Nhật Bản có một thời hãm hại, giam nhốt Pháp sư Nhật Liên là vị 
Pháp chủ kinh Sen và còn chặt hàng trăm, hàng ngàn cái đầu của giới tăng lữ 
đang phổ thuyết kinh Pháp Hoa. Hậu quả dẫn nước Nhật trở thành nước phát 
xít, đem quân xâm chiếm toàn cầu, tàn hại dân Đại Hàn tuyệt giống. Việt 
Nam là nạn nhân cả hai triệu người miền Bắc chết đói, miền Nam thì nam nữ 
thanh niên có nhiều người tự tử vì không vải may quần để làm lễ tân hôn. 
Nói chung chỗ nào, nước nào gót giày phát xít giẫm lên thì cỏ không thé 
mọc chứ đừng bảo là con người. Nhưng con voi hung thì cũng gặp anh nài 
dữ. Nhật bị phạt hai quả bom nguyên tử của Mỹ, hàng triệu người bị chết chỉ 
trong một giờ. Ôi thảm khốc quá, rùng rợn quá! 


Trong lúc nỗi niềm đau thương phủ trùm lên xứ hoa anh đào thì một 
hôm vị Hoàng ё của Nhật, Ngài Minh Trị Thiên Hoàng đi công du, bỗng 
chứng kiến cảnh một chiếc đầu của nhà sư đang phổ truyền kinh Pháp Hoa 
lăn lông lốc trên đại lộ. Nhà vua hỏi mới biết là trong nước của ông, đã hàng 
ngàn, hàng ngàn chiếc đầu nhà sư đang phố truyền kinh Pháp Ноа bị rơi như 
thế. Vị Hoàng để anh minh này cấp tốc ban chiếu chỉ phóng thích vị Pháp 
chủ, Ngài Hòa thượng Nhật Liên Pháp sư ra khói tù, bảo vệ kinh Pháp Hoa 
và người phổ truyền. Hiến pháp Nhật lấy kinh Pháp Hoa làm cốt lõi. Nước 
Nhật chẳng những qua cơn đại nạn, mà vươn lên như phi thuyền, đưa nền 
văn minh lẫn kinh tế Nhật lên hàng thứ ba của thế giới và người Nhật xem 
nhân loại như anh em một nhà. Nếu loài người, nhất là giới trí thức, chịu khó 
quay nhìn kinh nghiệm đưa kinh pháp Diệu vào đời của Nhật thì chắc chắn 
không còn а1 đàn áp hủy báng, kinh Pháp Hoa và không còn cảnh hăm hại 
người phố truyền kinh Pháp Hoa. 


Bí pháp đoạn một phẩm kinh này, nếu được hành giả Pháp Hoa triệt аё 
tin tưởng và áp dung vào từng nếp sóng cho mình hằng ngày, đồng thời phổ 


truyền sự kết quả ích lợi cho nhiều người khác thì đời gặp biết bao vinh 
hạnh. 


--- 000 --- 
В- Bí pháp đo lường 


Phương pháp cân đo đong đếm thường được áp dụng bằng mắt tai mũi 
lưỡi và thân, bởi vì cân đo đong đếm thuộc về phép đo lường, mà đo lường 
thì thuộc về sự tướng. Sự tướng đo lường thời gian lẫn không gian, nhưng 
thời gian triệu tỷ kiếp trở lại thì có thé tính đếm trình bày, còn nếu thời gian 
lâu xa hơn trăm ngàn vạn ức tỷ kiếp thì làm sao tính đếm được, cho nên khi 
gặp trường hợp này Đức Phật phải dùng tỷ dụ và chuyên đưa sự đo lường 
sang ý chứ không còn nằm ở nơi năm giác quan nữa. Đến thời kỳ ý, mạc na 
và A lại da phải đo lường. Đức Phật đem câu chuyện dẫn dụ, Ngài nêu lên 
con số gấp năm trăm ngàn vạn triệu tỷ cõi tam thiên thế giới, rồi bước thứ 
hai là nghiền nát số cõi này thành hạt bụi. Đến đây óc thông minh của loài 
người không thể nào tính đếm được bao nhiêu hạt bụi. Máy móc khoa học 
có tinh vi bao nhiêu cũng đành chịu. Hàng Bồ tát cũng không thể dùng tâm 
trí để tính đếm được. Vậy mà phép suy lường cũng chưa chấm dứt nơi đây. 
Qua đoạn ba, Đức Phật đem tất cả số bụi đã có, cứ qua một quốc độ chấm 
làm dấu một hạt bụi, vậy thì bao nhiêu thế giới? Đến đây Bò tát cüng ngán 
ngơ chứ đừng bảo là máy móc của khoa học. Nhung chưa, số đo lường còn 
tăng lên nữa, đem các nước dù có chấm hạt bụi trần hay là chấm sót. Tổng 
sô cõi nước пау rồi xay nhỏ một lần nữa, lúc bấy giờ mới tính tông số. Số 
hạt bụi trần của các thé giới đã được nghiền nhỏ ra làm đơn vi tính toán. 


Bắt đầu phép tính: 

Cứ tính một hạt bụi là một kiếp. Từ khi Đức Phật Thích Ca đắc quả đến 
nay, số kiếp nhiều hơn số trăm ngàn vạn tỷ lần lâu xa như thế! 

Việc này chúng ta phải chia thành hai cách: tính đếm không gian và 
tính đếm thời gian. 

@ Tính đếm không gian: Рет năm trăm ngàn vạn ức triệu tỷ cõi thế 
giới nghiền nát thành bụi trần, rồi đi mỗi thế giới chấm một hạt bụi để làm 
dấu. Có bao nhiêu thế giới, bao nhiêu cõi nước được chấm bụi, lẫy số đó làm 
tổng số không gian. 

© Tính đếm thời gian: Рет tổng số cõi thế giới đã được làm dấu mà 
nghiền nát thành từng hạt bụi trần, rồi tính đếm tổng số được bao nhiêu hạt 
bụi trần là được bấy nhiêu kiếp của Đức Thích Ca đã thành Phật. 


Phàn do lường tính đếm chia nhiều trình độ. Trình độ thấp thì chỉ nằm ở 
cộng trừ nhân chia. Lên cao thì phân só, lập trình, giải mã, vi tính. Các phần 
nảy thuộc của phàm nhân. Hàng thánh A La Hán và Bồ tát lại còn siêu hơn. 
Vậy mà đến phẩm kinh này Đức Phật nói với hàng Bồ tát. Hàng Bồ tát 
không hiểu nên Đức Phật mới lập dụ để trình bày số kiếp thành Phật của 
Ngài lâu xa như thế. Lạp dụ như thế chăng những cho Bồ tát mà chúng sinh 
cũng có thể suy diễn để mà hiểu đại cương sự thọ lượng của Đức Thích Ca 
Như Lai dài lâu như thế. Còn việc từ cung vua Tịnh Phạn xứ Ấn Độ, Thái tử 
Tất Đạt Đa thành Phật Thích Ca Mâu Ni trong kiếp này chăng qua là thị hiện 
mà thôi. Ai hiểu được thọ lượng của Đức Phật Thích Ca dải lâu như thé thì 
mới mở rộng được tầm kiến thức, mới thẩm nhập được kinh Pháp Hoa. 
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chúng tôi có đề cập đến việc chia mười cho ba. Em bé học trò lớp ba chỉ gấp 
làm ba miếng giấy mười phân là xong, còn vị Giáo sư Tiến sĩ toán không thé 
chia đều mười cho ba. Đó là phần đầu bộ kinh vẫn còn ở phần tích môn, nói 
về mặt sự tướng thực nghiệm nên vi giáo sư toán không thể dùng phép tính 
chia để chia đều cho ba. Hôm nay đến phẩm kinh thứ mười sáu, đã đi vào 
phần bổn môn, nên chúng tôi đề cập thêm vấn đề này. Cũng như chúng tôi 
vừa trình bảy phép đo lường chia nhiều trình độ. Khi còn ở phần sự tướng 
chia tờ giấy mười phân cho ba phần đều nhau thì vị giáo sư toán không thé 
dùng phép tính chia đề chia cho đều, bởi vì chia bao nhiêu lần, xuống số nhỏ 
bao nhiêu cũng còn lẻ một. Trường hợp này không thé sử dụng phép cộng 
trừ nhân chia và vị giáo sư toán không cần vào công việc пау. Còn việc đo 
lường phân chia lên nhiều trình độ cao hơn thì sẽ dễ dàng thôi, nếu không 
chia được thì làm sao các nhà giáo sư toán học đo lường phân được không 
gian và chia được thời gian để phi thuyền mẹ lắp ráp với phi thuyền соп. 
Nhà toán học làm được việc đáng làm, còn việc phân chia tờ giấy mười phân 
thành ba phần đều nhau bằng phép tính thì nhà toán học không chia được, 
hay nói rõ hơn là không được phép chia, bởi vì đây là việc của trẻ nhỏ. 


Việc thọ mạng của Đức Thích Ca Như Lai dài lâu vô lượng như thé 
không thể đem nói với những ai chưa đủ trình độ. Vì vậy nên khi Đức Phật 
còn tại thế, Ngài chỉ dạy cho Bồ tát Di Lặc và chúng Đại Bồ tát mà thôi, còn 
những ai khác muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi, nhưng nghe với tính 
cách dự thính. 


Có mở rộng được không gian, có phơi bày rõ thời gian lâu xa như thế 
và ai là người tin nhạn thông hiểu liễu ngộ thì kẻ đó chứng đắc, mà khi đã 
liễu ngộ chứng đắc đến trình độ này thì không giành công việc chia tờ giấy 
mười phân làm ba phần, việc ấy để cho giới sơ cơ làm. Giáo sư dùng phân 


số, lập trình, vi tính để chia, chứ không còn dùng phép cộng trừ nhân chia 
của Tiêu học! 


---000--- 


Chính văn 


4- Chư thiện nam tử! Kinh điển của Đức Như Lai tuyên thuyết, 
cũng chỉ độ thoát chúng sinh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, 
hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ 
việc người, các lời nói thảy đều chon thật, chắng hè hư dối. 


Vì sao? Vì Như Lai thấy biết tướng của tam giới đúng như thật, 
nghĩa là chắng hë có sanh tử, cũng chẳng thối, cũng chẳng xuất, cũng 
chẳng tồn tại mãi ở đời, mà cũng chẳng hề có diệt độ, chẳng thật, chắng 
hư, chàng như, chẳng dị, chẳng phải ba cõi, mà thấy là ba cõi. Các việc 
vốn là như thế, Như Lai thấy rõ, chẳng hà lầm lẫn. 


Chỉ tại chúng sinh có đủ các món tánh, món dục, món hạnh, món 
nhớ tưởng phân biệt, nhưng Như Lai muốn làm cho chúng sinh trồng 
sâu các căn lành, nên mới đem bao nhiêu nhân duyên thí dụ, ngôn ngữ 
thuyết giải đủ cách mà làm các Phật sự chưa hề dừng nghỉ. Như thế thì 
rất dễ hiểu, từ khi ta là Thích Ca Như Lai thành Phật đến nay, tuổi thọ 
dài lâu vô lượng a tăng kỳ kiếp, trường tồn chắng hề nhập diệt. 


Này các thiện nam tử! Từ xa xưa khi Như Lai còn tu hạnh Bồ tát, 
sự cảm thành thọ mạng đến nay vẫn chưa dứt. Thời gian còn dài lâu 
gấp bội số đã nêu trên, như nay chàng phải diệt độ, nay sở dĩ tuyên bố 
sẽ diệt độ, đó là Như Lai dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh. 


Vì sao? Vì nếu chúng sinh biết Phật thọ mạng dài lâu thì những 
người đức mỏng thiếu căn lành, bần hàn ty tiện, đắm say ngũ dục sẽ sa 
vào lưới nhớ tưởng vọng kiến, mà họ thấy Như Lai thường còn chắng 
mắt sẽ khởi tâm buông lung, nhác trễ, chắng khởi ý cung kính và khao 
khát gặp Như Lai, nên Như Lai mới dùng phương tiện bảo rằng: “Các 
vị Tỷ kheo nên biết chư Phật vào đời rất khó gặp”. 


Vì sao? Vì những người đức mỏng trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp, 
hoặc có người được gặp Phật, hoặc có người chăng gặp là bởi lý do này, 
nên Như Lai mới nói răng: “Tý kheo Đức Như Lai khó có thê gặp 
được”. 


Các chúng sinh đó nghe như thế nên mới khởi ý tưởng khó được 
gặp Phật, nhờ vậy mới khởi tâm luyên mộ khát ngưỡng sự gạp Phật, 


nên mới gieo nhân lành, vi vậy nên dù chẳng diệt độ Như Lai vẫn tuyên 
bô diệt độ. 

Lại thiện nam tử: Phương pháp của chư Phật chứng đắc như thế, vì 
hóa độ chúng sinh nên hêt һау mọi phương tiện đêu là chon thật, chăng 
тау may hư dôi. 

Giảng luận 
р Muón giài chó cha tré mà con già và giải cả đoạn kinh này thì phải hiểu 
rât rõ pham kinh trước, phầm Tùng Địa Dũng Xuất, kê cả phâm Hiện Bửu 
tháp. Tự nhiên có một tháp báu xuất hiện tại Pháp Hoa hội Linh Sơn và với 
điều kiện tiên quyết, là muốn mở cửa tháp báu thì phải tập hợp tất cả hàng 
chư Phật do thân Đức Phật Thích Ca phân ra khắp mười phương số đông 
nhiều trăm ngàn vạn ức na do tha. Khi đông đủ tại Pháp Hoa hội Linh Sơn 
thì cửa tháp bảy báu liên được mở chôt. Đức Phật Đa Bửu Như Lai nhường 
nửa tòa ngôi mời Đức Phật Thích Ca cùng an tọa. Sau đó Bô tát không tên từ 
phía dưới quả đât vụt mạnh và cũng đên Pháp Hoa hội Linh Sơn. Hội thuyêt 
kinh Pháp Ноа đên đây có ba dữ kiện siêu vIỆt: 
‚_ Ө Tháp báu xuất hiện và Đức cô Phật mời vị hiện tại Phật chung tòa 
ngôi. 

Ө Chu Phật phân thân khắp mười phương, nay đều hội tụ về Pháp Hoa 

hội Linh Sơn. 


@ Chư Bồ tát vô danh từ phía dưới quả đất cũng tụ hội về Pháp Hoa hội 
Linh Sơn. 


Lúc đầu câu chuyện cha trẻ con già đã làm đảo lộn toàn bộ tư duy của 
hàng ВО tát và đại chúng, nhưng dân dân khi vào phâm Như Lai thọ lượng 
thì vân đê từ từ sáng tỏ, nhât là ai nhớ rõ ý nghĩa hai chữ Như Lai thì lại 
càng sáng tỏ hơn, Như Lai là: 

“Chắng đến chắng đi vị chỉ là Phật”. 

Đã là Như Lai thì còn đâu để gọi là nhập Niết bàn, còn đâu mà gọi là 
diệt độ, chăng qua là vì pháp phương tiện đê rộng độ chúng sinh mà thôi! 

Hành giả kinh Pháp Hoa tu luyện đến phẩm kinh này, nếu ai liễu ngộ 
thì câu tâm kinh Bát Nhã: “Bât sanh, bât diệt, bât câu, bât tinh, bât tăng, 
bât giảm” cũng vừa bừng tỏ. 

Tiểu học Phật giáo thì tu luyện đề liễu ngộ lý vô thường, nhưng đến đại 
học và trên đại học Phật giáo thì tu luyện đề liêu ngộ lý chơn thường. Khi 
còn trình độ tiêu học Phật giáo thì Đức Thích Ca Mâu Ni có đản sanh, có 


nhập diệt; nhưng khi đến trình độ Đại thừa pháp Diệu nhập đời lúc này đã 
liễu thông lý chơn thường. Đã là chơn thường thì còn chỗ nào để sanh, đã 
không sanh thì làm gì có diệt. Khi rõ thông và chứng ngộ lý bất sanh bất diệt 
thì làm gì còn tăng, còn giảm. 

Pháp trụ trên ngôi pháp 

Thế gian tướng vẫn thường. 


Thế gian tướng vẫn thường thì làm gì có việc Như Lai chết. Đã không 
chết mát thì làm gì có cha trẻ con già. Sở dĩ hành giả Pháp Hoa chưa liễu 
ngộ chỗ này nên mới chấp có đãn sanh Niết bàn, bởi chưa liễu tri việc đãn 
sanh Niết bàn là áp dụng phương tiện trí để rộng độ chúng sinh mà thôi! Đến 
đây hành giả Pháp Hoa đã hết phân vân cha trẻ mà con già hay chưa? 


Câu chuyện bông hồng cài áo là phương tiện độ sinh về đức hiếu, thế 
mà khi áp dụng vào sự thì người thực hiện làm sai lạc ý nghĩa. Lại chia ra 
cài bông trắng cho những ai mát mẹ và bông hồng cho những ai còn mẹ. 
Như vậy là chấp đoạn à? Chấp thường cũng sai, mà chấp đoạn cũng sai! Nếu 
mẹ của hàng đệ tử Đức Phật đã chết thì mẹ Đức Mục Кіёп Liên cũng chết, 
tại sao Ngài lại cứu được mẹ, còn kẻ khác thì không còn mẹ để cứu. Nếu mẹ 
chúng sinh đã chết thì mẹ Đức Phật cũng chết, vậy Đức Phật thuyết kinh Địa 
Tạng nơi cung trời cho Vương mẫu nghe là sao? Dụng ý của tác giả ở câu 
chuyện bông hồng là phương tiện, cũng như câu chuyện cha trẻ con già ở 
phẩm kinh này vậy! 


---000--- 
Chính văn 


5- Ví như người thầy thuốc trí tuệ sáng suốt, đã khéo luyện được 
phương thuốc trị khỏi các bệnh. Vị пау rất đông con cháu, mười hoặc 
hai mươi, có thể đến số trăm, vì có sự cân đi các nước phương xa. Các 
con chàu ở nhà uống nhàm thuốc lạ, thuốc có chất độc nên phát điên 
loạn, lăn nhào trên đất. 


Bấy giờ người cha về thấy con mình dại khờ uống phải thuốc độc, 
nhiều đứa loạn trí, đứa mắt bốn tâm, hoặc có đứa còn tỉnh, xa thấy cha 
về thảy đều vui mừng, quỳ lạy hỏi thăm sự an lành của cha, đồng thời 
kế cha nghe sự ngu muội đã uống lầm thuốc có chất độc, xin cha ban 
cho thuốc giải và ban thọ mạng cho các con. 


Người cha thấy các con khó não như thé, y theo сас kinh phuong 
tim có thuóc tót, müi sắc. vị ngon, thảy đều đầy đủ, nghiền xay giã tán, 
hòa trộn bảo các con uống và dặn kỹ: Các món diệu dược này, sắc 


hương vị tuyệt diệu, đầy đủ các chất, các соп gấp uống để trừ đau bệnh, 
chăng còn khô não. 


Trong số con này, những người chưa loạn tâm hồn, thấy các diệu 
dược sắc hương vị đều tốt, vâng lời ойр ибпр sớm được binh phuc. 
Ngoài ra còn có số người tâm trí rối loạn, thấy cha về dù có vui mừng 
thăm hỏi và cầu xin cha trị bệnh, nhưng khi cha trao thuốc thì chẳng 
chịu uống. 


Vì sao? Vì chất độc đã thắm sâu, làm mát bốn tâm, dù là thuốc tốt 
đẹp hương vị thơm ngon mà họ vẫn nghỉ ngờ không uống. Người cha 
nghĩ răng: “Những đứa con này thật rất đáng thương, chúng đã trúng 
độc, tâm hồn điên đảo, dẫu thấy cha về mừng cầu xin cứu chữa, thuốc 
tốt như thế mà chàng chịu uống, nay người cha bày chước phương tiện 
để chúng uống thuốc”. 

Nghĩ như thế liền bảo rằng: “Các con phải biết, cha nay già yếu, giờ 
chết đã đến, nên mới để lại các thứ diệu dược tốt này, các con nên nhớ 
uống, chớ lo không khỏi bệnh”. Sau đó người cha bỏ đi đến nước khác, 
rồi sai người về thông báo: “Cha các người đã chết”. 


Nghe tin cha chết, lòng các con sầu khó liền nghĩ rằng: “Nếu cha 
chúng ta còn, sẽ được thương xót, sẽ được cứu khỏi bệnh, còn hôm nay 
cha đã bỏ đi xa và đã chêt ở nước khác. Phận chúng ta côi cút, chăng 
còn chỗ nương nho, lòng thương bi cảm đến cha, giật mình tỉnh ngộ, 
nhìn thấy thuốc, sắc hương vị thơm ngon, liền vội lấy uống, bệnh độc 
đều lành. Người cha nghe các con đều đã mạnh lành, liền quay trở về 
ойр mặt các соп. 

Các thiện nam tử: Các vị nghĩ sao? Có ai lên án vị thầy thuốc kia có 
lôi hư dôi chăng? 

- Thưa Thế Tôn, không thể lên án được! 

Đức Phật nói tiếp: “Như Lai cũng như thế! từ khi thành Phật đến 
nay đã trải qua vô lượng, vô biên, trăm ngàn vạn ức na do tha a tăng kỳ 
kiếp, Như Lai đã vì chúng sanh mà dùng pháp phương tiện nói răng: 


“Sẽ diệt độ” như thế, không ai có thể đúng như pháp mà bảo ta có lỗi 
hư dối”. 


Giảng luận 
Như người cha biết nghề thầy thuốc 


Đoạn kinh này không dành riêng cho hành già Pháp Hoa, cũng không 
riêng cho người có tín ngưỡng đạo Phật, mà là chung cho bât cứ ai đủ trình 


độ nhận thức và đủ niềm tin, không phải nhận thức đoạn kinh, hay là đủ 
trình độ nhận thức và niêm tin vê mình. 


Mỗi con người chúng ta không phải chỉ biết sử dụng một số kiến thức 
nông cạn để hiểu về một con người qua dòng tiểu sử của một đời người. 
Thân của chính chúng ta đã do nhiều nhân duyên cấu tạo từ nhiều đời nhiều 
kiếp, do hun đúc tội hoặc phước trải qua nhiều thành quả ít nhất là do nhiều 
ngàn đời. Cũng ví như một quốc gia không phải chỉ mới cấu tạo thành từ vị 
Quốc vương và bộ máy điều hành cùng toàn dân của kiếp sống trước mắt mà 
nó đã hình thành từ dựng nước, mở rộng nước và giữ gìn nước qua nhiều lớp 
trước hình thành một quốc gia. Như Việt Nam đã hình thành từ gần năm 
ngàn năm văn hiến từ Sơ Tổ Lạc Long Quân - Âu Cơ nối truyền mười tắm 
tộc họ vua Hùng với dòng lịch sử thanh bình suốt 2.622 năm và truyền lưu 
mãi đến ngày nay đã gân năm ngàn năm dựng mở và giữ nước. Đó là chưa 
Кё đến sự hình thành đất đai rừng núi sông ngòi biển cả khởi từ một ngôi sao 
vỡ vụn nguội. dần thành quả đất đã trải qua bao nhiêu ngàn triệu tỷ ty năm. 
Còn nếu ké tắt từ Sơ Tổ của dòng Bách Việt do Lạc Việt đứng đầu, thời kỳ 
sơ khởi ở Động Đình Hó, Trung Hoa rôi đời sang sông Hồng mở mang đến 
sông Cửu cho đến ngày nay, nếu đem tầm kiến thức trích ngang để nói về 
Việt Nam thì thế nào? 


Nhìn đứa bé ba bốn tuổi đã biết làm toán đại học thì kiến thức chật hẹp 
của văn minh nhân loại ngày nay giải thích hiện tượng này như thế nào? 
Không lẽ nói em bé này khởi sự mới ba bốn năm, đành khoanh tay và gượng 
ép hai chữ thần đồng, chứ vẫn chưa hoàn toàn công nhận là em bé đó đã trải 
qua nhiều kiếp trước, nhất là kiếp cận Кё trước đời này em đó đã là một vị 
giáo sư đại học ngảnh toán. Nếu mỗi mỗi con người chúng ta ai ai cũng đủ 
niềm tin là mình không thé đơn giản chỉ mấy. mươi tuổi và rồi đây sẽ chết thì 
ôi còn gì là chơn lý uyên nguyên của kiếp sông con người. Sở đĩ con người 
từ Á sang Âu bị rơi vào chỗ tiêu cực thâm lạm của công, hoặc thụ hưởng quá 
tiêu chuẩn để rồi rơi vào hậu quả thân tê danh bại là do họ nghĩ họ sắp chết 
và họ mới được sinh làm người trong đời này. Tai hại nhất là khi chết là hết, 
họ chấp đoạn nên họ liều mạng rơi vào chỗ vi phạm. Nếu mọi người ai cũng 
đủ trình độ và đủ niềm tin về nguyên lý của đoạn kinh này và tin thọ lượng 
đài lâu của chính mình là vô thi, là vô chung, là không gian vô biên, là thời 
gian vô tận thì làm gì còn có sự khó nào, làm gi có su tranh giành hàm hai 
lẫn nhau, làm gi có xâm lăng dé rồi có sự chống xâm lăng, nhất là làm gì còn 
có chiến tranh tương tàn tương sát lẫn nhau. Như Lai thọ lượng dải lâu, con 
người cũng thọ lượng dài lâu, nhưng con người chỉ khác Như Lai ở chỗ Như 
Lai đã tinh lọc đến tôt cùng cho nên không hè có đến có đi, còn con người 


nói riêng và tất cả các loài thuộc chúng sinh nói chung là còn đang tinh lọc, 
còn trong tiên trình tụt hậu hay là thăng tiên. 


Muốn liễu ngộ được công thức của câu chuyện cha trẻ mà con già của 
đoạn kinh thuộc phâm Như Lai thọ lượng này đòi hỏi cân phải đủ trình độ và 
liêu thông học thuyết: Không gian vô biên, thời gian vô tận”. 


Một khi đã liễu thông hoặc liễu ngộ đoạn kinh cha trẻ con già nói riêng 
và phâm Như Lai thọ lượng nói chung là lúc người đó sắp bước chân vào tòa 
lâu đài An Lạc giữa cõi trần gian này vậy! 


---o0o--- 


Chính văn 


6- Từ khi “Та” thành Phật 
Trải lâu vô số kiếp 
Vô lượng trăm ngàn vạn 
Thường diễn pháp giáo hóa 
Nhiều vô số chúng sinh 
A tăng kỳ ức năm 
Khiến họ nhập Phật đạo 
Đến nay vô lượng kiếp 
Vì rộng độ chúng sinh 
Phương tiện hiện Niết bàn 
Sự thật chàng diệt độ 
Trụ mãi đây thuyết pháp 
Ta vẫn trụ cõi này 
Dùng phương tiện thần thông 
Cứu chúng bớt điền đảo 
Tuy gần mà chắng thấy 
Chỉ thấy “Ta” diệt độ 
Rộng cúng dường Xá lợi 
Thảy u hoài luyến mộ 
Khát ngưỡng nên phát tâm 
Chúng sinh đã tín phục 
Chơn thật ý dịu hòa 
Ước mong được gặp Phật 
Chàng luyến tiếc thân mình 
Giờ ta cùng chúng Tăng 
Dàu rời núi Linh Thứu 


Như Lai báo mọi loài 
Thường ở đây chàng diệt 
Diệt ấy là phương tiện 
Chú làm gi có diệt 

Chúng sinh nơi cõi khác 
Tâm cung kính tín thành 
Như Lai lại đến đó 

Thuyết pháp mầu vô thượng 
Các vị chưa tỏ tường 

Nên nói “Ta” diệt độ 

Ta nhận thấy chúng sinh 
Đắm chìm biến khó não 
Nên chưa hiện thân liền 
Khiến các nơi khát ngưỡng 
Nhơn tâm kia luyến mộ 

Ta phố pháp đúng thời 
Sức thần thông tự tại 

Ở trong vô số kiếp 

Thường tại núi Linh Thứu 
Và trụ các xứ khác 

Chúng sinh thấy tận kiếp 
Lúc lửa lớn thiêu đốt 

Cõi Sa Bà an бп 

Trời người hằng đông vui 
Vườn rừng cùng nhà gác 
Nhiều món báu trang nghiêm 
Cây quý nhiều bông trái 
Nơi chúng sinh vui chơi 
Chư thiên chuyền trồng trời 
Và trỗi toàn kỷ nhạc 

Rưới bông mạn đà la 

Cúng Phật cùng đại chúng 
Tịnh thổ này chẳng hư 
Nhưng nhiều người thấy rã 
Lo sợ buồn khó não 

Như thế nhiều dẫy đầy 
Những hạng ấy tội báo 
Gây nhân duyên nghiệp dữ 
Trải a tăng kỳ kiếp 

Chắng nghe danh Tam bảo 


Kẻ nhu hoa chơn thật 
Luyện tu nhiều công đức 
Thường thấy được Như Lai 
Thuyết pháp tại nơi đây 
Hoặc vì số người này 

Nói Phật thọ vô lượng 

Ai lâu mới thấy Phật 

Ta nói Phật khó gặp 

Trí lực ta như thế 

Huệ quang soi vô lượng 
Thọ mạng vô số kiếp 

Tu lâu cảm hóa được 

Các vị hàng hữu trí 

Ở đây chớ sinh nghỉ 

Đây nên dứt hết ngờ 

Lời Phật thật chắng dối 
Như lương y chước khéo 
Vì cứu chữa cuồng tử 
Còn sống mà nói chết 

Lời ấy chàng dối hư 

Như Lai cha trời người 
Cứu chúng sinh đau khổ 
Thương phàm phu điên đảo 
Thật còn nói diệt độ 

Bởi cớ thường thấy “Ta” 
Họ sinh lòng kiêu mạn 
Buông lung ham ngũ dục 
Sẽ sa ba đường dữ 

Như Lai biết chúng sinh 
Hành đạo nói chàng hành 
Vì chỗ đáng được độ 

Tùy họ nói các pháp 
Hằng tự nghĩ thế này: 
Pháp nào trao chúng sinh 
Рё đắc huệ vô thượng 
Nhanh thành tựu thân Phật. 


Giảng luận 


Chuyện ma dẫn hoặc dâu người vào bụi gai thường xảy ra nơi vùng 
nông thôn hoang văng. Muôn đi tìm phải nhờ có chó, vì chó аё {ау ma. 


Loài vật mắt có thần mà không có tinh, trái lại loài người thi mát có tinh mà 
chăng có thần. 

Đa số giới bình dân không đam mê chuyện liêu trai chí dị, mà lại thích 
nghe Кё chuyện ma, dù nghe xong thì sợ ma không dám ra sau vườn. Cũng 
có vài nơi ma hiện nguyên hình, có nhiều người trông thấy, dù cùng đứng 
chung địa điểm, nhưng một số khác không hề trông thấy. Trường hợp này 
danh từ đạo học gọi là thức biến. 


- Thức biến trải rộng cho vị tha là nguyẹn lực 
- Thức biến bởi vị kỷ là nghiệp lực. 


Nơi đoạn kinh này chia ra hai thành phần tùy sự cảm niệm khác nhau. 
Cũng tại cõi пау, nhưng mà cảm nhận được sự an уш, chẳng khác gì thế giới 
cực lạc, vui nghe tiếng trồng trời, kỷ nhạc của chư thiên trỗi, cảm thấy được 
lầu gác vườn rừng, cùng hết thảy các món bảo vật đều trang nghiêm, cảm 
nhận được sự rải hoa thơm cúng dường của chư thiên, trời người đông đúc, 
tự tại an ón. Trái lại thành phần thứ hai thì vì nghiệp chướng sâu nặng nên 
họ thấy cối này đang tan rã, lửa lớn đang thiêu đốt, họ buồn râu, lo âu, khổ 
não không cùng! 

Hành giả Pháp Hoa nhập đời, nương đời độ mình và độ người khác, nên 
trải nguyện lực rộng, khắp mười phương. Từ thức biến chuyển thành vô 
thức, từ vô thức chuyền sang tứ trí, đừng để thức biến bị rơi lại nghiệp lực. 
Các giới khác như thức giả, trí giả dù không phải hành giả Pháp Hoa vẫn 
hiên ngang trên đại lộ nguyện lực trải rộng khắp mười phương, đừng để bị 
nghiệp lực cuốn trôi vào dòng sinh tử. Tu luyện hay không, khác nhau hai 
chữ nguyện lực hay là nghiệp lực mà thôi! 


* Người cha biết làm thầy thuốc: 


Người cha biệt làm thây thuôc, khéo dùng mưu chước đi xa nhăn vê 
phỉnh các con răng: Cha các người đã chêt. Mục đích đê các con sợ bệnh 
khô mà uông thuôc. 


Đức Phật là đắng cha lành của mọi loài chúng sinh nên dùng phương 
tiện nhập Niết bàn. Kỳ thực làm gì có việc nhập Niết bàn, tức là chăng hè 
nhập diệt. Mục đích khiến cho chúng sinh không còn y lại, sợ khổ luân hồi, 
chịu tu chịu luyện hầu sớm Һат nhuân pháp giải khổ. 

Vì dùng phương pháp phỉnh dụ để cứu các con nên người cha biết nghề 
thây thuốc này chăng hè hư dối. Vì phương tiện cứu chúng sinh nên đắng đại 
giác chẳng hề hư vọng. 


Hành giả Pháp Hoa, hoặc các bậc thức giả, trí giả chớ quá mê chấp từng 
ngôn từ, danh tự mà quên pháp phương tiện. Hành theo pháp phương tiện 
của chư Phật, chư vị Bồ tát, hoặc khéo biết dùng pháp phương tiện hầu lợi 
người độ mình, đúng nguyên tắc bất biến tùy duyên, nhưng lưu ý là dẫu tùy 
duyên nhưng bát biến. 


* Phật thọ mạng dài lâu vô lượng: 


Phần chính văn Đức Phật đã đề cập nhiều về sự thọ mạng dài lâu của 
Đức Phật, nhưng vào đoạn thơ kệ phần sau cùng của phẩm kinh Phật lại còn 
nhân mạnh về vấn đề này, như thế đủ biết sự thọ mạng dài lâu của Đức Phật 
quan trọng đến dường nào. 


Những ai tu luyện mà chưa liễu thông nguyên lý bất di bất dịch này thì 
khó mà nhập vào Đại thừa. Vẫn còn mê chấp rằng Đức Phật Thích Ca đã 
diệt độ, bởi không hiểu đây là pháp phương tiện thì khó mà gặp Phật. 


Hạt nguyên tử có thể tan vỡ, nhưng tan vỡ trong tư thế: “Tướng thế 
gian vẫn thường”. Nếu nguyên tử vỡ tan rồi mất vĩnh viễn thì vũ trụ làm 
sao còn, hạt nhân, điện tử cũng không còn. Tán rồi tụ, tụ rồi tán như thế 
không phải thường mà cũng chăng phải diệt. Không thể bảo là diệt mất, mà 
phải xác nhận là vẫn thường thì dễ hiểu hơn. Khi tan vỡ đến cuối cùng, đến 
cực vi thì nó lại liền tụ hội lại thành cực lớn. Điện tử là đơn vị mà ngày nay 
nhân loại tạm cho là đơn vị cực vi, còn vũ trụ là đơn vị cực lớn. Có liễu 
thông cực vi và cực lớn là bằng nhau thì mới hiểu “Tướng thế gian vẫn 
thường”. Hiểu tướng thế gian vẫn thường mới liễu ngộ Như Lai vô lượng 
thọ. 


Thế gian tướng vẫn thường, vậy thì Phật làm sao có thể mất? Thông 
được câu này là liễu thông các pháp. Bí pháp này cũng nên đem khoa học 
chứng minh thì mới dễ hiểu rằng: do nhiều nhân duyên hợp lại với nhau mới 
thành một pháp. Cũng như do nhiều âm tử duyên với một dương tử mới 
thành một nguyên tử. Khi một nguyên tử vỡ tan, không phải nguyên tử đó 
mất hoàn toàn, mà nó vẫn đang lửng lơ dé chuẩn bị duyên lại với nhau, hầu 
tụ thành một hạt nhân, hạt nhân vỡ tan thành nhiều điện tử, điện tử lại vỡ tan 
cho đến cực vi, không còn có gì để vỡ tan được nữa, lúc bấy giờ lại bắt đầu 
tụ hội, tức là các nhân nó duyên lại với nhau để thành một pháp. Cứ thế tụ 
thành đến nguyên tử, đến sơn hà đại địa. Các pháp duyên theo không gian, 
bám víu theo thời gian mà tan mà hợp. Như thế thì làm gì có nhất định là 
đản sanh, làm gì nhất định có sự diệt độ. Tất cả cũng chỉ là phương tiện. Ү 
chưa nhập phương tiện thì trí khó đạt cứu cánh. Phương tiện chỉ độ sanh, 
cứu cánh mới giải thoát, hành giả Pháp Hoa có người cô chấp phương tiện, 
ôm giữ phương tiện nên khó đạt cứu cánh. 
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Ш - TÓM КЕТ 


Giáo pháp đạo Phật sâu rộng mênh mông, người tu luyện theo giáo 
pháp này cần phải có một tâm hồn, một tư tưởng mênh mông sâu rộng mới 
chuyên chở, mới thâm nhập được giáo pháp. Muốn như thế hành giả cần 
phải nhuân nhuyên tám chữ: 

Không gian vô biên 
Thời gian vô tận 

Phẩm kinh thứ mười lăm Tùng Địa Dũng Xuất xuyên suốt khoảng 
không gian. Phâm này, thứ mười sáu, Như Lai thọ lượng thì xuyên suôt 
được dòng thời gian. Hành giả Pháp Hoa cũng như giới thức giả, trí giả 
nghiên cứu, hoặc tu luyện kinh Pháp Ноа mà chưa nhuân nhuyên hai phâm 
kinh này thì tâm hôn không thê mở rộng không gian mênh mông, tư tưởng 
khó thâm sâu và xuyên suôt được dòng thời gian vô tận. 

Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất đã có phần giảng luận và tóm kết. Vậy phần 
tóm kêt chỉ nêu những đặc điêm đê hành giả liêu ngộ răng thời gian là vô 
tận? 

Phần tóm kết bài này gồm sáu đoạn: 

1. Đức Phật ba lần công bó và đại chúng ba lần thưa thỉnh 


Thực hành theo đoạn 2 của phẩm Như Lai thọ lượng, kinh Pháp Hoa là 
khi muốn phổ truyền việc gì tối ư quan trọng thì phải giữ đúng nguyên tắc 
lập đi, lap lại ba lần, tức là một vẫn đề công bó ba lần. 


2. Tuổi thọ dài lâu của Đức Phật Thích Ca 


Đa phân giới tu học khi tìm học về Đức Phật Thích Ca Маи Ni thì lại 
chỉ thâm sâu vê Đức Phật lịch sử, chứ ít người chiu tu học đúng tinh thân 
Đức Phật chơn lý. 


Đức Phật lịch sử thì có ngày giờ đản sanh, xuất gia, thành đạo, bốn 
mươi chín năm thuyết pháp độ sinh và tám mươi năm nhập Niết bàn, lưu Xá 
lợi và lưu truyền ba tạng giáo pháp Kinh - Luật - Luận. 


Đức Phật Thích Ca Màu Ni theo chơn lý thì là vô lượng thọ, chàng đản 
sanh, thành đạo, Niết bàn. Đức Phật này khó thâm nhập vào tiềm thức đại đa 
số quần chúng, nhưng mở khai tuệ trí cho giới tu học về mặt công đức. Còn 
Đức Phật lịch sử thì dë hiểu, dễ tin, nhưng khó mở rộng trí tuệ cho giới tu 
học, chỉ phương tiện giúp họ tu phước mà thôi! 


Là hành giả Pháp Hoa phải thông suốt về Đức Phật thuộc hai dang thức: 
* Đức Phật phương tiện theo dòng lịch sử. 

* Рос Phật cứu cánh đúng chơn lý. 

3. Cách đo lường số nhiều về không gian và thời gian 


Nếu hành giả Pháp Hoa gặp con số đo lường quá sức tưởng tượng, trí 
không thê nảo tính toán đo lường được, chúng ta nên học theo cách đo lường 
của đoạn kinh này, chia thành hai phân: 


a. Phân thứ nhất mở rộng không gian 


Đem năm trăm ngàn vạn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên 
thế giới, giå SỬ nghiền nát số thế giới này thành từng hạt bụi vi trần. Hỏi số 
hạt vi trần có nhiều chăng? Một cõi tam thiên đại thiên thế giới mà nghiền 
thành bột vi trần cũng đã quá sức nhiều, huống gì năm trăm подп уап ức па 
do tha. Một na do tha đã quá sức nhiêu, vậy mà ở đây đến năm trăm ngàn 
vạn ức triệu tý lần như thé. Chẳng những na do tha mà lại còn na do tha a 
tăng kỳ đều thành hạt bụi trần, rồi lại còn qua phía Đông cứ cách năm ngàn 
vạn ức na до tha а tăng kỳ cõi nước như thế mới chấm xuống một hạt bụi vi 
trần, chấm cho hết số hạt vi trần đó, hỏi cõi quốc độ có nhiều chăng? Nhiều 
quá sức không thé nào tưởng tượng nói, nhiều vô lượng vô biên. 


b. Phân thứ hai тё rộng thời gian 


Khi giả sử rằng có một số quốc độ đã chấm từng hạt vi trần để mở rộng 
không gian như thé rồi, lại tiếp theo lần thứ hai là đo lường thời gian. Bấy 
giờ lại đem số quốc độ đã dùng hạt bụi vi trần để điểm, dù nhiều vô lượng 
vô biên nhưng cũng đem tất cả số cõi quốc độ này mà nghiền nhỏ. Lần này 
số hạt bụi vi trần nhiều quá, nhiều đến độ không thể tính đếm được. Hãy 
mường tượng một lần nữa và tạm tính về thời gian đem các thế giới hoặc có 
chấm hay châm sót. Tất cả số quốc độ này nghiền nát thành vi trần, cứ tính 
một hạt vi trần là một kiếp. Từ khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật cho 
đến nay số kiếp lâu xa gấp trăm ngàn triệu na do tha a tăng kỳ như thế (mỗi 
tiểu kiếp mười sáu triệu tám trăm ngàn năm). Suốt thời gian này Đức Phật 
Thích Ca vẫn ở cõi Sa Bà để giáo hóa chúng sinh cõi này, thỉnh thoảng mới 
đi giáo hóa các cõi khác. Trong thời gian này Đức Thích Ca nói có Đức Phật 
Nhiên Đăng ... Lại còn nói là Đức Thích Ca nhập diệt, kỳ thực chẳng hề có 
nhập diệt, cũng chăng hè có một Đức Phật nào khác giáo hóa cõi này. Tất cả 
mọi phương tiện nói có diệt độ, có Đức Phật khác đều chỉ là để dễ độ chúng 
sinh mà thôi! 


4. Hiện nay Đức Phật Thích Ca có còn độ cõi này không ? 


Sở dĩ Đức Phật bảo rằng diệt độ là chỉ vì dé dễ rộng độ những người 
phước mỏng nghiệp dày nghe Đức Phật không có ở đây, mới khởi tâm luyến 
mộ, khát ngưỡng, không còn y lại, nhờ đó mới tinh tán tu luyện, mới trồng 
cội lành, hầu thẩm nhập giáo pháp khiến họ mau chứng đắc quả vị Phật, chỉ 
có thế thôi! Hiện nay Đức Phật Thích Ca vẫn là Giáo chủ cõi Ta Bà đang 
rộng độ chúng sinh cõi này. 


5. Ví như người cha biết làm thầy thuốc 


Có người cha làm nghề thầy thuốc giỏi, vậy mà các con ông chắng chịu 
uống thuốc. Ông bèn lập mưu chước bỏ nhà đi sang xứ khác, rồi sai người 
vë báo rằng cha các người đã chết. Đàn con nghe tin hốt hoảng, nhớ thương 
luyến tiếc, lúc â ау mới chịu uống thuốc. Khi biết được các con mình ngoan 
ngoãn uống thuốc, người cha liền quay lại quê nhà. Làm như vậy chỉ vì khéo 
dùng phương chước để cứu các con, vị cha thầy thuốc không hề phạm lỗi hư 
dối. 


__ Đức Phật cũng như vi lương y, sở dĩ bảo rằng có diệt độ, nhưng chăng 
hê diệt độ. Mục đích là tạm lánh một thời gian đê dê rộng độ những người 
nghiệp dày phước mỏng mà thôi! 

6. Đức Phật thuyết thơ kệ 
Phần thơ kệ tóm gọn phần kinh phẩm này, riêng về giảng luận chúng tôi 
có những chỗ có khác bản chính chữ Trung Hoa nhưng không hê khác sai ý 
kinh. Ví dụ câu thơ kệ thứ mười lăm: Đâu сап dùng chữ “Linh”, chúng tôi 
dịch là “cứu”, chứ không dịch thành chữ “khiên”. 
Trích ba câu Hoa văn: 
Ngã thường trụ ư thử 
Dĩ chư thân thông lực 
Linh điên đảo chúng sanh 
Một số bản kinh Việt dịch: 
Та thường ở nơi đây 
Dùng các sức thân thông 
Khiên chúng sinh điên đảo 
Phần giảng luận chúng tôi dịch khác hơn: 
Ta vẫn trụ cõi này 
Dùng phương tiện thân thông 
Cứu chúng bớt điền đảo. 


Như Lai dụng thần thông dé cứu chúng sinh bớt điên đảo, chứ không 
thể nào Như Lai lại dùng thần thông để khiến cho chúng sinh điên đảo. 
Khiến tức là làm cho. Làm cho chúng sinh điên đảo thì Như Lai đâu nỡ! Vì 
thế chữ Linh dịch là Khiến sẽ tối nghĩa! 


Suốt đoạn thơ kệ 102 câu, đều nhấn mạnh về yếu tố thời gian. Từ khi 
Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật đến nay, không phải chỉ có hai ngàn năm 
trăm bốn mươi bảy năm mà là lâu xa vô lượng vô ức kiếp, dài lâu không thé 
nghĩ bàn và còn dài lâu hơn nữa, chứ không phải đến đây rồi chấm dứt. 
Hành giả Pháp Hoa cùng hàng thức giả, trí giả ai đã chú tâm nghiên 
cứu, hoặc thọ trì, nhất là phô truyền kinh Pháp Hoa mà chưa liễu thông bí 
pháp thời gian vô tận nơi phẩm kinh này thì vẫn còn ở nơi thềm Pháp Hoa, 
chứ chưa vào được nhà Pháp Hoa. Chưa vào nhà thì chưa làm chủ. Chưa làm 
chủ thì chưa phải là Pháp sư — Nếu có сб gắng thì cũng chỉ ở phần Giảng sư, 
hoặc Thiền sư mà thôi! Mà Giảng sư, hoặc Thiền sư thì vẫn còn phân biệt có 
không gian biên giới, có thời gian năm tháng. Còn chấp có chấp không, chấp 
đi chấp về thì còn xa Pháp Hoa. 


Pháp Diệu nhập đời, đến lúc nào không còn thấy đời khác pháp Diệu, 
bởi vì pháp Diệu và đời làm gì có hai. Nêu nói cho đúng thì không hê rời và 
nhập. Có danh từ rời nhập chăng qua chỉ là phương tiện mà thôi! 


Quên dém giọt thời gian 


* Trích thi phẩm Từng giọt Ma Ni 


Quên đếm giọt thời gian 
Tâm hôn thôi ray rt 

Rộng mở hết không gian 
Bình lặng phu cuộc đời. 


Thời gian tợ thuốc quy 
Không gian sánh nói đời 
Chiếc nôi càng trải rộng 
Giác trẻ càng an nhiên. 
Thuốc pha quên cái thuốc 
Dược liệu hay tuyệt với 
Khi ta dụ nhập đời 

Chuỗi thời gian chớ tính. 


Khoảng không gian rộng khơi 
Chang biên cương giới tuyến 
Chỉ có tình người thôi 

Quên thời gian năm tháng. 
Chỉ nhớ có một lời 

Lời Từ phụ dặn khuyên 

Tự soi mình sáng tỏ 

Đạo đời hằng chu viên. 

Quá khứ đã trôi qua 

Tương lai thì chưa đến 

Nhắc - trông chỉ ғау rà 

Sống vui tròn hiện hữu. 

Hòa mình biển phong ba 
Nhưng thực tế mới là 

Làm sao vô biên giới 

Thời gian phi dạng mà. 
Thánh khác phàm lē sống 
Mẫu nhiệm ngát Liên Hoa ® 
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PHẨM THỨ ТАМ - PHẨM NGŨ ВА РЕ TÚ THỌ KÝ 
Tôn giả Phú Lâu Na bạch Phật. 
Trao ký cho Tôn giả Phú Lâu Na. 
Trao ký cho năm trăm vị А La Hán. 
Năm trăm vị А La Hán bạch Phật. 


Кё chuyện thí dụ và đối chiếu. 
--- 000 --- 


1. Tôn оја Phú Lâu Na bach Phật 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Phú Lâu Na sau khi nghe Đức Phật nói về những 
phương tiện tùy cơ thuyết pháp. lại được nghe Đức Phật thọ ký cho năm vi 
đệ tử lớn, lại được nghe việc nhân duyên đời trước và sức thần thông tự tại 
của chư Phật, Tôn giả rõ hiểu rất sâu nên thâm tâm đồng phấn khởi vui 
mừng, ý thanh tịnh, bèn quỳ lễ Phật bạch răng: “Ngưỡng bạch Đức Thế Tôn! 
Đức Thế Tôn thật là đặc biệt, đã làm những việc mà ít ai làm được, đã thuận 
theo tánh chúng sanh mà diễn pháp, cứu vớt tất cả ra khỏi nơi tham dám. 
Chúng con không thể dùng lời nào mà diễn bày công đức cho đầy đủ. Chỉ có 
Đức Thế Tôn mới biết rõ bổn nguyện của chúng con”. 


2. Trao ký cho Tôn оја Phú Lâu Na 


Đức Phật dạy rằng: “Tôn giả Phú Lâu Na đây là người thuyết pháp giỏi 
vào hàng bậc nhât và việc trợ tuyên chánh pháp của Như Lai cũng vào hàng 
bậc nhât: 

- Tôn giả đã giải thích trọn vẹn giáo pháp của Như Lai. 

- Thường tu hạnh thanh tịnh. 

- Thông suốt rành rẽ về pháp không. 

- Đầy đủ thần thông của Bồ tát. 

Vë những thuở xa xưa và mãi mãi các đời sau, Tôn giả cũng là người 
thuyêt pháp và trợ tuyên chánh pháp cho vô lượng chư Phật thuộc vào hàng 
đệ nhât. Vì muôn tạo thành cõi Phật thanh tịnh, nên Tôn giả Phú Lâu Na 
thường tinh tân giáo hóa chúng sinh lân lân đây đủ đạo Во tát”. 

Đức Phật thuyết xong liền thọ ký cho Tôn giả Phú Lâu Na sau này được 
thành Phật, hiệu là Pháp Minh Như Lai và đủ mười tôn hiệu, nước tên Thiện 
Tịnh, кёр tên Bửu Minh, thọ mạng vô sô kiêp, pháp trụ đời cũng lâu vô sô 
кёр. Nói xong Đức Phật trùng tuyên băng một bài kệ. 

3. Trao ký cho năm trăm vị А La Hán 

Bấy giờ, một nghìn hai trăm vị А La Hán tâm đã tự tại, đều cùng nghĩ: 
“Nêu Đức Phật đêu thọ ký cho mình như đã thọ ký cho năm vị đệ tử lớn thì 
уш thích biệt bao”. 

Đức Phật biết tâm niệm của các vị này, bën lần lượt thọ ký cho năm 
trăm vị А La Hán, bắt đâu là Tôn giả Kiêu Trân Như và năm trăm vị А La 
Hán, tât cả sẽ thành Phật đông một hiệu là Phô Minh Như Lai (đủ mười tôn 
hiệu). 


4. Năm trăm vi А La Hán bạch Phật 
Năm trăm vị А La Hán được Đức Phật thọ ký, phán khởi vui mừng, đến 
trước Đức Phật bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con trước nay cứ 
ngỡ là được diệt độ, nay biết rõ mới thấy mình là kẻ vô tri, bởi vì quả A La 
Hán mà chúng con đã chứng thì chưa vào đâu cả. Đáng lẽ chúng con được 
trí tuệ Phật từ lâu, nhưng tại vì chấp chặt pháp Tiểu thừa, nên Thế Tôn chưa 
chỉ дау tryền trao quả vị Phật. 


5. Кё chuyện thí dụ và đối chiếu 


Tôn giả Kiều Trần Như thay mặt năm trăm vị A La Hán trình bày tâm 
trạng qua câu chuyên thí dụ: 


Bạch Đức Thế Tôn! Có gã nghèo khó, đến nhà bạn giàu thăm chơi. Sau 
buổi tiệc, gã ngủ say vùi. Người bạn bận đi xa nên cài vào bâu áo gã một 
viên ngọc quý. Tỉnh giấc ra về, gã vẫn tiếp tục nếp sóng lang thang, đầu đình 
góc chợ. Thời gian sau, tình cờ gặp lại bạn xưa, ân nhân ngạc nhiên hỏi: 
“Tại sao anh vẫn nghèo? Trước kia tôi đã cài vào bâu áo anh một viên ngọc 
quý kia mà”. Gã nghèo bừng tỉnh, lúc bấy giờ gã mới biết mình vẫn giàu 
như ai. Gã sử dụng viên ngọc làm vốn kinh doanh, rồi trở thành nhà tỷ phú. 


Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con nào khác gã nghèo khổ ấy. Từ lâu Đức 
Thế Tôn đã giáo hóa gieo vào tâm chúng con hạnh nguyện cầu tu thành 
Phật, vậy mà chúng con nào hay, đắc chút Niết bàn Thanh Văn vội bảo là 
đủ. Nay được Đức Thế Tôn khai hóa, chúng con mới thấy mình từ đây được 
chính thức là con tuệ mạng của Đức Phật và là Bồ tát đã được Đức Phật thọ 
ký sắp thành Phật, lòng chúng con vui mừng khôn xiết. 


--- 000 --- 
РНАМ THÚ CHÍN - РНАМ ТНО НОС УО НОС МНОМ КҮ 


Tôn giả А Nan trinh bày tâm nguyện. 
Đức Phật thọ ký cho Tôn giả А Nan. 
Đại chúng thắc mắc và được Đức Phật giải thích. 
Đức Phật thọ ký cho Tôn giả La Hầu La. 


Đức Phật thọ ký cho hai nghìn vị còn học và không còn phải học. 
--- 000 --- 


1. Tôn giả А Nan trinh bày tâm nguyện 


Lúc báy gió, Tón già А Nan và Tón giá La Hàu La thàm nghi: “Néu 
mỗi chúng ta đều được Đức Phật thọ ký thì vui thích biết bao!”. 

Hai vị liền đến trước Đức Phật trình bày tâm nguyện, cầu mong được 
Đức Phật thọ ký. Đồng lúc ấy, hai nghìn vị còn học và không còn phải học 
cũng đứng lên lễ Phật, chấp tay chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thế Tôn, tỏ ý 
cùng một sở nguyện với hai vị Tôn giả A Nan và La Hầu La. 


2. Đức Phật thọ ký cho Tôn giả А nan 

Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: “Này Tôn giả A Nan! Về tương lai ông 
sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai (đủ mười 
tôn hiệu). Giáo hóa số đông nhiều гар hai nghìn lần số cát sóng Hằng, khiến 
những Bồ tát ấy thành tựu đạo Bồ đề”. 

Quốc độ của Phật Sơn Hải Huệ tên là Thường Lập Thắng Phan. Quốc 
độ thanh tịnh trang nghiêm, mặt đất bằng lưu ly. Kiếp tên Diệu Âm Biến 
Mãn, thọ mạng của Phật dài lầu vô lượng và được mười phương chư Phật 
ngợi khen công đức. 

Đức Thé Tôn tuyên thuyết một bài thơ kệ lập lại nghiã này. 


3. Đại chúng thắc mắc và được Đức Phật giải thích 

Lúc bấy giờ, tám nghìn vị Bồ tát mới phát tâm đều thầm thắc mắc: 
“Chúng ta chưa nghe hàng Bồ tát được thọ ký như thế, cớ sao hàng Thanh 
Văn lại được như vậy?”. 

Đức Phật biết tâm niệm ấy, bèn dạy răng: “Này các thiện nam tử! Về 
thuở xa xưa, vào thời Đức Phật Không Vương Như Lai, ta và A Nan cùng 
đồng tu học, đồng phát tâm cầu đạo vô thượng, nhưng Tôn giả A Nan chỉ lo 
học rộng, còn ta thì tinh tấn tu trì, cho nên hôm nay ta thành Phật hiệu là 
Thích Ca Mâu NI, còn A Nan thì phương tiện hiện đang làm Thị giả của ta. 
Trong tương lai, A Nan lại vẫn tiếp tục thọ trì giáo pháp của chư Phật cho 
đến khi thành Phật”. 

Nghe Đức Phật Кё nhân duyên xa xưa, Tôn giả А Nan liền nhớ lại tất cả 
tạng pháp của vô lượng chư Phật thuở quá khứ và lời nguyện của mình. 


4. Đức Phật thọ ký cho Tôn giả Lea Hầu La 
Đức Thế Tôn lại tiếp tục thọ ký cho Tôn giả La Hầu La, về tương lai, 
sau khi cúng dường và làm Trưởng tử cho vô lượng chư Phật, La Hâu La sẽ 


thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai (đủ mười tôn hiệu), cõi nước 
trang nghiêm, thọ mạng vô lượng kiếp. 


5. Đức Phật thọ ký cho hai nghìn vị còn học và không còn phải học 

Sau khi Đức Phật thọ ký cho Tôn giả A Nan và Tôn giả La Hầu La 
xong, hai nghìn vị còn học và không còn phải học nhất tâm chiêm ngưỡng 
Đức Phật. Lúc đó, Đức Phật nhận thấy hai nghìn vị này ý căn nhu nhuyễn 
tịch nhiên, thanh tịnh. Đức Phật dạy Tôn giả A Nan: “Hôm nay Như Lai tiếp 
tục thọ ký cho hai nghìn vị còn học và không còn phải học về các đời sau 
được thành Phật, đồng một hiệu là Bửu Tướng Như Lai, có đầy đủ Bồ tát và 
Thanh Văn dé trang nghiêm quốc độ, thọ mạng của các Đức Phật này dài lâu 
một kiếp”. Được Đức Thế Tôn thọ ký, hai nghìn vị còn học và không còn 
phải học đọc bài kệ tán Шап Đức Phật và nói lên sự vui mừng của mình: 


Thế Tôn đèn tuệ sáng 
Chúng con được thọ ký 
Lòng vui mừng dày đủ 
Như được rưới cam lộ ... 


--- 000 --- 
PHẨM THỨ MƯỜI - PHẨM РНАР SƯ 
Đức Phật thọ ký cho đại chúng hiện diện và hàng chúng sinh sau 
này. 
Sáu hạng Pháp sư. 
Kinh Pháp Hoa là kho tàng tối tôn tối mật của chư Phật. 
Như việc đào giếng. 
Những điều kiện trở thành Pháp sư. 


Sự hộ niệm của chư Phật. 
--- 000 --- 


1. Đức Phật thọ ký cho đại chúng hiện diện và hàng chúng sinh sau 
này 

Đức Thế Tôn dạy Bồ tát Dược Vương và tám vạn Bồ tát rằng: “Tất cả 
hàng trời rồng quý thần tám bộ cùng bốn chúng Tỷ kheo, Tỷ kheo Ni, nam 
nữ cư sĩ, bất luận ai tu cầu quả vị nào, hễ ai đang ở trước mặt Như Lai, nghe 
được một bài kệ, một câu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoặc chỉ phát tâm vui 
nghe thì Như Lai cũng đều thọ ký cho thành bậc Chánh giác. 


Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có chúng sinh nào vui nghe kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ một bài kệ, hoặc thoáng có ý tưởng hoan hỷ thì 
Như Lai cũng đêu thọ ký cho thành bậc Chánh giác”. 


2. Sáu hạng Pháp sư 


AI đang tu theo kinh Pháp Hoa, tức là dùng đức trang nghiêm của chư 
Phật để tự trang nghiêm cho chính mình. Nếu có ai hoặc tin nhận, hoặc giữ 
gìn, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc in chép, hoặc cúng dường, hoặc thuyết giải 
kinh Pháp Hoa thì sáu hạng này đời vi lai sẽ được thành Phật, hiện đời là 
Pháp sư. Những Pháp sư này là sứ giả của Như Lai, đều được chư Phật hộ 
niệm và được mọi người tôn trọng, cung kính, cúng dường. 

Hủy báng Phật trọn kiếp tội tuy nặng, nhưng hủy báng Pháp sư tội còn 
nạng hơn gấp bội. Công đức xưng tán Phật tuy nhiều, nhưng công đức xưng 
tán Pháp sư còn nhiều hơn. 


3. Kinh Pháp Hoa là kho tàng tối tôn tối mật của chư Phật 

Đức Phật dạy: “Trong vô lượng kinh của chư Phật đã thuyết, đang 
thuyết và sẽ thuyết thì kinh Pháp Hoa là khó tin, khó hiểu nhất, vì đó là kho 
tàng bí yếu tối tôn tôi mật của chư Phật, được chư Phật giữ gìn từ xưa đến 
nay, chưa đem ra nói. Bởi cớ ấy nên các vị đừng truyền trao bừa bãi. Chính 
khi Như Lai hiện đời mà kinh này còn bị oán ghét, huống chi sau khi Như 
Lai diệt dó”. 

Sau khi Như Lai diệt độ, nếu ai làm Pháp sư để phổ truyền kinh Pháp 
Hoa thì được Như Lai lấy áo trùm thân và được chư Phật ở phương khác hộ 
niệm. Người ấy có đức tin lớn, chí nguyện mạnh, căn lành sâu ở gần Như 
Lai và được Như 


Lai dùng tay xoa đầu. 


4. Như việc đào giếng 
Tu kinh Pháp Hoa như việc đào giếng, cảng đào sâu càng thấy khó 
khăn, nhưng lại thây sự dịu mát. 
- Không nghe kinh như gặp đất khô. 
- Nghe mà chưa tin hiểu như gặp đất ướt. 
- Được nghe hiểu, suy ngẫm tu tập kinh này ví như gặp mạch nước. 


Hàng Bồ tát nghe kinh Pháp Hoa mà nghi sợ là hạng Bồ tát mới phát 
tâm. Hàng Thanh Văn nghe kinh Pháp Hoa mà nghi sợ là hạng tăng thượng 
mạn. 


5. Những điều kiện trở thành Pháp sư 

Sáu hạng sú giả của Như Lai, đặc biệt nhất có hạng thuyết giảng Pháp 
sư phải hội đủ ba điêu kiện: 

+ Vào nhà Như Lai. 

+ Mặc áo Như Lai. 

+ Ngồi tòa Như Lai. 

Nhà Như Lai là tâm từ bi rộng lớn. Áo Như Lai là nhẫn nhục nhu hòa. 
Tòa Như Lai là tât cả các pháp đêu không. Phải an trụ nơi đặc tính này đê 
phô truyền kinh Pháp Hoa. 


6. Sự hộ niệm của Đức Phật 


Được vậy thì Như Lai dù ở phương nào cũng vẫn sai hàng hóa nhân đến 
nghe pháp và khiến hàng tứ chúng hộ trì. Nếu vị Pháp sư thuyết pháp Ở nƠI 
xa vắng thì Như Lai sẽ khiến Bát Bộ Thiên Long đến nghe. Dù ở quốc độ 
khác Như Lai luôn luôn làm cho vị thuyết giảng kinh Pháp Hoa thấy rõ thân 
Như Lai. Nếu người ấy quên câu mất chữ, Như Lai sẽ khiến cho được nhớ 
đầy đủ thông suốt. 


Đức Thế Tôn tuyên thuyết một bài thơ kệ lập lại nghiã trên. 


--- 000 --- 
PHẨM THỨ MƯỜI MỘT - PHẨM HIỆN ВАО ТНАР 
Tháp báu xuất hiện. 
Mö cửa tháp báu và thấy Đức Phật Da Bửu Như Lai. 
Đức Phật Thích Ca thông báo. 


--- 000 --- 
1. Tháp báu xuất hiện 
Lúc bấy giờ, ітибс mặt Đức Phật Thích Ca 


xuất hiện một tòa linh tháp bảy báu, cao năm trăm do tuần, rộng hai trăm 
năm mươi do tuần. Mùi hương ly cấu tỏa thơm ngào ngạt, tháp này từ đất 
vụt lên và lơ lửng nơi không trung. Trong tháp có tiếng vọng ra tán thán 
công đức của Đức Phật Thích Ca về việc thuyết kinh Pháp Hoa. Đại chúng 
nơi đạo tràng lấy làm ngạc nhiên, Bồ tát Đại Nhạo Thuyết thay mặt đại 
chúng bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Điềm lành gì thế?”. 


Đức Phật đáp: “Trong tháp này có toàn thân Phật, cách nay lâu xa lắm 
(thời quá khứ), tại nước Bửu Tích, có Đức Phật hiệu Đa Bửu Như Lai, lúc 
còn hành Вб tát đạo, Ngài phát nguyện nơi nào có thuyết kinh Pháp Hoa, 
Ngài sẽ hiện tháp báu đến chứng minh tán thán công đức. 


Đại chúng muốn thấy Đức Ба Bửu Như Lai, Đức Phật Thích Ca cho 
biết: Muốn mở bửu tháp, Ngài phải nhóm hết Һау chư Phật do Ngài phân 
thân trở về đông đủ thì mới mở được cửa bửu tháp. Nhưng muốn nhóm chư 
Phật phân thân thì phải biến cõi Ta Ва uế độ thành tịnh độ trang nghiêm. 


Giải thích xong, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng hào quang lông 
trắng giữa chặn mày, dé triệu thỉnh chư Phật phân thân khắp mười phương. 
Thấy ánh sáng đó, chư Phật đều báo cho hàng Bồ tát của mình biết là sắp về 
lại thế giới Sa Bà để cúng dường tháp báu của Phật Ра Bửu Như Lai. 


Đề đủ chỗ chư Phật phân thân sắp về, Đức Phật Thích Ca chăng những 
dời trời, người, quỷ thần nơi cõi Ta Bà đi nơi khác, mà còn mở rộng khắp 
tám phương, rộng hai trăm muôn ức па do tha nước, nước nào cũng đều 
thanh tịnh trang nghiêm. Chư Phật phân thân tuần tự về đủ và mỗi Đức Phật 
đều có một vị Bồ tát làm Thị giả. 


Chư Phật phân thân đều an tọa nơi bảo tòa, mỗi Ngài đều cử Thị giả 
đến kính lễ thăm hỏi và cúng dường Đức Phật bón gốc của mình (tức là Đức 
Phật Thích Ca Màu МІ). Các vị Thị giả đều thăm hỏi Đức Phật Thích Ca có 
an vui, ít bệnh, ít não chăng: đồng thời xin Đức Phật Thích Ca mở cửa bửu 
tháp dé giúp tất cả được thấy rõ toàn thân Đức Phật Ра Bửu Như Lai. 


2. Mở cửa bửu tháp và thấy Đức Phật Da Bửu Như Lai 


Đức Phật Thích Ca vì sự thỉnh cầu của các vị Phật phân thân cùng đại 
chúng, nên Ngài đứng lên mở cửa bửu tháp. Tiếng tháo chốt bửu tháp vang 
lên như tiếng mở cửa thành lớn (đây là trạng thái đột ngộ của người tu kinh 
Pháp Hoa). Đại chúng thấy rõ toàn thân Đức Phật Da Bửu Như Lai khi tháp 
vừa mới mở (bát sinh bát diệt). 


Đức Phật Da Bửu Như Lai nhường nửa tòa ngồi, mời Đức Phật Thích 
Ca. Hai Đức Phật cùng ngồi chung một tòa ngồi: “Phật thân vốn bình đăng, 
dù có hay kim, nhưng khi là Phật thì đều bình đăng”. Hai Đức Phật ngồi trên 
không trung quá cao, nên đại chúng đồng nguyện xin làm sao cho họ thấy 
được hai Đức Phật và nghe được tiếng Phật thuyết pháp. Đức Phật Thích Ca 
chấp nhận, Ngài bèn dùng thần thông nâng đại chúng lên cao giữa không 
trung. 


3. Đức Phật Thích Ca thông báo 

Đức Thế Tôn cho đại chúng biết là kinh Pháp Hoa đã đúng lúc phổ 
truyền. Ngài hứa phú chúc, trao truyền cho ai muốn đại diện Đức Phật thuyết 
giải kinh Pháp Hoa. Ngài còn cho biết là ngày giờ nhập Niết bàn của Như 
Lai không còn xa. 

Đức Phật Thích Ca phân tích các việc: dòi non lấp biến, gánh rơm đi 
trong lửa, dạy vô lượng chúng sinh, chứng quả А La Hán và bất cứ việc làm 
khó khăn пао ở trên đời này, cũng vần chưa khó bằng việc tu trì, in chép, 
đọc tụng và phổ truyền kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là bậc nhất. Ai đọc 
tụng, tu trì, thuyết giải kinh này ắt làm cho chư Phật hoan hỷ. Ai làm được 
như trên là người dũng mãnh tinh tán. Dó thật là người trì giới tu hạnh nhẫn 
khổ, là người được mau chứng quả vô thượng. Đời sau ai nhận giữ đọc tụng 
kinh này là Phật tử chân chính, là bậc thuần thiện. Sau Phật diệt độ, ai hiểu 
được kinh này là mắt sáng suốt của trời người. Giữa lúc cảnh sợ hãi, ai 
thuyết giải kinh này, dù trong chốc lát, là người đáng được trời người cúng 
dường. 
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PHẨM THỨ MƯỜI HAI - PHẨM ĐÈ BÀ ĐẠT РА 
Đức Phật kế chuyện tiền thân và thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa. 
Công đức nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa. 

Bồ tát Trí Tích. 

Bồ tát Văn Thù hóa độ cung rồng. 

Việc Long nữ thành Phật. 
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1. Đức Phật kế chuyện tiền thân và thọ ký cho Đề Bà Dat Da 


Sau khi Đức Phật Thích Ca công bố cho đại chúng biết là chẳng bao lâu 
nữa Ngài sẽ nhập Niết bàn, nên muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc lại. 
Đức Phật liền bảo đại chúng: “và thuở xa xưa cách nay vô lượng kiếp, ta đã 

từng làm vua và thường tỉnh tấn cầu kinh Pháp Hoa. Trong 50 kiép dó có 
một đời, ta làm vua trị vì một nước thanh bình. Nhung ta muốn cầu nghe 
kinh Pháp Hoa, nên trao ngôi lại cho Thái tử, rồi theo hầu hạ một vị tiền 
nhân, suốt hàng ngàn năm không hề chênh màng”. 


Đức Phật bảo tiếp: “Vi vua thuở ấy chính là tiền thân của ta, còn vị tiên 
nhân kia chính là tiên thân của Đê Bà Đạt Đa. Hôm nay ta đã thành bậc Vô 
thượng giác, phân lớn là nhờ vị thiện trí thức đó”. 


Sau đó, Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa, qua vô lượng kiếp sau sẽ 
thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai (đủ mười tôn hiệu), nước tên là 
Thiện Đạo. Đức Phật Thiên Vương Như Lai sống lâu hai mươi trung kiếp và 
chính pháp trụ đời cũng hai mươi trung kiếp. 


2. Công đức nghe phẩm Đề Bà Đạt Da 
Ai nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa mà khởi tâm thanh tịnh thì người đó nhất 
định không đọa vào ba đường dữ, được sinh vào các cõi Phật (tùy theo bản 
nguyện). Nêu sinh vào cõi Trời thì người đó được hưởng an vui tột cùng. 
Nêu sinh vào cõi Phật thì sẽ hóa sinh từ hoa sen. 


3. Bồ tát Trí Tích 

Bồ tát Trí Tích, vị Thị giả của Đức Phật Đa Bửu Như Lai, thỉnh Đức Đa 
Bửu trở về bón quốc, nhưng Đức Phật Thích Ca bảo Bồ tát Trí Tích ở lại 
chờ gặp Bồ tát Văn Thù để cùng đàm luận pháp mâu. 

Đức Phật Thích Ca vừa dứt lời thì Bồ tát Văn Thù cùng các vị Bồ tát 
khác, từ cung rồng Ta Kiệt La ngồi trên tòa sen báu, dùng thần thông đến 
đạo tràng. Tất cả đều đảnh lễ hai Đức Thế Tôn. Bồ tát Văn Thù đến chảo hỏi 
Bồ tát Trí Tích, hai vị Bồ tát thăm hỏi nhau về pháp mâu. 


4. Bồ tát Văn Thù hóa độ cung rồng 
Nơi cung rồng Ta Kiệt La, BÒ tát Văn Thù đã hóa độ vô lượng chúng 
sanh, đa số đều đắc thành Bồ tát. Những vị Bồ tát này thường cùng Đức Văn 
Thủ biện thuyết sáu pháp Ba la mật và được sự hướng dẫn của Ngài, nên các 
vị ấy từ cung rồng ngôi tòa sen báu, bay lên núi Linh Thứu trụ giữa không 


trung. Trong số này có những vị trước kia là Thanh Văn, hôm nay nhân dip 
này, các Ngài cũng tu theo nghĩa “không tướng” của Đại thừa. 


5. Việc Long nữ thành Phật 


Bồ tát Văn Thù cho biết: Khi ở cung rồng, Ngài chỉ tuyên thuyết kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu ai siêng tu kinh Pháp Hoa, sẽ mau thành đạo Vô 
thượng Bồ đề. Cũng như con gái vua rồng Ta Kiệt La, mới tám tuổi mà đầy 
đủ trí đức, biết vâng nghe nhận lãnh, giữ gìn được kinh Pháp Hoa thâm sâu 
và ấn mật của chư Phật, hiểu thấu được pháp “không tướng”, tu theo đúng 
kinh Pháp Hoa. Nhờ vậy mà nàng sắp thành Phật. 


Bồ tát Trí Tích và Tôn giả Xá Lợi Phát không tin việc nàng công chúa 
Rồng sắp thành Phật, vì các Ngài cho rằng đạo Phật cao siêu, sâu rộng, phải 
trải qua vô lượng kiếp, cần khó, chứa nhóm công hạnh và đây đủ các pháp 
Ba la mật thì mới thành quả vị Phật. Ó đây, nàng công chúa Rồng là thân nữ, 

còn bị rất nhiều điều chướng ngại, như vậy thì làm sao trong khoảng sát na 
nàng thành Phật được? 

Bàn luận chưa xong thì nàng Long nữ đã xuất hiện, đến quỳ lễ Đức 
Phật, đọc kệ tán Шап, xong cúng dường lên Đức Phật Thích Ca viên ngọc tri 
giá bằng ba nghìn cõi đại thiên thế giới. Long nữ nói với Bồ tát Trí Tích và 
Tôn giả Xá Lợi Phất, nàng thành Phật còn mau hơn cúng dường ngọc. 

Nói xong, nàng liền biến thành thân nam, đủ hạnh Bồ tát, bay qua cõi 
Vô Câu ở phương Nam, đắc thành quả vị Chánh giác, vị Phật này vì chúng 
sinh thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

Chúng sinh cả hai cõi Vô Cấu và Sa Bà đều được nghe pháp. Như vậy 
vô lượng chúng sinh đắc quả vị bất thối và được thọ ký. Tôn giả Xá Lợi 
Phát, Bồ tát Trí Tích cùng đại chúng nơi đạo tràng đều yên lặng và tin tưởng 
tuyệt đối. 
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PHẨM THỨ MƯỜI ВА - PHẨM TRÌ 
Chư vị Bồ tát phát nguyện. 
Các vị tu chứng và các vị học rộng hiểu xa xin đi cõi khác. 
Đức Phật thọ ký cho hai bà Kiều Đàm Di và Da Du Đà La. 


Tám mươi muôn ức na do tha vị Bồ tát, bậc bát thối chuyển phát 
nguyện. 
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1. Chư vị Bồ tát phát nguyện 


Hai Ngài Bồ tát Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết, cùng hai vạn vi Bồ 
tát quyền thuộc, đến trước Đức Phật phát nguyện, sau khi Đức Phật diệt độ, 
các Ngài sẽ phụng trì, đọc tụng, thuyết giảng kinh Pháp Hoa, rộng độ chúng 
sinh cõi Sa Bà, mặc dù vẫn biết chúng sinh cõi nảy nhiều tệ ác. Các Ngài 
phát nguyện hoàng truyền kinh Pháp Hoa, dù có hy sinh tính mạng. 


2. Сас vị tu chứng và các vị học rộng һіёи xa xin đi cõi khác 


Năm trăm vị A La Hán, tám nghìn vị còn học và không còn phải học, 
toàn là những vị đã được thọ ký, đến đảnh lễ Đức Phật và phát nguyện thọ 
trì kinh Pháp Hoa, nhưng thọ trì ở những cõi khác, vì các Ngài chê cõi Sa Bà 
chúng sinh do xấu, bủn xin. 


3. Đức Phật thọ ký cho hai Ni trưởng Kiều Đàm Di và Da Thâu Đà 
La 


- Ni trưởng Kiều Đàm Di và sáu nghìn Tỷ kheo Ni quyến thuộc. Ni 
trưởng Kiều Đàm Di thành Phật hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. 
Đức Phật Hy Kiến tuần tự thọ ký cho sáu nghìn quyến thuoc thành Chánh 
đăng Chánh giác. 

- Ni trưởng Da Thâu Đà La và quyến thuộc đứng dậy lễ Đức Phật, cầu 
xin Đức Phật thọ ký. Đức Thế Tôn trao ký cho thành Phật hiệu Cụ Túc 
Thiên Vạn Quang Tướng. 

Hai Ni trưởng Kiều Đàm Di và Da Du Đà La cùng tất cả Tỷ kheo Ni 
đều vui mừng hớn hở vì được việc chưa từng có. Các vị Tỷ kheo Ni này 
cũng xin Đức Phật thọ trì kinh Pháp Hoa ở cõi khác, lý do cũng như các vi 
Tỷ kheo Tăng. 


4. Tám mươi muôn ức na do tha vị Bồ tát, bậc bất thối chuyển phát 
nguyện 

Đức Thế Tôn chấp nhận cho hàng tứ chúng được đi nơi khác phổ truyền 

kinh Pháp Hoa. Vậy ai hộ trì kinh Pháp Hoa ở cõi Sa Bà này? Ngài bèn nhìn 

tám mươi muôn ức na do tha vị Bồ tát, những bậc bát thối chuyên và đắc 

pháp tổng trì. Hàng Bồ tát này đứng lên chiêm ngưỡng Đức Phật và thầm 


nghĩ: “Chắc Đức Phật dạy cho mình được phố truyền kinh Pháp Hoa noi cõi 
Sa Ва?”. 

Trước sự lặng thinh của Đức Thế Tôn, dé vừa hợp ý Đức Phật vừa thỏa 
nguyện cho mình, các Ngài đồng thè nguyện trước Đức Phật: “Sau khi Như 
Lai diệt độ, chúng con sẽ đi khắp mười phương thế giới khiến chúng sinh 
biên chép, tin giữ, đọc tụng, thuyết giải у рһар tu hành theo kinh này. Néu 
được vậy là nhờ uy lực của Đức Phật, cúi xin Đức Thế Tôn ở phương khác, 
xa thấy mà hộ trì chúng con”. Liền đó, các vị Bồ tát đều tuyên đọc thơ kệ. 
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PHẨM THỨ MƯỜI BÓN - PHẨM AN LẠC HẠNH 
Bón nơi an trụ của Bồ tát. 
Đức Phật Кё chuyện thí dụ. 
Sự lợi ích. 
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1. Bốn nơi an trụ của Bồ tát 


Bồ tát Văn Thù Sư Lợi xin Đức Phật cho biết những vị Bồ tát muốn 
thuyết kinh Pháp Hoa nơi đời ác thì phải thệ nguyện thê nào và phải an trụ 
pháp nào. Đức Phật bảo: Bô tát muôn nói kinh này phải an trụ bôn pháp: 


+ Hành xứ. 

+ Thân cận xứ. 

+ An lạc hạnh. 

+ Pháp vô phân biệt. 


а. Ап тти пої hành xứ: Bồ tát phải an trụ trong nhẫn nhục hòa dịu, 
khéo thuận, không sợ sệt, ở giữa muôn vật mà không đắm nhiễm, ở nơi pháp 
chăng phân biệt mà thuyết giải kinh này. Đó là hành xứ của Bồ tát. 

b. An trụ пої thân cận xứ (chỗ và người đáng thân cận): Bậc Bồ tát 
không nên nương tựa và mật thiết hàng cậy quyên lực, những kẻ ca tụng 
pháp ác của thế gian, kẻ ngoại đạo, các phái khó hạnh của ngoại đạo. Lại 
chăng gần gũi những kẻ giết hại sinh vật và hàng tứ chúng phá giới. Gặp Đại 
Bồ tát thực hành pháp ° 'thân cận” này, phải đầy đủ oai nghi, không vì danh 
lợi dục nhiễm mà nói pháp, không mật thiết Sa di ít tuói và các trẻ nhỏ, hoặc 
cùng chúng nó đồng một thây, thường ưa ngồi thiền ở chỗ văng tu nhiếp tâm 
mình. 


Lại nữa, vị Đại Bồ tát phải quan sát các pháp không là thực tướng, 
chăng điên đảo, chăng động, chăng chuyển, Шау như hư không, thấy muôn 
vật không có thật tính, chăng sinh, chắng xuất, chắng khởi, thảy đều là vô 
danh, vô tướng, vô lượng, vô biên, vô ngại, vô chướng. Nếu chấp nơi danh 
tự ngôn ngữ để chỉ sự vật này nọ thì đều trái với chân lý. Các pháp chỉ do 
nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sinh, nên mới nói thể này thế khác. Bậc 
đại trí phải suy xét thấy các tướng của vạn vật là như thế. Dó là thân cận xứ 
của Hạnh Bồ tát. 


с. An tru nơi an lạc hạnh: Nghĩa là nơi các đời sau bậc Bồ tát muốn 
diễn bày pháp Đại thừa phải an trụ nơi hạnh an lạc. Khi tuyên nói hoặc đọc 
tụng kinh, đều chăng nên nói lỗi của người và của kinh điển. Chắng dua 
ninh, chàng са tụng vì lợi dưỡng, chăng nên kêu tên các bậc Thanh Văn mà 
khen ngợi, hoặc nêu tên người, nói lỗi người. Nếu có người hỏi thì chàng 
dùng pháp Tiểu thừa dé giải đáp, mà chỉ nên dùng pháp Đại thừa. 


Đức Phật lại căn dặn Bồ tát Văn Thù Sư Lợi và đại chúng: Về đời mạt 
pháp, những vị hành Bồ tát đạo phải an trụ nơi hạnh an lạc này, phải sinh 
lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh. Không ganh ghét dua dối, không bày 
lỗi khinh mắng kẻ trì kinh, không biếng trễ mà luôn luôn cung kính, cúng 
dường, lễ lay chư Phật và chư Bồ tát, phải bình đắng với tất cả chúng sinh 
mà nói pháp. 

Ở đời rốt sau, nếu có vị Bồ tát nào thành tựu 
được hạnh an lạc thứ ba đây, thời được vô lượng chúng sinh cung kính. 

4. An trụ nơi pháp vô phân biệt: Bậc Bồ tát thực hành pháp vô phân 
biệt thì phải giữ tâm bình đẳng mới có thể diễn bày pháp Đại thừa Vô 
thượng của chư Phật (không có tâm phân biệt người thượng căn, hạ trí), vì 
nơi pháp này đã hiển bày các pháp Nhất thừa Phật tính. Phải bình đắng như 
cơn mưa, như ánh sáng mặt trời, dần dần sưởi ám muôn vật, thấm nhuàn 
khắp chúng sinh nhưng không thấy đã thám пһийп, không hay đã sưởi ат. 
Đó là pháp “уб phân biệt” thứ tư của Bồ tát. 

Đức Phật còn cho biết, nếu người thiện nam, thiện nữ nào đã thực hành 
được pháp thứ tư này thì thường được hàng trời người cung kính, cúng 
dường, ủng hộ. Người đó, dù ở bất cứ nơi nào cũng đều được chư Thiên hộ 
vệ, bởi vì kinh này được sức thần của chư Phật ba đời gìn giữ. 
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2. Dúc Phàt кё chuyën thí du 


Vua Chuyển Luân Thánh Vương có thế lực mạnh mẽ, muốn dùng oai 
thế hàng phục các nước khác, nhưng các vị vua nhỏ không thuận mệnh. Bấy 
giờ vua đem quân đánh dẹp. Khi xong việc, nhà vua tùy theo người có công 
lớn, nhỏ mà ban thưởng nào là: vườn, nhà, xe có, vol ngựa và vật báu, nhưng 
nhà vua không ban cho viên ngọc minh châu trên búi tóc. Vì nếu cho sớm thì 
quyền thuộc vua phải kinh ngạc. Về sau, nhà vua thấy binh tướng có công 
lớn, liền đem viên ngọc quý trong búi tóc ra ban thưởng. 

Cũng vậy, Như Lai dùng sức thiền định, trí tuệ đắc pháp, thấu suốt hết 
thảy các cõi, giáo hóa cả tam giới, nhưng Ma vương không thuận phục, các 
tướng hiền thánh của Như Lai mới cùng ma đánh nhau. Những người có 
công chinh phục Ma vương thì Như Lai ban cho các pháp thiền định, giải 
thoát, vô lậu, căn lực, niết bàn và thuyết các kinh khác mà chưa thuyết kinh 
Pháp Hoa. Nhưng khi các sứ giả của Như Lai chiến thắng được nội ngoại 
ma, khỏi ba độc tham sân 51, vượt tam giới, bấy giờ Như Lai mới đem giáo 
pháp tối thượng “kinh Diệu Pháp Liên Hoa” mà ban cho. Vì là pháp tối 
thượng, là tạng bí mật của chư Phật nên phải đúng lúc, đúng thời mới nói. 
Kinh này có năng lực chuyên độ chúng sinh, đạt đến bậc nhất thiết trí. 
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3. Sự lợi ích 
Sau khi Đức Phật diệt độ, trong đời ác sau, 


người đọc tụng kinh này tâm không phiền não, thân ít đau bệnh, nhan sắc tốt 
đẹp, không sinh vào chốn ti tiện bàn cùng, được trời người và mọi loài mến 
luyến ủng hộ, được xa lìa các điều tai hại. 


Người trì kinh Pháp Hoa trí tuệ sáng, suốt, uy dũng như sư tử vương, 
không nhút nhát sợ sệt, khi chiêm bao thấy những điềm lành tốt đẹp. Sau 
này nơi đời ác năm truoc, ai phố truyền kinh Pháp Hoa thì được nhiều lợi 
ích và công đức không thể nghĩ bản. 
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PHẨM THỨ MƯỜI LĂM - PHẨM TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT 


Đức Phật không chấp thuận giao việc phố truyền kinh Pháp Hoa 
cho Bô tát các cối khác. 


Đức Phật giao hàng Bồ tát vô danh việc phố truyền kinh Pháp Hoa. 
Hàng Bồ tát vô danh ra mắt Đức Phật. 


Bồ tát Di Lặc bach Phật. 
Đức Phật Thích Ca giải đáp. 


Đại chúng vẫn còn phân vân. 


--- 000 --- 


1. Đức Phật không chấp thuận giao việc phố truyền kinh Pháp Ноа 
cho Bồ tát các cõi khác 

Đức Phật giảng xong phẩm An Lạc Hạnh, vô số Bồ tát ở các cõi khác 
xin Đức Phật Thích Ca cho phép được phổ truyền và hộ trì kinh Pháp Hoa. 
Đức Phật không chấp thuận, vì ở cõi Sa Bà có vô lượng Đại Bồ tát sẽ thay 
Như Lai phổ truyền kinh Pháp Hoa. 


2. Đức Phật giao hàng Bồ tát vô danh việc phố truyền kinh Pháp 
Hoa 


Lúc ау са ba nghìn đại thiên thế giới đất đều rúng nứt và vô lượng Đại 
Bồ tát từ đất vọt lên. Tất cả đều đây đủ ba mươi hai tướng tốt và đều dẫn 
theo quyền thuộc của minh. Mỗi vị đem, sáu, năm, bón, ba, hai, một quyến 
thuộc, ít nhất một quyền thuộc, cũng có Ngài chắng đem theo quyến thuộc 
nào. Trong số Bồ tát này có bốn vị Bồ tát đại diện là Thượng Hạnh, Vô Biên 
Hạnh, Tịnh Hạnh và An Lập Hạnh. 


3. Hàng Bồ tát vô danh ra mắt Đức Phật 


Các vị Bồ tát làm lễ Đức Phật, tán thán hai Đức Thế Tôn, đồng thời 
thăm hỏi Đức Phật Thích Ca Màu NI có an vui, ít bệnh, ít não không? Chúng 
sinh có đê độ và họ có làm cho Đức Thê Tôn mệt nhọc không? 


Đức Phật Thích Ca đáp là: Ngài được an vui, không bệnh, không não, 
chúng sinh rất dễ độ, vì chúng sinh này đã được Như Lai дау bảo nhiều đời 
nhiều kiếp và từng trồng căn lành nơi chư Phật quá khứ, nên vừa nghe pháp 
thì liền tin nhận và dễ nhập vảo trí tuệ của Phật. 


4. Bồ tát Di Lặc bạch Phật 
Bồ tát Di Lặc và đại chúng thắc mắc: Không biết các vị Bồ tát từ đất 
vọt lên là ai? Từ đâu đên? Do nhân duyên gì mà nhóm? Do ai giáo hóa? Tu 
tập và xưng dương Phật pháp nào? 


5. Đức Phật Thích Ca giải đáp 


Hàng Bồ tát từ đất mới vụt lên đây là do Như Lai mới giáo hóa, Như 
Lai đã làm cho hàng Bô tát này phát tâm tu câu trí tuệ vô thượng. 


6. Đại chúng vẫn còn phân vân 


Đại chúng nghĩ răng trong thời gian hơn bốn mươi chín năm làm sao 
Đức Thế Tôn có thể giáo hóa được vô lượng Đại Bồ tát như thế, vì các vị 
này từ nơi vô lượng chư Phật quá khứ đã thành tựu đạo Bồ tát. Còn Đức Thế 
Tôn lúc thành đạo mới bắt đầu giáo hóa, thời gian từ đó đến nay quá ngăn 
thì làm thế nào mà thực hiện được việc công đức to lớn như vậy. Điều này 
cũng chàng khác nào cha trẻ con già, thiên hạ làm sao tin nói? Tất cả đều xin 
Đức Phật thương xót hàng chúng sinh mà giải mỗi nghi này. 
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PHẨM THỨ MƯỜI SÁU - PHẨM NHƯ LAI THO LUQNG 
Đức Phật Thích Ca dạy đại chúng. 
Đức Phật thí dụ. 
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1. Đức Phật Thích Ca dạy dai chúng 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ba lần khuyên bảo đại chúng nên tin hiểu 
lời nói chân thật của Ngài. Liền đó, Bồ tát Di Lặc đại diện đại chúng, ba lần 
thỉnh Đức Phật giải mối nghi cho đại chúng. 

Thấy đại chúng nhiều phen cầu thỉnh, nên Đức Phật mới giảng dạy 
rằng: “Tất cả thế gian đều hiểu Phật là vị hoàng tử Tất Đạt Đa, rời khỏi cung 
xuất gia, đến ngồi nơi đạo tràng, cách thành Già Da, rồi đắc quả thành Phật”. 


+ Không gian: Nếu ai đem ba ngàn đại thiên thế giới nghiền nhỏ, chế 
thành mực, rôi đem só mực này đi, trải qua trăm ngàn muôn ức tỷ tỷ cõi 
quốc độ mới chấm xuống một giọt. Chấm hết số mực trên thì số cõi quốc độ 
йу có nhiều chăng? Được bao nhiêu? — Nhiều lắm, không thể tính đếm được. 


‚_ + Thời gian: Рет nghiền những cõi này thành bụi vi trần, tính mỗi vi 
trân là mot kiêp thì từ khi Đức Thê Tôn thành Phật дёп nay, sô kiệp nhiêu 
lâu như thê (hàng Thánh Tăng cũng không thê tính đêm được). 


- Vì lợi ích chúng sinh, từ đó đến nay, Như Lai ở cõi Ta Bà này và khắp 
các cõi, tùy theo chỗ đáng độ và căn tánh chúng sinh mà phương tiện nói 
pháp vi diệu. 

- Có lúc Như Lai nói về mình, có lúc nói về người, nhưng không hè 
mâu thuẫn và đúng như thật. Phật thấy rõ thực tướng của ba cõi không có 
sinh tử, không thôi, không xuất, không thường, không đoạn, chẳng thực, 
chăng hư, chàng như, chăng dị, chắng phải như ba cõi mà thấy ba cõi. 


- Thọ mạng của Như Lai dài vô lượng, nhưng sợ chúng sinh căn tánh 
thấp kém, sinh ý buông lung, у lại nên Đức Phật mới phương tiện nói là có 
diệt độ, có Đức Nhiên Đăng Như Lai và chư Phật khó gặp, để chúng sinh 
khởi tâm tin nhận mà tinh tấn tu hành. 


2. Đức Phật thí dụ 


Có một vi thầy thuốc 0101 và rát đông con, vi bận việc di xa, những đứa 
con uống nhằm thuốc độc. Người cha về kịp lúc, các con vui mừng xin cha 
giải độc. Thấy thế, người cha cho thuốc giải. Những đứa con còn tỉnh vâng 
lời cha uống thuốc, nên được lành bệnh. Còn những đứa bị nặng, điên đảo 
nên không chịu uống. Sau đó, ông giả vờ tìm cách đi xa, rồi cho người về 
báo với các con răng: “Cha các người đã chết”. Những đứa con điên đảo kia 
nghe cha chết, lòng buồn nghĩ: “Mình nay côi cút, không nơi nương tựa”. 
Lúc bấy giờ mới tỉnh ngộ, chịu uống thuốc do cha chúng dé lại và được lành 
bệnh. Lúc ấy, người cha trở về. 


Như Lai và chư Phật cũng thế, đều sử dụng phương tiện đó để độ chúng 
sinh nên không hë sai dôi. 
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Lời Sau Sách 


Kinh Pháp Hoa giảng luận - tập Một từ ươm mầm đến thành tựu 
phải mất nhiều năm và được nhiều vị thức giả góp ý, nhất là Học giả Lý 
Việt Dũng trách nhiệm rà soát, trước khi lên bản їп. 

Tập Hai - từ sơ khởi đến hoàn thành, thời gian chưa đầy nửa năm, 
lại gặp phải nhiều thử thách, số vị thức giả góp ý cũng thưa vắng. Còn 
về phần Học giả Lý Việt Dũng thì bị bệnh suốt thời gian này. Đến 
những ngày chót, còn một tuần nữa lên bản in thì Học giả mới thuyên 
giảm. 


Tập Hai dù gặp nhiều thử thách, nhưng cũng có nhiều chỗ cao sâu 
hơn tập Một, ý giảng luận có phần khó thẩm nhập đối với giới sơ cơ, 
nhưng lại dễ cho hành giả. 

Thời gian và điều kiện thành tựu tập Hai có phần chật hẹp hơn, 
nên chắc chắn cũng chưa hài lòng quý vị độc giả. Rất mong sự niệm tình 
hỷ xả mọi thiếu sót. 

Chúng tôi mong nhận được mọi sự chỉ dạy của quý bậc cao minh 
và góp ý xây dựng của các giới thức giả, trí giả, đồng thời mong được 
giới độc già và hành giá Pháp Hoa nhiệt tình nuôi dưỡng Pháp Hoa 
giảng luận. 

Nguyện đem công đức này hồi hướng về tứ trọng ân. Đón đợi sự 
đóng góp xây dựng Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa giảng luận - tập Ba 
sắp đến. 

Thành thật cảm ơn Nhà xuất bản Tôn giáo, Nhà in Nguyễn Minh 
Hoàng, các vị đạo tâm góp tịnh tài ấn tống, chư Tăng Ni và Phật tử, 
cùng giới tu học viên Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa - Tổ đình Quán 
Thế Âm, đã đồng tâm phố biến sâu rộng và nghiên cứu tu luyện để bốn 
mùa sen nở rạng rỡ, hầu tô thêm nét đẹp cho đời, ích nhà lợi nước, ích 
vật lợi người. 

Xin hồi hướng công đức này đến khắp pháp giới chúng sinh thảy 
đều пһийп triêm phước huệ. 

Trân trọng. 

Tổ Đình QUÁN THẺ ÂM 

Ngày mồng 1 tháng 5 năm Quý Mùi 
Người dịch và giảng luận 

Sa môn THÍCH THÔNG BÚU 


---000--- 
PHU BÁN 
DANH SÁCH ÁN TÓNG KINH 
DANH SÁCH РНАТ TÚ ÁN TÓNG 
KINH PHÁP HOA GIẢNG LUẬN - TẬP II 
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С, А SÓ 
HQ VÀ TÊN PHÁP DANH |QUYĖN 


NHÓM CÓ THANH TINH 
Gia đình NGUYÊN 
HOÀI HIỆP 
CA THỊ 250 
PHẠM А ачуёп 
NGUYÊN 
HOÀI THIỆN ____|_________| 
Gia đình NGUYÊN 
НОМС PHÚC iki 
MAI AN LAC х 
—— NGUYÊN чеп 
НОМС ВОС 
Gia đình NGUYÊN Thủy Ngọc 
THỊ PHƯỚC ` 150 
NGUYÊN quyền 
THÁI TUÁN | ĐT... 
Gia đnh NGUYÊN 
VĂN NĂM Diệu Oanh 100 
LÝ BẠCH quyền 
YEN mm... 
Gia đình LÝ BẠCH Diệu Oanh 
ҮЁМ xin hồi hướng 
Hương linh cha: LÝ 100 
CÔNG NÊN quyền 
Hương linh mẹ: VÕ 
THỊ ТоТ 
Gia đình TRẤN LÉ LỆ 
THU - TRẢN LÊ THU 100 
DIỆU cầu siêu HI Cha quyền 
TRÅN VĂN PHÁN | | l. 
Gia dinh THÁI NGOC 100 


MAU - chóng và các con quyền 


Ni сб QUANG TINH 
và gia dinh TINH 
PHUNG - DIEU 
THANH - AN TÍN - 
AN HANH - AN 


NGUYỆT 

Gia đình TRƯƠNG 
VĂN ĐƯỢC 

Gia đình TRẤN THỊ 
TIẾT 

Gia dinh Sư cô 
THANH THANH 


Gia đình LÝ CÔNG 
THUẬN - NGUYÊN 
THỊ HUONG và các 


Gia đình Cụ NGUYÊN 
THỊ THẠN 
VÕ THỊ HAI 
NGUYÊN THỊ 
BÔNG 
VÕ THỊ TOÀN 
NGUYÊN THỊ 


Viên Thạnh 
Thanh Tịnh 


Gia đình ĐĂNG THỊ 
HƯƠNG  _ 
NGUYÊN VĂN 


Gia đình NGUYÊN 
HIẾN và LAN 





Gia đình NGUYÊN 
HẢO và THIỆN 


Gia đìinh LỄ CÔNG 


МАМ . 50 
TRÀN NGỌC quyền 
PHƯƠNG — | sn a... 
Gia đình QUANG 50 
мы Ж КК ОЛ О! 
Gia đình HUYNH Quảng Ái 50 
XUÂNMI | ________| quyền 
Gia đình PHÙNG KIM Diệu Nhơn 
KHÁNH 50 
hồi hướng HI. ĐÀO quyền 
«СН HUÍ k ña 
Gia dinh chi NGA xin | QuảngDiệuNguyệt 
hồi hướng: Quảng Minh Phát 
НІ.  QUÁCH | Quảng Minh Hậu 50 
TÔN TÚ quyền 
Н. ФОАСН 
ĐÌNHPHÙC | 
Gia dinh LÝ КІМ | Quảng Nghiêm 
NGHIÉM Quảng Phước 
Hồi hướng НІ. LÝ HÀ - ch 
TRIỆU THỊ KIÊU - z 
DUONG BỈNH quyen 
NGHIỆP - TRẢN THỊ 
MEN нн К МОН ОЛ КОО nh. sa. 
Gia dinh NGUYEN Diệu Thục 50 
THAY | | tuyền. 
Gia đình TRẤN THỊ Diệu Minh 50 
TOAN 1n" оо Ое 
Gia dinh NGUYEN 50 
ВАСН PHƯỢNG, z 
À В quyen 
Chông VÀ CÁC OOI || nen 
Gia đình NGUYÊN 25 
LYLY HỢP...........................................|.... tuyển, 
Gia đình NGUYÊN 25 
THỊ HUỆ và QUANG |... auyën 
Gia đình NGUYÊN| Diệu Hương 25 








THỊ HỎNG quyền 


Gia dinh cu DIEU 25 


THÀNH - DIỆU VIÊN | | quyén 
Gia đình cô НОМС 25 
NGỌC ae... duyên 
Gia đình NGUYÊN 25 
ТАМ THÀNH ở... qUYỂN, 
Gia đình NGUYÊN 25 
THÊ LỌNG | |] quyên, 
Gia đình NGUYÊN 25 
HÙNG РНІ | quyên, 
Giađình THÁI Quảng Thụy 
NGỌC LOAN 25 
VƯƠNG quyền 
PHƯỚC LỢI 


Gia đình СНОС 


TUYÊN, chồng và các сй 
quyen 
C Ol s nm ПИРЕ sn nn 
Gia đình NGÔ KIM 20 
ГҮ АМН ЧУЙ. 
Gia dinh VIÊN VAN 20 
CHÚNG P 
МЕО KIMLAN | | Чу 
Gia đình NGO 20 
JEREMYVĂNLỢI | | quyển 
Gia đình DIỆU MỸ và 20 
chú ТКЕ — ———— sa... QUYỆN. 
Gia đình GIANG NGA Dieu My 20 
ја quyën 
Gia đình LIÊN THỊ 20 
О _| ччуёп 
Gia dinh LY KIM Quảng Liên 20 
РНООМС а quyền. 
NGUYÊN THI ТВАМ | Quảng Nhật 10 
HUONG |.|. quyên 
NGUYÊN THỊ THAO 10 
HƯƠNG а quyền. 
NGUYÊN THỊ LAN 10 








1232... ЧУЁ, 
NGUYÊN THỊ QUE| Nghiêm Ноа 10 
HƯƠNG ............. 2a... quyën 
NGUYÊN THỊ MỸ 25 
(chị Сап) ......... 2l... quyën 
Gia đình TRẤN THỊ Tâm Thanh 50 
YÉN р] ЧУЁ, 
Sư cô THANH TAM Từ Quang 10 
se... uyn 
Gia đình NGUYÊN Diệu Viên 25 
THIHEN —...s5.......... quyền. 
Gia đình LAM CHIẾU 10 
ЭЛЛА АЛАЛЕК 
Gia dinh NGÓ THI 

SÚU 15 
hồi hướng HI Ngô Thu quyền 
DU cac ОК 
Gia đình TUỆ CHÂU | 7 quyền. 
Gia đình TRẤN ANH 5 quyền 
"mm... 
Gia đình LÊ THỊ НОА Huệ Hồng 10 
(Sam Jose) | ____ |] quyën 
Gia dinh TRUONG Diëu Bach 10 
НОМС TRINH | | quyền 
Gia đình THIỆN 25 
LONG-KIMSON | Ị..uyên. 
Gia đình ĐỨC 

HUỲNH hồi hướng HI 30 
mẹ Trịnh Thị Minh (Sư quyền 
cô Giác Cánh) | ..- |... 
Gia đình NGUYÊN 

KIÊN BÌNH - LÊ MAI 25 
ANH - NGUYÊN LÊ quyền 
МАМ АМН Lee 
TRẤN NAM TIÊN - 

LÊ THỊ TRÂM ANH - 25 
TRÀN LÊ TƯỜNG quyền 


Gia dinh LË THI LAN 


ANH К 15 
NGUYEN quyền 
NGỌC ĐIỆP 


СЕРЕТ ЕРЕНАК СОНГ ЖОНИ FT Өрү non 


LÊ THỊ QUYNH ANH 


- PHÓ QUỐC ĐĂNG - nề 
АМҮ quyen 
NGUYÊN VĂN SƠN - 
NGUYÊN THỊ LIÊN 10 
HƯƠNG - NGUYÊN quyền 
ÁI DIÉM THI |... 
Gia đình NGUYÊN 10 
HỮUPHNG || quyến 
Gia đình LÊ THỊ 10 
HANH ________......................................................]...„ЧЗУёП. 
Gia đình VŨ THỊ CHI Diệu Diệu 20 
Sex АЛАЛА ИК 
Gia dinh chị MƯỜI Diệu Thiện 10 
SH xeeel....L... quyền, 
Gia đình NGUYÊN 
VĂN TÓT 
hồi hướng HI HUỲNH 25 
THỊ LỜI quyền 
HI Cha 
NGUYËNVANTU | | 
Cụ TẠ THỊ Y Ngộ Ngọc 10 
SH ee..L..quUYỂn, 
Gia đình TẠ THỊ 10 
GHT |... uyên. 
Gia đình CHÂU TIỀN Quý Ngọc 10 
ЧУЁ, 
Gia dinh НО VAN 10 
THÔI | | quyến 
Gia đình CHAN SU 10 
BI | .| quyền 
Gia đình TRƯƠNG 5 quyên 
РНОТІМН ni. 
Gia đình TRƯƠNG 5 quyên 


HỌNG se... ШУЙ. 
Gia đình CHÂU HOA 10 
Д ФЧ", 
Gia đình LA HUẾ 10 
О quyĉn, 
CHÁU DIÊM HẠNG |1. 5 quyền. 
CHAUCHÍBINH [—¬É _| 5 quyền. 
CHÂUCHÍIVỊNH | |: 5 quyên. 
CHÂU SÚ LINH 10 
ИСТ 
CHAU THANH 10 
HƯƠNG |] Quyëén 
CHAU НОАКС HAI 10 
ОСТ 
CHÂU МҮ НОА 10 
И ИСТ 
CHAU MỸ LAN 10 
Д ЧУ", 
CHAU SÚ КНІЕМ 10 
Д 9", 
CHÂU THÚY NGA 10 
И ИСТ 
NGUYEN VAN 10 
PHUOC | quyên, 
CHAU HOA MINH 10 
Д 9", 
HỖ TRI СНАО Л 5 quyền. 
НО СНАО ĐỨC р |. Squyën 
НО CHAU LỌC | ___| 5 quyền. 
НО CHAU РАМН | | 5 quyên. 
Gia đình NGÔ XUÂN 10 
ЕО _ | quyền. 
Gia đình LÝ KIM MAI n 
л AM rẽ ẽ rẻ E КИЕ quyên. 
Gia đình LÝ CAM 10 


Gia dinh LY KIM 10 
THAM Л ччуёп 
Gia đình cô LOAN Thu Ngoc 0 

quyën 


Gia đình ТАМ | Quảng Thanh 


HOÀNG YÉN 0 
ЕЕ LƯU TẢI ||. | 
Gia dinh chi DIEU 10 
KM | _| quyển 
Gia dinh bà LAI THI 10 
ТАС НАМН |... quyền: 
Gia đình cô QUANG 
ĐẠO 10 
hồi hướng HI. TRẤN quyền 
DUYTÂ N__ |... |... 
Gia đình cô QUANG 10 
Yl luz; Н k yn 
Gia dinh HỎNG | Quảng Diệu Ngọc 10 
NGUYÊN д 
¬ ALAMEDA | ЧО. 
Gia dinh cô BÍCH Quang Ngoc n 
аЙ, 
Gia dinh LÊ TRAN| Chân Diệu Lạc 10 
BÍCH CHI д 
ие КІМНАТ |" 
Gia đình NGUYÊN 10 
THỊ CHÍN д 
(Lâm Qué Am, |" 
Gia đình cô NGOC 5 А 
HÓA quyen 
Gia đình LY TRUNG 5 апуё 
ТАМ quyen 
Gia đình LÝ TRUNG 5 auy 
THÀNH quyen 
Gia đình LY KIM 10 
TUOI ra... TUYỂN, 
10 


Gia đình NGUYÊN 
VĂN TẤN 


THANH TINH hồi 
hướng HI. BÙI KIM 


Gia đình THAO - 
MINH - BÌNH 


Gia đình NGUYÊN 
THỊ BẠCH PHƯỢNG 


Gia đình Cô VAN _ 
Chú TÀI 
(tiệm Song Hỷ) 


Gia đình PHAN THỊ 

TUYẾT 

hồi hướng НІ. 

NGUYÊN HỮU TÍN 
H 

NGUYÊN HÜU 


Diệu Xuân 
Quảng Thành 
Quảng Viên 


Gia đình HÀNG ANH 
DU (Ma Connie) 


MAI Л duyên 
Gia dinh THÁI 25 
NHUANTU ssseeeeee-..l... quyền. 
Gia đình LY BÍCH Ngọc Đức 10 
DUNG ————_..L.... duyên 
Gia đình TĂNG ANH 10 
HOA Л duyên 
TRẤN ТШ LAN ЛИНЕ. 
(Nguyên Hoàng) | 29у 
Gia đình Bà КІЕО | Diệu Hòa |. 3 quyên. 
Gia đình Bà BÀNH 1 quyền 
NHÓM CÔ THANH TỊNH va CÔ DIỆU VIÊN 
w 2 25 
Gia dinh DIEU AN A 
a JUYN 
Gia dinh QUANG 19 
Tê || quyên 
Gia dinh QUẢNG TÍN 1> 
ч anaa elai aa a ma er aaa AUYE, 
Gia đình DIỆU HUẾ 15 
(Тат) р quyên 
Са dinh QUANG 10 
MNH а ЧУЕ, 
VÔ DANH ү 
lla И) эЛ 
О | 10 
Gia đình ÂU NÁI 5 
ЕИО ЕИО. РОН ИНЕ: 
Gia đình LIÊU HUI 10 
ТЕН а ЧУЕ, 
Gia đình LIÊU HUI 10 
МСНІЁМ || ччуёп 
Gia dinh LIËU VAN 10 
QUANG а duyên 
Gia dinh LY МСОҮЕТ 10 
HUONG Л quyên 
Са dinh QUANG 10 


ТНАМН Л ччуёп 
Gia đình Cô НОА 10 
асале A PE E EEA AERA Ju yem 
Gia đình BÙI THỦY Diệu Thanh 10 
ы | | И quyên 
Gia đình QUANG 10 
МСНІЁМ Л quyĉn 
Gia dinh Вас СЈАС A 
СН a | S UYE, 
Gia dinh Chi QUANG 10 
i СТ 
Gia dinh THÚY MAI 0 
о ИОК КО И ә! 
Gia đình DIỆU XUÂN 0 
3N... ОЛО ОБ БББ ИБИ ШИ! МЛ 
Gia dinh LÂM KIÊN 10 
они | quyên 
Gia dinh LAM СӦМС ЕЕ S 
ĐĂNG ан 
Gia dinh DO XUAN ка 
THEN н 
Gia đình DO QUANG E qusan 
ТЕОМС [| ayen 
Gia đình Cô DUNG 5 quyền 
NHÓM CÔ TỊNH QUANG 
TENZIN THUBPA - Tịnh Quang 21 
PHU DỤNG а ЧУЁИ, 
Sư cô PHAP HY (Thụy 14 
Đi —  —-- р a quyên. 
ІЕС ПЕМ р. 7 quyên. 
LU DONG THUAN Dong Lho 21 
TL... TUYẾN, 
Ông bà NGUYEN THI 30 
ЈЛЕМСКОМС ЗООК | él... quyên 
CO VIEN DO l 








мо) | ЧУЁИ, 
HUAVANMINH у]. 3 quyền. 
HUA THU PHUONG |]. 3 quyên. 
HUA TUHUONG |. 3 quyên. 
HUA THU МСОҮЕТ |]. 3 quyên. 
HOANG TO ANH Сас Quang с 
е СИИ 
NGUYEN VAN MOI сне Mira ч 
ИИ I |... quyên 
COVIENHIEN р... 7 quyền. 
CO VIEN НАМН у]. 7 quyên. 
HUYNH THI СОС реп шан 1 
nh nami Кы bm s “75 НЕЕ УЕП, 
TENZIN DUMCHIO - e 
CO SAU Ngọc Thiện 14 
Tre... г 
21 
VO DANH F 
u. E, UYỂN, 
DEULY OP р 3 quyền. 
NGUYEN THUA | Ƒ 7 quyền. 
QUANGIAI | 3 quyền. 
CO DAI Tri Khiem 21 
"`... ẽẽ... 
MY АМН ТНАЈМ | 7 quyền. 
BANH TRI НОМС |]. 7 quyên. 
BANH ГЕ МАІ ñK ñk 7 quyên. 
BANH ГЕ ТНОҮ ү... 7 quyên. 
BANHTRIQUYEN |]. 7 quyền. 
BANH МҮ ШМН у]. 7 quyên. 
BANH TRI THANH Lo h 7 quyên. 
BANH МҮ THANH ||. 7 quyên. 
TRAN КІМ ТНАМН —  —  ———.L.. 3 quyền. 
ĐH Hs... dị sẽ sẽ sẽ. sẻ 3 quyên. 
ГЕ VAN THI р... 7 quyên. 
LE KIM HOA 7 quyën 


Gia dinh HOANG 
NGUYET LINH - TO 
HUYNH CHI hồi 
hướng HI. TO GIA AN 


Gia đình ĐẶNG THỊ 
HƯƠNG 

hồi hướng HI ông 
LƯƠNG TÀI LINH 


Gia đình НОЁ МЕМ 


sa. ..............áả...s ... quyền, 


Gia đình GIÁC VAN 


Gia đình РАМС THỊ 


LỆ 5 quyên 
NHÓM CÔ CHÚC NHỤY 

Sư Cô QUẢNG TINH wi 
(Niệm Phật duong А 

PhậtQum | | Чу 
Gia đình CHÚC NGỘ By 
lộn cất maypa к ii Ea Mi ык ОТУП, 
Gia đình TỊNH QUÁ 0 
араа К, LA Aaa LS 
Gia đình TÁC VĂN và 50 
DIỆẸUHUYN Л quyĉn, 
Gia dinh DIU 50 
МСОҮЕТ | |] Quyëén 
Gia dinh TINH 50 
PHUNG о m aba шы QUY DO 
PHAP NHAN và 25 
CHÚC NHỤY р | ччуёп 
DIỆU HIÈN (90 tuổi) 5 
аЛ ТЛ 
Gia đình ĐỨC НОМС 23 
Е 
Các con của CHIEU 25 
THỤ TL... ЧУЙ, 
Gia đình NGỌC NHƯ A 
Л quyén 
Gia dinh NGUYÊN 10 
PHUONG | quyên, 
NGUYEN HOA - 10 
NGUYÊN TRƯỜNG | |] ччуёп 
Gia dinh CHIEU HOA 10 
О СТ 
Gia dinh DƯƠNG 10 
МНАМТАІ | | quyên, 
Gia dinh NGUYÊN 10 
МСНІЁМ | quyên, 
Gia dinh ШЕП ' 

PHUÓC ачуеп 


THANH 5 quyền 
Gia đình THANH TH, 
NGỌC quyên 
Gia đình DIỆU TỪ 5 quyền 
NHÓM CÔ DIỆU МСА 

Phật tử DIỆU NGA 100 
ОСТ 
Đại đức ТНІСН PHAP 30 
THE а ЧУЁИ, 
Phật tử TINH МЕМ 30 
Д 9", 
Phật tử NGUYEN 30 
МНО ЧУЁН, 
Phật tử ОТЕП QUY - 30 
TRITHUAN _ у | quyĉn, 
Phật tử DIEU THANG 3ì 
Phật tü PHUC М 
THANG quyen 
Phật tử DIEU 30 
СНОҮЕХ_____ а duyên, 
Phật tử NGUYEN ХА 30 
Н ИСТ 
Phật tử NGUYEN VU 30 
Д ФЧ", 
Phật të TINH NIEM 30 
Д 9", 
Phật tử LỆ CHÁNH 30 
uu | ИСТ 
Su có PHAP THE 30 
Д 9", 
Phật tử DIEU 

CHUYEN 30 
cầu siêu HI. DONG quyền 
VAN СНОМС TM 
Phật tử CHAU 15 


аЛ quyĉn 
Phật tử DIEU DIEN 15 
О ИСТ 
Phật tử VIEN ШЕР 15 
Н СОТ 
Phật tử NGUYEN 15 
BINH ТОҮЕМ — |. |... quyĉn 
Phật tử CHUC TANH 15 
uu III |... ЧУ". 
Phật tử DIEU NGHI 15 
Н |... quyền. 
Phật tử NGUYEN 15 
LINH | quyĉn 
Ni Co HY AN 15 
uu III |... ЧУ". 
Phật të DIỆU LỢI 15 
О |... quyền. 
Ni Co THONG HUE 12 
Н |... quyền. 
Phật tử NHAT HOA 12 
ИСТ 
Phật të LAM TRI 12 
з ОИ О L1. 
Phât tt CHAN ТАМ |1. 9 quyền. 
Phật tử PHUC 6 quyên 
THANH ИСЕРНИА SE ren 
Phật tử DUC |] 6 quyên. 
,Phật tử MINH TRI р |] 6 quyên. 
Ni Со HY LẠC | 6 quyên. 
.Phật tử DIEU CHAU | |]. 6 quyền. 
Phật tử NGUYEN 6 quyên 
TEANG can е ân 
Phật tử НОМС |. 6 quyên. 
ANDANH | 6 quyền. 
DHAM MO 3 quyên 

















Phật tứ HỌNG HỌA |. 1 quyên, 
Phật tử NGUYEN 1 quyên 
LUU U К ОИНА ЕР 
Gia dinh HI PHAM 
BÍNH 
Gia dinh HI PHAM 120 
NHON ачуёп 
Phàt të PHAM KIM 
THINH 
Phật tử CHU ТАМ 
CUONG 
Phật të CHU TAM 
KHÓI 
Phật tử CHU CAM TÚ 

NHÓM CÔ CÁT TƯỜNG 
Gia đình CÁT TƯỜNG 150 
ьа quyền. 
Gia đình NGUYÊN Chúc Hưng 200 
THỊ кім НОМС | ________| quyên 
Gia đình NGUYÊN Chúc Ngọc 100 
THỊ HỎNG BÍCH | quyền: 
Gia đình NGUYÊN 150 
QUANG THIÊN, - | son. quyën 
Gia đình Bà NGUYÊN 100 
THCHNH — | ST... quyên. 
Gia đình Chị BÙI THỊ 100 
LAN. | _____| quyên 
Gia đình Chị TRAN 50 
THỊ NẾT Uyên: 
Gia đình TRANG 50 
S222... UYỂN, 
NGUYÊN THỊ 50 
THANH (Arizona - quyền 
ы HT "hố E ốc 
Gia đình NGUYÊN 25 


THỊ МЕО quyền 








Д ФЧ", 
Gia dinh Chị NGO 25 
BACHVAN а Quyëén 
Gia đình Chị LỄ THI 10 
наве Чие 
Gia đình MANG VIÊN 10 
BẢO || quyển 
Gia đình ĐĂNG VĂN 10 
mẽ р] фдчуёп 
Gia dinh NGUYEN 10 
QUOCAN | quyĉn, 
Gia dinh NGUYEN 10 
PHUOQNGCÁAC —_ | |] чиуёп 
Gia đình VÕ VAN TAI 10 
Д Ч", 
Gia dinh LE THI 5 quyên 
NOOAN |... 
Gia đình BÙI THIÊN 5 quyên 
SỬ БДИ И 
Gia đìnhL SA | |. 5 quyên. 
Gia đình Mr. TED 1 quyền 
KUHN 

NGUYÊN THỊ NHƯ Disa Tain 20 
ккан i s non a a a ma n a МЕ! UY EI 
PHAN NGỌC THANH сеи 25 
паи ио оак 
NGUYỄN THỊ NGA Hoa puc I. 
О | UU UU uu... |... quyên. 
PHAM THU HIÈN Hoa- Dao nh 
mẽ КОЛОЛУУ УО ОУУ О ОЛ ОО ЫЛЫА! 
NGUYEN THANH Hoa Dao 10 
QUYNHH | | quyền 
VŨ THỊ THỊ Hoa Dao 0 
Н СОТ 
NGUYÊN XUÂN 10 





РНАМ КСОС СНАК z 

SS n........ 
PHUNG THI LAN 10 
ОБИРО кы ыз aa Їй) 1Ё 
РНАМ XUÂN THIÈU 10 
Л quyền. 
LÂM TUYÉT MAI CHHE Loan n 
ma E aan aa a ШУ üye n 
TRÀN THI CHU chue yien 15 
аЛа QUYỆN. 
TRẢN THỊ PHƯỢNG 10 
ФШ 
ТАМ | Ноа Đức |. 7 quyền. 
VÜTHILAU se Hoa Đức | 7 quyên. 
NGO THỊ "THANH Hoa Dao 5 д 

LICH khảo 
VŨỮTHMAIL |. Hoa Xuân | Squyền. 
NGUYÊN THANH HÀ |... 5 quyên. 
NGUYÊN THỊ XUÂN | “ Ноа Tâm | 5 quyền. 
CÔNG THỊ HỢP рене. 

NGUYEN VIỆT АМН |] 5 quyên. 
LËNGOCTUYET | — Hoa Đức “|: 5 quyên. 
NGUYEN IHỊ CHINH | Ноа Trí  —L. 3 quyên. 
УІКІМ PHONG — | Hoa Thiện |. 3 quyên. 
VU THI THANH TY | Diệu Tin |. 3 quyền. 
ВОТ МІН |a. 3 quyên. 
BUI THỊ СНАМН —....... Hoa Тат |. 3 quyên. 
NGUYEN THỊ HẠNH | AnChính `“! 3 quyên. 
ĐÓ THỊ NGỌC ġ ||. 3 quyền. 
TRẤN THẺ НОМС ||. 3 quyên. 
HÀ THỊ NHIÊU — | 3 quyên. 
ТО MINH LOAN — L— - Hoa Minh | 3 quyên. 
TRẢN MINH 3 А 

ĐÓ THỊ ВІЕО — _ |... Hoa Thiện — [_ 3 quyền. 
NGUYEN THANH Hoa Hanh 3 А 

NHÀN Ten 


ĐẶNG THỊ LOAN 


(chúng Diệu Âm) | __|. ы 
NGUYEN THỊ СНОС | 2 quyên, 
PHAM THI HUE |. Ноа Trí 2 quyền, 
TẠ THỊ DẬU (Diệu Sgi 
Trang Nghiêm) | 
DINH THI DIEM — | _ Hoa Thiĝn |. 2 quyên, 
PHAM MINH SINH — Ноа Phước... |. 2 quyên, 
NGUYÊN THỊ HẠNH | Ап Chính |. 2 quyên, 
NGUYÊN THỊ j 

VƯỢNG quyền 
NGUYÊN THỊ TÈ ................ Hoa Thiện | 2 quyền. 
VÜ THỊ THUONG, J 2 quyền, 
VŨ THỊ NHÂM ЛЕЯ 
(Chung Diye Lhwong) и ыы ызны 
QUACHTHITHUAN |. 2 quyên, 
PHAM THI THÀNH | |. 2 quyền. 
HOANG LỆ HUONG | 2 quyên. 
CAO THỊ DỤNG |... 2 quyên, 
PHAM НОМС QUẦN | `` Pháp Thiện... 1 quyên, 
TRƯƠNG BACH YÉN | |. 1 quyền 
TRAN THI HUNG iae 
(chúng Q. Thé Âm) | en 
VŪTHI NGAN |... Hoa Quang | 1 quyền. 
NGUYÊN DUY | Hiên Đức |_ 1 quyền 
NGUYÊN  TRỌNG Pháp Đức | 

SON quyền 
NGUYÊN  TRỌNG х 
KHÁNH quyen 
TRAN THI ХОАМ |. Hoa Tâm ` | 1 quyền, 
NGUYEN THI VINH | Hoa Minh |. 1 quyền 
PHAM THỊ NHUẬN ||. 1 quyên, 
TRAN ТН ТНАО | |. 1 quyën 
NGUYÊN THỊ MÅN ||. 1 quyên, 
ĐỘ THỊ НОМС | 1 quyền, 
PHAM THÉ SON | |. 1 quyên, 
VÕ THI LUYÊN | |_ 1 quyën 


LẺ THỊ NGỌC р. 1 quyền, 
VÕ THỊTHANHHÀ | i quyền. 
VÕ THỊ HUYEN н 

NGOC quyën 
VOTHANHTUNG |. 1 quyên. 
VOTHILIËN |. 1 quyền. 
QUACHHUANTAI |. 1 quyền 
NGUYÊN THỊ NGHĨA | —- Ноа Đạo _ |. 1 quyền. 
PHAN THỊ LỌI |. Hoa Huệ | 1 quyên. 
CAO THANH ИЕТ | 1 quyền. 
ĐÓ PHƯƠNG THẢO | - Pháp Hiểu | 1 quyền. 
TRẤN ТНІ SÁU  [ — Ноа Đức |. 1 quyền. 
NGUYÊN THỊ ТОАТ | _| 1 quyên. 
BÙI THỊ САМН — | Diệu Phúc | 1 quyền. 
ĐÀO THLOAN — | - Hoa Minh — | 1 quyền 
NGUYÊN НОМС LÊ Гах 

ТОҮЁТ MINH kh 





Cụ DƯƠNG THỊ Diệu Vân 100 
TƯỜNG yà các con | | quyền 
Gia đình Phật tử TUỆ 100 
AN _____.....................].......................................]...„АМУёП. 
NGUYÊN THỊ NGỌC 100 


Gia đình quý vị BIỂN 
THỊ THƯỜNG - BIÊN 
THỊ КІЁО - NGUYÊN 
THỊ KIM LIÊN - 
NGUYÊN THỊ SỬ - 
NGUYÊN NGỌC ĐÁP 











- NGUYÊN  NGỌC 25 
THIÊN - NGUYÊN чуен 
NGỌC ĐẾN - TRẢN 
THỊ DUYÊN - 
NGUYÊN NGỌC 
THÙY DIỄM - 
NGUYÊN QUỐC ĐẠT | р. 
Đoàn bát quan trai 70 
Tinh xá NGỌC TÂM | _ quyên, 
Gia đình VÕ РАО 70 
NGU v{c.................... quyền. 
Gia đình Phật tử MI 68 
НОМС ...................| quyển 
Gia đình HUYNH 67 
MINH КНОА | | | quyĉn 
Gia đình LẠI THỊ 60 
МАГ ЧУЁ! 
МСОҮЕМ THI LUQM 2 
- BÙI TẤN КІЕТ - BÙI z 
Gia dinh NGUYÊN 50 
THỊNGỌCTHỜỲ | ` | quyền 
Gia đình NGUYÊN Chúc Chơn 50 
Ти | quyĉn, 
Gia dinh KIM SEN 50 
МОЙТ Л quyĉn, 
Gia dinh NGUYÊN 
CÓNG CÁN 50 
NGUYÊN quyền 


THỊ LIÊN 


Gia đình NGUYÊN 


NGỌC THANH 50 
ĐẶNG THỊ quyền 
TUYẾT HỌA. у р 
Gia đình TRẤN ANH 
NGUYỆT 50 
TRẢN QUỐC quyền 
HÙNG _ ae 
Gia đình LÊ THỊ 50 
NGOẠ,........=====..lL... duyên, 
Gia đình TRẤN THỊ 50 
МЕТ —=———-n-- ЧУЁН, 
Gia đình NGUYÊN 50 
THI BACH MA | L_- | quyển 
Gia đình Ông LÊ Trí Tuân 
HOÀNG ANH Trí Minh 45 
LÊ LAN quyền 
A hñOüa 
Gia dinh PHAM THI 37 
MII | ЧУЁН, 
Gia dinh Phật tử 34 
Ххсосуасш — | | quyĉn, 
Gia dinh NGUYEN Minh Thừa 34 
1TH............ẲẮ ЧУЙ. 
Gia đình LẠI THỊ Dieu Hiểu 34 
ĐĂNG THANI | quyĉn, 
Gia đình LÊ THI НОА Chúc Pháp A 
area ИЕ «4 
Gia đình PHAM TIÊN Chúc Nhuận 30 
QUỲNH RE... quyên, 
Gia đình NGUYÊN 27 
THISON а quyền. 
Gia đình TRAN THỊ Chúc Ап 25 
HỌNG а ЧУЁИ, 
Gia dinh NGUYEN Chúc Hải 25 
KHÁNHMINH | | |.uquyën 
Gia dinh NGUYEN 25 


THỊ НОАМ quyền 


Ông bà ĐẶNG XUAN 


XOÀI - HỎNG VÂN - 25 
ĐĂNG HÒNG quyền 
PHUONG а 
Gia đình DƯƠNG КҮ 20 
MNH __ р]. .4чуёп 
Gia đình Bà LÊ THI Diệu Chánh 20 
MNH se... Qu yn 
Gia dinh NGUYEN 20 
THIHUONG _ _ |... quyển 
BUI THI LUONG - 20 
BÙI THỊ PHÚC — | uuu. |.uquyën 
Gia đình TRẤN THI Chúc Bảo 20 
SẠ CC... quyĉn, 
Gia đình LÊ CÔNG Chúc Khải 20 
HC | | quyển 
Dai дис THÍCH 20 
CHÚC РНООС | quyên, 
Gia đình NGUYEN| Chúc Dưỡng 20 
THI LQ р ЧУЁИ. 
Gia dinh NGUYEN 17 
УАММ | | quyển 
Gia đình PHAM THỊ| Diệu Nguyệt 17 
THANH THỦY | | чцуёп 
Gia dinh PHAM THI Diëu Thanh 17 
OANH а ЧУЙ, 
Gia dinh DANG THI 17 
THÚC |... quyền 
Gia dinh Có DIEU 17 
ВАО а ЧУЁН, 
Gia đình TRẤN THI 17 
THANH KH... |. |... quyên. 
Gia đình cô PHẠM Chúc Thái 17 
THỊ НОА MAL Л чцубп 
Gia đình cô NGUYÊN 17 
THIHUONG | ———— | quyền 
DIỆU TÍN - NGUYÊN 17 


KHÁNH NGỌC se... quyền. 


Gia dinh НО Quảng Ngộ 

CHUYÊN Diëu Hièn 16 
NGUYÊN THI ачуёп 

МЕМ || 

Gia dinh PHAM THI Chúc Сїбї 16 

THUYHUONG _.............................----L...UYỂN, 

Gia dinh бпе LË VAN 

ĐÀO = NGỌC 15 

TRƯỜNG LÂM - VŨ quyền 

ĐĂNG KHOA 


с 4 š TÓC ng те | А НИНА 
NGUYEN THANH 


ĐẠT - TÂM XOAN - 15 
TÂM NGỘ - TÂM duyen 
BÍCH- DIỆU NGỌC | р. 
Tả quân LÊ VĂN 14 
DUYET —¬—...ọ.ộộộộ....................... quyên. 
Gia đình PHẠM THỊ 13 
HẠ | | quyển 
Gia đình NGUYÊN 13 
THỊ THỦY | | чцубп 
Gia đình TRẤN ВЇСН 13 
PHUONG | | quyền 
Gia đình DIỆP XUÂN - р 
РНАМ THI LOAN - А 

Gia dinh HL. bà НО Diëu Hoa 12 
THỊ VINH l quyĉn, 
Gia dinh cô CHÚC 12 
QUY | | quyền 
Gia dinh NGUYEN 11 
THỊ KIM LOẠN gu | чцуёп 
Gia đình LÊ TUẦN TÚ nh 
и е 1... a s ty em: 
Gia dinh NGUYEN Chúc Hién 10 
THỊ VINH р |] ччуёп 
NGUYÊN THỊ TRÚC 10 


Gia dinh NGUYÊN 10 


THỊ HẠNH | | чцубп 
Gia dinh PHUNG THI Тиё Minh 10 
XUÂN LAN | | ччуёбп 
Gia dinh HUYNH 10 
NGOCCAN _ _ | U quyển 
Gia dinh TRIEU Chúc Ngộ 10 
TUYẾT DUI | | quyĉn 
Gia dinh NGUYEN Chúc Thanh 10 
THỊ NHỤ _ | quyĉn 
Gia dinh УО THI LÉ шы. "Y 
am... ы к ... quyền. 
Gia đình PHÙNG THỊ 10 
ТАМ | |] Quyëén 
LUON DA CAM - 10 
LUON KIM YÉN || quyên, 
DO THI ANH - LUON 10 
THITUONG | quyĉn, 
Gia đình THIÊN NGA o 
а Л quyền. 
Gia đình LË THI Diệu Huệ 10 
THOM | | quyền 
Gia đình LA HON 17 
О СТ 
Gia dinh LA КІМ 10 
THAN Л quyĉn, 
Gia dinh Cô DIÉU 10 
НОЕ quyên. 
Gia đình Phật tử 10 
CHÚC LUA Л quyền. 
Gia dinh DUONG THI Diệu Phước 10 
MINH HIẾN ls-eeeeeee..L...quyền. 
Gia đình Cụ KIM 1 
Tan maqan КОЛУ na ch. 
Phật tử CHÚC PHÁP bu 

quyền 


Gia đình DIỆU CƠI 


а Т] 


Gia dinh HÓ THỊ TỰ 


Gia đình DIỆU NGŨ 


— |. Е 


Gia dinh VÓ THI BAC 


Chúc Thuàn 


Gia dinh HUYNH THI 
КІМ ANH 

Gia dinh NGUYEN 
THỊ CHÂM 


Gia đình NGUYÊN 
THỊ NGUYÊT 

Gia đình LỄ THỊ CÁM 
VÂN 


Chúc Long 


VAN se... GUYỂN, 


Gia đình LË THỊ MỸ 


Chúc Trí 


Gia đình NGUYÊN 
PHÚC THỌ 

Gia đình NGUYÊN 
CHÂU KIM THU 


Gia dinh TRUONG 
QUÓC QUANG 
LUU THANH 


Са đình THIỆN 
NIỆM - NHƯ HOA 


Gia đình 
VĂN THANH. 
Gia đình 
THỊ TOÀN 


Gia đình - 
TRUNG HIẾU 














Gia I dinh 
THẢO NGUYÊN 








Gia đình NGUYÊN 


THỊ СНАХ 


Gia đình TRINH 
THANH HOÀNG 


Gia đình Ông TRẤN 
CÔNG NGOAN 


Gia đình Hương linh 
PHÍ THỊ MẼ 


Gia đình TRẤN MINH 
PHƯƠNG I 

NGUYÊN 
THỊ TUYẾT MAI 


НО BÁC - ТО NGA - 
HÓ LONG 





Gia dinh Cô CHÚC 10 
KHÊM | | quyến 
Gia đình quý vị THÁI 

THỊ NGỌC XOÀN - 

NGÔ NGỌC HƯƠNG 10 
- HÀ THANH TRÚC - quyền 
HÀ ĐỨC DŨNG - HÀ 

ĐỤC TRÍ “р 2222.666. 
Gia đình TRẤN VÁN 

QUÉ 10 
Gia đình NGUYÊN quyền 
VĂN LOAN à | _ 
Gia đình PHÙNG THỊ 10 
HƯỚNG | | quyển 
Gia đình NGUYÊN Diệu Hân 10 
THHOÓN | | quyến 
Gia đình BÙI THỊ Diệu Huệ 10 
КІМ РНОФМС | | quyến 
Gia đình TRAN ĐỨC 10 
PHONG | | quyến 
Gia đình NGUYÊN| Chúc Nguyện 10 
THBÍCH | | quyến 
Gia đình TÔN МС THỊ Ngọc Đoan 10 
DANH | | quyến 
Gia đình cô QUÊ CHI 0 
ПРО РЕНЕ а ы n к ги 
Gia dinh PHAN THI 10 
HUYNH HOA | | quyến 
Gia đình PHAN THỊ 10 
HUỲNH MAI zäăäă- quyên, 
Gia đình DƯƠNG THỊ 10 
THÁIBNH | | quyến 
Gia đình TRẤN THỊ 10 
ТНАМНІЕ _____ | _______| quyén 
Ông МА THANH Chúc Pháp 10 
KÍNH và các con | | quyến 
Gia đình có ТНАІ| Chúc Thanh 10 


Gia dinh NGUYEN 10 








QUOCVIET | | quyền 
Gia đình PHAM THỊ| Diệu Nguyệt 10 
THANH THỦY | | ччуёп 
Gia dinh DANG THI T 
DET quyen 
GiadnhCOTHANH |... 7 quyên. 
NGUYÊN THỊ KIM Е 
PHUONG qoy en 
Gia dinh NGUYEN "К 
Gia dinh NGUYEN ны 
Gia dinh NGUYEN 
THINGA ЕЮ. 
МАС THI quyen 
ТНАМН | р. 
Gia dinh LAI THI Chúc Long 5 guyền 
ĐĂNGVÂN . |... | 
Gia đình HÀ NGỌC а 
CHIÉU quyen 
Gia đình TRẤN NGỌC т quê 
HÂM quyen 
Gia đình Cô VŨ о 
Са dinh ТО THI Diệu Thông 7 quê 
Gia đình DƯƠNG THỊ Diệu Nhan Tani 
DUNG чеп 
Gia đình TRẤN THI 7 quê 
Gia đình BÙI THỊ 7 quê 
САМ quyen 
Gia đình NGUYÊN тай 
Gia dinh bà DO THI 7 auvë 
DAT quyen 


Gia dini ĐẶNG| Diệu Thiện 


TUYÉT MAI | | ma 
Gia đình HUYNH 
BẠCH NƯƠNG А 
Gia dinh HUYNH КІМ 6 quyen 
THUẾ с НИИ НИ 
LƯƠNG SIÉU - DANG А 
TUYÊT MAI | | а, 
Phật tü Liên chúng д 
TNHĐỌ | | аи 
Gia đình LÝ THỊ HAI | |. 5 quyên. 
Gia đình Ông 
NGUYÊN XUÂN GIAI 5 quyễn 
vàbàQUYỀN | .|... 
Gia đình Cô MIỄN | 2 5 quyền. 
Gia đình ШЕП А 
NGUYEN O | | s aea 
Gia dình TINH HOA | 5 quyên, 
Gia dinh NGUYÊN Diệu Hà 5 auy 
Gia dinh Phật tử А 
сностномс ||. е 
Gia đình TRAN THỊ 5 auvë 
HONG Liên 
Gia đình LƯU THỊ Huệ Phước š du S2 
B АҮ quyen 
Gia đình TRẤN THỊ Chúc Viên 5 ашу 
CHU quyen 
Gia đình TRỊNH THỊ Diệu Phi А 
А Е i : 5 quyên 
Gia đình TRẤN THỊ нд 
HƯỜNG чуен 
Gia đình TRƯƠNG Chúc Ảnh А 
TAMNA | | кы 
Gia dinh NGUYEN А 
CÁMVN |. е 
Gia đình М№МСОҮЕМ№, Chúc Tường А 
5 quyën 


NGOC TRINH 


OANH 5 quyen 
Gia dinh NGUYÊN РИБЕ 
TRQNGQUAN || TT” 
Gia đình TRẤN THỊ Diệu Minh t 
OANH ДУР 
Gia đình LÊ THỊ| Chúc Trang bu nó SE 
NGOCAN ca cài ыыы aa 
Gia đình NGUYÊN Chúc Hiên А 
THMÚ || ш 
Gia dinh NGUYEN ЕЕ 
НОМС СНІЁМ | J TIẾT 
Gia dinh Có DIỆU К 
ĐỨC TIER 
Gia đình FONG KIM 5 auy 
CHUNG quyen 
Gia đình ТКАМ 1. Chúc Châu | 5 quyên. 
Gia đình РНАМ THỊ Diệu Huệ PORS 
TEN КАКЫ КИРИ ИНИ Гу ы ү 
Gia dinh NGUYEN Diệu Phước 5 quyề 
Gia đình М№МСОҮЕМ№ | Chúc Nguyên NR 
йа A MA THU Quảng Hương 5 quyền 
Gia đình LƯƠNG `. 
MUÓI Ten 
Gia dinh NGUYEN 5 ашу 
Gia đình” NGUYÊN А 
NGỌCCHU | |? 
Gia đình TRAN NGỌC 5 ашу 
МАТ quyen 
Gia đình NGUYÊN Diệu Từ 5 auy 
Gia dinh NGUYÊN Diệu Giác А 

Í 5 quyên 


THI THU HUYÈN 


Gia dinh NGUYEN Chúc Dung 


THỊ BÍCHHẢO | | Ki 
Gia đình NGUYÊN РИБЕ 
Gia đình СНОС Š 
I. dinh DANG THỊ Мепуёп Ly 5 quyền 
Gia đình ТАМ P. 
HUONG den 
Gia dinh NGUYEN е 
АМН РОМС | | 
Gia dinh NGUYÊN 
TRUNG BÚU Chúc Нїёр А 
CHÂU THỊ S quyện 
ĐOÀN LIÊN у р 
Gia đình СНОС КІМН | 5 quyên. 
Gia đình РНАМ Diệu Lộc КЪ 
НОМС МНАТ ||? 
Gia dinh РНАМ THI Chúc Chương NT 
8n nh... ........ 
Gia đình NGUYÊN An. 
THỊ ÁI quyen 
Gia dinh VÕ THANH E т 
0 КК О РИИ РИ 
Gia đình TRÀN THỊ Chúc Diệu 5 quxề 
Gia đình HÀ KIM T. 
DANH quyen 
Gia đình NGUYÊN| Chúc Dưỡng КИЕ TẾ 
THNH | 305 
Gia đình NGUYÊN Ngọc Thiện ае 
THỊ НОЕ е 
Gia dinh PHAM THI Diệu Ngọc Saivi 
CHÂU quên 
Gia đình NGUYÊN Diệu Lý 5 quê 
Gia đình TRẤN THU А 
a 5 quyên 


Gia dinh TRƯƠNG 


NHƯMNH | | Ni 
Gia đình cô LÉ А 
ТОҮЁТ МСА || аА 
Gia dinh сб DIEU 5 А 
THIÉN quyen 
Gia đình HOÀNG THỊ Chúc Ấn 5 quyề 
CHÚC quyen 
NGUYÊN QUANG LÊ 5 ашу 
TRINH quyen 
Gia dinh TRINH THI НЕЕ 
TÓ НОА quyen 
Gia dinh PHAM THI РЕ 
YÊN quyen 
Gia dinh DO THI San 
NHUNG quyen 
Gia dinh HOANG LAI 5 auy 
HÙNG hào 
Gia đình NGUYÊN nh. 
Gia đình DIỆU NGỌ |. 5 quyền. 
Gia đình NGUYÊN Chúc Niệm А 
THHÔÁI ___ | | Miu ÂN) 
Gia đình TRẤN TIÊN 5 
DUÓNG ауе 
Gia đình TRẤN THI А 
NGOCNHUNG ||. ани 
Gia đình NONG THỊ 50 
UN | | quyển 
Gia đình NGUYÊN Chúc Liên s0 
THỊ Á P 
Gia dinh VÓ THI LAC a 
оона енче 
Gia dinh bà НА THI 10 
LE và con TRAN А 


Gia dinh ông bà 


KHONG MINH - 10 
TRẢN ОСЕ ANH cùng quyền 
_............À.ÀÔÀÚÔÔÔÒỎ 
Gia dinh ông bà 
NGUYÊN KIM 10 
HOÀNG - TRẢN quyền 
ТОҮЕТ MAI | | _. 
Gia đình TRẤN TY w 
yaaa E A К A а 
Gia dình ông bà LY 10 
PHI SON - TRẢN THI 2 
LAN quyen 
Gia đình NGUYÊN Diệu Liễu 10 
THITHUHUONG | | quyển 
Gia đình bà BÙI THỊ Diệu Huệ 10 
ВАО | ЧУЁН, 
TRẤN NGỌC MAI - 10 
TÔ THANH HUY __|__________ | quyên 
TRAN VÁN TY - MAI 10 
THHẠH | _______| quyển 
Gia đình TRẤN VÁN 
PHÁT I 10 
NGUYÊN quyền 
THỊ QUYNH CHI | | __ 
Gia đình TRẤN THỊ 
NGỌC LOAN 10 
TRẢN КНАІ quyền 
HIỆP Da 5Â 22222222. zsee 
Gia đình TRẤN KHAI 
CƯỜNG 10 
PHAN BÍCH quyền 
HẠNG 9= 
Gia dinh DO THỊ 10 
SONG PHUONG — | _ uuu... |... auyën 
Gia dinh LË TUAN 10 
НАГ uuu aaa |... TUYỂN, 
Gia dinh NGUYEN 10 


THI HUONG quyền 


Gia dinh NGUYEN 10 


VANHUE 1 3uyën 
Gia dinh TRẤN PHI 10 
VN... |...........| quyền 
NGUYÊN THỊ 10 
THANH XUÂN ` р | ччуёп 
Gia đình TRẤN NGỌC 10 
Am. ốc 
Gia đình CHAU THỊ А 
МЎРОМС | Е 
Gia đình LË THI Lệ Ніёи йү 
Gia dinh HAN VẬN Тат Уй 5 auy 
PHONG ауе 
Gia dinh NGUYEN Ly Тас Saio 
TT. THÍCH NGUYEN ВИИ. 
TRÍ quyen 
Gia dinh TRƯƠNG д 
НОЕТАМ |р s! 
Gia dinh THUONG А 
НОЕ PHƯỢNG || ше 
Gia đình THƯỜNG 5 ашу 
НАМН Teen 
Gia dinh TRAN УАХ е. 
ĐỊNH quyền 
Gia đình Phật tử DIỆU lu ti 
HAI quyen 
Gia đình DOAN THỊ 5 auy 
SÁU quyen 
Gia dinh CHÚC QUY 5 quyền 


Những vị án tống bốn quyền: BÙI THỊ KIM OANH - TRẢN THỊ 
HƯỜNG - ĐẶNG THỊ KIM THỊNH - NGUYÊN TRÍ DŨNG - Gia đình 
DÓ THỊ MỸ DUNG - NGUYÊN HỮU CHÍN - NGUYÊN MÃN - ĐẶNG 
THỊ АХ - HOÀNG THỊ DUNG - VIÊN SƠN và các con - CHÚC ĐẠT - 
LÊ THÀNH THÂN. 


Những vị án tống ba quyền: PHAM THỊ TUẦN - VŨ THI CHIẾN 
- HUỲNH THỊ TRÂM - PHAM THỊ TUYẾN - NGUYÊN THỊ НОМС - 
NGUYÊN THỊ THẢO - Gia đình DÓ HỎNG SƠN - Gia đình NGUYÊN 
TIỀN BAN - HUYỆN OANH - TỪ KIM OANH - CHÚC LỘC - LÝ 
VĂN MINH - HỨA THỊ TUYẾT SƯƠNG - CHÚC ĐỨC - NGUYÊN 
TÙNG - NGUYÊN THỊ BÍCH - DIỆU NGỌC - ĐẶNG THỊ BÍCH 
PHƯƠNG - HOÀNG PHƯƠNG - TRẢN VĂN HẬU - VƯƠNG PHỤNG 
- HÀ ANH - DIỆU TRÍ - PHÙNG NGỌC MINH PHƯƠNG - VƯƠNG 
THANH THỌ - NGUYÊN THỊ VƯỢNG - TRẢN THỊ HOA - HÀ VĂN 
NÊN - HÀ NGỌC CHÂU - GIANG TUYẾT VÂN - Gia đình cô ĐỨC 
HOA - HUỲNH THỊ HOA - Bà VŨ КІМ NGỌC HUẾ - NGUYÊN THỊ 
THU VÂN - LÊ TRƯƠNG HÁI NHI - LÊ THỊ СОС - DIỆU THẢO - 
HOA ĐỨC - LƯƠNG THỊ CỦA - NGUYÊN THÀNH ĐẠT - VƯƠNG 
THÁI BẢO - Gia đình TRẤN THU THỦY - Gia đình NGUYÊN NGỌC 
HUỲNH - BÙI THỊ NIÊN - Gia đình LÊ THỊ PHẦN - NGUYÊN THỊ 
NGỌC - MẠC THỊ HUỆ - NGUYÊN ANH ĐỨC - NGUYÊN THANH 
TUYẾN - DIỆU LÀNH - TUỆ SƠN - QUÁCH THỊ THỦY - NGUYÊN 
ТКАМ NGUYỆT ANH - Gia đình NGUYÊN THỊ BẢO TRÀN - 
NGUYẼN THỊ NHAN - THỊ NGỌC - NGUYÊN THỊ OANH - Gia đình 
HI. LÊ ĐÌNH LANG - TRƯƠNG THỊ GIAO - NGUYÊN THỊ XUÂN - 
DIỆU HẠNH - DIỆU HƯƠNG - TRƯƠNG THỊ HOA - Gia đình 
KHÁNH TOÀN - ĐẶNG VĂN QUỐC - PHAM THỊ TUẦN - VŨ THỊ 
CHIẾN - NGUYÊN THỊ THANH NGUYỆT - Gia đình TĂNG DUY 
BÌNH - QUANG DŨNG - NGUYÊN THU HÀ - HOÀNG THỊ CHI 
HƯƠNG (Diệu Thủy) - TRẤN PHƯỚC TÀI - Gia đình TRẤN VĂN 
HAI - LƯU ĐỨC TRÍ - NGUYÊN THỊ CHỮ. 


Những vị ấn tống hai quyển: TRẢN THỊ VIÊN - TRÀN THỊ 
PHƯỢNG - DONG THỊ THỦY - PHÚ THỌI LIÊN - ĐẶNG THỊ 
THÚY - Cô NGUYỆN - Cô LỢI - Gia đình TUỆ MINH - Gia đình TUỆ 
ANH - NGUYÊN THỊ NGỌC ĐIỆP - LÊ THỊ САМ - PHAM AN MƯỜI 
- DƯƠNG THỊ XUÂN - TRẢN THỊ THANH THÙY - NGUYÊN VĂN 
QUAY - TRẤN THỊ LƯỢNG - NGUYÊN THÀNH TRUNG - NGUYÊN 
THANH HÙNG - TRẢN THỊ LƯỢN, PHÙNG HUY PHÁT - PHÙNG 
HUY TÀI - PHÙNG THỊ HẠNH - PHÙNG HUY PHÚC - ĐOÀN КЁ 
TƯỜNG - PHÙNG THỆ HẠNH - NGUYÊN THỊ MẪU - CHÚC САМ - 
NGUYÊN NGỌC THANH PHƯƠNG - PHẠM THỊ BÍCH LOAN - 
HOA MINH - PHẠM THỊ THẢO - THU NGỌC - ĐỨC PHƯỚC - 
DIỆU LINH - TRƯƠNG THỊ DƯƠNG - BẠCH THỊ HUỆ - BẠCH THỊ 
LAN - PHAN VĂN NGHĨA - PHAN THỊ ÁNH NGỌC - PHAN THỊ 


XUÂN HƯƠNG - CAO THI THÌN - ĐẶNG LÊ THANH MAI - BÙI 
THỊ HIẾN - HẠNH TÂM - Gia đình VÕ VĂN GIÀU - ĐÀO BÍCH 
LIÊN - VŨ THỊ KIM OANH - NGUYÊN THỊ NGỌC - NGUYÊN 
TRUYÈN - TÂM НОЕ - CHIẾU HƯƠNG - TRẢN VĂN TRƯỜNG - 
Gia đình DIỆU GIÁC - PHAN LOAN - DIỆU HẠNH - NGỌC HẠNH - 
DIỆU НҮ - NGUYÊN THỊ TIÊN - NGUYÊN THỊ HỎNG - DIỆU 
THIÊN - HẠNH NHƯ - NGUYÊN THANH HÀ - MAI LAN - MAI THỊ 
THOM - VŨ THỊ BIËN - PHAN VĂN HY - NGUYÊN HỮU NHU - 
THANH KIM - LÊ THỊ HƯỜNG - CHÚC LÂM - CHÚC HÀNH - 
TÂM NGHĨA - DIỆU MINH - TRƯƠNG NGỌC MAI - LÊ THỊ KIM 
ANH - CHÚC THÙY - DÓ THÚY HÀ - PHẠM THỊ LỆ THẢO - TỊNH 
NGỌC - NGUYÊN VĂN HIẾN - PHAM THỊ TUYẾT - PHAM THỊ 
CHÁU - TRẤN THỊ КІМ THOA - CHÚC SƠN - СНЁ THỊ THANH 
VÂN - TRẢN THỊ NGỌC АМН - NGUYÊN THỊ DIỆP - CHÚC ОЕМ 
- TRÁN THỊ MANH ANH - NGHIÊM THỊ HẠNH - NGUYÊN THỊ 
НОА ĐÀO - QUẢNG NHƯ - САМ СОС - TINH QUÁN - NGUYÊN 
ĐỘ - NGUYÊN TÀI - GIÁC TRÍ - CHÚC NHÃ - NGUYÊN VĂN TIẾP 
- NGUYÊN THỊ HỢP - NGUYÊN THỊ THÂN - CHÚC DUNG - 
HUỲNH YÊN LINH - ĐẠI MINH NGUYỆT - ĐÀM THỊ MỸ 
NGUYỆT - TRẢN HUỆ PHƯƠNG - Gia đình NGUYÊN XUÂN 
NƯƠNG - PHẠM THỊ CÚC - TÂM NGỘ - NGÔ KIM UYÊN - NGÔ 
DIỆU ANH - NGUYÊN THỊ HỎNG HẠNH - VŨ THỊ THOM - BÙI 
VĂN NGA - BIÊN THỊ KIỂU - TRINH THÚY VI - DIỆU THÀNH - 
NGUYÊN THỊ MỸ - CHÚC HƯƠNG - NGUYÊN TRONG HUYEÉN - 
NGUYÊN NGỌC THANH YÊN - NGUYÊN THÁI HƯƠNG - 
NGUYÊN THỊ BÍCH THỦY - NGUYÊN NGỌC SANG - NGUYÊN 
THỊ HƯỜNG - NGUYÊN MỸ HÄNG - HÓ THỊ ЕМ - TRƯƠNG THỊ 
LOAN - NGUYÊN KHÁNH TÀI - NGUYÊN THỊ KIM KHUÊ - 
QUANG DŨNG - CHÚC KIM - NGUYÊN TRÀN NGUYỆT ANH - 
NGUYÊN KIM THÀNH - TÔ ÁNH NGUYỆT - NGUYÊN THỊ 
THANH XUÂN - NGUYÊN QUỐC THANH - DƯƠNG THỊ KIM 
THỦY - NGUYÊN KHÁNH TOÀN - CHÚC HIỆP - BÙI KIM THÚY - 
PHAM HƯỚNG - LÊ THỊ XUÂN HÀNG - TRÀN ĐỨC САК - VÕ THỊ 
ĐÀO - NGUYÊN THỊ THANH TRÀ - NGUYÊN LỆ THỦY - ĐẶNG 
THỊ MUỚP - NGUYÊN THỊ THANH (Chúc Tịnh) - NGUYÊN 
THANH LÂM. 


Những vị án tóng một quyền: PHAM VĂN LƯƠNG - ĐẶNG THỊ 
РАС - Cô ÊM - HOÀNG THỊ НОМС - Gia đình NGUYÊN THỊ TUỆ 
LAN - Gia đình NGUYÊN TÂM NHƯ - Ва ĐÌNH THỊ XUÂN - PHAM 


THI HOÀNG - NGUYÊN THỊ NHẬT THANH - DÓ THI CHÍNH - 
PHAM AN NHÀN - PHAM THỊ NGỌC HẠNH - LÊ ĐỨC XÚ - PHAM 
THI НОА - LÊ THỊ HẠNH - BÙI THỆ MAI - THANG QUỐC 
CƯỜNG - THANG KIM THANH - THANG QUỐC BẢO - THANG 
QUỐC NGỌC - BÙI LỆ QUYÊN - HUỲNH THÈ HOA - NGUYÊN 
THỆ TUYẾT NHI - TÔ LẬP KIỀN - NGUYÊN SƠN VỨNG - TÔ THỊ 
NGA - ТАМ KIM ANH - ТАМ КІМ HUỆ - SÂM PHÁN QUẦN - 
MẠCH PHÚ - ĐOÀN THỊ BẠCH - TĂNG TÔ TỬ - MẠCH TUYẾT 
PHƯỢNG - MẠCH TUYẾT NHI - MẠCH CHÍ THÔNG - NGUYÊN 
THỊ BÉ - NGUYÊN THỊ CỬA - ĐOÀN VĂN ĐOÁN - ĐOÀN VĂN 
ĐANG - MẠCH TÙNG HUY - MẠCH BÁ HẢI - MẠCH BÁ DƯƠNG - 
MẠCH PHÓI LINH - ĐOÀN VĂN CƯỜNG - TRƯƠNG TÔ HÀ - 
TRƯƠNG VĂN CƠ - THÚY - LÊ THỊ NGỌC АМ - BÙI THỊ VIỆN - 
NGUYÊN MINH KHOA - TẠ THỊ PHƯƠNG DUNG - CHÚC THẠNH 
- LƯƠNG THỊ XÍ - HẠNH NHÂN - HẠNH THANH - HẠNH HIỂU - 
TRẢN THỊ KIM DUYÊN - PHAN THỊ BẢY - NGUYÊN THỊ HOÀNG 
YÉN - TĂNG THỊ KHÁNH - PHAM VẤN ОСЁ - Gia đình HL. 
NGUYỄN THỊ LƯỢM - CHÚC NHÀN - ĐỨC THIỆN - DIU 
NGUYÊN - TRẢN THỊ МНОМ - TRÀN THỊ NĂM - TRẤN THỊ NHAN 
- HUỲNH САМ HÀ - NGUYÊN THỊ XUÂN - PHẠM THỊ THÙY MAI 
- NGUYÊN THỊ HOÀNG OANH - NGUYÊN NGỌC CHÂU - LÊ 
THÀNH THÂN - РОМС NGHĨA - DIỆU THƠM - PHAN NGUYÊN 
GIA BẢO - CHÚC DIỆU - DIU HOA - DIỆU THẢO - TRẤN VĂN 
VANG - TRẢN VĂN THỊNH - NGUYÊN GIỚI - THANH СНАМН - 
DIỆU NHIÊN - DIỆU THIÊN - CHÚC HUẦN - CHÚC HÒA - HOA 
THÀNH - CHÚC ẤN - NGUYÊN THỊ XIÊM - PHAM THỊ TƯ - 
PHẠM THỊ MƯỜI - PHẠM THỊ ÚT - BÙI PHAN NHẬT DUY - 
NGUYÊN THỊ MỸ HẠNH - TRẤN THỊ HẬU - TRẢN THỊ NU - 
TRẢN THỊ DU - CHÚC HIẾN - ĐÀM MINH TRONG - PHẠM VĂN 
CÓ - PHẠM VĂN CHÍ - PHẠM VĂN BÉ - THÁI THỊ VÂN - PHẠM 
MANH HÙNG - РНАМ THU THỦY - РНАМ HÙNG CƯỜNG - 
PHẠM CHÍ THÀNH - ĐINH THỊ CANH - CAO THỊ SÂM - PHẠM 
НОМС YÊN - TRẢN THỊ HẠNH - DÓ THỊ TƯỜNG - VŨ THỊ QUÁT 
- TRÀN THỊ ANH THU - ĐÀO NGỌC THANH - NGUYÊN THỊ THU 
VÂN - NGUYÊN THỊ NGỌC LÝ - ТАМ UYÉN HUÊ - DIU HỮU - 
DIÈU TÂM - QUẢNG HÒA - QUẢNG CHÂU - HÔNG VINH - DIÈU 
ĐỨC - CHÚC PHƯỢNG - LÊ THỊ HOÀNG OANH - HÒ THỊ DANH - 
HÒ THỊ TIỀN - MAI VĂN CHÂU - LU HÙNG - TA XUÂN - 
TRƯƠNG VĂN NHÂN - TRẢN THỊ KIỂU DUNG - LƯƠNG CHÍ 
QUANG - MAI VĂN BÔI - NGUYÊN THÀNH GIÁP - TRẢN THỊ 





ĐÀO - НО THI XUÂN HỎNG - NGUYÊN THI THÙY LINH - 
NGUYÊN HỮU THÀNH - NGUYÊN HOÀNG DŨNG - HÀ MINH 
HƯƠNG - TRÁN HẠNH МЕМ - MAI THỊ MỸ THẺ - VÕ THÀNH 
NAM - VÕ THỊ CHÍ LIÊU - VÕ HỎNG THÁI - VÕ THỊ THU TRANG 
- ĐINH THÀNH PHƯƠNG - NGUYÊN THỊ CHI - TRÀN THỊ BÍCH 
NGA - TRẢN THỊ KIM DUNG - ĐINH NGỌC HUỲNH ANH - BACH 
VĂN SANG - DÓ PHAN LONG - DIỆU NGHIÊM - NGỌC PHÁT - 
NGUYÊN THỊ DUYÊN - NGUYÊN THỊ KIM DUNG - PHẠM THỊ 
NGỌC DUNG - NGUYÊN VĂN НА! - VÕ THỊ НОМС THƠ - 
NGUYÊN NGỌC THANH DUNG - GIÁC LIÊN - TRƯƠNG THỊ HOA 
- DIỆU NHÂN - NGUYÊN TRẢN THÚY THU HÀ - TRỊNH THỊ 
PHÚC - VŨ THỊ ТКАМ - ТКАМ THỊ TUYẾT HỎNG - CHÚC ỨNG - 
TRẢN НОМС CHÂU - NGUYÊN THỊ CHÁN - NGUYÊN THỊ 
NHUAN - LIÊN BÍCH NGỌC - BÙI THU NGUYÊN - Cô CHÚC THY 
- TRƯƠNG THỊ LỆ THU - NGUYÊN ТАМ TÀI - NGUYÊN THỊ 
MỘNG LỘC - LƯU THỊ TRUNG. 
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